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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA ‑ THÔNG TIN

Tư LIỆU VÀ HÌNH ẢNH CHỌN LỌC

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DẬN VIỆT NAM



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIGNC0NG ORNH LIỆT

'Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải
có cố gắng đặc biệt

Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt.
Có thể nói, do chiến tranh du kích phát triển cao, đặc biệt cao. 

Chiến thuật du kích lấy ít đánh nhiều và đi không tiếng về không tăm. 
Bây giờ các chú cũng thế, cũng phài lấy ít đánh nhiều nhưng mà to 
hon nữa, cao hon nữa, lấy ít đánh nhiều, lấy ít thắng nhiều"

(Huấn thị của Chủ tịch Hồ CHÍ MINH trong ngày thành lập Binh chủng Đặc 
công, ngày 19thàng 3 năm 1967)Bả
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Tượng đài tưởng niệm chiến sĩ đặc công Việt Nam, tại khu Rừng Sác ngày nay.
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NHIỀU TÁC GIẢ 
SƯU TẦM & BIÊN SOẠN

CHIÊN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT DÔNG THÀNH
NHỮNG CHI€N CÔNG OÍÌNH uệĩ
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NHÀ XUẤT BẢN VÀN HÓA  THÔNG TIN
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J  Sự nghiệp đẩu tranh bảo vệ Tổ quốc giang sơn nước Việt
ị đã trải qua nhiều thập kỷ; trong đó, thắng lợi rực rỡ của cuộc 
! kháng chiến chống Mỹ dẫn đến kết thúc chiến tranh bằng 
Ị chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với một ngày Đại thắng mùa 
ỉ Xuân 1975 lẫy lừng, thông nhất đất nước mang niềm vui hạnh 
; phúc dân tộc, tạo một trong những chiến công vĩ đại, hiển 
ỉ hách nhất trong thế hệ cận đại.

Ị Trở về bôi cảnh quá khứ hào hùng đáng ghi nhớ đó; 
! ngày nay chúng ta có dịp hồi ức dòng thời gian về những trận 
j đánh qua từng chiến dịch quân sự  trong đó dân và quân ta đã 
! cùng tựa vai sát cánh chiến đấu dưới bóng cờ lãnh đạo của 
ị ĐảngCộngsảnViệtNam.

J  Để đốì đầu với mộtlực lượng quân đội viễn chinh Mỹ có
ỉ sức mạnh phương tiện quân sự dồi dào gấp nhiều lần lực lượng 
j bộ đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đẩng ta đã chỉ đạo, sáng 
ị suốt vạch ra nhiều chiến thuật đánh giặc, mà trong đó là cách 
! đánh lấy ít thắng nhiều, lây nhỏ thắng lớn, râ't linh hoạt làm 
• tiêu hao sinh lực địch, dồn chúng vào thế hoang mang bị động, 
ỉ nao núng tinh thần chiến đấu. Minh chứng rất sinh động là vào 
ị thời kỳ đó xuất hiện những đơn vị tinh nhuệ  tạo mũi nhọn tâ'n 
í công bâì ngờ vào hang ổ của quân thù với tên gọi: Đặc công và 
ị Biệt động thành. Chính họ là hình tượng rạng rỡ của một quân 
Ị đội anh hùng: quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
I
Ị Trong những trang sách này, chúng tôi muôn giới thiệu 
! khái quát với bạn đọc những ký ức không phai mờ đó, một mặt 
ị để nghiên cứu, một mặt tái tạo hình ảnh â'n tượng mang tính 
ỉ vừa đặc thù vừa hiển hách do các chiến sĩ cách mạng đã tôi 
ì luyện gang thép làm nên.

!  Tuy nhiên, lịch sử có chiều dài nhất định mà những trang
Ị sách này không đủ để chuyển tải hết được. Kính mong Quý 
ị bạn đọc đống góp thêm để lần tái bản sau, chúng tôi sẽ bổ 
■ sung hoàn chỉnh.

J Trân trọng.
I
I

Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin
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BINH CHỦNG ĐẠC CÔNG:
Binh chủng thuộc Quân chủng Lục quân của Việt Nam, được tổ 
chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt tinh nhuệ sao cho chỉ vởi một 
số ít người, tiến công những mục tiêu hiểm yếu, nằm sâu trong hậu 
phương và trong đội hình đối phương. Trong tác chiến, Binh chủng 
Đặc công triệt để sử dụng yếu tố bí mật, bất ngờ để tiến công nhanh 
và mạnh vào đối tượng tiêu diệt. Có các loại: đặc công bộ, đặc công 

nước và đặc công biệt động. Thành lập ngày 19.3.1967. Đơn vị Anh 
hùng Lực lượng vũ trang (1976).

Theo: Từ điển Bách khoa toàn thư. com. vn 
và Nguồn: quansu.net

Ảnh: Bảo tàng Đông Nam Bộ
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH UệT

Kho xăng Nhà Bè ngày nay.

Ghe thuyền miên Nam lưu thông trên luồng cửa sông cần Giờ và khu Rừng Sắc.
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Chiến sĩ đặc công
Đoàn 32 trong 
trận đánh chiếm 
cầu Rạch Chiếc  
cửa ngõ Sài Gòn, 
1975.
Ảnh: Tư liệu

TRANG SỪ ANH HÙNG 
* ĐẶC CÔNG *

■___________________________________________

Lý do nào để công cuộc đấu tranh của 
quân đội ta thắng nổi một đế quốc quân sự 
mạnh nhất thời bấy giờ đã chiếm đóng đầy 
khắp nước ta?

 Những hình ảnh sau đây làm sáng tỏ 
cán cân lực lượng hai bên và chứng minh 
một nghệ thuật quân sự nhiều sáng tạo và 
đầy chất dũng cảm của quân và dân ta như 
thế nào trong trang sử oai hùng vừa qua.
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH uệĩ

MO hình  xay  dựng  can  cứ  l ực  IUỢNG quan  sự CÚN Đ|CH
Trong thời chiến tranh xâm lược Việt Nam, thường thường Lực lượng viễn chinh Mỹ 

đã áp dụng công thức xây đồn lũy chiếm đóng trên địa bàn Quận ly như sau:
 Xây dựng một căn cứ phòng thủ chiến lược với hệ thống giao thông hào liên hoàn 

phía trong cùng với 35 lô cốt nửa chìm nửa nổi, mỗi lô cốt rộng bốn mét, xây dựng bằng xi 
măng cốt thép bao bọc hai lớp bao cát đặt ngang ở giữa, nhiều công sự có nắp và một hệ 
thống nhà hầm và hầm ngầm.

 Vòng ngoài là 4 đến 5 lớp rào kẽm gai loại cuộn tròn bùng nhùng, rất càn trở một 
khi đã vướng vào như móc rách toạc áo quần, cào xé da thịt; chưa kề các loại mìn: ba râu, 
mìn Claymore (định hướng), mìn cóc, mìn chiếu sáng v.v...

 Khu thông tin, chì huy pháo binh, bệnh viện, kho đều nằm sâu trong lòng đất. Trong 
khu vực nhà ngầm được chia thành nhiều phòng.

 Lực lượng VNCH ở vòng ngoài bố trí có các đơn vị lính Tiểu đoàn Biệt động quân 
biên phòng, đại đội Địa phương quân, đại đội Cành sát dã chiến, trung đội Viễn thám và 
các trung đội địa phương, tất cả đặt dưới sự chỉ huy của tên Trung tá quận trưởng.

Căn cứ Sư 25 Tia chớp nhiệt đới của quân Mỹ, Đồng Dù, Củ chi. 
Ảnh: TƯ liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIÊN CÕNG ORNH LIỆT

MO hình  xay  dựng  cAh  ctì khOng  quAn  CỦAO|CH
Sân bay là một trong những căn cứ quan trọng nhất trong phương tiện chiến 

tranh của quân Mỹ, với nhiệm vụ quan sát, chụp không ảnh, đánh dấu tọa độ để phi 
pháo mặt đất hoặc pháo hạm  hoặc trực tiếp thả bom vào căn cứ cách mạng hay 
bắn phá mục tiêu nghi ngờ có dấu chân hành quân. Do vậy, bất cứ sân bay lớn nhỏ 
nào cũng được bảo vệ thật chặt chẻ thành nhiều lớp với quân khuyển, nhiều sắc lính 
binh chủng phòng thủ trang bị súng từ cá nhãn cho đến xe tăng, thiết giáp đủ loại...

Loại máy bay Skyraider cánh quạt thả các loại bom Napalm (bom cháy) và bom chùm, được quân 
Sài Gòn sử dụng vào những năm đầu chiến tranh Việt Nam.

Ảnh: Reuters
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÕNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH UỆT

CỈN Cứ HÀI QUÁN CÚA DỊCH
Với địa lý, địa hình vùng vịnh cảng nước sâu, khuất sóng to, gió lớn, quân Mỹ 

đã xây dựng một cảng quân sự Cam Ranh rất mạnh, với hệ thống Radar phòng thủ 
nhìn ra biển Đông. Biết bao khí tài quân sự hiện đại mạnh nhất thời bấy giờ được xây 
dựng bằng khoản kinh phí khổng lồ đặt trên núi, đặt dưới lòng biển, trên bờ. Đó là nơi 
quan sát tốt nhất, xa nhất, có thể neo đậu cả hạm đội  được xem là nơi bất khả xâm 
phạm.

Quàn cảng Cam Ranh, thời Mỹ chiếm đóng Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÕNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NH0NG CHlếN CÔNG OANH LlệT

CÃN cứ QUÂN sự ử ĐÀO PHÚ QUtfe
Tại nơi đây, trong thời chiến tranh Việt Nam, bộ máy quân sự Mỹ đã xày dựng 

một lực lương quân sự lớn không thua kém gì với khu quân sự Nha Trang, vừa có sân 
bay, cảng hải quân vừa có hệ thống nhà tù chính trị  bắt nhốt những tù binh chiến 
tranh, can phạm đặc biệt chống chế độ chư hầu của Mỹ vào lúc thời chiến, cốt là để 
họ không còn ý chí đấu tranh bền bỉ nữa, theo chiêu thức tâm lý chiến, v.v...

Quân cảng Phú Quốc với kho quân sự khổng lồ.  Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÕNG OANH LIỆT

Ảnh: Tư liệu
Ảnh trên: Căn cứ hải quân Dồng Tâm (đổng bằng sõng Cửu Long) thời Mỹ chiếm đóng. 
Ảnh dưới: Bức không ảnh sấn bay Tân Sơn Nhất, 1970.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH LlệT

Ảnh: Tư liệu

Căn cứ quân Mỹ tại bán đảo Tiên Sa, do lỉnh Hàn Quốc (Pắc Chung Hy) thiết lập

Căn cứ quân Mỹ tại Phan Rang
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIẾN CÕNG OHNH LIỆT

Ảnh: Tư liệu
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Ệ CHIẾN SĨ ĐẶC CÕNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH LIỆT

Ảnh: AP

Sân bay Phan Rang với binh sĩ úc phục vụ phi đoàn
B47, năm 1966.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH LlệT

Máy bay ném bom chiến lược B29 đậu ở Cam fìanh trong thời kỳ đầu 
chiến tranh Việt Nam, 1966.

16 "1
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀN
H

NHỮNG CHlếN CÔNG OANH  LIỆT

Ảnh: phóng viên AP
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH uệĩ

ỉ

HÌNH ẢNH THỜI LEO THANG CHIÊN TRANH VIỆT NAM

Sân bay Vũng Tàu với phi đoàn trực thăng UH1A, năm 19711972. 
Ảnh: Tư liệu phóng viên Mỹ.
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CHIẾN Sĩ DẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỂN CÕNG OANH LIỆT
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIẾN CÔNG OANH uệĩ

Sân bay Đà Nẵng với phi đoàn trực thăng H43, năm 1967. 
Ảnh: Hãng thông tấn Reuter
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH uệĩ

HÌNH ẢNH THỜI LEO THANG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Sân bay Phù Cát với phi đoàn trực thăng và máy bay Skyraider, năm 1967.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÕNG OANH LIỆT

HÌNH ẢNH THÒI LEO THANG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Ảnh tư liệu của các phóng viên chiến trường

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, loại máy bay Skyraider cánh quạt thả các loại bom Nàpalm 
(bom cháy) và bom chùm, được quân Sài Gòn sử dụng vào những năm đầu chiến 
tranh Việt Nam.
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CHIẾN Sĩ ĐẬC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH LlệT

Trong chiến tranh Việt Nam, Sài Gòn là trung tâm đầu não của guồng máy điều 

khiển quân sự, ở đó hệ thống chằng chịt, một căn cứ không quân lớn nhất Đông Nam 
Á thời bấy giờ, đó là sân bay Tân Sơn Nhất, đây là khu vực tập trung rất nhiều phương 
tiện, khí tài, vũ khí, quân nhu, tiếp viện cần thiết cho các vùng lân cận cũng như huấn 

luyện bổ sung cho đội ngũ phi công thả bom, xạ thủ trực thăng...
Và rồi căn cứ khổng lồ này là nơi thu hút mục tiêu của các chiến sĩ đặc công ra 

vô hàng trăm lẩn qua các ngõ: Hạnh Thông Tây (Gò vấp), An Nhơn Tây (Củ Chi), 
Bình Chánh, Quận 8... từ những năm đầu cuộc chiến cho đến cao trào chiến đấu ác 
liệt như trận Mậu Thân 1968. Ở giai đoạn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhờ có bản 

sớ đồ của đơn vị đặc công nên quân Giải phóng pháo kích, tấn công từ mặt đấtrồi cả 
trên không bằng những chiếc phản lực F5 đánh chiếm được, làm tan rã.nhanh chóng 
sự phòng thủ cuối cùng của bộ máy chiến tranh Mỹ ngụy.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỄN CÔNG OANH LlệT

HÌNH ẢNH THÒI LEO THANG CHIEN TRANH VIỆT NAM

Cái băt tay giữa quân viên chinh Mỹ>và To’nq thông John^Sn vào ngày 
26/8/1966 tại vịnh Cam Ranh. Ảnh: Ẩp'í_

long mong nua r\y ^IIIUỤL pne uieu nau/ uyiiuuii u. UUIIIIÕUII yạp tuuny 
Tổng tư lệnh quân Mỹ Westmorland, ở Việt Nam, tháng 12/1967.
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIẾN CÕNG ORNH UệT

Tổng thống Nixon và Cố vấn đặc biệt Kissinger cùng vào khoang trực thăng. 
Ảnh: Tưliệu.

Để rồi sau đó là pháo binh Mỹ dùng đại 
bác 155, 175 mm bắn phá vượt ranh 
giới vĩ tuyến 17.
Ảnh: Tưliệu.
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỀN CÔNG OHNH LlệT

HÌNH ẢNH THỜI LEO THANG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Những phương tiện chiến tranh tối tân, tàn khốc nhất của quân đội Mỹ như: máy bay C130 rải 
chất Dioxin xuống vùng rừng rậm, hòng tiêu diệt sự sống tại căn cứ kháng chiến Giải phóng 
quân miền Nam.
Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIẾN CÔNG ORNH LlệT

Các chủng loại bom  cơ số hàng trăm tấn chứa trong khoang máy bay ném bom chiến 
lược B52 (có thể mang bom hạt nhân), đã từng trút xuống dải đất Việt Nam trong thời 
Mỹ leo thang chiến tranh.
Ảnh: Tư liệu

Dưới đất bộ binh Mỹ được trang bị súng phun lửa thiêu rụi cây cỗ, 
làng mạc.
Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỀN CÔNG ORNH LIỆT

HÌNH ẢNH THÒI LEO THANG CHIEN TRANH VIỆT NAM

Chiổn thuật trực thăng vận đổ bộ các Lữ đoàn Biệt cách Dù (quân Sài Gòn) 
Ảnh: Tư liệu.

Chiến thuật thiết 
quân vận đưa các 
trung đoàn bộ binh 
(quân Sài Gòn) 
hành quân vào 
chiến khu quân 
Giải phóng.
Ảnh: Tư liệu.
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỀN CÕNG OANH LIỆT

HÌNH ẢNH THÒI LEO THANG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Tách ly người dân ra khỏi vùng giải phóng trên những chuyến bay quân đội Mỹ 
Sài Gòn.
Ảnh: Tư liệu.

Kế đó là cảnh quân đội Sài Gòn bắt bớ, 
tra tấn người nghi can.
Ảnh: Tư liệu.

29

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH LIỆT

HÌNH ẢNH THỎI LEO THANG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Chủng loại bom đạn đã được viện trợ rất dồi dào trong chưdng trình “Việt Nam hoá 
chiến tranh”.
Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH LIỆT

Các phương tiện của hải quân My vận chuyển đế cấp tốc xây dựng nhiều căn cứ
quân sự ở đồng bằng Nam Bộ, 1968. 
Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỄN CÔNG OANH LIỆT

Chiếc trực thăng UH1B rải chất khai hoang để tiêu diệt môi trường căn cứ cách mạng, Mỹ Tho, 
1970. Ảnh: Quân đội Mỹ

Vào thời kỳ học thuyết “Việt Nam hóa 
chiến tranh” của Lầu năm góc Mỹ phổ biến, 

quân đội Mỹ gấp rút xây dựng một căn cứ hải 
quân rộng lớn tại vùng đồng bằng châu thổ 

sông Cửu Long, đặt ở Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền 

Giang) do tưđng 3 sao Mỹ William 

Westmoreland đặt tên: Đồng Tâm; khởi công 
vào tháng 8,1966 và bàn giao năm 1967 cho 
quân đội Nam Việt Nam. Đây là nơi đại bản 
doanh của lính Mỹ và VNCH: Quân đoàn 4, 
gồm Bộ tư lệnh Sư đoàn 9 kỵ binh Mỹ (triệt 

thoái vào 1971), sư đoàn 25 Bộ binh VNCH, các đơn vị trực thuộc: các trung đoàn 
trinh sát, thiết giáp, pháo binh nhẹ, quân y..., Bộ tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm thủy bộ 
211, người nhái, tuần thám, bệnh xá hải quân, kho vận yểm trợ tiếp vận hải quân, cầu 

tàu cho các giang đỉnh, tuần duyên đỉnh... neo đậu.
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH LlệT

Mặc dù bố trí canh phòng cẩn mật với đầy đủ các phương tiện máy móc hiện đại 

như hệ thống kiểm báo điện tử và nhiều sắc lính an ninh, nhưng căn cứ này cũng 

không tránh khỏi tầm ngắm của lực lượng đặc công của ta trinh sát, vẽ bản đồ 

phương thức hoạt động, đặt thủy lôi, trái phá xung quanh bến tàu neo đậu của các tàu 
sắt của dịch chuyên đi ruồng bố, đánh thuế, khám xét tàu thuyền qua lại trên các 
sông rạch lớn nhỏ miền Tây và tấn công nhiều lần vào tận hang ổ địch những năm 

1970, 1971, và cũng khởi đầu cho những công tác trừ gian tể điệp, ngăn chặn nhiều 
đợt tấn công của địch vào các căn cứ của cách mạng ở vùng đồng bằng sông cửu 

Long, Đổng Tháp Mười.
Đó là những chiến công của đơn vị đặc công thủy miền Nam,

Nguồn: Bảo tàng lịch sử Tiền Giang, vn

Quân vận đỉnh, tiểu giáp đỉnh là tên gọi của các phương tiện 
chiến tranh sông nước neo đậu tại căn cứ Đồng Tâm.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIÊN CÔNG OANH Llệr

Lời chúc mừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với binh chủng đặc công, 
năm 2006
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH uệĩ

TÔ’CHỨC Lực LUỢNG Đặc CỦNG LÚC THÀNH LẬP
 9 tiểu đoàn đặc công
Trường bổ túc cán bộ

3 cơ quan
Tu> lệnh qua các thời kỳ:

 Nguyễn Chí Điềm (19671976)
Nguyễn Chi (19801982)
 Nguyễn Anh Đệ (19831985)
 Nguyễn Tư Cường (19851992)
 Nguyễn Mai Năng (19931996)
TrầnThanh Phương (Từ 1997...)

Truyền thống: "Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt
vời, mưu trí, tao bạo, đánh hiểm thang lớn".

Ảnh: Tư liệu

Đặc công: Một binh chủng anh hùng với 16 chữ vàng truyền thống "Đặc biệt 
tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn".
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OÍ1NH HỆT

BINH CHỦNG ĐẶC CÔNG
Đặc công là một bộ phận của bộ đội Việt Nam được thành lập vào ngày 19/3/1967 

vào lúc chính quyền Mỹ mở rộng học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh; với tình hình của 
chiến trường miền Nam cần một đơn vị tinh nhuệ  quân sô' nhỏ lẻ, thiện chiến được chọn 
lọc ra từ đơn vị bộ đội có các chiến sĩ với ý chí gan dạ, tinh thần chiến đấu và kỷ luật rất 
cao; được đào tạo, khổ luyện để có sức khỏe dẻo dai bền bỉ, chịu đựng mọi hy sinh gian 
khổ hoặc đã từng kinh qua những trận đánh thực tế; chủ yếu làm công tác đặc biệt để 
trinh sát, tiếp cận sâu vào hang ổ địch, nắm rõ tình hình, làm tiền trạm thu thập bí mật việc 
bố phòng của quân địch rồi báo cáo về ban chỉ huy chiến trường lập phương án cho các 
quyết định đánh những trận trong huyện, tỉnh; nhổ bỏ những đồn bót, chi khu quân sự, 
căn cứ của địch đã làm cản trở dân trong vùng giải phóng, như ấp chiến lược chẳng hạn. 
Sau này, khi chiến trường miền Nam lan rộng thì những mục tiêu của địch như: kho xăng 
dầu, kho đạn dược, sân bay, tàu chiến neo đậu ở hậu cứ địch là những nơi hiểm nguy 
nhất dược trao nhiệm vụ đột kích cho đặc công. Từ năm 1967 đến 1975 đặc công tập 
trung làm tuyến đầu mũi nhọn tập klch then chốt cho các chiến dịch lớn giải phóng miền 
Nam. Những trận đánh long trời lỡ đất đều có mặt chiến sĩ đặc công từ những giây phút 
đầu tiên.

Do vậy, người chiến sĩ dặc công được trui rèn, khổ luyện những bài tập thể lực như:
Đi không tăm, về không tiếng, biệt tài "xuất quỷ nhập thần"  bí mật tuyệt đối cách 

thức ra vào căn cứ được canh phòng cẩn mật như 5 lớp rào kẽm gai bùng nhùng, lựu đạn 
và mìn chôn dày đặc, đèn pha quét từ lô cốt trên cao, đội xe tuần tiểu, đội quân khuyển 
chó Bẹc giê, thậm chí có cả rắn rết được thả ra như ở vòng đai an ninh sân bay Tân Sơn 
Nhất. Mỗi chiến sĩ đặc công đều đồng cam cộng khổ, biết chịu đựng nhịn ăn, nhịn khát, 
thức thâu đêm suốt sáng để mai phục, chờ cơ hội tiến vào và rút ra lặng lẽ khỏi các căn 
cứ quan trọng, bất khả xăm phạm của địch.

Người chiến sĩ đặc công được trang bị và phải có đầy đủ các kỹ năng chiến đấu 
như:

Không vũ trang nhiều như bộ binh, chĩ trang bị dao quắm  cắt sắt như cắt bùn, kềm 
thép, súng AK bá xếp, thủ pháo: là những khối thuốc nổ TNT có kích thước viên gạch xây 
nhà, kíp nổ là nụ xòe, sau này họ còn trang bị thêm bộc phá còn gọi là mln Bangalor (ống 
tre đã nhồi chặt kín thuốc nổ  cốt để phá các lớp rào gai, lô cốt, hầm ngầm và công sự 
kiên cố).

Vai trần chân đất, không trang phục mà để mình trần, tránh để lại hơi hám làm chó 
Bạc giê đánh hơi, dễ ngụy trang bằng cách trét bùn sình lên mình cho tiệp với bối cảnh 
xung quanh, tay đeo đồng hổ có mặt dạ quang. Đầu bịt gọn bằng vải mềm hay ^vlông dù 
ôm sát chân tóc.

Di chuyển trên bùn đất bằng cách chụm các đầu ngón tay, kể cả ngón chân cũng 
thế. Đi vào đám cây rừng không lay dộng để tiếng lá cây kêu xào xạc, leo tường cao 3 
mét, trườn bò sát đất qua các lớp kẽm gai êm tiếng như một loài “bò sát" thực thụ, khả 
năng nhjn thở lâu để ngụp lặn trong vùng nước sâu hay cạn.

36

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÕNG ORNH UỆT

Mắt tinh tường  nhìn xuyên đêm tối, có trí nhớ tốt và phán đoán, định vị tọa 
độ mà không cần la bàn, bản đồ.

Phản ứng thật nhanh nhạy, khả năng đánh võ cận chiến cừ khôi, giải quyết 
tình thế gọn gàng không để lại bất kỳ một dấu vết cho địch nghi ngờ, truy đuổi.

Đã từng có những anh hùng đặc công ra vào căn cứ địch hàng chục lần như 
đi chợ, thuộc lòng mọi giờ giấc, từng phương thức hoạt động quân sự quen thuộc, 
cách thức giao ca canh gác của các sắc lính địch như: quân cảnh, quân khuyển, 
thiết giáp, cảnh sát dã chiến (còn gọi là lính bảo an) v.v...

Đó là tất cả những hình ảnh nổi bật của các chiến sĩ đặc công trẻ tuổi (tuổi 
mười chín đôi mươi), gan góc cực độ cộng với bề dày kinh nghiệm chiến trường, 
tuy rất âm thầm lặng lẽ như công tác của họ nhưng chiến tích thì không sách vở 
nào đủ sức mô tả nổi trong cuộc chiến tranh nhân dân ở Việt Nam vừa qua.

Sau năm 1975, đơn vị đặc công được phát triển thành một binh chủng  có 
phiên chế kiện toàn trực thuộc trường lục quân Việt Nam, đào tạo các lớp sĩquan, 
hạ sĩquan, chiến sĩ kế thừa phục vụ an ninh, quốc phòng cho Tổ quốc. Ngoài ra, 
tình hình an ninh thế giới trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều loại hlnh 
thức quân khủng bố, trọng trách chống khủng bố cũng được giao lại cho đơn vị 
đặc công.

TÍNH CHẮT NGƯỜI LÍNH ĐẶC CÔNG
Với cách đánh luồn sâu, đánh hiểm, đánh trúng yếu huyệt và cơ quan đầu não 

đối phương, hai tiếng "đặc công" nhuốm đầy màu sắc huyền thoại.

Giày lò xo
Chướng ngại đầu tiên người lính đặc công phải vưựt qua là các loại rào kẽm gai 

nhiều tầng, nhiều lớp như : rào bùng nhùng, rào mái nhà, rào chống B40 và cả hàng 
rào điện tử. Giữ kỷ lục là cãn cứ cồn Tiên  Dốc Miếu (Quảng Trị) với hàng rào dày tới 
23 lớp. Bên dưới lớp rào là bãi mìn dày đặc với các loại claymore, con cóc, mìn râu, 
mìn lá... nhiều tầm sát thương. Người lính phải biết vận dụng đủ giác quan, từ xúc giác 
của tay để sờ, khứu giác để ngửi, thính giác, thị giác để để quan sát, nghe ngóng, 
phán đoán và cà... giác quan thứ sáu để thoát hiểm. Đó là phương châm thuộc nằm 
lòng "tai nghe, mắt thấy, tay sờ, chân đến và đoán đúng". Những chuyến đi trinh sát 
điều nghiên như vậy tuyệt đối không được để lại dấu vết. Khi đêm xuống, một tổ đặc 
công trườn người sát đất, lặng lẽ móc từng móc rào lên, đánh dấu, vô hiệu hóa các 
loại mìn, chui sâu vào hang ổ kẻ thù, giữa hàng rào lính địch tuần tra, canh gác dày 
đặc. Lúc trở ra, họ phải tái lập hiện trường như cũ để không bị phát hiện. Bước vào 
trận tấn công, nếu toán thọc sâu bị lộ, lực lượng nằm vòng ngoài có thể dùng kỹ thuật 
cá nhân nhảy qua từng vòng rào vào sâu cứu viện. Các phương tiện tuyên truyền của 
địch thường lu loa rằng đặc công Việt cộng được trang bị loài giày "lò xo" đặc chủng 
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của Liên Xô có thề phóng xa và cao cả chục mét. Kỳ thực, đây là kỹ thuật hoàn toàn do tập 
luyện đến độ thành tuyệt kỹ, mà đối phương, theo cách nghĩ thông thường, không thể nào 
hiểu nổi.

Trị thú dữ
Vòng trong các căn cứ đóng quân, căn cứ hậu cần, kho bom đạn, kho nhiên liệu, sân 

bay... luôn có đám quân khuyển berger được huấn luyện để lùng sục, đánh hơi và rất hung 
dữ. Đây cũng là một kẻ thù đáng gờm, và như các chiến sĩ đặc công từng nói, một con 
berger còn đáng sợ hơn một tiểu đội lính Mỹ. Đẻ hạ bọn thú này, có nhiều bí quyết. Cách 
thông thường là trước khi đột nhập, lính đặc công mặc độc một chiếc quần lót nằm phơi 
sương mấy đêm liền, làm mất hết hơi người, hoặc bôi vào người một loại thuốc khử mùi. 
Nhiều khi đặc công đang ém mình ngụy trang, chó berger đến ngửi từ đầu đến chân rồi bỏ 
đi. Coi như cái mũi đánh hơi nhạy bén của lũ berger không còn tác dụng. Cũng có khi phải 
đụng đầu trực diện, như trong trận đánh kho bom Thành Tuy Hạ, bên trong có đội quân 
khuyển hơn 100 con. Khi phát hiện ra trinh sát ta, một con bergerto như con bê lao tới. Chỉ 
bằng một cú xoay người và lia ngang một đòn dao găm, cổ con berger bị cắt đứt gọn.

Nào chỉ có chó, ngay cả đàn ngỗng cũng đưực huấn luyện thành nhữpg tên lính 
cành giới đáng sợ. Ngỗng có khả năng đánh hơi và phát hiện tiếng động dù rất nhẹ. Phản 
ứng của chúng là kêu toáng lên báo động và kéo cả đàn củng tấn công. BỊ vây giữa đám 
giặc có mỏ và có cánh này kể như phiền phứcto. Tuy nhiên ngỗng lại rất sợ rắn. Lính ta chỉ 
cần bứt những cọng môn (dọc mùng) hay những sợi dây dài giả làm rắn. Gặp phải thứ rắn 
giả này, ngỗng chỉ còn biết co cổ, nằm im.

Trong các đội quân chư hầu tham chiến tại chiến trường Việt Nam, quân một nước 
hay sử dụng nhiều cách phòng thủ "quái chiêu" nhất. Một trong những cách đó là sử dụng 
rắn độc làm "hàng rào"che chắn. Tại nơi đóng quân (Long Thành), ban đêm địch thả rắn ra 
chung quanh vòng rào, ban ngày dùng tiếng sáo gọi rắn về, giống như các thuật sĩ Án Độ 
chuyên điều khiển rắn vậy. Đây là loại rắn rất nhỏ nhưng lại cực độc, một cú mổ có thẻ làm 
chết người trong vài phút. Đối phó lại, lính đặc công có loại thuốc kỵ rắn. Mang thuốc này 
theo người, coi như rắn cũng... chịu phép.

Tàng hình
Nói về tài "tàng hình" của đặc công, có rất nhiều giai thoại. Một lính địch đang phiên 

gác, lén che nón sắt ngồi hút thuốc. Xong, hắn ném tàn thuốc xuống lùm cỏ trước mặt và... 
tè luôn lên đó. Hắn nào có hiểu đám cỏ nằm im kia lại biết di động: một chiến sĩ đặc công đã 
áp sát, và số phận tên lính được định đoạt trong giây lát. Hoặc một đồn địch đưực mật báo 
trước có đặc công vào đánh. Tên đồn trưởng đốc thúc đám lính thuộc quyền canh gác, 
tuần tra cẩn mật tưởng chừng con kiến không chui lọt. Vậy mà đúng nửa đêm, đặc công đã 
vào trong mà kẻ địch hoàn toàn không hay biết. Đại tá Lê Bá Ước giải thích: "Đây chỉ là kỹ 
thuật ngụy trang đến mức tài tình. Trong bóng tối, có thề cởi trần bôi màu cho tiệp với màu 
đất, màu cỏ. Hoặc biết lợi dụng địa hình, địa vật để che giấu. Khi địch rọi đèn pha, lợi dụng 
sự phản xạ của mắt đối với ánh sáng và bóng tối, hoặc lúc hai luồng quét giao nhau, mà 
lính đặc công có thể nằm im hay vận động xâm nhập".

Đặc điểm của lính đặc công là giỏi sử dụng nhiều loại vũ khí. Từ vũ khí thông thường 
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đến các loại pháo như ĐKZ, ĐKB... Và họ cũng là "chuyên gia" bậc thầy về các loại chất nổ, 
bộc phá. Chuẩn bị trận đánh kho xăng Nhà Bè năm 1973, qua nghiên cứu có 49 bồn chứa 
lớn, mỗi bồn phải đặt ít nhất 10 kg chất nổ C4 mới phá hủy nổi. Như vậy phải cần gần 500 
kg chất nồ cho trận đánh. Một tổ tám người xuất kích không thể mang vác nồi khối lượng 
đó. Trước đây đã từng thử dùng pháo ĐKZ bắn trúng nhưng không cháy. Với kiến thức và 
kinh nghiệm đã có, anh em liền cưa trái bom 750 cân Anh bị lép, lấy 100 kg thuốc sản xuất 
50 trái mìn lõm, mỗi quả chỉ nặng 1 kg. Lấy vỏ trái bom cho đánh thừ, xuyên phá tốt. Kết 
quả là kho xăng bị đánh cháy suốt 12 ngày đêm, thiêu hủy 250 triệu lít xăng.

Đặc cồng còn là những chiến sĩ giỏi đánh cận chiến, kể cả bằng tay không và dao 
găm. Những thế võ đặc công trong các trận giáp lá cà với lính Mỹ, lính chư hầu Nam Triều 
Tiên, làm cho đám lính khét tiếng thiện chiến này phải kinh hồn. Gặp trường hợp bị vây 
hãm, đặc công sẵn sàng chấp nhận hy sinh, hoặc mạng đổi mạng để giữ bí mật và khí tiết 
người lính. Như ở trận đánh kho xăng Nhà Bè, hai chiến sĩ Bao và Tìm khi bị địch bao vây 
tứ phía, liền "cưa đôi" quả lựu đạn với chúng. Một cựu tư lệnh đặc công cho rằng tinh thần 
chiến đấu quyết tử của đặc công làm nên phẩm chất anh hùng của người lính, khiến cho 
quân địch sợ hãi và khâm phục.

9th Infantry Division Dong Tam HQ Base Camp 
February 1969 Vinh Kim —►My Tho

Phối cảnh cách bố phòng của trại Đồng Tâm, tháng 2/1969. 
Ảnh: quân đội Mỹ.
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NHỮNG CHIẾN CÕNG 
* ĐẶC BIỆT * _______ ■____ ■_______

Lực lượng đặc cồng gồm những đơn 
vị được vũ trang đặc biệt, được huấn luyện 
kỹ càng về chiến, kỹ thuật đánh phá. Đội 
viên đặc công là những thành phần khoẻ 
mạnh đưực lựa chọn từ các đơn vị bộ đội, 
có một lập trường kiên định và thường 
xuyên học tập chính trị, được động viên 
tinh thần để luôn luôn có quyết tâm đánh 
thắng.

CHIẾN t huậ t ! 
CỦA BỘ ĐÔlị 

Ị ĐẶC CÔNG I

Môi trường hoạt động đặc công có thể là một hoạt động tấn công ngoài tiền tuyến 
hay các vụ tập kích, đánh phá tại hậu phương.

Các đơn vị đặc công nằm trong cả hai tổ chức bên trong lãnh thổ và ở các đơn vị trú 
đóng. Hệ thống lãnh thổ có các tiểu đoàn đặc công trực thuộc Bộ tư lệnh Miền và Quân 
khu. Tình đội có đến cấp đại đội, huyện đội có cấp tiểu đội. Nhiệm vụ của cácVỉơn vị đặc 
công là bào vệ cơ sở và tấn công đánh phá đồn bót, căn cứ.

Tại các đơn vị chiến đấu như cấp Sư đoàn có một tiểu đoàn trinh sát đặc công, cấp 
tiểu đoàn có mộtTrung đội trinh sát đặc công.

Ngoài hệ thống lãnh thổ và thống thuộc các đơn vị chiến đấu, đặc công còn có 
những đơn vị được tổ chức riêng biệt tùy theo nhiệm vụ như đặc công biệt động và đặc 
công chốt có nhiệm vụ bám đánh liên tục các căn cứ quân sự, cầm chân các lực lượng di 
chuyền của ta. Một loại khác nữa có nhiệm vụ đánh phá đường lộ, giao thông gọi là đặc 
công đánh giao thông.

Nếu xét về hình thức và những chiến thuật, đặc công chia 3 loại chính:

a) Đặc công bộ.
Còn được gọi là đặc công trinh sát, chuyên đánh trên bộ, giữ nhiệm vụ xâm nhập 

điều nghiên các vị trí quân sự và báo cáo cho các đơn vị bộ binh thống thuộc để học tập tấn 
công. Khi diễn ra trận đánh đặc công sẽ giữ nhiệm vụ mở đột phá khẩu cho các đơn vị cơ 
động tiến chiếm mục tiêu, giải quyết chiến trường. Đặc công bộ cũng có những đơn vị giữ 
nhiệm vụ tập kích, đặt bom, ám sát những thành phần ác ôn tại các đô thị.

b) Đặc công thủy.
Còn được gọi là "đội nước" hay "công binh thủy" được huấn luyện như đơn vị người 

nhái. Đặc công thủy có nhiệm vụ phá hoại các cầu cống, tàu thuyền, các cơ sở quan trọng 

ở gần thủy lộ.

c) Đặc cơ.
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Là danh từ tắt của đặc công cơ giới. Các đội viên của loại đặc công thường là những 
chuyên viên thành thạo tất cà kỹ thuật về các loại xe cơ giới của quân đội Sài Gòn và đồng 
minh Mỹ, có thể xử dụng khi chiếm được và phá hủy máy móc dễ dàng khi đột nhập căn cứ 
thiết giáp của địch.

21. TỐ CHỪC TRĂN ĐÁNH ĐÃC CÕNG:
Để đánh một mục tiêu bằng chiến thuật đặc công, bộ đội ta thường phải mất một thời 

gian dài chuẩn bị bằng các công tác sau:

 Bí mật nghiên cứu mục tiêu bằng cách lấy tin tức lực lượng đồn trú, vẽ sơ đồ căn cứ 
xâm nhập để tìm đường tiến sát, quấy rối lẻ tẻ để thăm dò phản ứng đơn vị đồng trú trong 
căn cứ do trinh sát và chính cấp chì huy đàm nhận.

 Lập sa bàn học tập và phân nhiệm vụ cho các tổ, các mũi.

 Nếu có thời gian và hoàn cảnh thuận tiện sẽ thực tập tấn công trên một địa thế 
tương tự mục tiêu.

Bộ đội thường tổ chức trận đánh vào những đêm tối trời, thời gian thuận tiện nhất là 
khoảng từ 0 đến 2 giờ sáng. Lực lượng sử dụng đề tấn công gồm 2 thành phần.

 Thành phần thứ 1 để yểm trự thường gồm có các tổ (cứ 3 người/1 tổ) được bố trí ở 
phía ngoài căn cứ. Thành phần này có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho các toán xâm nhập, 
ngăn chặn lực lượng tiền đồn hoặc tuần tiễu bên ngoài của ta, đánh lạc hướng chú ý và thu 
hút máy bay nếu cần.

Trong nhiều trận đánh bộ đội còn sử dụng pháo, cối để yểm trợ cho lực lượng đặc 
công trước khi xâm nhập mục tiêu.

 Thành phần thứ 2 là các mũi tấn công, mỗi mũi gồm nhiều tổ được chia nhiều 
nhiệm vụ như gỡ mìn bẫy, cắt rào, tấn công. Các mũi sau khi chọc thủng rào, xâm nhập 
được vào căn cứ sẽ đồng loạt tấn công các pháo đài, nhà ngủ, sở chỉ huy, hầm truyền tin 
và vị trí súng máy. Đặc công thường sử dụng chất nổ mạnh như bộc phá ném vào các 
pháo đài những cơ sở trọng yếu hoặc những khí tài như phi cơ, xe thiết giáp vừa có tác 
dụng phá hủy vừa gây được tiếng nổ lớn làm hoang mang quân trú phòng. Thời gian hoạt 
động tối đa của đặc công tại một mục tiêu từ 20 đến 30 phút.

Các trận đánh đặc công thường diễn tiến như sau:
(a) Khởi diễn cuộc tấn công là giai đoạn pháo kích mãnh liệt bằng súng cối, hỏa tiễn 

vào mục tiêu. Phàn ứng thông thưởng của lực lượng phòng thủ là ẩn trú trong các hầm hố, 
pháo đài khi bị phản kích.

(b) Đồng thời với cuộc pháo kích, các tổ đặc công có nhiệm vụ gỡ mìn, cắt rào kẽm 
gai để mở đường xâm nhập. Đôi khi trong giai đoạn này, các thành phần yểm trợ ở ngoài 
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vòng rào xử dụng các loại súng phóng hỏa tiễn tác xạ vào đài chì huy, truyền tin, vị trí pháo 
binh, súng cối và các pháo đài để tăng hiệu quả cho cuộc pháo kích mà lực lượng trú 
phòng không phát hiện được việc bố trí cùa đơn vị đặc công ở vòng rào căn cứ.

(c) Sau khi đã mở được các lối xâm nhập, bộ đội ngưng pháo kích để cho các mũi 
đặc công xâm nhập căn cứ và dùng chất nổ, lựu đạn, súng B40, B41 đến sát các pháo đài, 
hầm nổ, phá huỷ. Thời gian xâm nhập rất mau lẹ nên khi các tiếng nổ do đặc công gây ra, 
lực lượng phòng thủ vẫn có cảm tưởng địch còn tiếp tục pháo kích.

(d) Hoàn thành công tác phá hoại xong, các mũi phâri tán và thường rút lui theo các 
đường xâm nhập trước. Đặc công di chuyền thật nhanh khỏi vùng mục tiêu, mà ít chú 
trọng đến việc thu dọn chiến trường. Trận đánh đặc công kéo dài tối đa từ 20 đến 30 phút.

3/. CHIÉN THUĂTĐÃC CÔNG:

Những nguyên tắc chính của chiến thuật đặc công là phải đánh sát, đánh bất ngờ, 
đánh khẩn trương, đánh nhanh, rút nhanh và bí quyết đề chiến thắng là yếu tố bí mật được 
đặt lên hàng đầu.

(a) Đánh căn cứ đóng quân:
Đặc công thường áp dụng 2 chiến thuật là đồng loạt và phát triển.

 Đánh đồng loạtỉà một cách đánh diệt điềm củng một lúc chì áp dụng khi tất cả các 
mũi đã lọt được vào mục tiêu mà không bj phát giác. Các mũi phải luồn vào mục tiêu và 
nằm chờ. Khi nghe hiệu lệnh bộc phá từ mũi chính (thường là vị trí Trung ương điện đài) 
phát nổ, các mũi phải đồng loạt tấn công vào các pháo đài, ổ súng vị trí chỉ huy đã được 
phân công từ trước.

 Đánh phát triển sử dụng khi các mũi luồn vào với sát hàng rào nằm chờ đợi nhưng 
lại bị quân trú phòng phát hiện trước giờ tấn công. Cách đánh này buộc các mũi phải tự 
động phá cắt hàng rào thật mau lẹ và tấn công thẳng vào các điềm đã định (như lối đánh 
xung phong của bộ binh). Tuy nhiên các mũi phải chiếm từ điểm tựa nhỏ rồi phát triển lan 
dần toàn thể mục tiêu, sau cùng rút về điềm tập trung, thường là điểm tập kết trước khi tấn 

công.

(b) Đánh sân bay:
Đặc công cũng áp dụng 2 chiến thuật là đánh song song và nối tiếp.

 Đánh song song áp dụng khi các mũi luồn vào sát mục tiêu mà vẫn giữ được bí mật. 
Được lệnh tấn công các mũi sẽ bắt đầu phá từng phi cơ theo thứ tự từ: trong ra ngoài, mũi 
chính luôn luôn phá đài kiểm soát không lưu và hệ thống điện đài, đánh xong các mũi rút về 
vj trí tập trung. Thường thì đường rút lui cũng là đường đã xâm nhập và vị trí tập trung là vị 
trí tập kết trước khi tấn công.
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 Đánh nối tiếp chì áp dụng khi các mũi di chuyền tiếp cận sân bay bị lộ. Các mũi sẽ tự 
động tấn công thẳng các vị trí phi cơ đã được ghi nhận từ trước.

Mũi chính đánh vào đài kiểm soát không lưu, các mũi khác chia ra đánh hai bên
đường băng. Sau đó rút lui về điềm tập trung.

ịÕhiến sĩ đặc ! 
! CÔNG ĐỐI PHÓ ! 
i VỚI KỸ THUẬT j 
I QUÂN Sự CUA
ĐỊCH■ •

T rải chiến công mở đường 
vào dinh Độc Lập.

Thần tốc, táo bạo, quyết liệt  lực 
lượng đặc công (ĐC) đã hạ gục nhiều 
mục tiêu trọng yếu nhất trong chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử. Họ có mặt ở hầu hết 
những cánh quân tiên phong, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mở đường cho bộ binh 
tiến thẳng về Sài Gòn, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam.

* Ba hướng tiến công:

Trước tình hình quân đội Sài Gòn đang trên đà sụp đổ, ngày 31.3.1975, Bộ Chính trị 
Bàn Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị, quyết định mở chiến dịch giải phóng Sài 
Gòn mang tên "Chiến dịch Hồ Chí Minh". Đại tá Nguyễn Chí Điềm  Tư lệnh Binh chủng ĐC 
được cừ vào cơ quan tham mưu Bộ chỉ huy chiến dịch.

Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày thành lập Binh chủng Đặc công 
19.3.1967:

"Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. 
Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, nhiệm vụ đặc biệt nào 
cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt 
qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...". Có 1 sư đoàn, 4 tiểu đoàn và nhiều tổ biệt động 
nội tuyến Sài Gòn thuộc Binh chủng ĐC tham gia trực tiếp chiến đấu dưới sự chi huy của 
Bộ Tư lệnh Miền. Lực lượng đưực bố trí trên 3 hướng chính: Hướng đông (gồm cánh đông 
và đông nam) có trung đoàn 113, 116, 10 (Sư đoàn 2); tiểu đoàn (TĐ) 80, các Z22, Z23, 
Z24 (lữ đoàn 316); TĐ 4 Thủ Đức. Đồng chí (đ/c) Tống Viết Dương được cừ làm tư lệnh, 
đ/c Lê Bá Ước được cử làm chính uỷ. Hướng bắc (gồm cánh bắc và tây bắc) có trung đoàn 
.115 (Sư đoàn 2);TĐ 81, 83, cácZ20, Z28.Z31.Z32 (lữ đoàn 316); trung đoàn 198 (Tây 
Nguyên). Đ/c Nguyễn Thanh Tùng (Mười Cơ) được cử làm tư lệnh, đ/c Tư Được được cử 
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làm chính ụỷ. Hướng tây (gồm cánh tây và tây nam) có trung đoàn 117, trung đoàn 429 
(Sư đoàn 2); TĐ 82, Z25, Z26, Z30 (lữ đoàn 316). Đ/c Nguyễn Văn Mây được cử làm tư 
lệnh, đ/c Bày Dũng được cử làm chính uỷ.

Diệt thành luỹ cuối cùng

Ngày 8.4, trung đoàn 116 đánh chiếm Trường Sĩ quan thiết giáp Nước Trong, bắn 
phá trạm biệt kích Yên Thế, Lôi Hổ và cãn cứ Long Bình... Từ ngày 916.4, ĐC Quân khu 6 
phối hợp với chủ lực đánh chi khu Thiện Giáo, yếu khu Phú Long, căn cứ Ê Dơ Pích, tạo 
điều kiện cho binh chủng hợp thành giải phỏng Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy... Chì 
trong thời gian rất ngắn ta đã tạo được bàn đạp áp sát Sài Gòn.

Trên hướng đông và đông nam, khi Quân đoàn (QĐ) 2 đánh chiếm Bà Rịa, phát triển 
xuống Vũng Tàu... thì đêm 28 rạng ngày 29.4, Z24 biệt động đánh chiếm và trấn giữ cầu 
Rạch Bà, ấp Long Xuyên; Z19 cướp tàu địch tiến vào cảng Rạch Dừa; sau đó Z24 và Z29 
củng Sư đoàn 3 và thị đội Vũng Tàu đánh chiếm khu rada Núi Lớn... giải phóng toàn bộ 
Vũng Tàu. ở xa lộ Sài Gòn  Biên Hoà, trung đoàn 116 đánh chiếm cầu Biên Hoà (ngày 27 
và 28), phân chi khu Bến Gỗ.

Cùng thời gian đó, đoàn 10 rừng Sác đánh đồn bảo an Phước Khánh; ngày 30 
chiếm càng Nhà Bè, thu 126 tàu các loại. Sáng sớm ngày 30.4, TĐ 81, Z22, Z23 và TĐ 4 
Thủ Đức đánh chiếm cầu Rạch Giá và Tân Cảng...

Trên hướng bắc và đông bắc, khi QĐ 4 đánh chiếm chi khu quân sự Trảng Bom, tiến 
về Biên Hoà, thì đêm 27 rạng ngày 28, trung đoàn 113 đánh chiếm cầu Ghềnh, cầu Hoà 
An, căn cứ thiết giáp Hốc Bà Thức, cầu Ghềnh có vị trí hết sức quan trọng nên địch tập 
trung lực lượng phản kích quyết liệt nhằm chiếm lại. 50/52 đ/c của đại đội 1 đã anh dũng hy 
sinh để giữ vững vị trí hiểm yếu này.

Trên hướng tây và tây nam, khi các lực lượng khác đánh chiếm nhiều cứ điểm quan 
trọng của địch, thì ngày 29.4, TĐ 80 và một bộ phận của Z22 (lữ đoàn 316) đánh chiếm trụ 
sở An Phú Đông, loại khỏi vòng chiếm một đại đội biệt động quân nguy và nhiều cành sát, 
dân vệ...

Sáng ngày 30.4, lực lượng biệt động nội tuyến gồm 14 chiến sĩ đột nhập, đồng thời 
phối hợp với Sư đoàn 10 (QĐ 3), 320B (QĐ 1) đánh chiếm toàn bộ Bộ Tổng tham mưu 
nguy và cắm cờ giải phóng.

Trưa ngày 30.4, xe tăng của lữ đoàn tăng 203 được ĐC dẫn đường hùng dũng tiến 
vào dinh Độc Lập. Trung uý xe tăng Bùi Quang Thận và đại đội trường đại đội 1 ĐC Phạm 
Duy Đô (TĐ 19, trung đoàn 116) xông thẳng lên tầng thượng dinh Độc Lập hạ cờ chính 
quyền Sài Gòn, kéo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam lên đình cột cờ lúc 11h30 
phút. Ngay sau đó, đ/c Phạm Duy Đô và chiến sĩ ĐC Phạm Huy Nghệ đã phát hiện toàn bộ 
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nội các chính quyền Sài Gòn trong phòng họp. Tướng Dương Văn Minh  Tổng thống nguy 
Sài Gòn  phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 
Q.Hương tổng hợp

 Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng ĐC đã đánh hàng nghìn 
trận, loại khỏi vòng chiến hàng vạn tên địch, phá huỳ hàng nghìn máy bay các loại, hàng 
chục nghìn xe tăng, xe bọc thép, xe quân sự, đánh chìm hàng nghìn tàu, thuyền chiến đấu, 
đốt cháy hàng triệu lít xăng dầu, trên ba nghìn tấn bom, đạn và nhiều sờ chì huy, căn cứ 
quan trọng của địch trên khắp ba vùng chiến lược: rừng núi, đồng bằng, đô thị...

 Qua 38 năm phát triển và trường thành, xây dựng và chiến đấu, bộ đội ĐC đã có 74 
đơn vị, 174 cán bộ, chiến sĩ đưựcĐảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ 
trang.

Trên khắp các chiến trường

* Tháng 1.1960, 3 đại đội bộ binh và 1 đại đội ĐC 60 (Ban quân sự Miền) tấn công 
căn cứ Tua 2 (Tây Ninh), diệt và làm bị thương 400 tên, bắt 1000 tên, thu 1500 súng, 5 xe 
đạn.

* Tháng 7.1964, tiểu đoàn (TĐ) 407 và TĐ 200 pháo binh tấn công trại biệt kích 
Plâymơrông, tiêu diệt gọn tiểu đoàn biệt kích nguy đầu tiên ở Tây Nguyên.

* Tháng 2.1965, TĐ 409 tập kích sân bay lên thẳng Plâycu và trại lính Mỹ Holoway 
(Gia Lai), diệt và làm bị thương 108 tên Mỹ, 1 trung đội nguy, phá huỷ 20. máy bay, đánh 
sập 54 gian nhà và 3 lô cốt, đốt cháy 2 xe quân sự.

* Tháng 1.1968, ĐC biệt động đồng loạt tiến đánh nhiều mục tiêu quan trọng ở nội 
thành: cổng số 4 Bộ Tổng Tham mưu nguy, Đài Phát thanh, Dinh Độc lập, Đại sứ quán 
Mỹ...

* Tháng 2.1969, TĐ 3 ĐC Miền và K28 ĐC Sư đoàn 7 phối hợp với một TĐ pháo hỗn 
hợp tập kích căn cứ Đồng Dù (Củ Chi), làm thiệt hại nặng 2 sở chỉ huy Mỹ, khu thông tin, 
đài rađa, trận địa pháo, sân bay, bãi xe, khu hậu cần, 29 hầm ngầm, 100 lô cốt... Diệt hơn 
1000 tên Mỹ, làm cháy nổ nhiều kho xăng, hoả tiễn, đạn; phá huỷ50 máy bay, 179 xe tăng 
và thiết giáp, 12 pháo 105.

* Tháng 7.1970, TĐ ĐC nước đặt 120kg thuốc nổ làm chim 1 tiểu pháo hạm và 2 xà 
lan, hỏng nặng 1 tàu chiến, diệt 146 tên địch.

* Tháng 6.1971, TĐ 405 qua ba lần đánh kho Đèo Son (Quy Nhơn, Bình Định) phá 
huỷ 42 dây nhà kho, 41.200 tấn bom đạn, thuốc nổ, 200 phuy xăng lởn (khoảng 40 tắn), 2 
xe tăng, 61 ô tồ vận tài, 15 tấn hàng quân sự và diệt 1 đại đội nguy.

* Tháng 12.1972, Đoàn 10 ĐC Rừng Sác đánh khu kho Thành Tuy Hạ với 80 gian, 

45

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH uệĩ

phá huỷ hơn 18.000 tấn bom đạn.

Tháng 51969, Lữ đoàn đặc công 429 Đông Nam Bộ quyết tâm tiến công căn cứ 
Phước Vĩnh, nhằm tiêu hao lực lượng địch, tạo thế mờ rộng vùng giải phóng. Đêm 135, 
lực lượng đặc công bắt đầu hành quân tiến về phía căn cứ địch. Quá nửa đêm, toàn bộ lực 
lượng đã tiếp cận được tới hàng rào của căn cứ. Cùng lúc ấy, lực lượng đi trước từ trong 
hàng rào của địch trở ra báo cáo đã cắt xong 11 lớp rào của địch. Chì huy trận đánh liền ra 
lệnh cho toàn bộ đội hình bắt đầu luồn sâu vào căn cứ địch. Nhưng đội hình vừa chui vào 
hàng rào địch thì bỗng nhiên hàng loạt đạn pháo của địch bắn chụp lên hệt như chúng phát 
hiện ra lực lượng của ta đang đột nhập. Đã có thương vong xày ra, buộc chỉ huy trận đánh 
phải ra lệnh cho các mũi rút lui.

Khi trở về căn cứ, anh em tiến hành rút kinh nghiệm. Đang loay hoay tìm nguyên 
nhân thất bại thì cơ sở đến báo cáo sở dĩ đội hình của ta bị pháo địch tập kích là do chúng 
đã đặt máy nghe tiếng động. Hôm ấy chúng nghe thấy hướng đó có tiếng động, liền dùng 
pháo bắn tọa độ. Thực ra chúng chưa phát hiện ra ỷ đồ tiến công của ta.

Đồng chí chì huy trận đánh liền tìm mọi cách lấy được một chiếc máy của địch về để 
nghiên cứu. Ngày hôm sau, đơn vị đã được cơ sở cung cấp một chiếc máy nghe trộm của 
địch. Cả lữ đoàn liền bắt tay vào nghiên cứu và cuối củng anh em phát hiện ra rằng, đây là 
bộ máy thu tiếng động bằng cảm biến. Nếu như ngắt chiếc ăngten mỏng như lá lúa thì 
chiếc máy trở nên vô dụng. Biết được bí mật của địch, đơn vị lại tiếp tục tổ chức tiến công 
căn cứ địch, nhưng lần này không phải là Phước Vĩnh mà là căn cứ Bù Na. Đây là căn cứ 
hỗn hợp có hơn 1.300 tên địch cả Mỹ và ngụy đồn trú. Đẻ hạn chế tiếng động khi tiềm 
nhập, anh em đã tập luyện những động tác tiếp cận thật nhẹ nhàng. Khi phát hiện ra máy 
nghe của địch thi nhanh chóng gỡ lấy và bẻ ngay chiếc ăngten lắp trên đầu máy. Bằng 
cách ấy, đêm 2061969, đội đặc công của Khu 5 đã đột nhập êm gọn vào căn cứ Bù Na. 
Chỉ trong ít phút chiến đấu, các chiến sĩ đặc công Lữ đoàn 429 Đông Nam Bộ đã hoàn toàn 
làm chủ căn cứ với hàng trăm tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Theo: Báo Lao Động số 113 ngày 24/4/2006
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Sự hốt hoảng tột độ của lính Mỹ khi 
phải chịu đựng những trận đặt bom 
và pháo kích của quân và dân Việt 
Nam.
Ảnh:AP
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* A f  'ì TRẬN ĐÁNH HUYÈN THOẠI TỪ
TRẬN ĐÀNH KHAI THƠI CHỐNG PHÁP

•  1

SINH  BINH  CHUNG Anh hùng, Đại tá Trần Công An (Hai
"  A  Cà)

ĐẶC CONG  !  Người lính đặc công huyền thoại
I ■  ỉ

— — m — — — — — —  M a ■ ■ B B a ■ a ■ M **

Tên thật của ông là Trần Văn Kìa, sinh 
năm 1920, ở cù lao Rùa thuộc xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa cũ (nay là 
Bình Dương). Cuối năm 1946, có một tên Pháp từ đồn Tân Ba xuống Thạnh Hội.

Hai Cà lần theo sau lưng tên giặc Pháp, tới chỗ vắng vẻ bất ngờ lao ra ôm chân quật 
ngã tên Pháp, dùng dây cột bò trói lại, tước khẩu súng trường với 200 viên đạn giao cho 
khu quân sựTân Uyên.

Tuy mạo hiềm, nhưng ngay từ lúc trẻ Hai Cà đã thể hiện tính gan dạ, dũng cảm 
thường bất ngờ đánh địch. Hơn nữa, thời bấy giờ bộ đội có thêm khẩu súng là vô cùng quý 
giá.

Sang năm 1948, địch thua đau trên khắp chiến trường Trung Nam Bắc, chúng điên 
cuồng càn quét, cuớp bóc, hãm hiếp, bắn giết.

Trận đánh đầu tiên của ông bằng cách này được thực hiện vào ngày 19.3.1948. 
Hằng năm, ngày 19.3 được chọn làm ngày truyền thống của binh chủng đặc công. Cách 
đánh của ông sau này cánh bộ đội đặc công từ Nam chí Bắc áp dụng.

Vào giữa năm 1947, tướng De Latour Desmerlins (gọi tắt là tướng Đờ Latua) từ 
Marốc đưực cừ sang Việt Nam đề nhanh chóng vãn hồi an ninh tại đây vì chiến lược 
"đánh nhanh, thắng nhanh" của các tướng thực dân tiền nhiệm đã phá sàn. Tướng Đờ La 
tua đưa ra kế hoạch "3 giai đoạn, 6 biện pháp" trong đó có "chiến thuật tháp canh" (tour de 
guet). Tháp được xây theo hình vuông, mỗi chiều khoảng 45 mét, xây 23 tầng cao hơn 
10 mét, mỗi tầng có lỗ châu mai. Trên nóc tháp có chòi gác, được trang bị đèn pha đẻ quan 
sát xa. Trên đỉnh có chóp gác  dân hay gọi là "lồng cu"  có lính gác ngày đêm. Quân số 
mỗi tháp chừng 1 tiều đội. Ngoài tháp có vài ba hàng kẽm gai, có hào cắm chông, gài mìn. 
Cứ khoảng 45 tháp con lại có một tháp mẹ kiên cố hơn, hỏa lực mạnh hơn, có súng máy, 
súng cối, điện đài liên lạc. Từ tháp canh, địch bung ra càn quét chung quanh, lấn rộng dần 
ra theo chiến thuật "vết dầu loang".

Thực hiện chiến dịch Đờ LaTua, chúng dựng lên nhiều đồn bót tháp canh kiên cố 
dọc theo các tuyến quốc lộ có cự ly gần nhau đề canh giữ, yểm trợ nhau giành dân, lập ấp 
kiểm soát. Giữa 57 tháp canh, có một tháp canh mẹ xây dựng lớn hơn, kiên cố hơn làm 
trung tâm ứng cứu các nơi khi bị bộ đội ta tấn công.

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu và làm tháp canh giả trong căn cứ luyện tập 
cách đánh đặc công, tồ trường Trần Công An cùng với hai trinh sát Trần Văn Nguyên và
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Anh hùng, Đại tá Trần Công An (Hai Cà)

HỒ Văn Lung mang 9 trái lựu đạn dập, 1 trái lựu 
đạn FO (tấn công) bôi bùn, trét tro lên người 
ngụy trang, bò sát đất rồi bất ngờ đột nhập vào 
ba tầng tháp canh cầu Bà Kiên trên lộ 16 thuộc 
ấp Mỹ Chánh, Phước Thành, Tân Uyên.

Bọn địch hầu như không biết gì. Lựu đạn 
nổ tung tháp, diệt gọn 11 tên địch. Tổ thu 8 khẩu 
súng và 20 quả lựu đạn. Hai,Cà bị thương nhẹ, 
hai anh Nguyên và Lung dìu Hai Cà rút lui an 
toàn.

Trận đánh đặc công tháp canh cầu Bà 
Kiên của tỗ du kích Hai Cà đã được huyện đội 
Tân Uyên biểu dương, tổ chức học tập áp dụng 
trong huyện.

Sau đó Quân khu 7, Tỉnh đội Biên Hòa 
khen thưởng, đúc kết thành kinh nghiệm cho 
toàn khu vực miền Đông và cả nước về lối đánh 
đặc công mà sau này, ngày 19/3/1967, nhân dip

cùng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Binh chủng 
đặc công, Bác Hồ đã khen : “Đặc biệt tinh nhuệ/Anh dũng tuyệt vời/ Mưu trí táo bạo/ Đánh 
hiểm thắng lớn”.

Từ cách đánh đặc công của Hai Cà, các nơi khác như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình 
Tuy, Bà Rja, Vũng Tàu, Long An, Mỹ Tho, Cà Mau, Đà Nang... đã giòn giã lập nên những 
chiến công lừng lẫy khiến cho giặc Pháp kinh hồn bạt vía.

Năm 1954, Trằn Công An tập kết ra Bắc, làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 656 và 
đến tháng 2/1961, Bộ Tổng tham mưu quyết định cừ Trần Công An làm Trưởng đoàn 1 với 
205 cán bộ đi B.

Nén nỗi đau riêng, cha con cùng trận tuyến
Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968, Biên Hòa được Bộ Chỉ 

huy Quân sự Miền xác định là một trọng điểm vô cùng quan trọng, Phó Tư lệnh kiêm Tham 
mưu trưởng BCH Quân sự Miền  Lê Đức Anh (sau này là Chủ tịch nước CHXHCN Việt 
Nam) chỉ rõ: Biên Hòa là nơi có căn cứ lớn của Mỹ  ngụy, nơi tập trung sinh lực và phương 
tiện chiến tranh của địch. Đánh vào Biên Hòa nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá hủy kho 
tàng, bom đạn, máy bay... gây thiệt hại nặng cho Mỹngụy.

Trần Công An  Tỉnh đội trưởng u 1 (Biên Hòa) được chỉ định làm Phó Tư lệnh Bộ Chỉ 
huy tiền phương mặt trận Biên Hòa.

Chiều 29 Tết (30/1/1968), Sư đoàn 5 từ chiến khu Đ vượt sông Đồng Nai, tập kết tại 
hốc ồng Tạ (xã Tân Định, Vĩnh Cửu) cùng Tiểu đoàn 1 đặc công U1, lực lượng biệt động 
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Biên Hòa, bộ đội các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cừu hội quân ăn Tết trước và xuất quân theo 
tinh thần Quang Trung  Nguyễn Huệ diệt quân Thanh ngày xưa.

Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra tại sân bay Biên Hòa, kho bom Long Bình, căn cứ 
Trảng Bom, ta với địch giằng co từng tấc đất.

Chiều 1/2/1968, Bộ Chỉ huy tiền phương họp kiểm điểm tình hình, quyết định giao 
nhiệm vụ cho Trần Công An và đồng chí Phó bí thư Đảng ủy mặt trận Phan Văn Trang 
(Năm Trang nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) huy động cấp bách chiến sĩ biệt động, đặc 
công U1 bí mật đưa 250 thương binh vượt tầm hỏa lực của địch ngay tại thành phố Biên 
Hòa, vượt qua sông Đồng Nai chuyển giao cho trạm quân y an toàn.

Cũng trong ngày đó, ông nhận hung tin con trai Trần Văn Mum, 16 tuổi hy sinh vào 
đêm 27/1/1968 trước giờ G đúng 4 ngày. Anh Mum được anh trai mình là Trần Văn Khỉa 
Tổ trưởng thông tin cử đưa chiến sĩ báo vụ đến Sở chỉ huy tiền phương đào hầm đặt thông 
tin điện đài

Trên đường về, Mum lọt vào ổ phục kích lính úc tại bàu Điên Điển và đã hy sinh. Hồi 
giữa năm 1967, anh con trai lớn Trần Văn CaoĐại đội phó đặc công U1 chấp hành mệnh 
lệnh cha mình là Tỉnh đội trưởng Hai Cà vào sân bay Biên Hòa điều tra nghiên cứu sa bàn 
chuẩn bị cho trận đánh sau này, anh trúng mìn bị thương gãy một chân phải.

Đồng đội vừa chiến đấu chống trà địch vừa cõng anh về căn cứ an toàn. Nay lại tin 
con trai hy sinh, vị Phó Tư lệnh chết lặng trong lòng, ông cố nén nỗi đau riêng để lo cho 
cuộc chiến đấu chung của cà dân tộc.

CHUYÊN BÂY Giờ MỚI KỀ

Tại Tân Uyên (thuộc tỉnh Bình Phước ngày nay) có cái tháp ở cầu Bà Kiên cao 8 mét, 
hai tầng, quân số 10 tên địch. Sau khi điều nghiên xong tình hình bên trong tháp, ông Trần 
Văn Kìa  tên khai sinh của cố đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công An, về họp 
quân, quyết định "nhất sanh, nhất tử" với tháp này. Theo lời của’đại tá lúc sinh thời, đem bộ 
đội đi đánh thì nhất định tổn thất nhân sự.’ông nhớ lại lúc còn đi học quân sự 6 tháng ở Trà 
Vinh. Tại đây trong lúc nhàn rỗi ông ra đồng xem người Khơme Nam Bộ cấy lúa. Cách cấy 
lúa của bà con rất lạ, không giống người Kinh. Có lẽ do địa hình ruộng sâu nước đầy, buộc 
họ phải sáng tạo ra cách cấy thích hợp: Bó mạ chia thành nhúm nhỏ. Mỗi nhúm bà con ta 
nắm một cục đất trùm chung quanh chân mạ rồi cứ thế ném ra ruộng sâu, cây mạ vẫn đứng 
thẳng. Từ hlnh ảnh này, ông Kìa nghĩ ra cách đánh tháp, ông chỉ định một tổ 3 người, ở 
trần, không mang súng, chỉ mang lựu đạn bò vào bên trong tháp đánh ra. Muốn đánh cách 
này, anh em phải tập bò thấp, bò cao. Nhưng theo ông Kìa, bò kiểu... cá sấu mới bào đảm. 
ông chọn những anh bụng số 8, chân thon, ngực nở, nhanh nhẹn, khỏe mạnh... Nhưng 
làm sao bò vào mà không bị đèn pha phát hiện? Ban đêm mắt sẽ ánh lên dưới ngọn đèn 
pha. Hơn nữa, đèn mà pha vảo mắt thì sẽ bị quáng gà ít nhất cũng vài chục giây, làm sao 
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tránh? Cà tồ tác chiến của ông chia nhau tập trận giả đề quen dần với tình huống. Anh em 
cắt tàu lá chuối cột quanh người cho tiệp với màu cỏ. Khi bò vào nếu bị đèn pha thì nhắm 
mắt lại. Muốn đánh tháp phải có thang, không có thang không thể ném lựu đạn vào trong 
tháp cao, càng không thẻ diệt được tên đứng gác trên chóp tháp cao 810 mét. Để thang 
không thể khua tiếng động khi chênh vênh, ông cho buộc quần xà lỏn vào chân thang. 
Phương án đánh tháp được đưa ra bàn bạc góp ý và thông qua. Tối 18 rạng sáng 
19.3.1948 toàn tổ lên đường đi đánh tháp cầu Bà Kiên. Đến gần tháp áo được cởi ra, thay 
vào đó là lá chuối non. Khi bò tới hàng rào, các chiến sĩ phát hiện địch đã cho đốt hết cỏ 
chung quanh để dễ quan sát. Do địa hình thay đổi so với ban đầu, không còn cỏ, chỉ có một 
màu đen nên cả tổ 3 người đành phải bò ra. Đẻ cho tiệp màu, ông Kìa nghĩ phải bôi lọ nghẹ 
khắp người. Nhưng trong lúc khẩn cấp đào đâu ra mấy cái nồi để lấy lọ nghẹ? "Cùng tắc 
biến, biến tắc thông", ông này ra sáng kiến trét bùn vào người rồi hốt tro đốt xát lên. Cà tổ 
gồm Trần Văn Kìa, ông Trần Vãn Hỏi và ông Lung tiếp tục bò vào. Vượt qua được ánh đèn 
pha và đợi đến phiên tên lính gác đổi ca trực, các chiến sĩ dựng thang vào trụ tháp, leo lên. 
"Lung ném lựu đạn qua lỗ châu mai tầng giữa, tôi ném vào tầng trệt. Lựu đạn nổ ầm ầm,: 
rung chuyển cả tòa tháp canh. Bên trong tháp tiếng lính kêu la, giẫy giụa đùng đủng", đại tá 
Trần Công An kể. Nhưng khi bò ra rồi, quân ta sực nhớ chưa thu súng địch, nên lại bò vào. 
Bọn lính vẫn kêu rên thảm thiết, bắn súng đi khắp nơi, nhưng không thẻ thò đầu ra ngoài 
thấy được đối phương bên chân tháp, ông Kìa tiếp tục leo thang ném nốt trái OF  một loại 
lựu đạn tự chế của bộ đội. Đạn nổ xong các chiến sĩ đột nhập vào bên trong dùng dao găm 
đâm chết mấy thằng lính còn sống, lấy toàn bộ súng, gạo. Tháp cầu Bà Kiên bị tiêu diệt 
gọn. Trận đó ông Trần Văn Kìa bị thương vì miểng lựu đạn nổ văng ra.

Tại cuộc họp do Quân khu 7 tổ chức để kiềm thảo trận đánh tháp cầu Bà Kiên, Tỉnh 
đội Biên Hòa đã thống nhất nhận định: Cách đánh này rất hay! Thay mặt Tình đội, ông Bùi 
Cát Vũ  sau này là tướng quân đội, phát biểu: "Trận đánh kiểu này không có sách vờ nào 
viết, không theo bài bản nào mà do lòng yêu nước, căm thù giặc, gan dạ mới đánh được. 
Đánh thế này phải bảo đảm mưu trí, bí mật, bất ngờ, sáng tạo...". Sau chiến thắng này, 
không khí đánh giặc, lập công dâng lên trong toàn Huyện đội Tân Uyên. Quân khu 7 giao 
Huyện đội chịu trách nhiệm huấn luyện thêm 100 chiến sĩ và du kích được lựa chọn từ Tiểu 
đoàn 303, Trung đoàn 310, các huyện đội Thủ Đức, Lái Thiêu, Vĩnh Cửu, Long Thành..., 
chủ yếu là học cách đánh theo kiểu đánh tháp canh cầu Bà Kiên của ông Trần Văn Kla. 
Đêm 21 rạng sáng 22.3.1950, lực lượng này đồng loạt ra quân đánh khoảng 50 tháp canh 
dọc lộ 16,1,24,14, đường liên tình 15,12... Cứ một nhóm 2 người phụ trách tiêu diệt một 
tháp. Chiến dịch này đã tiêu diệt 70 tên địch và làm bị thương một số lớn. Trận đánh đã gây 
hoang mang lo sợ trong hàng ngũ địch, một số binh lính canh tháp đã bỏ ngũ. Không chỉ 
đánh tháp canh, về sau cách đánh táo bạo này đã được áp dụng đề đánh cả xe tăng, đồn 
bót, khu quân sự của Pháp.

Trần Hiểu 
http://vn.360plus.yahoo. com
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Máy bay ném bom B57 đậu ở sân bay Biên Hòa năm 1965.

Máy bay phản lực F5E của quân Mỹ đậu ở sân bay Biên Hòa năm 1966. 52
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Sư đoàn Anh cả đỏ hành quân ồ ạt càn quét...

Xe thiết giáp M113 
của quân Mỹ là hình 
ảnh quen thuộc thời 
chiến tranh chống 
Mỹ.
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“Điểm huyệt tử” đầu tiên  ''
I 
I

Sau tái chiếm, Pháp thực hiện chiến Ị 
thuật "vết dầu loang" với hệ thống 
đồn bót, tháp canh xiết dần khu I 

kháng chiến, cấp trên biết chuyện ông tay Ị 
không bắt giặc, phân công phải tìm cách đánh Ị 
bại tháp canh để vỗ mặt kẻ thù. Thời điểm đó I 
nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn vì kinh nghiệm ỉ 
quân sự và vũ khí còn thiếu thốn, nếu đánh trực Ị 
diện kiểu truyền thống thì số hi sinh sẽ rất cao. ị 
Nhiều đêm liền ông bò đến gần tháp canh cầu I 
Ba Kiên, Bình Dương đẻ quan sát. Được xây rất í 
kiên cố với tường gạch dày 40cm, rộng 16m,

BẮT ĐẦU 
TỪ TRẬN 

CÔNG ĐỒN
VỚI LÍNH 

PHÁP

I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

cao 10m, một phiên gác 10 lính, được bảo vệ bằng rào sắt, đèn pha và mìn. *
Có nhiều chi tiết khiến ông chú ý như giờ đổi phiên gác, lỗ châu mai, thói nghiện 

thuốc cùa lính Pháp, cỏ dại, đặc biệt là hệ thống đèn pha... Trở về, ông để đồng đội giả 
đánh tháp, còn mình trèo lên cây, ôm đèn pha, làm lính canh. Dưới ánh đèn, anh em đột 
nhập hàng chục lần đều bị ông phát hiện, có khi cả cơ thể, lúc là chỏm tóc đen, đôi mắt. 
Nghiên cứu mãi ông phát hiện ra qui tắc là dù đèn sáng và mắt người gác tinh cỡ nào thì 
cũng có lúc bị “mù”, do nhìn lâu vào luồng sáng mạnh, mắt không thể nhìn thấy gì ở 
khoảng đen khi đèn pha lướt qua. Nó chỉ diễn ra trong một vài giây nhưng là “thời điểm 
vàng” của người đột nhập.

Tìm được lối đánh, ông tập trung mấy chục anh em đề huấn luyện, nhưng cuối cùng 
chỉ chọn Hồ Văn Lung và Trần Văn Nguyên tham chiến cùng mình. Tuy nhiên, lúc ấy đa số 
còn sử dụng loại lựu đạn đập thô sơ. ông lo chính tiếng đập này sẽ làm mất yếu tố bất ngờ 
để giặc nhanh chóng phản ứng. Đến khi cấp trên cho chín quả lựu đạn rút chốt, ông mới ra 
quân. Nhưng lần đầu, ông và đồng đội đột nhập vào đêm 1931948 lại gặp trở ngại, vì 
chiều đó bọn Pháp đốt trụi đồng cỏ bao quanh. Đang loay hoay, ông bất ngờ nhìn lớp tro cỏ 
và nghĩ ra cách lấy chính tro này xoa lên người đẻ ngụy trang...

Cuối củng, ba người đều áp sát tháp canh thàhh công, tung liên tiếp chín quà lựu 
đạn. Tiếng nổ rền tai nhưng bên trong vẫn còn vọng lên tiếng la hét của bọn lính, ông tung 
tiếp quả lựu đạn cuối củng phòng thân. Nó nồ gần, sức ép làm ông bị chấn thương lồng 
ngực nhưng vẫn ráng cùng đồng đội rút dao găm lao vào cận chiến, hạ gọn những tên còn 
sống, thu 10 súng trưởng và rất nhiều đạn dược.

Ngay đêm đố, sự kiện tháp canh Ba Kiên bị diệt lan truyền. Quân Pháp hoang mang 
với lối đánh lần đầu xuất hiện ở chiến trường này. Lúc ấy chưa có tên gọi đặc công, nhưng 
quân kháng chiến đã hiểu có thề áp dụng chiến thuật "lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng 
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mạnh, lấy tinh nhuệ chiến thắng số lượng đông”, ông được giao huấn luyện lối đánh này 
cho chiến sĩ chiến khu Đ và các tỉnh lân cận. Tuy khởi đầu nhưng phương pháp huấn luyện 
khá bài bàn, có cà mô hình tháp canh, đồn bót. Chiến sĩ được huấn luyện kỹ thuật hóa 
trang, vượt rào thép gai, bãi mìn, ánh sáng và những đòn thế cận chiến hiểm hóc...

Mặc dù đã đề phòng lối đánh xuất quỉ nhập thần này nhưng nhiều sào huyệt của 
quân Pháp sau đó vẫn liên tiếp bị đánh tung. Riêng trận đánh tháp canh lớn ở cầu Vàm 
Giá, Phú Giáo, cả trung đội địch với đủ hỏa lực hạng nặng đại liên, súng cối bị hạ gục hoàn 
toàn. Trận này, ông Hai Cà dẫn nhóm người của mình hóa trang thành cây cỏ vượt hàng 
rào kẽm gai, bãi mìn, rồi luồn dưới kênh nước tiếp cận mục tiêu thành công dưới mấy họng 
súng đại liên lúc nào cũng chĩa... ngay trên đầu họ. Sau trái nồ phá tường, trái nồ thứ hai 
được cột vào đầu cây tầm vông nhét sâu vào bên trong. Sức công phá khủng khiếp đến 
mức vỡ tung tháp, hất bay tên lính ngồi canh trên cao ra sông cách đó mấy chục mét, 31 
lính chết tại chỗ, còn bốn tên trọng thương bị bắt sống. Đặc biệt, nhóm của ông Hai Cà đã 
phối hợp hiệu quả với chiến sĩ bộ binh. Sau đòn "điểm huyệt tử’’ bất ngờ, lực lượng này đã 
xông vào dứt điểm mục tiêu...

Nhữhg cái bóng vô hình
Năm 1954, ông Hai Cà tập kết ra Bắc, nhưng chỉ bày năm sau lại tình nguyện trở về 

chiến đấu ở miền Nam ruột thịt. Vừa tham chiến, ông vừa là người lập kế hoạch tác chiến, 
chỉ huy chiến sĩ đặc công tung “những cú đấm tử thần” vào các cãn cứ tưởng chừng bất 
khả xâm phạm của quân đội Mỹ.

Thời điểm đó miền Đông Nam bộ đã trở thành căn cứ hùng hậu của quân đội Mỹ với 
các sư đoàn bộ binh số 1 “Anh cả đỏ”, sư đoàn bộ binh cơ giới số 25 "Tia chớp nhiệt đới”, 
tổng kho liên hợp Long Bình, sân bay quân sự Biên Hòa... Đẻ bảo vệ những trọng điềm 
này, quân đội Mỹ ngoài sử dụng biệt kích tinh nhuệ còn có các phương tiện điện tử hiện đại 
kết hợp cùng “truyền thống” như chó bẹcgiê, ngỗng, rắn và hàng chục lớp rào thép, bẫy 
mìn. Ban đầu chúng đã huênh hoang tuyên bố: "Con chuột nhắt mà muốn vào được những 
nơl này cũng phải xin phép lính Mỹ”. Tuy nhiên, ngay sau đó các "cú đấm từ thần” của bộ 
đội đặc công đã làm chúng phài đổi lại câu nói “những nơi này đã bị Việt cộng bỏ tủi”.

ông Hai Cà kể càng về sau kỹ thuật bố phòng quân sự càng hiện đại, đặc biệt là 
quân đội Mỹ. Tuy nhiên, người lính đặc công không có giới hạn cuối cùng nào là không thể 
vượt qua, mà đôi khi những bài học xương máu này lại được nhân dân chưa bao giờ cầm 
súng truyền dạy. Chính đồng bào đã chì ông cách “làm ngỗng phải phục đằu" bằng những 
vốc hành giả mùi rắn hổ. Còn chó bẹcgiê thì có rất nhiều cách để qua mặt như tắm rửa thật 
sạch, phơi sương, xoa bùn, thậm chí tắm cà loại xà bông lính Mỹ hay dùng. Đặc biệt, đặc 
công còn biết nướng thịt bò tẩm bơ theo đúng kiểu Mỹ rồi nhẹ nhàng thả vào cho chó táp. 
Hàm răng vừa ngập vào miếng thịt thì chớp mắt một mũi dao găm đã hạ gục chúng trong 
khi chúng còn chưa kịp sủa tiếng nào.

Ljch sử sau này có thể kể lại bao nhiêu lần tổng kho liên hợp Long Bình và sân bay
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Biên Hòa bị đánh cháy, nhưng chắc chắn sẽ khó ghi lại đầy đủ được bao nhiêu lượt chiến 
sĩ đặc công đã đột nhập vào các nơi này. Chỉ riêng ông Hai Cà đã rất nhiều lần chì huy các 
chiến sĩ đặc công đột nhập thành công. Có khi họ chỉ đi điều nghiên tình hình, như những 
bóng ma nhẹ nhàng vượt qua gần 20 lớp rào và bãi mìn, lính canh, đèn pha để “tai nghe, 
mắt thấy, tay sờ mục tiêu”, rồi lại trở ra êm ái.

Nhiều lần đột nhập nửa chừng thì trời sáng, ông Hai Cà và các chiến sĩ đặc công 
phải nằm lại giữa trùng lớp kẻ thù. Không có một bài bản ẩn thân nào cố định. Tùy thời tiết 
mưa, nắng, màu sắc ánh sáng, màu sắc đất đá, cây cỏ, cống rãnh, các đặc công chỉ mặc 
độc quần lót, phải nhanh trí xoay xở cách "vô hình” ngay trước mũi súng kẻ thù. Nguyên 
tắc này gần giống con tắc kè có thể đổi màu chìm lẫn trong cảnh vật xung quanh bất cứ lúc 
nào.

Liên tiếp ba trận trong ba tháng 10,11,121966 ông Hai Cà phối hợp với đơn vị bạn 
đã chỉ huy các chiến sĩ đặc công đột nhập thành công, phá nổ hơn 400.000 tấn bom đạn 
Mỹ. Còn ở sân bay Biên Hòa, lực lượng của ông Hai Cà cũng đã rất nhiều lần làm kẻ địch 
phải kinh hoàng. Chỉ riêng trận tháng 91972, đơn vị ông phối hợp với lực lượng bạn bí mật 
vượt 20 lớp rào các loại, đột nhập tận đường băng và trong tích tắc cho nổ tung 127 máy 
bay các loại.

Nhiều chiến sĩ đặc công đã quyết từ để quyết thắng. Trong đó, hai người con trai của 
ông Hai Cà đã trờ thành liệt sĩ và thương binh cũng tại sân bay Biên Hòa. Rất lâu sau đó, 
chính lực lượng biệt kích tinh nhuệ của Mỹ vẫn chưa thể hiểu nổi làm sao đặc công VN liên 
tiếp đột nhập và đánh phá thành công những nơi bất khả xâm phạm này.

Cách bố phòng đồn bót
của quân Pháp. Ảnh sưu  _ Nạuyễn Yên Tri  Nguyên Thủy
tầm trên tạp chí Life.  (Theo hồl V của đại tá Trần Côn9 An)
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Hình ảnh đồn bót của quân Pháp đóng ở Hữu
Bằng trước khi có trận tấn công của quân ta,

Cảnh bố trí cụm khẩu đội 
pháo 105mm và ụ lô cốt 
của quân Pháp. Ảnh SƯU 
tầm trên tạp chí Life.

ngày 28 tháng 12năm 1950. Ảnh
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NHỮNG "YÈT KIÊU" 

THỜI CHỒNG HỶ

Làm thế nào mà đặc công nước 
của Việt Cộng đã lọt qua tất cả 
để đánh đắm chiếc tàu chiến Nôxuibi 

hiện đại của Hải quân Mỹ? Họ dùng vũ khí 
gì mà khi sĩ quan tàu biết tàu bị tấn công 
vẫn không có cách cứu vãn? Tại sao khi 
tàu bị đánh, hàng loạt tàu tuần tiễu, máy 
bay quần thảo mà không tiêu diệt được 
họ?... Đây là những phân tích của 70 tờ 
báo nước ngoài sau sự kiện chiếc tàu 

chiến được coi là bất khả xâm phạm của Hài quân Mỹ bị đánh chìm vào những năm 1969. 
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong rất nhiều những chiến công của các chiến sĩ Hải quân Việt 
Nam, những người được mệnh danh là “người nhái", "Yết Kiêu” trong thời chống Mỹ.

Chiếc tàu chiến Nôxuibi hiện đại của Hải quân Mỹ nặng 15.000 tấn neo đậu ờ ngoài 
khơi Cửa Việt. Đoàn 126 đặc công Hải quân nhân dân Việt Nam được lệnh tìm cách đánh 
chiếc tàu này. Đây là loại tàu lớn có thiết bị chống người nhái, chống đặc công nước hiện 
đại nhất lúc bấy giờ. Thiết bị rađa trên tàu mà theo báo chí nước ngoài lúc đó miêu tả có 
thể nhìn thấy từng con cá bơi xa hàng trăm mét dưới biển. Ban đêm, quanh thành tàu, cứ 5 
mét lại thắp một bóng điện cao áp tỏa sáng như ban ngày. Mỗi phiên, 4 lính gác đi tuần 
quanh tàu. Một vật nhỏ bằng nửa trang sách nổi trên mặt biển cũng không thoát khỏi ống 
kính tiềm vọng lắp trên đài chỉ huy. Các họng súng trên tàu sẵn sàng trút đạn bất kề thấy 
động tĩnh gì....

Tối ngày 6/9/1969, Bác Hồ vừa mất 4 ngày, cả nước vô cùng đau đớn, đại úy Mai 
Năng, Tham mưu trưởng đoàn 126 ra chỉ thị quyết tâm đánh chìm con tàu chiến Nôxuibi 
này, lập công đền ơn Bác. Đồng chí Mai Năng, nguyên Đoàn trưởng đoàn 126, Tư lệnh bộ 
đội đặc công, Anh hùng LLVTND, nay là Thiếu tướng, Chù tịch Hội CCB thành phố Hải 
Phòng cùng các tổ viên tồ đánh tàu trong trận đánh này như đồng chí Bùi Văn Hy, đồng chí 
Trần Xuân Hồ, sẽ kể lại cho chúng ta nghe về trận đánh đó cũng như rất nhiều chiến công 
của các chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và cà trong thời hiện đại.

Được biết, để lọt qua các hệ thống bố phòng nhiều tầng của địch, đã nhiều lần đồng 
chí Mai Năng phải bơi lặn từ 5  8h đồng hồ liên tục dưới nước sâu, có khi phải vùi mình 
trong cát nóng để theo dõi mọi hoạt động của địch. Có lần đồng chí đang điều tra vị trí các 
loại tàu địch đỗ ở cảng thì bọn địch đi tuằn thà lựu đạn xuống nước thăm dò. Nhiều mảnh 
lựu đạn cắm vào đùi, tay, lưng...nhưng đồng chí vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Phải nhìn tận 
mắt, sờ tận tay từng mục tiêu, tìm ra phương án đánh tốt nhất rồi mới chịu thoát ra ngoài 
khu vực nguy hiểm.

Những chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ tại Cửa Việt, một căn cứ hậu cần quan trọng 
của Mỹ  ngụy, nơi chúng tích trữ lực lượng, vũ khí, đạn dược lương thực để càn quét, 
đánh phá khu Trị  Thiên năm xưa, nay người còn, người mất. Nhưng ký ức về những trận 
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chiến đấu hào hùng vẫn in đậm 
trong tâm trí của những người 
còn sống.

17 giờ ngày 14/5/1967, 
trinh sát báo tàu địch vảo cảng 
Đông Hà bốc hàng. Được lệnh, 
các tổ lập tức xuất kĩch. Quân 
địch tuần tra, bảo vệ tàu rất cần 
mật. Nhưng bằng các động tác 
kỹ thuật thuần thục, khéo léo, 
các chiến sĩ vẵn vượt qua các 
"cửa ải" bí mật, an toàn. Trong 
khi hai đồng chí Nguyễn Văn 
Tinh và Nguyễn Đình Thi 
xuống nước chuẩn bị tiến vào 
cảng thì tàu LCU tử cảng chạy 
ra thả neo cách bờ khoảng 100m. Chiến sĩ Nguyễn Văn Tình áp quà mìn nam châm vào 
thân tàu. Nhưng một tình huống ngoài dự kiến lại phát sinh, do để lâu ngày và bị chôn dưới 
đất nên từ tính nam châm bị yếu, cứ áp mìn vào thân tàu thì nó lại bung ra. Như chàng "Yết 
Kiêu", Nguyễn Văn Tình lặn xuống rồi áp ngược quả mìn vào đáy tàu. Mọi việc xong xuôi, 
họ rút chốt, hẹn giờ rồi bơi về vị trí tập kết. Khoảng 2h ngày 15/5, hai tiếng nổ lớn vang lên 
từ càng Đông Hà, kết liễu sự tồn tại của tàu LCU.

Đánh áp mạn tàu là một trong những cách đánh thể hiện chiến thuật chia nhỏ, luồn 
sâu, đánh hiểm của các chiến sĩ Đặc công Hải quân. Trận đánh áp mạn bằng phương thức 
thô sơ mà đạt hiệu quả cao trên chiến trường Cửa Việt, Đông Hà càng minh chứng cho sự 
mưu trí, tính sáng tạo của các chiến sĩ Đặc công "người nhái".

Đồng chí Nguyễn Văn Tình, nay là Phó Đô đốc, ủy viên Trung ương Đàng, Bí thư 
Đảng ủy, Phó Tư lệnh chính trị quân chùng, Anh hùng LLVTND nhớ lại: Nãm 1967, mặc dù 
thời tiết rét buốt, địch bố phòng rất nghiêm ngặt, thực hiện kế hoạch đã được cấp trên phê 
chuẩn, đồng chí đã bơi, lặn dưới sông sâu 89h đồng hồ liền, vượt qua nhiều tuyến phòng 
thủ của địch, vào sâu trong cảng, đánh chìm 1 tàu quân sự có sức chở trên 5000 tấn.

Không chỉ lập nhiều chiến công bảo vệ vùng biển, trong cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc, HQNDVN đã cùng với quân, dân cả nước chiến đấu 
716 trận, bắn rơi 118 máy bay phân lực hiện đại của Mỹ, góp phần bảo vệ các thành phố 
lớn, các khu công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng, bảo vệ hậu phương lớn miền 
Bắc Xã hội Chù nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen “Hài quân đã anh dũng chiến 
đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay, đoàn kết lập công, bảo vệ vùng trời, vùng biển của 
Tổ quốc".

vn.360plus.yahoo. com
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Chiến trường miền Nam những năm 60 thế kỷ trước, có hai sự kiện mà quân Mỹ 
và chính quyền Sài Gòn không thể nào quên, đó là hai cứ điểm: Sân bay Biên 
Hòa và Căn cứ Long Bình (kho đạn) bị "Việt cộng" tấn công. Góp phần quan trọng vào hai 

chiến thắng này có công lớn của lực lượng đặc công của Hai Cà (bí danh của đại tá Trần
Công An).

Hai lần gặp Bác Hồ  Ị
Sau những trận đánh tháp canh j 

bằng chiến thuật... quần đủi, lựu đạn, I 
dao găm, mà sau này gọi là chiến thuật j 
"đặc công", tháng 4.1952, ông Trần I 
Văn Kìa lúc đó là Đại đội trường Đại đội I 
Nguyễn Văn Nghĩa được rút về Huyện Ị 
đội Lái Thiêu, rồi lên Phòng tham mưu I 
Tình đội Thủ Biên (sát nhập lại từ hai [ 
tình Biên Hòa và Thủ Dầu Một theo K 
phân chia của Trung ương Cục miền

HAI TRẬN ĐÁNH 
RUNG CHUYỂN 
"NHÀ TRẮNG"

Nam). Trong một cuộc họp kiểm điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quang Việt nhận xét về ông: 
"Ưu điểm của đồng chí là dũng cảm, mưu trí, dám nghĩ dám làm; thắng giặc nhưng ít được 
học...".

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, đoàn cán bộ của tỉnh Thủ Biên gồm 42 người trong đó 
có ồng Kìa sẽ ra Bắc "học nâng cao trình độ để đạt kết quả công tác cao hơn". Vượt suối 
trèo non hàng ngàn cây số bằng nhiều phương tiện, cuối năm 1952 đoàn ra tới Bắc. Gặp 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các ông kề lại chuyện đánh tháp canh, công đồn bằng chiến 
thuật đặc công, được Đại tướng khen là chiến thuật mới. Trong một lớp học chính trị ở 
vùng cao Đông Bắc, đoàn vinh dự được Bác Hồ đến động viên, thăm hỏi. Hôm đến, Bác 
hỏi đoàn miền Nam ngồi ở đâu, rồi Bác bào lên trên ngồi gần Bác để Bác có dịp gần gũi 
miền Nam. Đó là lần đầu tiên ông Kìa được gặp Bác.

Cuối năm 1953, đoàn cán bộ tình Thủ Biên này chuẩn bị vào Nam trờ lại. Từ lúc này 
ông Kìa có bí danh là Hai Cà. Tháng 7.1954, vừa về đến chiến khu D, được cử làm Huyện 
đội phó Tân Uyên (nay thuộc tình Bình Dương) thì ông Hai Cà lại tập kết ra Bắc theo Hiệp 
định Giơnevơ. Năm 1958, Sư đoàn 388 được thành lập, sau đó nâng lên thành Lữ đoàn 
388 do tướng Tô Ký làm Lữ đoàn trường, ồng Cà được đề bạt làm Tham mưu trưởng, 
kiêm Trung đoàn trưởng, kiêm Bí thư Đàng ủy Trung đoàn 1 thuộc lữ đoàn này. Tháng 
10.1960 khi được điều động về công tác tại Trường huấn luyện cán bộ miền Nam, ông lại 
được vinh dự gặp Bác Hồ thêm một lần nữa. Bắt tay ông, Bác nói: "Các chú lên đường trở 
về Nam vui vẻ, bình an, chiến thắng. Bác gời lởi thăm đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ". Sau 5 
tháng hành quân, ngày 21.7.1961 đoàn của Hai Cà về tới Trung ương Cục ở Tà Be  Mã 
Đà. Trên có ý định giữ ông ở lại Cục để sàn xuất, dự trữ lương thực cung ứng cho bộ đội. 
Nghe phân công vậy, ông cự: "Tôi dẫn trung đoàn về đây với nguyện vọng là đánh giặc. 
Chứ nếu sàn xuất thl tôi làm Chù tịch Nông trường Chi Nê, Lạc Thủy (tình Hòa Bình) chớ 
về đây làm chi". Cự, nhưng vẫn phải chấp hành lệnh. Làm công tác hậu cần một thời gian 
dài, đến năm 1964 nhờ tướng Lê Đức Anh biết tài đánh "đặc công" của Hai Cà và can thiệp 
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nên ông được cừ xuống Biên Hòa đánh trận.
"Rung chuyển Nhà Trắng"
Lúc này chiến sự bắt đầu khốc liệt. Mỹ tăng quân ồ ạt. Quân cách mạng mở nhiều 

chiến dịch và đánh thắng giòn giã ở chiến trường Ba Gia, Đèo Nhông, Bình Giã, Plâyme, 
Đức Cơ, Đồng Xoài... Tháng 2.1965, Hai Cà được cử làm Thị đội trưởng thị xã Biên Hòa. 
Ngày 5.5.1965 lữ đoàn Mỹ đồ quân vào Biên Hòa, kế đó là 1 tiểu đoàn lính úc, 1 đại đội 
pháo Tân Tây Lan. Địch nhanh chóng xây dựng Tổng kho Long Bình, sân bay Biên Hòa 
làm điểm tựa tấn công, càn quét. Đây là hai cứ điểm quan trọng mà muốn chiến thắng buộc 
quân đội cách mạng phải khống chế, tiêu diệt.

Mục tiêu được chọn đầu tiên là sân bay Biên Hòa. Quân đặc công của Hai Cà có 
nhiệm vụ bò vào sân bay trinh sát tọa độ, mục tiêu, đưa lên bản đồ. Một trận địa pháo của 
bộ đội chủ lực được thiết lập gồm rất nhiều súng cối 82 mm, ĐKZ 75, pháo 75... Phương án 
tấn công được thông qua. Ngày 20.8.1965, đích thân tướng Chu Huy Mân chì huy trận địa 
pháo. Đúng 0 giờ ngày 23.8.1965 pháo ta đồng loạt nã dồn dập 300 quả đạn trong 15 phút 
vào sân bay đã được đặc công Hai Cà chấm mục tiêu trước. Lửa trong sân bay bốc cao 
sáng rực một vùng. "Còi báo động sân bay hụ inh ỏi, cách xa hơn 2 cây số tôi còn nghe 
thấy", đại tá Trần Công An kể lại. Kết quà trận này địch bị hư, cháy 68 máy bay các loại, 21 
bồn xăng bị thiêu hủy, 8 dàn tên lừa đất đối không và 30 xe cam nhông bị đánh hỏng; 
khoảng 300 quân địch bị thương vong. Tham gia trận đánh này, các đơn vị quân giải phóng 
được thường Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì; riêng ông Hai Cà được tặng 
thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.

Tổng kho Long Bình rộng khoảng 40 km2  kho đạn dự trữ lớn nhất cùa ờ miền Nam 
lúc bấy giờ cũng được xác định là mục tiêu thứ hai cần tiêu diệt. Sau khi nghe Hai Cà đề 
xuất "đánh" mục tiêu này, tướng Trần Văn Trà suy nghĩ một chút rồi gật đầu "đồng ý đánh". 
Nhiệm vụ lại được giao cho bộ đội đặc công của ông Hai Cà. Gay go là, nếu đặc cồng mò 
vào dùng lựu đạn, bộc phá đánh kho đạn, đạn nổ thì làm sao bò ra cho kịp? Phương án làm 
đồng hồ gài vào kíp mìn hẹn giờ được đặc công bàn thảo và đi đến thống nhất. Ngặt nỗi, 
lúc đó quân ta vẫn chưa học cách chế tạo loại mìn này, sợ thuốc nổ bị kích ẩu, nổ bất tử. 
Nhưng rồi các ông cũng "mò" ra được cách chế tạo loại mìn để đánh. Đó là cho thuốc sau 
khi được làm nhuyễn vào một cái thùng mỡ bò loại 10 ký rồi dùi lỗ tạo vị trí gắn kíp điện và 
kích nổ từ xa. Phương án này đã được thí nghiệm nhiều lần và đều thành công. Đêm 22 
rạng sáng 23.6.1966, tổ đặc công 6 người do các ông Nguyễn Văn Vàng và Tư Thái chỉ 
huy mang theo 4 trái mìn tự tạo (mỗi trái 10 ký thuốc nổ) đột nhập và đặt vào kho 50 của 
Tổng kho Long Bình. Dưới sức ép của thuốc nổ, cả kho đạn 50 Tổng kho Long Bình nổ dây 
chuyền, ầm vang suốt từ 11 giờ khuya đến tận sáng hôm sau. Sức ép của kho đạn làm 
rêm, bể kiếng nhiều nhà ờ Sài Gòn, Biên Hòa. Một nhà báo ở Sài Gòn đến tìm viên tướng 
chỉ huy Mỹ, hỏi: "Tại sao Việt cộng mò vào mà các ông không biết"? Viên tướng này nói: 
"Nếu biết thì tôi đã là Việt cộng...". Đêm 3.2.1967, bộ đội đặc công tiếp tục đánh kho đạn 
trên đồi 53 Tổng kho Long Bình làm kho này nổ trong 3 ngày liền.

Đó là hai trận đánh phủ đầu của quân giải phóng mà công đầu thuộc về lực lượng bộ 
đội đặc công, trong đó có đóng góp của "Tổ sư đặc công" Hai Cà. Chiến công ấy, theo tài
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liệu đề lại là "đã làm rung chuyển Nhà Trắng".

Nguyễn Yên Tri  Nguyên Thủy
(Theo hồi ký của Đại tá Trân Công An)

Các loại lô cốt thời Mỹ chiếm đóng ở Biên Hòa. Ảnh tư liệu.
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Va rồi dầu có canh phòng cẩn mật đến đâu cũng không tránh khỏi sự tiến 
công của lực lượng đặc công mưu trí, quả cảm. Ảnh tư liệu.
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Những phương tiện chiến tranh như chiếc máy bay Skyraider này, trong phút chốc 
tan tành vì đặc công ta đặt bom.

Cho dù Mỹ đóng quân dày đặc như thế này cũng không cản được bước tiến công 
của đơn vị đặc công. Ảnh tư liệu của phóng viên chiến trường.
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Chiếc B26 của Mỹ tại căn cứ Biên Hòa, 1965.

Chiếc Cessna A37A của Mỹ đậu tại căn cứ Biên Hòa, 1965. Ánh tư liệu
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Kho đạn tại sân bay Biên Hòa nổ và cháy nhiều ngày đêm. Ảnh tư liệu.

Sân bay Biên Hòa bị cháy sau khi đặc cõng tấn công, 1966. Ánh: Bill Langan
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Một cảnh thiệt hại quân sự tại sân đỗ trực thăng tổng kho Long Bình, (thuộc Long Thành 
ngày nay), 10/1/1968. Ảnh tư liệu chiến trường.
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Chiếc máy bay trinh sát L19 quần đão những ngày kế tiếp để tìm dấu vết đặc công, 
nhừngchĩvô ích.
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Chiếc máy bay trực thăng HH43B chuyên 
cứu hộ đến tiếp sức để tháo gỡ thất bại 
của quân Mỹ.

Sự bất lực quan sát từ xa của chi đoàn thiết giáp quân đội Sài Gòn đóng ở vòng ngoài.
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Sân bay Biên Hòa, căn cứ quàn sự lớn không kém gì Tân Sơn Nhất, 1969. 
Ảnh: Ken Roy

Chu vi sân bay Biên Hòa được bao bọc bởi các công sự kiên cố, 1969. 
Ảnh: Ken Roy
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Những chiếc máy bay lớn nhỏ đậu ở sân bay Biên Hòa, 1968

Có cả phi đòàn phản lực F102
Ảnh: Ken Roy
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Từng dãy boongke chứa máy bay ở Đà Năng
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Lính Mỹ lùng sục 
nhà dân xung 

quanh để tìm quân 
“Việt cộng".

Ảnh: AP

Bản sao của bức 
ảnh đăng trên 
báo chính quyền 
Sài Gòn: nổ kho 
đạn ở Lai Khê 
ngày 16/4/1972 
ghi lại chiến tích 
của đặc công.
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Chiến thuật trực thăng 
vận thi nhau với vận tốc 
tàn phá làng quê trong 
chiến tranh Việt Nam.
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Chiến thuật đặc công là vào tận hang ổ hùng hậu để làm tiêu hao sinh lực địch, làm 
rúng động tinh thần chiến đấu của địch.
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Tân Sơn Nhất, 1962. Ảnh tư liệu

Chiếc CH47 đậu tại Tẳn Sơn Nhất, 1962. Ảnh tư liệu
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Nhưng các cổ máy chiến tranh như những xác máy bay được 
Mỹ viện trợ rồi cũng sẽ thành sắt vụn qua chiến thuật đặc 
công của quân Giải phóng.

Và rồi cả một khu quân sự yết hầu lớn mạnh tại Biên Hòa thời đó không 
sao thoát khỏi thảm hại bởi chiến thuật thần kỳ của đặc công. 
Ảnh tư liệu chiến trường.
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Vài góc tồng kho Long 
Bình, là khu hậu cần 
được thiết lập rất lớn của 
quân Mỹ. Ảnh tưliệu.
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Cổng vào tổng kho Long Bình. Ảnh tư liệu.

Tổng kho Long Bỉnh nhìn từ 
trên cao trước khi bị đặc 
công tấn công. Ảnh tưliệu.
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CHUYỆN 
NGƯỜI Ánh  
HÙNG ĐẦU 

TIÊN Ở RỪNG 
SÁC

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá 
Đặc công Hài quân Trịnh Xuân Bảng

Ông kể, vào năm 1965 ông vào bộ đội, đó là đại đội 365 
(bộ đội địa phương) cùa huyện Quàng Trạch. Lúc ấy, ông là 
chàng trãi mới ngoài 20 mươi tuổi. Tai đây ông tham gia 
nhiều hoạt động đạc biệt là tham gia vận chuyển lương thực 
từ các tàu ngoài biền vào đất liền. Quê ông là làng biến cho 
nên chuyện anh Bàng bơi giỏi ai ai trong đại đội cũng biết. 
Sau sự kiện Hài quân Việt Nam đánh thắng trận đầu vào 
năm 1964, ông được lựa chọn sang bộ đội Hài quân và vào 
đơn vị đặc công, ồng được đưa ra Bẳc huấn luyện tại Hài 
Phòng, Quảng Ninh. Sau khóa huấn luyện ông được phiên

vào Đại đội 2 (Đặc công Hải quân) và đi vào Nam chiên đấu. Tháng 8.1967 đớn vị huân luyện của 
ông tập trung tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) và thành lập Trung đoàn 10 (Trung đoàn đặc công Rừng 
Sác bao gồm đặc công nước, đặc cong bộ và pháo đặc công...).

Rừng Sác là một vùng rừng ngập mặn hàng ngàn km vuông nằm ở ph ía Đông Nam tỉnh Đồng 
Nai, thuộc địa phận các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, ăn thông một dài với Rừng Sác  cần Giờ 
(thành phố Hồ Chí Minh). Vùng rừng nay có thảm thực vật nước mặn rất phong phú với nhiều loại 
cây đước, da, sú, có, mắm, bần...đan níu nhau thành nhiều tầng lớp và rất lắm cá tôm. Đây là vùng 
địa hình sình lầy, mênh mông sông nước với hằng trăm sông lạch đan nhau chằng chịt. Từ khi Trung 
đoàn 10 thành lập, rừng Sác trờ thành căn cứ "nổi" của cách mạng (Củ Chi được gọi là căn cứ 
chìm). Đây là những khu căn cứ của quân giài phóng án sát Sài Gòn. Và đại đội 5 của ông là đơn vị 
đặc công nước đưực phân công nhiệm vụ đánh tàu Mỹ ờ cảng Nhà Bè, Cát Lái...

Người anh hùng đặc công Rừng Sác một thời làm cho quân thù khiếp sợ bởi cách đảnh có 
một không hai của mình trầm ngâm nhớ lại, vào khoảng cuối nãm 1967, đơn vị chúng tôi tổ chức 
đánh tàu. Thường trong một trận đánh chỉ có 3 người, tất cà đều thực hiện dưới nước, họ liên lạc với 
nhau bằng sợi dây và giật dây làm tín hiệu. Cái khó nhất là vận chuyền thuốc nổ khoảng 3 tạ nhưng 
nó có sức công phá khoảng 1 tấn. Phải làm thế nào để khối thuốc nổ không nổi trên mặt nước và 
cũng không chim sâu khó kéo mà phải ở lưng chừng mặt nước đề địch không phát hiện. Ai cũng 
thấy khó, ông Bàng đưa ra sáng kiến, gò thùng tôn kín và làm một lỗ để điều khiển nước vào bằng 
cái lưỡi gà. Quà mìn nổi thì cho nước vào và nếu chìm sâu thì hút nước ra. Một sáng kiến nhỏ mà 
đem lại chiến thắng cho nhiều trận đánh, ông kể, vào trận đánh anh em chúng tôi quyết tử lắm. Mỗi 
người được trang bị bốn quà lựu đạn trong đó có ba quà là để tấn công còn một quả rút chốt là cùng 
chết với kẻ thủ. Khoảng 6h tối là rời cứ và khoáng 1 hoặc hai giờ sáng là đánh. Khoảng cách từ căn 
cứ đến địa điểm đánh khoảng 30km và phài bơi bộ. Trong khoảng thời gian ở rừng Sác ông đã tham 
gia đánh trên trăm trận và có 4 tâu từ 1,2 đến 1,5 vạn tán. ông nói, đặc công rừng Sác có được chiến 
công vẻ vang thế là nhờ nhân dân đấy, nếu không có nhân dân ở các ấp chiến lược giúp đỡ, không 
có du kích làm sao đánh được kẻ thù Ưang bị vũ khí hiện đại hơn minh 100 lầnCăn nhà nhỏ giữa quê 
nghèo Quàng Hưng cứ vang vang tiếng kể của ông, câu chuyện về những trận đánh cảm tử và 
những khó khăn gian khổ của đội quân Rừng Sác cứ tái hiện về với chúng tôi. Lính đặc công vào 
trận cái chết và sự sống cách nhau trong gang tấc thế mà họ xem rắt đơn giản. Chúng tôi hỏi, trong 
thời kỳ ờ Rừng Sát ông thấy trận đánh nào là tâm đắc nhất, ông cười, nhiều lắm trận nào đánh 
thắng, làm cháy tàu giặc đều hay cà, chúng tôi lấy thô sơ và lòng quà cảm để thắng giặc hiện đại. 
Trận đánh mà tôi thấy thú vị đó là trận đánh sau Tết Mậu Thân 1968. ông nhìn chúng tôi đãm chiêu,
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trận đó kể ra dài lắm tôi chì kể vắn tắt thôi. Vào thời kỳ ấy, vành 
đai xung quanh Sài Gòn là một vành đai trắng. Trung đoàn 
Rừng Sác đã kiệt quệ lương thực và vũ khí, chúng tôi chỉ ăn 
cháo loãng với cá cầm hơi, súng đạn ờ trung đội tôi chì còn 1 
quà B40 và mỗi người một băng đạn AK. Anh em gặp địch chì 
có tránh chứ không dám đánh. Máy bay tâm lý chiến cùa địch 
thì suốt ngày bay trên bầu trời tuyên bố là Việt cộng ờ rừng 
Sác đã chết hết rồi. Tình thế đơn vị lúc đó như ngàn cân treo 
sợi tóc, không có tiếp việc và không thể đánh được. Tư lệnh 
Đặc khu Rừng Sác Hai Nhã (Lương Văn Nho) và Chính ủy 
Mười Thà xuống động viên đại đội 5 chúng tôi và yêu cầu 
chúng tôi phải gây tiếng nồ ở Cảng Nhà Bè để báo hiệu với 
mọi người là Việt Cộng Rừng Sác vẫn còn chứ không phải 
như lời tuyên truyền của kè địch. Đánh tàu thì anh em quyết 
tâm nhưng lấy mìn đâu mà đánh. Ai cũng suy nghĩ căng thẳng 
trước yêu cầu của Tư lệnh, ông Bàng bảo với Tư lệnh, 
chuyện đó dễ thôi, anh em trố mắt. Tư lệnh nhln ông Bàng 
không chớp mắt. ông Bàng nói, nhờ công binh đào bom tịt 
của đjnh đễ lấy thuốc nổ và tháo đầu đạn ra để thay đầu đạn 
của minh vào. Ai cũng ờ lên một tiếng, chuyện đó mà nghĩ 
không ra. Tư lệnh ôm ông Bàng nói, anh đánh trận này chứ. 
Ông Bàng đáp lời và yêu cầu Tư lệnh cho ông chọn người. 
Đánh trận ấy, gồm ông và Trần Dần quê ờ Nghi Xuân (Hà 
Tĩnh) cùng với Nguyễn Chất Xê ờ Tiền Hài (Thái Bình), ông giải thích đó là những người có kỷ thuật 
đánh trận dưới nước. Anh em tập kết và xuất phát lặng lẽ kéo mìn đến Càng Nhà Bè. Vào thời điểm 
đó các tàu ở Cành được canh phòng rất nghiêm ngặt. Chiếc tàu to trên vạn tấn luôn được hàng trăm 
tàu nhỏ bao bọc bên ngoài, rồi thì người nhái, đạn pháo liên tục rải xung quanh. Tư lệnh bảo, chỉ cần 
gây tiếng nổ nhưng anh em thấy tiếc vì quà mìn to thế không đánh tàu thì uổng quá. Họ quyết tâm 
đánh tàu 1,5 vạn tán. Khi bom kéo vào Cảng, anh em chờ loạt đạn pháo bào vệ quanh tàu nổ xong là 
nhanh như chớp lao vào tàu to. Sau khi buộc mln vào nơi quy đjnh, hẹn giờ nổ anh em lại chờ pháo 
bắn xong là quay ra. Gần một tiếng sau cả cảng Nhà Bè rung chuyển bởi tiếng nổ khủng khiếp, tàu 
1,5 vạn tấn bốc cháy rực cà sông. Anh em ôm nhau vui mừng và tìm kế thoát về đơn vị. Bọn địch bao 
vây tất cà chặn lối ra. Các ông phải ngâm minh dưới nước 3 ngày 3 đêm và dùng nhiều kế sách đề 
thoát chết trong gang tấc mới trờ về đến đơn vj. ông kể sau trận đó ai cũng tưởng anh em chúng tối 
chết rồi chì còn việc đi tim xác. Nhìn thấy chúng tôi ai cũng còn da bọc xương anh em ai cũng ôm 
khóc như trè con. Sau trận độ ông được phong tặng danh hiệu anh hùng vào khoáng cuối năm 1969, 
ông Trịnh Xuân Bàng là người anh hùng đầu tiên của Trung đoàn rừng Sác. ông Trần Dần và 
Nguyễn Chất Xê sau đó cũng được phong tặng anh hùng. Đại đội đặc công nước của ông hai lần 
phong tặng anh hùng. Anh hùng Trịnh Xuân Bảng sau năm 1972 trờ ra Bắc làm nhiệm vụ khác.

Đoàn 10 Rừng Sác, trờ một lực lượng quân sự "xuất quỷ nhập thần" ở một chiến khu trên mặt 
nước khiến cho các chuyên gia quân sự Mỹ thừa nhận, những người lính Mỹ ở đây đã gặp phải "một 
cuộc chiến đấu kỳ lạ trong một cuộc chiến tranh kỳ lạ".

Theo: www.nguoiquangbinh.net

Anh hùng đặc công Trịnh Xuân Bảng 
trong “Đoàn 10 Rừng Sác anh hùng".
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Súng phun lửa đốt cháy thôn xóm ven sông. Ánh tư liệu.
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Sự có mặt lá cờ của quân Mỹ với nhiều chủng loại khí giới trên sõng nước. Ảnh tư 

liệu chiến trường.
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Những chiến giang đĩnh của quân 
Mỹ, quân Sài Gòn luôn ruồng bố 
trên sõng rạch, chận bắt ghe xuồng 
nào bị cho là tình nghi. Ảnh tư liệu.

84

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH LlệT

Nhưng cuối cùng chúng bị hạ bởi những thuỷ lôi tự chế của xưởng quân giới Giải phóng quân. 
Ảnh: Bảo tàng Đông Nam Bộ phục chế
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Chũ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong một lẩn gặp gỡ 
Anh hùng Trịnh Xuân Bảng tại quê nhà, năm 2008.

Sau trận Mậu Thân 1968, 
địch choáng váng nên tập 
trung vây ráp, phong toả, chốt chặn 

tất cả mọi con đường tiếp tế, nhằm 
đẩy quân chủ lực ra khỏi vành đai Sài 
Gòn. Trung đoàn Rừng Sác gần như 
bị cô lập với chất chồng gian khó. 
Lương thực thì cạn kiệt.

Chúng tôi lúc đó mỗi ngày chỉ 
được phép cầm hơi bằng một ly gạo 
nhỏ, như cái ly đang uống rượu này 
thôi. Nước uống giữa mùa khô thiếu 
trầm trọng, bởi đây là vùng nước 
mặn.

Cả đại đội chúng tôi chỉ còn
đúng một quả đạn B40 và mỗi người chỉ còn đúng một băng đạn AK. Tiết kiếm tất cả. 3 
tháng trời vùng rừng Sác yên ắng không hề nghe một tiếng súng.

Bọn chiêu hồi suốt ngày ra rả là đã đẩy và tiêu diệt hết quân chủ lực cùa Việt cộng ra 
khỏi vùng này. Người dân bán tín bán nghi.

Đề mang lại niềm tin cho nhân dân, lúc đó ông Lương Văn Nho (Hai Nhã) Tư lệnh 
QK7 và ông Trần Bá Ước, trung đoàn trưởng đã xuống đại đội của tôi yêu cầu:

vẫn biết chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cấp trên lệnh cho chúng ta 
phải vào căn cứ địch ở Nhà Bè tạo cho bằng được một vụ nổ để gây tiếng vang và khẳng 
đjnh với nhân dân rằng chúng ta luôn bên họ. Ban chỉ huy đại đội lặng im nhìn nhau.

Thuốc nổ không còn một cân. Lấy đâu ra bây giờ? Dẫu có tìm được thuốc nổ đi 
chăng nữa thì làm sao vào được cảng Nhà Bè vốn được xiết chặt bảo vệ, đến con muỗi 
cũng khó chui lọt? Mọi người suy nghĩ rất lung vắt óc tìm kế sách. Tôi lúc đó ở trung đội nên 
không được tham gia cuộc họp này.

Lá CỜ thêu chữ: "Cửa sông 
Hàm Luông nhận chìm 
hạm Mỹ". Ảnh tư liệu bảo 
tàng Mỹ Tho.

Sau cuộc họp, ông Hai Nhã gặp 
tôi và tâm sự. Tôi buột miệng: Thưa thủ 
trưởng, việc đó không phải là khó lắm. 
Ông Hai Nhã bào: Cậu đang đùa à? Tôi 

đề xuất, 
bom Mỹ 
t h ả 
xuống 
rừng Sác 
có nhiều 
quả bị 
câm.

Đưa công binh đi đào lấy một quả
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HÌNH ẢNH TRANG sử
CỦA CHIẾN SỸ ĐẶC CÔNG OAI HÙNG

Thành tích của bộ đội đặc công trong kháng Ị 
chiến chống Mỹ:  !

Trong kháng chiến chống Mỹ, bộ đội đặc công trên các chiến trường đã đánh ỉ 
hàng chục nghìn trận.  Ị

 Loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục nghìn tên địch (gồm cả Mỹ và chư hầu) I
Tiêu diệt và đánh thiệt hại hàng trăm sở chỉ huy các cấp.  I
 Phá hủy, phá hỏng hàng nghìn máy bay các loại.  I
Phá hủy 1600khẩu pháo  j
Phá hủy 30 giàn tên lửa  I
Phá hủy 9000 xe quân sự  ■
 Phá hủy 2,7 triệu tấn bom đạn, 600 triệu lít xăng dầu  !

Đánh chìm, đánh hỏng 400 tàu xuồng chiến đấu.  Ị
Trong cuộc Tổng tiến công và nồi dậy mùa xuân 1968, bộ đội đặc công đã I 

đánh đồng loạt vào những mục tiêu hiểm yếu, quan trọng của địch ờ hầu khắp các I 
thành phố, thị xã miền Nam, góp phần cùng quân dân cà nước đánh bại chí xâm j 
lược của Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định của chiến tranh.  ■

(Trích từ: http://www3.ttvnol.com/quansu/501028.ttvn )  Ị
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH uệĩ

CÓ lẽ cho đến bây giờ, nhiều lính 
Mỹ vẫn không hiểu được tại sao 
với một hệ thống bố phòng chặt chẽ đến 

mứcnhư họ từng khoe khoang: “bất cứ 
một sinh vật nào cũng không thể chui lọt” 
vậy mậ bỗng nhiên căn cứ Đồng Dù bị đánh 
cho tơi tả. Lại càng ngạc nhiên hơn khi tập 
kích vào đây lại không phải là xe tăng, phi 
pháo cùng với những đơn vị chủ lực hùng 
mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, níà 
ngược lại, chỉ là một lực lượng rất nhỏ 
những người lính mình trần, chân đất...

Đồng Dù là căn cứ quân sự lớn có sờ chỉ huy của sư đoàn “Tia chớp nhiệt đới" Mỹ. 
Đây cũng được coi là một cái dạ dày chứa vật chất chiến tranh phục vụ cho các cuộc hành 
quân về phía tây bắc Sài Gòn của quân Mỹ và ngụy. Chính vì vậy, việc Đồng Dù được xây 
dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất của Ịứlỹ lúc bấy giờ 
là một điều không lạ. Riêng hệ thống vật càn đã có tới 7 lớp rào thép gai các loại bao quanh 
căn cứ, ở phía nam và tây nam có tới 12 lớp. Các loại mìn được bố trí xen kẽ, dày đặc trong 
các lớp kẽm gai. Hệ thống canh gác được bố trí xen kẽ với các ụ chiến đấu có quân thường 
trực tuần tra 24/24 giờ. Bên trong cãn cứ, tại các mục tiêu cụ thề như kho tàng, sân bay, nhà 
chì huy lại có hệ thống canh gác độc lập. Bên ngoài căn cứ, địch đã cho san ủi bằng phẳng, 
tạo một khoảng trống lớn xung quanh căn cứ. Với cách bố phòng như trên, thì việc đột 
nhập vào căn cứ quả thật vô củng khó khăn.

Tiểu đoàn đặc công 3 của Miền được giao nhiệm vụ tập kích căn cứ này, nhằm vừa 
tạo ra sự rung chuyển lớn trong tâm lý lính Mỹ ờ Việt Nam, vừa tiêu diệt sinh lực địch. Ngày 
14121968, được sự giúp đỡ của nhân dân, tiểu đoàn đã tổ chức được hai mũi trinh sát đột 
nhập vào phía nam cãn cứ. Đến ngày 811969, Ban chỉ huy trận đánh tiếp tục tổ chức 7 
mũi trinh sát đột nhập căn cứ lần thứ hai. Sau 7 đêm tổ chức đột nhập trinh sát, mọi mục 
tiêu trong căn cứ Đồng Dù được các chiến sĩ nắm chắc đến từng chi tiết mà địch không hề 
phát hiện ra. Điều đó chứng tỏ nghệ thuật ngụy trang, khà năng tiếp cận địch của bộ đội đặc 
công ta là rất thành thục và tính toán chặt chẽ, hiện đại trong bố phòng căn cứ của quân đội 
Mỹ cũng không phải là cao siêu như họ vẫn từng nói.

Rạng sáng ngày 2621969, sáu mũi tiến công của tiểu đoàn đặc công 3 đã cơ bản lót 
sẵn vào các mục tiêu. Hơn 2 giờ sáng hôm ấy, lệnh nồ súng phát ra, các mũi đồng loạt tiến 
công các mục tiêu theo quy định. Cuộc chiến đấu diễn ra sau hơn một giờ thì cơ bản các 
mục tiêu trong cãn cứ Đồng Dù đã bị phá hủy. Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên 
địch, phá hủy khu trung tâm thông tin, rađa, làm hỏng hơn 50 máy bay các loại, 179 xe cơ 
giới trong đó có nhiều xe tăng, xe bọc thép, đánh sập 200 nhà ở, hàng chục hầm ngầm, hơn 
100 lô cốt, đốt cháy 4 kho xăng và đạn trong căn cứ. Và điều quan trọng là sau khi kết thúc 
trận đánh, lực lưựng của ta đã rút lui thành công. Cuộc tập kích vào căn cứ, sở chỉ huy của 
sư đoàn “Tia chớp nhiệt đới” đã thực sự gây “sốc" cho lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Họ 

.'''t ậ p k íc h đồng ': 
Ị DÙCĂN Cứ "BẤT ■ 
ị KHẢ XẰM PHẠM" ị 
Ị CỦA SƯ ĐOÀN "TIA ị 
\ CHỚP NHIỆT ĐỚI" ý
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CONG OANH uệĩ

không thề hiểu nổi bằng cách nào mà hơn 100 con người với đầy đù vũ khí trang bị lại có 
thể đi vào, đi ra khỏi căn cứ được canh gác nghiêm ngặt vào loại bậc nhất ở miền Nam Việt 
Nam một cách “dễ dàng" như vậy. Sau này họ cũng không ngờ rằng, tất cả các cặp mắt của 
đội quân nhà nghề, tất cà các trang thiết bị hiện đại để chống đột nhập đã chịu thua những 
vệt nhọ nồi, những tấm áo cỏ và ý chí sắt đá của bộ đội đặc công Việt Nam.

Hà Hữu Lương

Một góc nhìn từ không ảnh căn cứ Đồng Dù. Ảnh quân đội Mỹ.

Dù bất khả xâm phạm 
cũng bị nổ tung. Ảnh quân 
đội Mỹ.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH uệĩ

Quân ta đánh chiếm sân bay Đà Năng. Ảnh tư liệu

Người nữ chiến sỹ Giải phóng quân gan dạ ở chiến trường.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỄN CÔNG OANH uệĩ

Xung phong trong khí thế quyết thắng. Ảnh tư liệu

Bắn hạ trực thăng địch. Ảnh tư liệu

91

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỀN CÕNG OflNH uệĩ

Mắt đăm đăm để sẳn sàng đánh giáp lá cà.
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỀN CÔNG OANH LlệT

Với vũ khí tên lữa xách tay A72 được cải tiến, quân ta luồn sâu vào căn cứ địch 
bắn cả trên không và mặt đất, 1970. Ảnh Đoàn Công Tính.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIÊN CÔNG OHNH LIỆT

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHiếN CÔNG OANH LIỆT

Nhịp độ chiếm lĩnh trận địa của quân ta thời chống Mỹ.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG Huvềli THOẠI

HÌNH ẢHH
CÁC CHIEN Sĩ ĐẶC CÔNG TRONG LỬA ĐẠN

Chiến sĩ đặc công với vũ khí nhẹ trong tư thế chiến đấu. 
Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG HUVểN THOẠI

Chiến sĩ đặc cõng trong tư thế khổ luyện chiến đấu tại căn cứ chiến khu. 
Ảnh: TƯ liệu

Tiểu đội đặc cõng đang cắt rừng băng suối. 
Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIẾN CÔNG HUVễN THOẠI

Chiến sĩ đặc cõng trong một lần tấn công đồn giặc. 
Ảnh: Tư liệu
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CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG HUVỂN THOẠI

Vũ khỉ cao xạ 12,7 mm lần đầu tiên có mặt ở chiến trường miền Nam, làm quân thù kiêng sợ, 
năm 1966. Ảnh: TƯ liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIÊN CÕNG HUVỂN THOẠI

Một tổ chiến sĩ quân Giải phóng chiến đấu kiên cường trong vùng sình lầy miền Nam Nam Bi. 
Ảnh tư liệu.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỀN CÔNG HUVềN THOẠI

Quá trình chiến đấu, xây dựng lực 
lượng, bộ đội Đặc công luôn luôn nêu cao ý 
chí quyết chiến, quyết thắng, phát huy trí 
thông minh và lòng dũng cảm, làm tròn 
chức năng của một binh chủng chiến đấu 
đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhândân 
Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ chiến đấu và công tác đặc biệt, góp phần 
cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kết 
thúc thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng, 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ 
vang.

Các thế hệ cán bộ, chiên sĩ đặc công rất 
tự hào về bề dày thành tích cùa một binh 
chủng anh hùng với 16 chữ vàng truyền 
thống "Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng .tuyệt 
vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”.
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG HUVễN THOẠI

Chiếc radio là phương tiện thông tin hữu ích trong chiến khu. Ảnh tư liệu

Công việc hậu cần của các chiến sĩ du kích. Ảnh tư liệu
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÕNG HUYỄN THOỌI

Cảnh giới. Ảnh tư liệu

Chờ địch. Ảnh tư liệu
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Ệ CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÕNG Huvềri THOẠI

Kiềm tra vỏ đạn cối 61 mm
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG HUYỀN THOẠI

Cách đánh giặc của Bộ đội Đặc công vốn có tiền đề từ truyền thống đấu tranh chống 
ngoại xâm của dân tộc, được Đàng và quân đội ta ké thừa, phát triển lên một trình độ mới. Đó 
là đỉnh cao của cách đánh giặc lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng 
số lượng đông, là sự phát triển sáng tạo độc đáo của học thuyết quân sự Việt Nam trong thời 
đại Hồ Chí Minh.

Trong cuộc kháng chiến lâu dài chống đế quốc xâm lược, Bộ đội Đặc công đã chiến 
đấu anh dũng tuyệt vời, đầy mưu trí sáng tạo, lập được nhiều chiên công kỳ diệu, góp phần 
to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi mong Binh chủng Đặc công tiếp tục phát huy truyền thông vẻ vang của mình, thấm 
nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ vế những yêu cầu đặc biệt đôi với Bộ đội Đặc cổng: tinh 
thần đặt biệt dũng cảm, mưu trí đặc biệt linh hoạt, kỹ thuật đặc biệt thuần thục, chính trị đặc 
biệt vững chắc, kỷ luật đặc biệt nghiêm minh, với Đảng đặc biệt trung thành, với nhân dân 
đặc biệt thân ái, quyết tâm đặc biệt cao, nội bộ đặc biệt đoàn kết... ra sức phấn đấu xây dựng 
Đinh chủng ngày càng lớn mạnh; đặc biệt coi trọng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, coi 
trọng công tác tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật quân sự, 
phát tán cách đánh đặc công lên một tầm cao mới, có khả năng lập những chiến công đặc 
biệt to lớn trong mọi tinh huống, luôn xứng đáng là một binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới xây dựng và bào vệ Tồ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa.

Cách đánh đặc công có từ rất sớm trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt 
Nam. Bộ đội Đặc công ra đời trong kháng chiến chống Pháp, phát triển nhanh chóng trong 
kháng chiến chống Mỹ. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
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NHÂN VẬT ĐẶC CÔNG THẾ HỆ TRƯỚC

Liệt sĩ đặc cõng Nguyễn Cõng Bao

Hình ảnh điển hình các anh hùng 
đặc công thời chiến tranh giữ 
nước.

Chiến sĩ đặc cõng Nguyễn Hồng ThếAnh hùng Lực tượng vũ trang Hà Quang
Vóc, sau trận Nhà Bè. Ảnh: Bảo tàng 
Đông Nam Bộ. 106
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NHÂN VẬT ĐẶC CÔNG THẾ HỆ TRƯỚC
Thiếu tướng Mai Năng

Thiếu tướng Mai Năng  
tên thật Tạ Văn Thiều

Sinh năm: sinh 1930
Quê: Ngũ Phúc, Kiến 

Thuỵ, Hải Phòng.

+ Nhập ngũ 1950
+ Trong Kháng chiến 

chống Pháp, tham gia trận Cát 
Bi (7/3/1954)

+ Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam 
(1969); khi tuyên dương là đại 
uý, đội trưởng Đội 1 đặc công 
nước Đoàn 126.

Thiểu tướng Mai Năng, nguyên Tư lệnh Binh chủng bộ đội 
Đặc công, tháng 12/2009 Ảnh:A.T

+ Trong Kháng chiến chống Mĩ, có công tham gia xây dựng ngành đặc công 
của hài quân, nghiên cứu phát triển cách đánh mới độc đáo, đạt hiệu suất chiến 
đấu cao. Chỉ huy Đội 1 đặc công đánh chìm và đánh hỏng 30 tàu địch (3 lần Đội 
được tuyên dương Anh hùng), tham gia chì huy Đoàn 126 đánh chìm nhiều tàu địch 
trên tuyến Cửa Việt  Đông Hà từ 14 đến 28.4.1975), chỉ huy bộ đội đặc công chiến 
đấưgiải phóng quần đảo Trường Sa

+ Huân chương: Quân công (1 hạng nhì, 1 hạng ba), Chiến công (1 hạng 
nhất, 1 hạng nhì, 2 hạng ba).

+Được phong hàm thiếu tướng, tư lệnh đặc công năm 1992.

+ Nghỉ hưu năm 1997
+ Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh thành phố Hài Phòng.
Theo: http://tintuc.xalo.vn
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ĐẶC CÔNG CHIẾN ĐẤU MƯU TRÍ, DŨNG MÃNH

Chiến sỹ đặc công vượt bờ bao diệt đồn Xóm Tre, 1972. 
Ảnh: Kiên Hùng
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Trên những bước đường hành quân.
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Giải phóng qưân kiên cường chiến đấu trong rừng sâu. Ảnh tư liệu
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Cũng như kiên gan trong vùng ẩm ướt, sông rạch. Ảnh tư liệu
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QUAN MY ĐOI 
MẶT VỚI ĐẶC

Từ mùa mưa năm 1966, theo báo cáo I 
của các chiến sĩ trinh sát, hàng ngày I 
có đến 30 tàu vận tài 6 tấn đến 13 ngàn tấn ra I 

vào sông Lòng Tàu.  J

Không đợi đến ngày quân viễn chinh Mỹ I umi  CAT I
vào chiến trưởng, kẻ thù mới chú ý "dọn bãi" , luiu KUNwi  !
Rừng Sác để giữ an toàn cái "sân sau" của "thù 1  _ _____ _  _____ _  _____ _______ĩ
đô". Từ năm 1962, một tổ chức quân sự của
chúng được thành lập gọi là "Biệt khu Rừng Sác". Rừng Sác thành Đặc khu Rừng Sác, 
với ý nghĩa Đặc khu Rừng Sác là yết hầu của thủ đô Sài Gòn. Nếu Việt cộng chủ động và 
khống chế được thủy lộ quốc tế Lòng Tàu của Đặc khu Rừng Sác, đương nhiên tiềm lực 
chiến đấu của Việt Nam Cộng hòa trên ba bình diện quân sự, chính trị, kinh tế sẽ bị suy 
sụp và chịu ảnh hưởng trầm trọng bởi huyết lộ này.

về phía ta, Rừng Sác cũng là một căn cứ nổi tiếng từ thời chống Pháp. Năm 1963, 
nơi đây đã hình thành một trạm tiếp nhận hàng quân sự từ miền Bắc vào (vòng xuống Bến 
Tre rồi trờ lên) và từ nãm 1964 đã có phân đội đánh tàu của Bộ Tham mưu Miền, cắm chốt 
ở đây (trước chiến dịch Bình Giã), tiếp đó có đội công binh thủy từ miền bắc vào, hợp nhất 
lấy danh là đoàn 125, rồi đoàn 5001 (Nguyễn Khắc Bảo, Đoàn trưởng, Tư Hải, chính trị 
viên). Tháng 1 năm 1996, đoàn 125 phát triển lấy mật danh mới là đoàn 43 (Nguyễn Văn 
Mây là Đoàn trường). Ngày 17 tháng 3 năm 1996, bằng súng ĐKZ, đoàn 43 đánh cháy 
một tàu chờ dầu trọng tải 8.000 tấn trên sông Lòng Tàu.

Trước năm 1968, Đặc khu Rừng Sác của ta là tổ chức quân sự cấp trung đoàn trực 
thuộc Bộ tham mưu Miền: lực lượng bao gồm chủ lực của Đặc khu, các lực lượng chiến 
tranh nhân dân tại chỏ, hệ thống dân chính đàng 10 xã ở Rừng Sác 1. Nhiệm vụ của Đặc 
khu là: tập trung "chặn cổ" sông Lòng Tàu, đồng thời đánh các quân càng, kho tàng, góp 
phần đánh vào "thủ đô" địch, phát triển chiến tranh nhân dân tại chỗ, giữ căn cứ, bàn đạp, 
đảm bảo hành lang vận chuyển. Chỉ huy trường kiêm chính ủy đầu tiên của Đặc khu là 
Lương Văn Nho tức Hai Nhã.

Sau khi hình thành, Đặc khu Rừng Sác chú trọng ngay việc xây dựng thực lực toàn 
diện. Chỉ sau một thời gian đã có lực lượng tập trung địa phương (ngoài lực lượng Đặc 
khu), mỗi xã đều có một tiểu đội du kích.

Mờ màn đợt cao điểm đầu tiên cùa Đặc khu (từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 7 năm 
1966) ngày 2 tháng 7 năm 1966, đội hai bắn cháy một tàu dầu 10.000 tấn, bắn bị thương 

hai tàu tuần tiễu trên vàm sông Giàn Xây và sông Lôi Giang.
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Qua đợt này, ta diệt được một bộ phận sinh lực địch, nhưng điều quan trọng lá rút 
được kinh nghiệm đánh tàu địch trên sông, đồng thời hiểu rõ hơn về khả năng, quy luật 
hoạt động của địch.

Ngày 20 tháng 7 năm 1966, hai tiểu đoàn của lữ đoàn 199 Mỹ mở cuộc phản kích ờ 
Rừng Sác. Tại khu vực Giồng Chùa, Rạch Lá, 60 chiến sĩ đội 4 bẻ gãy nhiều đợt xung 
phong quyết liệt của địch. Ta hy sinh, bị thương một số đồng chí, nhưng giữ vững trận địa, 
diệt và làm bị thương 135 tên.

Tháng 8 nãm 1966, Đặc khu Rừng Sác lần đầu sừ dụng thủy lôi sừng chạm do Liên 
Xô chế tạo. Hai trái thủy lôi hiện đại nhưng không có đủ phương tiện kèm theo để ra trận 
được: chiến sĩ Rừng Sác phải khắc phục những khó khăn tưởng chừng không vượt nổi, 
trong đó có sáng kiến "cần cẩu đước" (của Ban tham mưu trận đánh), để đưa hai trái thủy 
lôi xuống những chiếc ghe chài, (mỗi trái nặng 1075 kilô kể cà ghếch). 8 giờ sáng ngày 23 
tháng 8 nãm 1966, tại khúc quanh ngã ba Vàm cống, chiếc tàu vận tải quân sự 10.000 tấn 
của Mỹ mang tên Baton Rouger Victory ngày 8 tháng 8 năm 1966, trên tàu có 45 thủy thủ, 
100 thiết giáp M. 113, 3 máy bay phàn lực, một khối lượng thực phẩm đủ phục vụ cho sư 
đoàn 4 Mỹ trong một mùa khô. Đây là chiếc tàu quân sự lớn nhất từ trước đến nay cùa 
quân xâm lược bị đánh chìm trên đoạn sông Lòng Tàu. Địch phản kích dữ dội một tuần. 
Mười ngày sau trên ngã ba sông Lôi Giang, ĐKZ 75 của Đặc khu lại bắn cháy chiếc tàu 
dầu 8.000 tấn. Qua trận đánh tàu Gaton Rouger Victory, Đặc khu được tặng thường huân 
chương quân công hạng ba.

Tướng Westmoreland phái ngay một tiều đoàn Mỹ xuống Rừng Sác để "đập tan thế 
cầm cự của Việt Cộng" cùng với một kế hoạch "mưa dằm chất độc" 15 ngày xuống Rừng 
Sác. Bộ tư lệnh Hoa Kỳ cũng quyết định lấy Rừng Sác làm thí điểm và sau đó làm trọng 
điểm trong chương trình khống chế mặt nước mang tên Game Warden. Cuộc chiến đấu ờ 
Rừng Sác ngày càng ác liệt.

Năm 1996, một tổn thất cũng là bài học xương máu còn ghi lại trong lịch sử Rừng 
Sác: trên một trận địa Cù Lao không tên bên sông Lôi Giang, pháo ta hạ một tàu giặc, 
nhưng sau tiếng nổ, đoàn trực thăng võ trang đến vây chặt Cù Lao suốt một giờ liền. Tiếp 
đó là một cuộc đổ từ sau lưng đánh tới, đại đội ta coi như bị hất ra phía bờ sông. Anh em 
chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, trên 30 chiến sĩ hy sinh.

Lịch sử Đặc khu cũng ghi lại bài học ờ Thiềng Liêng, xã Thạch An. Địch phát hiện ý 
định ta phục kích đánh tàu tại đây, chúng ra tay trước. Đơn vị hành quân vừa chặn chân vj 
trí tập kết, chưa kịp moi hầm, quân Mỹ đã ì xèo trên mặt sông, trên trời. 13 tàu LCM, 40 
lượt máy bay UH IB Mỹ bao vây, đổ chụp, ở thế cù lao cô lập ta đã mất một đại đội bộ binh
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(về mặt biên chế), một 
trung đội pháo, gần nửa 
tiểu đội trinh sát. Địch 
kênh xuống tàu chiến lợi 
phẩm trong đó có 4 ĐKZ, 2 
cối 82.

Nếu nói địa đạo Củ 
Chi là "cãn cứ chìm" thì 
Rừng Sác là "căn cứ nổi". 
Trong điều kiện vô cùng 
khắc nghiệt của một chiến 
khu trên mặt nước, lại ở vị 
trí "sân sau" quân thù, để 
đàm bảo sự tồn tại và tiến 
công được, lực lượng Đặc 

khu Rừng Sác phải xây dựng theo hướng đặc công hóa toàn bộ về tổ chức và hoạt động. 
Do đó, từ một tổ chức quân sự toàn diện (phụ trách cà quân dân chính đảng địa phương), 
Đặc khu đê vào chuyên môn hóa (đặc công nước, đặc công bộ, pháo đặc công....) và trờ 
thành một trung đoàn đặc công gọi là "đoàn 10 Rừng Sác", thực hiện những nhiệm vụ 
quân sự. Sự tồn tại của một lực lượng quân sự "xuất quỷ nhập thần" ở một chiến khu trên 
mặt nước đã buộc Westmoreland phải thừa nhận: những người lính Mỹ ở đây đã gặp 
phải "một cuộc chiến đấu kỳ lạ trong một cuộc chiến tranh kỳ lạ".

Tàu Gaton Rouger Victory trước khi bị đánh đắm.

Ảnh: www.usmm.org/vietnam.html

114

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ

http://www.usmm.org/vietnam.html


CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÕNG ORNH UệT.

CUỘC TẤN 
CÔNG VÀO 
KHO XĂNG 
NHÀ BÈ

Sau trận Mậu Thân 1968, địch choáng 
váng nên tập trung vây ráp, phong 
toả, chốt chặn tất cả mọi con đường tiếp tế, 

nhằm đầy quân chủ lực ra khỏi vành đai Sài 
Gòn. Trung đoàn Rừng Sác gần như bị cô lập 
với chất chồng gian khó. Lương thực thì cạn 
kiệt.

Chúng tôi lúc đó mỗi ngày chỉ được.phép 
cầm hơi bằng một ly gạo'nhỏ, như cái ly đang 
uống rượu này thôi. Nước uống giữa mùa khô 
thiếu trầm trọng, bởi đây là vùng nước mặn.

Cà đại đội chúng tôi chì còn đúng một 
quả đạn B40 và mỗi người chỉ còn đúng một 

băng đạn AK. Tiết kiệm tất cả. 3 tháng trời vùng rừng Sác yên ắng không hề nghe một tiếng 
súng.

Bọn chiêu hồi suốt ngày ra rả là đã đẩy và tiêu diệt hết quân chủ lực của Việt cộng ra 
khỏi vùng này. Người dân bán tín bán nghi.

Để mang lại niềm tin cho nhân dân, lúc đó ông Lương Văn Nho (Hai Nhã) Tư lệnh 
QK7 và ông Trần Bá Ước, trung đoàn trưởng đã xuống đại đội của tôi yêu cầu:

vẫn biết chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cấp trên lệnh cho chúng ta 
phải vào căn cứ địch ờ Nhà Bè tạo cho bằng được một vụ nổ để gây tiếng vang và khẳng 
định với nhân dân rằng chúng ta luôn bên họ. Ban chỉ huy đại đội lặng im nhìn nhau.

Thuốc nổ không còn một cân. Lấy đâu ra. bây giờ? Dẫu có tìm được thuốc nồ đi 
chăng nữa thì làm sao vào được cảng Nhà Bè vốn được xiết chặt bảo vệ, đến con muỗi 
cũng khó chui lọt? Mọi người suy nghĩ rất lung vắt óc tìm kế sách. Tôi lúc đó ở trung đội nên 
không được tham gia cuộc họp này.

Sau cuộc họp, ông Hai Nhã gặp tôi và tâm sự. Tôi buột miệng: Thưa thù trưởng, việc 
đó không phải là khó lắm. ông Hai Nhã bảo: Cậu đang đùa à? Tôi đề xuất, bom Mỹ thà 
xuống rừng Sác có nhiều quả bị câm.

Đưa công binh đi đào lấy một quả chừng 5 tạ. Tháo hạt nổ bị câm và đặt hạt nổ của 
mình vào hẹn giờ thế là xong. Còn ai là người đi đánh? Tôi xung phong đi và cho tôi toàn 
quyền được chọn thêm 2 người giỏi nhất trong trung đội.

Tôi bào: Đi đánh thì được, nhưng khi rút về chắc không kjp. ông Hai Nhã trầm ngâm 
một lúc rồi gật đầu chấp thuận phương án mà tôi đề xuất. Chúng tôi tập trung chuẩn bj khẩn 
trương và lên đường. Đó là một đêm không trăng.

Tôi làm tồ truởng cùng 2 chiến sỹ là Trần Dần (Hà Tĩnh) và Nguyễn Chất Xê (Thái 
Bình) lên đường lúc 19 giờ. Chúng tôi vừa bơi cách xa nhau, vừa giữ liên lạc qua một sợi 
dây nhỏ đẻ cùng đùn đẩy khối thuốc bom 5 tạ đến mục tiêu.

Tàu cao tốc của giặc tuần tiễu nhiều như trấu. Đèn pha quét dọc ngang mặt sông 
sáng như ban ngày. Chúng tôi bơi đứng, mặt chỉ cách mặt nước chừng 20 phân.
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Ban chỉ huy Trung đoàn ì ọ đặc 
công Rừng Sác đắp sa bàn, 
nghiên cứu sa bàn tìm phướng án 
đánh kho xăng Nhà Bè, T973.
Ảnh: Bảo tàng Đông Nam Bộ.
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Phục kích trên sông Lòng Tàu, 1973.
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Đặc công Rừng Sác chuẩn bị tư 
thế chặn đường rút của tàu địch, 
1975.
Ảnh: Bảo tàng Đông Nam Bộ.
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Trung đoàn trưởng Doàn 10Lê Bá Ước giao nhiệm vụ cho tổ 
đặc cõng trước khi đánh kho xăng Nhà Bè ngày 3/12/1973.
Từ trái sang: Hà Quang Vóc, Hoàng Hữu Hình, Lê Bá Ước, Đô 
Hải Quân, Nguyễn Văn Rực, Nguyễn Hồng Thế, Phạm Văn 
Tiêm, Nguyễn Công Bao, Trần Ngọc Sĩ.
Ảnh: Bảo tàng Đông Nam Bộ
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Đội 5, đặc công Rừng Sác (Trung đoàn 10), trước giờ xuất kích tấn công 
kho xăng Nhà Bè, ngày 2/12/1973.
Ảnh: Bảo tàng Đông Nam Bộ
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Kho xăng Nhà Bè (Quân khu 3) bị đặc công thuỷ Quân đội Nhân dân Việt Nam phá 
hủy, ngày 23/12/1973.
Ảnh: quân đội Mỹ.
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Các chiến sĩĐoàn 10 chiến đấu trong mật khu Rừng Sác 
Ảnh:Tưliệu

123

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỄN CÕNG ORNH LlệT

TRANG SỬ TRUYẼN THỐNG
CỦA CÀC ĐƠN VỊ ĐẶC CÔNG OAI HÙNG

TIỄU ĐOÀN ĐẶC ! 
CÔNG LAM SƠN: I 
‘ QUẢ ĐẤM THÉP” 
TRÊN ĐẤT QUÀNG Ị

NAM i

Trong các đơn vị lực lượng vũ trang, cùng 
với việc phát động phong trào "Học tập tấm 
gương anh hùng liệt sĩ Nguyễn Vãn Trỗi", hai tỉnh 

Thanh Hóa  Quàng Nam đã dấy lên phong trào 
“Quyết thắng trong chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu”. Hường ứng phong trào, hàng vạn cán bộ, 
chiến sĩ trong các đơn vị bộ đội địa phương của 
Thanh Hóa đã tình nguyện đãng ký lên đường vào 
Nam chiến đấu, trong đó có chiến trường Quàng 
Nam. Trong đội quân trùng điệp ngày ấy có Tiểu 
đoàn Đặc công Lam Sơn, đơn vị 100% quân số 

người Thanh Hóa. Đây là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, được mệnh danh là “Quà đấm thép” của 
Thanh Hóa trên đất Quảng Nam.

Theo tài liệu lưu trữ tại Bộ Chì huy Quân sự tình, tháng 81967, tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch 
Thành, Tình ùy, ủy ban Hành chính tình quyết định thành lập tiểu đoàn bộ đội địa phương mang 
tên Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn đề chi viện cho chiến trường Quảng Nam. Tiểu đoàn gồm 500 
quân, biên chế thành 5 đại đội. Đồng chí Nguyễn Văn Gián, nguyên Tham mưu phó Tỉnh đội được 
quyết định làm Tiểu đoàn trường; đồng chí Mai Tấn Đạt, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trj được 
quyết định làm Chính trị viên. Ngay sau khi thành lập, tiều đoàn được trang bị vũ khí, bắt tay ngay 
vào công tác huấn luyện kỹ, chiến thuật, nhất là kỹ thuật tiềm nhập để đánh vào trung tâm chì huy, 
vào sào huyệt của địch giành thắng lợi. Sau gần 6 tháng huấn luyện, tháng 11968 tiểu đoàn 
chính thức làm lễ ra quân. Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thuyền, Bí thư Tỉnh ủy, đến giao nhiệm vụ và 
trao tặng Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn cờ “Lam Sơn quyết thắng”.

Thời kỳ này, chiến sự trên chiến trường miền Nam nói chung, chiến trường Quảng Nam riói 
riêng diễn biến vô cùng ác liệt. Thông tin chiến thắng hàng ngày như thúc giục cán bộ, chiến sĩ tiều 
đoàn khẩn trương xung trận lập công. Được sự giúp đỡ, đùm bọc của Đàng bộ và nhân dân 
Quảng Nam  Đà Nâng, Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn (khi vào chiến trường đổi phiên hiệu thành 
Tiều đoàn 91) đã vượt lên muôn vãn khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, lập công xuất 
sắc. Từ năm 1968 đến năm 1975, Tiểu đoàn đã chiến đấu hàng trăm trận lớn, nhỏ, tiêu diệt hàng 
ngàn tên Mỹ, ngụy; diệt gọn 5 đại đội địch; đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn ngụy và 1 tiểu đoàn lính 
Nam Hàn; tiêu diệt toàn bộ quân địch ờ huyện lỵ Đức Dục. Với lối đánh tiềm nhập, tiểu đoàn đã 
luồn sâu, áp sát, tiêu diệt nhiều tên ác ôn khét tiếng, hỗ trợ cho phong trào nổi dậy đấu tranh cùa 
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nhân dân vùng bị địch 
chiếm đóng. Trong 
hàng trăm trận đánh 
gây tiếng vang lớn, làm 
cho kẻ thù khiếp sợ 
phải kẻ đến các trận 
đánh vào tháng 51968 
tại thôn Quang Chiểu, 
xã Hà Châu, huyện 
Hòa Vang. Trong trận 
này, Tiều đoàn Đặc 
công Lam Sơn đã tiêu 
diệt 1 tiểu đoàn địch, 
góp phần vào chiến 
dịch XI, chiến dịch kế
tiếp cuộc tong tien người con ưu tú Thanh Hóa lên đường nhập ngũ vào binh chủng đặc 
Công và nổi dậy Mậu công Lam Sơn.
Thân 1968. Tiếp đó,
đêm 2971970, một đại đội của Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn đã tập kích tiêu diệt toàn bộ sinh 
lực 1 đại đội ngụy ờ phía nam cầu Giao Thủy. Từ 2871970 đến 2921971, tiểu đoàn đã thọc sâu 
vào vùng địch hậu diệt ác, phá kìm đưa dân về vùng giải phóng. Nhiều tên ác ôn đầu sỏ bị trừng trị. 
Tháng 31972, tiểu đoàn đã tập kích vào cứ điểm Bình Long huyện Điện Bàn tiêu diệt gọn 1 tiểu 
đoàn địch. Tháng 61972, đánh vào đồn Trường Tôn thuộc khu Núi Đất, xã Duy Nghĩa, huyện Duy 
Xuyên diệt gọn 1 tiểu đoàn ngụy. Tháng 71973, tiểu đoàn tập kích căn cứ Tràng Nhật đánh thiệt 
hại nặng 1 tiểu đoàn lính Nam Hàn. Đêm 3041975, tập kích đồn Cao Phú Phong, xã Phú Lộc, 
huyện Đại Lộc, tiêu diệt 1 tiểu đoàn ngụy. Đặc biệt, ngày 2931975, tiểu đoàn đã phối hợp cùng 
các đơn vị tấn công vào TP Đà Nắng, góp phần làm nên thắng lợi Chiến dịch tổng tiến công mùa 
xuân 1975.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm chiến tranh vẫn còn đâu đó. Trong số 500 cán bộ, chiến sĩ 
ngày đầu lên đường, mang theo lời thề son sắt, nay người trở lậi quê Thanh, người lấy Quăng 
Nam làm quê hương thứ 2 để an cư lạc nghiệp. Trong số họ, không (t người đã để lại một phần 
thân thể của mình hoặc vĩnh viễn nằm lại trên đất Quàng thân yêu. Dù ở đâu, tên tuổi của họ, tên 
tuổi của Tiểu đoàn Đặc công Lam Sơn  “Quà đấm thép” của Thanh Hóa trên đất Quàng Nam vãn 
mãi mãi đọng lại trong tâm trí của cán bộ, nhân dân các dân tộc hai tình Thanh Hóa  Quàng Nam.

Anh Đài
Theo: Báo Thanhhoa.vn/new
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Sự kiện Tết Mậu Thân 1968, cuộc
Tổng công kích đã diễn ra mạnh 

mẽ, trở thành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. 
Sự kiện “Tết”mang dáng dấp của một đòn “tập 
kích chiến lược" vốn không như một chiến dịch 
quân sự bình thưởng.

Trong Tết Mậu Thân 1968, Trung ương 
Đảng xác định rõ việc chuyển hướng về đô thị 
nhưng mục tiêu chính là đầu não, sào huyệt c( 
biệt là trọng điềm Sài Gòn.

■  ĩ
ị ĐẶC CÔNG, BIỆT ĐỌNG  : 
Ị CƠN ÁC MỌNG CỦA QUÂN Ị 
; MỸ TẠI SÀI GÒN ị 
Ị  I!  I

la địch từ trung ương đến địa phương, đặc

Mệnh lệnh xác định 8 mục tiêu quan trọng nhất, trong đó hàng đầu là tòa Đại sứ Mỹ, 
Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Đài Phát thanh Sài Gòn, Biệt khu Thủ Đô, Bộ Tư 
lệnh Hải Quân... Phương án sử dụng lực lượng và hành động ở các mục tiêu này chính là 
một vũ khí tối thượng của quân đội ta: Đặc công  biệt động. Lực lượng này có nhiệm vụ 
đánh chiếm và giữ mục tiêu cho đến khi các tiểu đoàn mũi nhọn và lực lượng thanh niên, 
học sinh, sinh viên tại chỗ đến tiếp ứng.

Đây là một phương án “nờ hoa trong lòng địch" kết hợp tiếp sức từ ngoài vào, rất táo 
bạo và cực kỳ khó khăn. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ biệt động Thành, 8 tiểu đoàn mũi nhọn, 
hơn 8.500 thành viên tại chỗ được coi là thanh niên xung phong không có vũ khí.

Trong đựt tấn công “Tết”, chù lực Quân giẳi phóng chưa được huy động vào việc 
này mà chủ yếu bố trí ở vòng ngoài để ngăn chặn địch tiếp ứng cho Sài Gòn. Bỏ qua các 
yếu tố về chính trị, tinh thần, sự chênh lệch về tương quan lực lượng ta  địch lúc bấy giờ, 
lực lượng quân sự ta chì bằng 1/5 của địch (chưa nói ưu thế tuyệt đối của Mỹ về các 
phương tiện trang bị vũ khí, kỹ thuật).

ở Sài Gòn, trước đợt tiến công “Tết", tổng quân số địch phòng thủ, sẵn sàng tiếp 
ứng “thủ đô” tương đương 8 sư đoàn (có 4 sư đòan Mỹ), 8 tiều đoàn thủy quân lục chiến 
quân đội Sài Gòn, 1 tiểu đoàn an ninh “thủ đô’", 20 vạn bịêt động quân, bảo an, dân vệ, 
cảnh sát thanh niên chiến đấu... Cành giác trước một số hiện tượng “bất thường”, ngay 
trước “Tết”, tướng Mỹ Weyand, chỉ huy khu vực “thủ đô”, đã điều 27 tiểu đoàn Mỹ về vùng 
ven.

Thế nhưng, một phần phương án đã trở thành hiện thực ngay trong đợt tiến công 
đầu tiên. Thực tế, chí có 88 trong số hơn 100 đội viên biệt động Sài Gòn vào trận, trong đó 
63 cán bộ, chiến sĩ đánh trúng 5 mục tiêu quan trọng nhất trong danh sách 8 mục tiêu được 
giao, trong đó “ngoạn mục” (từ mà phía Mỹ hay dùng) nhất chính là trận quyết chiến tại Tòa 
Đại sứ Mỹ, kế đó là ở Đài phát thanh Sài Gòn, ở cổng phía bắc Bộ Tổng tham mưu (đặc 
công và lực lượng mũi nhọn làm chủ, đánh phàn kích nhiều giờ).

Tiếp theo là Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân (đánh trúng nhưng không vào được 
bên trong), ở Dinh Độc Lập đặc công không vào được bên trong nhưng giao tranh diễn ra 
ác liệt ở cổng phía Đường Nguyễn Du. ở Đài phát thanh Sài Gòn, đội 4 biệt động Sài Gòn 
đã chiếm được mục tiêu, làm “câm họng” Đài này trong hơn 4 giờ 30 phút. Còn ở Tòa Đại 
sứ Mỹ, 16 cán bộ, chiến sĩ Đội 11 biệt động Sài Gòn, do ông Ngô Thanh Vân (Ba Đen) chì
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huy, thâm nhập tác chiến từ tầng một đến tầng 3, giữ trận địa 6 giờ liền.
Theo TTXVN, phía Mỹ thừa nhận: 5 binh sĩ Mỹ chết tại trận, 22 trọng thương chết ở 

bệnh viện, số bi thương 124 người... Nhưng những con số này không quan trọng bằng 
việc nó xẩy ra ngay bên trong Tòa Đại sứ Mỹ  lãnh địa bất khả xâm phạm của đế quốc Mỹ 
tại Việt Nam lúc bấy giờ.

Trong vòng vây kẻ thù, cán bộ, chiến sĩ đặc công  biệt động Sài Gòn, với vũ khí nhẹ 
cầm tay đã chiến đấu đến viên đạn cuối củng. 74 người đã hy sinh hoặc rơi vào tay giặc 
trong tư thế "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, ở Tòa Đại sứ Mỹ, Đội 11 giao tranh với lực 
lượng thủy quân lục chiến Mỹ ờ mặt đất lẫn lực lượng đồ bộ đường không qua sư đoàn dù 
101 Mỹ. 15/16 đội viên đã anh dũng hy sinh. Người đội trưởng bị bắt khi đã bị thương nặng.

Những “cái chết làm nên lịch sử” ở đây chính là ý nghĩa vô giá, thể hiện tầm chiến 
lược trong những trận quyết chiến của biệt động Sài Gòn. Chính Dave Richard Palmer, tác 
giả sách Summons of the Trumpet (Tiếng kèn gọi quân) đã nói về "một cuộc chiến công sệ 
làm rung động thế giới” để ám chì sự kiện “Tết” Mậu Thân 1968, đồng thời giành đến hơn 2 
trang sách cho trận quyết chiến tại Tòa Đại sứ Mỹ.

Tác già cho rằng: “Nhiệm vụ của họ là xông vào sứ quán Mỹ. Làm được gl ở bên 
trong sứ quán không quan trọng mà mục đích là phải xông vào được nơi đó, đánh một đòn 
tượng trưng cho toàn bộ cuộc tổng tiến công... Họ đã thành công hết sức to lớn”.

Trần Phấn Chấn 
dantri.com.vn

Đơn 17 bộ độl đặc biệt tinh 
nhuệ nhận cớ trước giờ nổ 
súng đánh vô Sài Gòn 1975. 
Ảnh: phóng viổn chiến 
trường
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THỜI KHẮC LỊCH sử TẠI SÀI GÒN  1968

Ảnh: Reuters
Trong chiến dịch Tổng 
tiến công và nổi dậy  
Tết Mậu Thân 1968, 
đặc công quân đội 
Nhân dân Việt Nam đã 
gây một sự kiện chấn 
động lịch sử toàn cầu 
lúc bấy giờ: bất ngờ, 
thần tốc đánh thẳng vào 
trung tâm đầu não Tòa 
Đại sứ Mỹ.
Ảnh:AP
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THỜI KHẮC LỊCH sử TẠI SÀI GÒN  1975

Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh (thánạ 4/1975) đánh tan tuyến 
phòng thủ Xuân Lộc (Đồng Nai) đễ quân ta tiến về cửa ngõ 
Sài Gon vào Dinh Độc Lập, Bộ chỉ huy của ta xác định co 3 
cây cầu quan trọng nằm trên Quốc lộ 1 cần phải được bào 
vệ tuyệt đối: Đó là cầu Đồng Nai (bắc từ TP Biên Hòa qua 
song Đồng Nai), cầu Rạch Chiếc (bắc qua vàm Rạch Chiếc 
nối Thủ Đưc vơi Sài Gòn) và cầu Sài Gon  cửa ngõ vào nội 
đô.

Rạch Chiếc là trận đánh mở đường, tạo bàn đạp cho cánh 
Đong của chiến dịch hoàn thành nhiệm vụ giải phóng Sài 
Gòn~Hơn 200 chiến sĩ đặc công của ta phải đương đầu với 
hơn 2.000 lính ngụy. Nhưng trước lòng quà càm của quân 
ta, địch đã phải thao chạy..” cầu Rạch Chiếc được bảo vệ 
an toàn.

Lính quân đội Sài Gòn giữ cầu Rạch Chiếc chống chọi với đơn vị C1Z23 Lữ đoàn 
đặc công  biệt động 316. Là trận chiến đấu Ijch sừ cuối cùng của binh chủng đặc 
công Việt Nam, trước lúc hoàn toàn glảl phóng miền Nam 30/4/1975.

Ảnh: AP

129

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG OANH LlệT

Chiến sĩ Giải phóng 
quân trên đường hành 
quân trong chiến dịch 
Mậu Thân 1968.
Ảnh:Tưliệu

Nữ biệt động thành được 
hướng dẫn thao luyện 
chuẩn bị cho chiến dịch 
Mậu Thân 1968.
Ảnh:Tưliệu

130

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



TRANG SỬ HÀO HÙNG 
* BIỆT ĐỘNG THÀNH « ■■

Là đơn vị vũ trang mật được phiên chế 
trong Giải phóng quân, hoạt động nửa bí mật 
nửa công khai trong lòng các đô thị, thành 
phố miền Nam Việt Nam đang bị chính quyền 
Mỹ ngụy tạm chiếm  được tổ chức trải đều từ 
Huế đến Cà Mau. T rước đó các chiến sĩ trong 
lực lượng này đã được đào tạo trong các mật 
khu, họ móc nối các viên chức, công nhân thợ 
thuyền, các tiểu thương đã sống lâu năm tại 
các phố thị để gầy dựng các cơ sở bí mật, mỗi 
thành viên nam cũng như nữ đều được mang 
bí danh, bí sô' khác nhau để hoạt động ngầm 
như là việc thu thập tin tức các khu quân sự, 
nơl hội họp, khách sạn, câu lạc bộ sĩquan của 
Mỹ. Sự di chuyển đi lại ra vào chiến khu dể 
hội họp với chỉ huy cấp trên, liên lạc dưa tài 
liệu quân sự hay chỉ thị... qua các vai người 
dân nhiều tầng lớp yêu nước trong nội đô, có 
nhân thân giấy tờ tùy thân đã hợp thức hóa từ 
trước đó  nhằm che mắt sự theo dõi của mật 

vụ, cảnh sát đặc biệt, an ninh quân đội chính 
quyền Sài Gòn canh chặn từ cửa ngõ lằn ranh 
giữa nông thôn với thành thị.

Khi phát lệnh chiến dịch đánh phá cơ 
quan đầu não của địch thi mật lệnh trong 
chiến khu cách mạng được ban bô' qua các 
chỉ thị mật để các cơ sở cách mạng nuôi dấu 
cán bộ, các kho vũ khí bí mật đã được cất giấu 
từ trước đồng loạt trỗi dậy. Trong cao trào 
Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, Biệt 
động thành đã kiên cường tạo nên những 
chiến công lẫy lừng ngay trong lòng địch, 
không ít trong số họ hiên ngang ngã gục trước 
làn súng của kẻ thù, tuy nhiên khi họ không 
may sa vào tay giặc; thi nhất quyết không dễ 
gl đầu hàng  mặc cho kẻ thủ sử dụng không 
biết bao nhiồu hình thức tra khảo dã man. 
Những tư liệu hlnh ảnh sau đây sẽ lần lượt 
làm sống lại những ký ức oai hùng ngày nào  
trước năm 1975.
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ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi là anh hùng chiến sĩ trong lực lượng Biệt động thành, hy sinh vì 
đặt bom tiêu diệt Mac Namara  thư ký Bộ Quốc phòng Mỹ, đến nam Việt Nam 
năm1964.
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Nguyễn Văn Trỗi: Liệt sĩ cách mạng, chiến sĩ biệt động nội thành, sinh ngày 
121940 tại làng Thanh Quít, huyện Điện Bàn, tình Quảng Nam (nay là tỉnh 
Quảng Nam).

Sail hiệp định Genève, ông còn nhỏ tuổi, nên theo gia đình vào sống tại Sài Gòn 
làm nghề thợ điện ở nhà máy đèn Chợ Quán. Tại đây ông giác ngộ cách mạng, 
tham gia vào tồ chức biệt động vũ trang thuộc Đại đội Quyết tử 65, cánh Tây Nam 
Sài Gòn.

Đầu năm 1964, nhân dịp Tết Nguyên Đán, ông ra căn cứ Rừng Thơm (thuộc 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) học chính trị và Nghệ thuật đánh biệt động tại nội 
thành.

Tháng 5 năm 1964, chính phủ Hoa Kỳ cử một phái đoàn chính trị, quân sự cao 
cấp sang Sài Gòn nghiên cứu tình hình miền nam. Với lòng căm thù giặc, ông xin 
ban chỉ huy quân sự biệt động tiêu diệt phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng là 
Robert Mac Namara dẫn đầu. Giữa lúc đang tiến hành công tác gài mìn tại cầu 
Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi) ông bị bắt lúc 22 giờ đêm ngày 951964.

Trong nhà lao ông bị nhiều cực hình và cám dỗ, nhưng ông không khai báo gì. 
Chính quyền Nguyễn Khánh đưa ông ra tòa án Quân sự kết án tử hình nhằm uy 
hiếp tinh thần chống Mỹ trong nhân dân lúc bấy giờ. Đến ngày 15101964, chúng 
đưa ông ra xử bắn tại vườn rau nhà lao Chí Hòa  Sài Gòn.

Trước khi ngã gục, ông lấy hết sức bình sinh hô lớn: "Đà đảo Nguyễn Khánh, 
Việt Nam muôn năm!"
ông hy sinh lúc 9 giờ 45 phút ngày 15101964 hưởng dương 24 tuồi. Sau khi hy 

sinh, ông được Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam (Đảng Lao động Việt Nam 
tại miền Nam) truy nhận là Đảng viên và truy tặng Huân chương Thành Đồng hạng 
nhất.

Ai đã chết để em được sống như thế?
Có sống những ngày tháng đó mới thấy hết giá trị của tự do. Có thấy em sống 

hôm nay, anh mới biết cái chết đó có ý nghĩa đến nhường nào?
Đấy là những vần thơ viết về anh. Anh Nguyễn Văn Trỗi!

"Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra..."

(Tố Hữu)
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Sau khi được giao trọng trách Tiểu đoàn j 
trưởng Biệt động Sài Gòn Lê Văn Nón ; 
bắt đầu chỉ huy anh em thực hiện các Ị 

trận đánh ngay trong lòng địch. Trong một trận ỉ 
đánh trên địa bàn Quận 4 vào giữa năm 1969, ỉ 
bị địch phản công, quân ta bị trúng mìn. Tiểu ỉ 
đoàn phó hy sinh, Lê Văn Nón bị thương cùng ! 
chính trị viên và bị bắt ngay sau đó.  !

BỊ địch đưa về giam tại Hố Nai  Biên Hòa, J 
bất chấp những thủ đoạn tra tấn tàn độc của kẻ ! 

thù, anh vẫn giữ ỉ.

NGƯỠI TÙ CÓ BA ị
SỐ 1 VỚI NHỮNG ị
TRẬN ĐÁNH 
LONG TRỜI LỞ 

ĐẤT
, !* Lê Bình  Hùng Cường Ị

I
I

Anh hùng Lê Văn Nón

binh...

nguyên khí tiết.
Trong trại giam, mỗi lúc giặc lấy lời khai, anh đều nói 
rằng mình chỉ là chiến sĩ có ba số 1 đó là : Tiểu đội 1, 
Trung đội 1, Đại đội 1 và Tiểu đoàn 14. Giải thích về điều 
này anh cho biết "Mình phải đặt vậy cho dễ phớ, sợ nó 
đánh nhiều quá, minh bị thương mà lầm lẫn số thì nó 
càng tra tấn mạnh. Lần nào cũng khai vậy nó ít đánh”. 
Với bản lĩnh vững vàng, anh được các đồng chí trong tù 
bầu làm bí thư chi bộ. Nhiệm vụ mới, trách nhiệm mới, 
anh thường xuyên nhắc nhở động viên anh em tù phải 
giữ vững lập trường giai cấp, quyết tâm theo Đảng làm 
cách mạng đến cùng, kiên quyết chống lại mọi thủ đoạn 
chiến tranh tâm lý của địch, vạch mặt bọn chiêu hồi, đầu 
hàng ... Bên cạnh đó, anh thường xuyên tổ chức cho anh
em đấu tranh với địch như cơm phải ăn no, áo phải mặc 
ấm, bệnh phải cỏ thuốc men, bảo đảm cuộc sống tù

Mặc dù nhiều kẻ chiêu hồi, đầu hàng đã chỉ điểm Năm Nón chính là Bí thư chi bộ 
trong trại giam nhưng địch tra hỏi anh chỉ trả lời:”Anh em trong tù nghi kị nhau miếng 
ăn, chỗ nằm rồi vu khống nhau, tui cũng như anh em ở đây chứ bí thư gì đâu:. Tinh 
thần trung kiên và mưu trí của người đảng viên một lòng bảo vệ cách mạng khiến các 
âm mưu buộc tội, lôi kéo của địch đều thất bại.

Trong thời gian bị bắt, Năm Nón cùng các đồng chí của mình đã bị địch hành hạ 
chết đi sống lại nhiều lần. Khai thác ở Biên Hòa không được, chúng chuyển anh vào 
Sài Gòn bỏ vào phòng biệt giam cả tuần lễ. Không có kết quả, chúng tiếp tục đưa anh 
vào nhà tù Hố Nai để chịu cực hình biệt giam và bắt nằm sấp trong ba tháng. "Ngày 
thành lập Đảng địch cử phái đoàn đến thăm với mục đích xảo quyệt, vận động lôi 
kéo, chúng mới cho anh em ngồi dậy. Tôi chụp lấy cơ hội vận động mọi người ngồi im 
tưởng nhớ vể Đảng và Bác Hồ”, anh hùng Năm Nón kể lại. Với tinh thần "thân thể ở 
trong lao, tinh thần ở ngoài lao", bản lĩnh anh hùng đã chiến thắng sự tàn bạo của kẻ 
thù. Sau bốn năm bị giam giữ, năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, Năm Nón và 
những đồng chí còn sống sót của minh được trao trả tại Binh Định. Sau một năm 
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dưỡng thương, anh trở lại chiến trường miền Nam giữ vị trí tiểu đoàn phó Lữ đoàn 316 
đặc công R và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trong cuộc đời chiến đấu của mình, Năm Nón đã tham gia những trận đánh long 
trời lở đất khiến quân địch phải bạt vía kinh hồn, điển hình như trận đánh xảy ra vào 
một ngày cuối năm 1965 khi lần đầu tiên quân Mỹ đổ bộ lên đất củ Chi. Khoảng 8 giờ 
sáng hôm đó, nhiều trực thăng xuất hiện từ hướng Sài Gòn, Biên Hòa đổ quân xuống 
khu rừng làng và sở Bé Sáu thuộc xã An Phú. Chúng chia làm 2 mũi, một hướng tiến 
công vào ngã ba Cây Gõ, hướng khác tấn công vào ấp Phú Binh  nơi đặt văn phòng 
khu ủy. “Trước đó, chúng tôi đã được huấn luyện về phương pháp đánh Mỹ và nhận 
ra rằng, đánh Mỹ dễ hơn đáng ngụy. Tuy vậy, lần đầu giáp mặt với những tên lính to 
cao, trang bị đến tận răng khiến nhiều anh em không khỏi hồi hộp, Tuy nhiên đã xác 
định phải bảo vệ bằng được khu ủy nên tất cả chúng tôi hạ quyết tâm phải đánh 
thắng. Lựa chọn khu vực sân banh làm điểm mai phục, chỉ cần khi hàng ngũ của 
chúng chủ quan, mất cảnh giác thì tôi phát lệnh tấn công. Lính Mỹ không kịp trở tay, 
lớp chết, lớp bị thương, chạy như ong vỡ tổ. Tuy nhiên sau đó, chúng đã ổn định lại 
đội hình và dùng hỏa lực mạnh phản côn g. Nhờ quyết tâm cao nên tất cả anh em đều 
kiên quyết bám chặt vị trí và chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trước khi rút xuống địa 
đạo”, anh hùng Năm Nón nhớ lại. Trận đánh đó, lính Mỹ chết và bị thương 75 tên, căn 
cứ khu căn cứ khu ủy được bảo vệ an toàn và người dân không ai bị thương. Đây là 
trận đánh đầu tiên do Năm Nóm chỉ huy trên đất củ Chi. Sau trận đánh này, đơn vị và 
cả cá nhân Năm Nón được tặng huân chương chiến công giải phóng hạng ba. Trong 
trận đánh khác vào một buổi sáng tháng 31966, Mỹ đổ quân xuống khu vực Đồng 
Dù, ấp Phú Trung, xã An Phú. Chúng càn quét bảy ngày đêm ròng rã, đặc biệt ngày 
thứ tư và thứ năm chúng tiến quân xuống đồng ruộng ấp Phú Bình khoảng một tiểu 
đoàn. Về phía mình, Năm Nón chỉ đạo anh em áp dụng chiến thuật “chim sẻ", đánh 
nhiều lần trong ngày, mỗi lần hạ vài tên để làm rối đội hình giặc. Tuy nhiên, do quân 
số đông, vũ khí hiện đại, đến ngày thứ sáu, địch chiếm được Phú Bình nhưng chưa 
làm chủ được khu vườn mít nơi đặt văn phòng khu ủy. Trong sáu ngày đêm ròng rã, 
quân ta chỉ ăn lương khô bằng gạo rang để cầm cự với kẻ thù. Bước sang ngày thứ 
bảy, địch tấn công mạnh về hướng tiểu đội của đồng chí Hai Mục phục kích. Loạt đạn 
đầu vang lên, một số tên địch té nhào xuống. Thấy dịch tấn công dồn dập, ném lựu 
đạn xuống giao thông hào của đồng chí Hai Mục khiến nhiểu anh em thương vong, từ 
khoảng cách 20m, Năm Nón tay cầm AK bắn một loạt về hướng địch giải vây cho 
đồng đội. Ông tường thuật lại một cách tường tận : “Địch quay hướng tấn công sang 
phía tôi, chúng dùng súng đại liên bắn ào ạt, tôi cố bình tĩnh chắc tay súng chỉ huy 
anh em chiến đấu đến viên đạn cuối cùng buộc địch phải dùng máy bay trực thăng 
dọn xác người Mỹ rút lên rừng. Trong trận đánh tôi đã diệt được tám tên, bắn bị 
thương nhiều tên khác và được phong danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Vào tháng 4 
1966, Mỹ không dùng bộ binh như trước mà dùng xe tăng một lần nữa cố đánh vào 
khu vườn mít. Phía ta lúc đó chưa có súng chống tăng, phải dùng súng bộ binh và mln 
tự tạo từ trái lép của địch để chiến đấu nên không hiệu quả. Bọn Mỹ còn huyênh 
hoang sai thông ngôn viết giấy để lại nói rằng : “Các anh Việt cộng đừng bắn uổng 
đạn, XƯỚC sơn xe về mất côQg„sơn lại, còn mìn và võng chỉ làm hưxích mà thôi...”. Sau 
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đó hai tuần, chúng tiếp tục cho xe tăng càn quét. Rút kinh nghiêm lần trước, Năm Nón 
lệnh cho anh em không bắn thẳng vào xe mà mai phục chờ quân địch xuống khỏi xe 
hãy bắn. Chiến thuật này mang lại kết quả, hàng chục tên Mỹ đã bị tiêu diệt. “Những 
ngày đầu đánh Mỹ dưới địa đạo chưa quen nên khi lính Mỹ chui xuống là anh em hè 
nhau ngồi đè nắp hầm. Địch dùng máy kích hất tung nắp hầm khiến ai cũng lúng túng 
tháo chạy. Sau này rút kinh nghiêm cứ để lính Mỹ chui xuống, quân ta ngồi phục ở 
cửa hầm, hễ chúng ló đầu lên là dùng lưỡi lê đâm hoặc ném lựu đạn xuống khiến lính 
Mỹ từ đó không dám chui xuống địa đạo nữa”, người anh hùng kể lại. Trong nhiều trận 
đánh khác, Năm Nón cùng anh em đã mưu trí dũng cảm vận dụng mọi phương pháp 
chiến đấu để đạt hiệu quả cao nhất. Vào'trận chiến giữa tháng 61966 tại xã Thanh 
Tuyền, huyện Bến Cát, chỉ với sáu quả đạn chống tăng anh đã chỉ huy anh em bắn 
cháy 6 xe tăng Mỹ và được phong danh hiệu “Dũng sĩ diệt tăng”. Đặc biệt trong đợt 
tổng phản công và nổi dậy mùa xuân 1968, với trọng trách bảo vệ các đồng chí lãnh 
đạo cũng như các đồng chí trong khu ủy, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được 
cấp trên khen ngợi.

Trích: Báo Công an TP.HCM (24/4/2010)

Các chiến sĩ trên đất Cũ Chi với lá cờ thêu của Trung ương Cục tặng: "Đất thép 
thành đồng". Ảnh: Tư liệu.
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Nữ Biệt động Sài Gòn thảo luận phương án tấn công vào nội đô (đợt hai Tết Mậu 
Thân).Ảnh: Tư liệu.

137

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỄN CÔNG ORNH LlệT

Nữ biệt động phân khu 6 Sài Gòn  Gia Định. 
Ảnh: Tư liệu

Cảnh sát dã chiến (quân đội Sài Gòn) vất vả phản công với Giải 
phóng quân trong trận Mậu Thân 1968.
Ảnh: TƯ liệu 138
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NHỮNG CHIÉN CÔNG VANG DỘI
Nguyễn Thanh Xuân (thường gọi là Bẩy Bê), sinh nãm 1930, ở Hàm Đức, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, ông tham gia chiến đấu ở trung đoàn 62 
tỉnh Bình Thuận từ năm 1947. Ngay từ những trận đánh đầu tiên ông đã thể hiện tinh thần 
dũng cảm, mưu trí sáng tạo trong đánh địch, ông được kết nạp Đảng năm 1949. Năm 
1956, tổ chức đưa ông vào Sài Gòn hoạt động với nhiều nghề nghiệp khác nhau để che 
mắt địch, lúc thì đạp xích lô, đạp xe ba gác, thợ may, bán dừa tươi, bán nước sâm, rau 
má... Ồng bị địch bắt lần thứ nhất vào năm 1958. Sau ba năm giam cầm, không khai thác 
được gì, chúng buộc phải thả ông. Ra tù, ông về công tác ở ban Quân báo miền. Năm 
1964, ông được giao chỉ huy đội 5 Biệt động Sài Gòn. Năm 1966 ông bị địch bắt, đày đi 
Côn Đào cho đến năm 1973 mới được thả.

Thời kỳ là đội trưởng đội 5 Biệt động Sài Gòn, ông đã lập nên những chiến công vang 
dội làm chấn động cà thế giới, khiến kẻ thù hoang mang lo sợ. Những trận đánh lớn mà 
Bẩy Bê trực tiếp chì huy và tham gia đã đi vào sử sách. Trận đầu tiên là ngày 24101964, 
ông chì huy và trực tiếp đánh khách sạn Caravell 10 tầng, cao nhất Sài Gòn lúc đó, bằng 
37kg thuốc nổ, đánh sập và làm hư hại 43 phòng. Trận tiếp theo vào ngày 14121964, 
ông trực tiếp chì huy và lái xe chờ 200kg thuốc nổ, đánh sập và hư hại toàn bộ khách sạn 
Brink, tiêu diệt và làm bị thương 159 sĩ quan cấp tá Mỹ. Ngày 3031965, ông Bẩy Bẽ là 
người lái chiếc xe chở 150kg thuốc nổ đánh hư hại toàn bộ Tòa đại sứ Mỹ trên đường 
Hàm Nghi, sát thương nhiều cố vấn Mỹ, trong đó có phó đại sứ Mỹ All Giônxơn...

Những chiến công vang dội của ông đã góp phần vào thành tích chung của đội 5 Biệt 
động Sài Gòn. Năm 1967, đơn vị được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, xây dựng nên truyền thống của đơn vị với 16 chữ vàng: 'Đoàn kết một lòngmưu trí 
vô songdũng càm tuyệt vờitrung kiên bất khuất'.

Những vụ tấn 
công của Biệt 
động thành 
vào hang ổ 
của quân Mỹ 
đóng tại Sài 
Gòn, 
năm 1965. 
Ảnh:phóng 
viên AP
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BIỆT ĐỌNG THÀNH ýÀ 
6 'g iờ Đánh chiếm 
ĐẠI Sứ QUÁN MỸ TẾT
MẬU THẰN 1968

■—I ÌLHÙIĨUIWIIWI r II III I’2r.tr—T~rr .

Âm vang của trận đánh ấy đã lan toả đến 
hầu hết các nước trên thế giới hồi bấy 
giờ. Người chỉ huy trân chiến đấu ngoan 
cường và quả căm ấy là anh Ngô Văn 
Vân, sinh năm 1925, tại thôn Hà Lương, 
xã Hạ Hồ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà 
Đông (nay là Hà' Nội, 2010).

Thời chiến tranh chống Mỹ, ở Sài 
GònGia Định có một lực lượng 
mà chiến công của họ đã khiến kẻ thủ phải 

khiếp sợ. Họ là những chiến sỹ biệt động 
quả cảm và những chiến công của họ mãi 
mãi được lịch sử ghi nhận. Một trong 
những chiên công vang dội của lực lượng 
biệt động Thành Sài Gòn  Gia Định trong 
nhũng năm đánh Mỹ là trận đánh vào Đại 
sứ quán Mỹ ở Sài Gòn vào mùa xuân năm 
1968. Theo anh kể thì vào những ngày giáp 
Têt Mậu Thân, anh đang công tác ở nội 
thành thì được câp trên gọi ra ngoài căn cứ 
để nhận nhiệm vụ mới. Khi ve tới xã An 
Tịnh, huyện Trảng Bàng là đúng 11 giờ 
đêm 28/01/1968. Tại đây anh được cấp trên 
giao cho nhiệm vụ đặc biệt: Tổ chức một 
lực lượng đặc công biệt động đánh vào toà 
Đại sứ Mỹ. Nhận nhiệm vụ, trờ vê đom vị, 
anh triệu tập họp chi uỷ quán triệt và phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên trong tô. 
Theo đó anh Hai Chí  Chính trị viên, phụ 
trách đường dây liên lạc với các cơ sở ưong 
nội thành, phụ trách công tác chính trị tư 
tưởng, phục vụ cho trận đánh. Anh Ba 
Dung  Chi huy phó, chịu trách nhiệm liên 
lạc với các tổ võ trang vùng nội thành và 
ven đô. Còn anh là chi huy trưởng, tiếp 
nhận quân số bổ sung cho đơn vị, súng đạn, 
thuốc nổ để kịp thời chuyên vào nội thành. 
Cũng ngay tối hôm đó, Bộ Chi huy chiến 

dịch tăng cường cho phân đội hai cán bộ có 
kinh nghiệm đánh trong thành phố (đồng chí 
Bảy Tiên và đồng chí út Nhỏ) cùng một số 
chiến sĩ ở các đơn vị được tuyển chọn tham 
gia trận đánh. Hoàn tất công việc chuẩn bị 
thì cũng là lúc câp frên ra lệnh: “Đúng 12 giờ 
trưa ngày 30/01/1968, toàn phân đội phải 
tập trung tại diêm hẹn trong nội thành”. 
Theo kế hoạch sáng 3001, cán bộ chiến sĩ 
dậy sớm, tắm giặt, sửa sang đầu tóc, liên 
hoan mừng xuân mới. Mọi người mặc sắc 
phục, đeo phù hiệu của một binh chủng quân 
đội Nguỵ. Mọi công việc chuẩn bị đã xong, 
tất cả phân đội lên chiếc xe nhà binh do đồng 
chí Ba Bảo lái vào thành phố đi trên Quốc 
lộ 1. Đốn 11 giờ 30 phút tới trạm gác Củ Chi, 
đông chí Ba Bảo cho xe tăng tôc vượt qua. 
Cùng lúc đó, đồng chí Huệ phát hiện có một 
tên phóng Honda đuổi theo xe của ta. Đồng 
chí Huệ cũnẹ nhận ra mặt hăn, là một tên 
chiêu hôi. Hăn cũng nhận ra mặt đông chí 
Huệ trên xe, liền vượt lên trước để đón lõng 
ở trạm gác cầu Bông. Thấy vậy, Anh Vân 
lệnh quay xe lại tạm ém quân vào Bào Mây, 
và liên lạc với đồng chí Bảy Hoàng, đang lái 
chiếc xe Jép, từ Sài Gòn ra. Đẻ lừa địch, toàn 
phân đội lân nữa phải thay săc phục binh 
chủng khác rồi tiến thẳng vào Sài Gòn, anh 
Vân ra lệnh: Trên đường đi gặp địch càn trở, 
sẽ nổ súng tiêu diệt để vượt qua! 2 giờ chiều 
thì tới thành phô, toàn phân đội phân tán 
từng nhóm về nhà các cơ sở. Ngay tối hôm 
đó, các mũi tập kêt tại nhà bà Huệ, chủ gara 
sửa chữa xe hơi ở đường Phan Thanh Giản. 
Anh Vân cùng đồng chí hai Chí, lái chiếc xe 
Pơdô 208 màu trắng đến Đại lộ Thống Nhất 
để tiếp cận mục tiêu, quan sát địa hình. Sơ 
đồ phía trong toà Đai sứ đã có anh em tình 
báo quân sự cung cap. Toàn bộ vũ khí, đạn 
dược được tập kêt vê ga ra ôtô nhà bà Huệ. 
Lúc 12 giờ rưỡi đêm tại trụ sở chỉ huy chiên 
dịch ở quán phở Bình số 7 đường Yên Đỗ, 
anh Vân được báo cáo với đồng chí Ba 
Thăng  Chính uỷ (tức đ/c Võ Văn Thạch) 
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và đ/c Tư Chu  Chỉ huy trưởng (tức đ/c Đại 
tá Nguyên Đức Hùng), các đ/c động viên 
căn dặn phân đội quyết tâm hoàn thành 
nhiệm vụ. 3 giờ sáng, toàn phân đội xuất 
phát theo kê hoạch. Xe ôtô chở đội biêt động 
tói cổng toà Đại sứ, hai chiến sĩ cầm AK 
nhanh chóng lao xuống quét nhiều loạt đạn 
tiêu diệt gọn mấy tên lính Mỹ gác ở cổng 
chính, đông thời kim chế những tên còn lại. 
Hai đồng chí khác ôm bộc phá xông lên, 
đánh sập tường rào vọng gác. Toàn phân đội 
tràn vào đồng loạt nổ súng để áp đảo. Sau 
đó, họ chia làm ba mũi, mũi một chiêm giữ 
cổng trước, mũi hai đánh giữ cổng sau (phía 
đường Mạc Đĩnh Chi), còn mũi thứ ba đánh 
thăng vào dãy nhà nhân viên hành chính. 
Anh Vân trực tiếp chi huy số anh em còn lại, 
đánh thẳng vào khu nhà chính. Hoàn tất các 
việc trên, đồng chí út Nhỏ và hai đồng chí án 
ngữ tầng một và giữ số tù binh ta vừa bắt 
được. Anh Vân cùng mấy đồng chí khác 
đánh chiếm tầng hai, bắt thêm được một số 
tù binh Mỹ, rồi thừa thắng xông lên đánh 
chiếm tầng ba. Chì trong khoảng năm phút, 
quân ta đã làm chủ tầng ba một cách dễ 
dàng, mau lẹ, thu rất nhiêu súng đạn và bắt 
gửi thêm một số tù binh. Kẻ địch ở the bị 
động hoang mang bối rối. Vợ con lính Mỹ 
và sô nhân viên hành chính gào khóc thảm 
thiết. Khoảng nửa giờ sau, địch bắt đầu có 
chi viện từ bên ngoài, phản kích lại. Ngoài 
đường tiếng xe bọc thép chạy gầm rú và bắn 
như đổ đạn về phía quân ta. Chiên sĩ ta vừa 
chiến đấu vừa khiêng tủ, bàn ghế chất lên 
tạo thành chướng ngại vật phòng ngự. Trong 
khoảnh khắc, từ các nhà tầng bên cạnh, lính 
Mỹ đã kéo đến. Máy bay lên thẳng đỗ trên 
các nóc nhà đê chở vợ con lính Mỹ chạy 
trốn. Còn xe bọc thép thì vây kín toà Đại sứ, 
tạo thành thế bao vây dưới đánh lên, trên 
tầng đánh xuống. Cũng trong thời điểm này, 
tại phía công phụ (đường Mạc Đĩnh Chi) và 
khu nhà nhân viên toà Đại sứ, có hàng trăm 
lính Mỹ, đầu đội mũ sắt, mình mặc áo giáp, 
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tay cầm tiểu liên RI5 dàn đội hình chiến 
đấu. Theo sau là mấy chục phóng viên báo 
chí cũng đội mũ sat, cầm máy ảnh, máy 
quay phim chạy đi chạy lại. Một số tù binh 
vừa bãt được đã chạy ùa lên cả tâng ba. Anh 
Vân chỉ cho chúng vào một phòng rồi khóa 
lại. Tình thế càng trở nên rất khân trương, 
anh Vân vẫn chỉ huỵ mũi chính tấn công 
truy kích địch. Hai đồng chí Vinh và Mang 
đem theo hai súng B40. Còn anh cầm AK 
đi đầu lủng sục khắp các phòng nhà trên 
tâng ba tìm băt đại sứ Mỹ, nhưng hăn đã 
nhanh chân chạy ra đường hầm tẩu thoát. 
Tới một phòng cửa đóng chặt, anh Vân bắn 
tiểu liên vào ổ khoá mà cửa vẫn không mờ. 
Thấy vậy, đồng chí Vinh buộc phải dùng 
B40 đê phá cửa. Tiêng nô vang dội, cả một 
mảnh tường sập đổ. Đồng chí Vinh anh 
dũng hy sinh. Anh em khiêng đồng chí đặt 
năm ngay ngăn bên cạnh khâu B40 không 
còn đạn. Anh Vân cời chiếc áo sơ mi đang 
mặc đắp lên người đông đội thân thiết. 
Xong việc anh và đông chí Mang tiêp tục đi 
truy tìm tên Đại sứ. Lúc này trời bắt đầu 
sáng rõ, đồng hồ chì 7 giờ 15 phút sáng 
ngày 31/01/1968, Phân đội đã hoàn thành 
suất sắc nhiệm vụ, đánh chiếm giữ nhiều 
giờ toà Đại sứ. Đe tái chiếm lại tòa đại sứ, 
địch đã phàn kích lại điên cuồng, kể cà vi^c 
thà chất độc hoá học gây ngạt thở. Hai tốp 
lính xông tới định bắt sổng các anh nhưng 
đ/c Mang đã kịp thời bắn quả B40 tiêu diệt 
chúng. Song đáng tiếc, chì mấỵ phút sau, 
đ/c Mang cũng hy sinh. Nhìn đông hô, lúc 
này là 9 giờ sáng, anh nhâm tính đã củng 
đồng đội chiếm giữ toà Đại sứ Mỹ được 
gần 6 tiếng đồng hồ. Thấy xung quanh 
không còn tiếng súng của quân ta, thoáng 
một ý nghĩ rất táo bạo; anh ôm gỏi bộc phá 
bò áp sát chân tường cầu thang, chờ đám 
lính Mỹ từ tầng trên kéo xuống, rồi lao ra 
giật nụ xoè. Một chớp lửa xanh loé lên, 
tiếng nô vang dội. Những tên lính Mỹ tung 
lên rơi xuông, anh Vân cũng vãng ra xa và 
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ngất lịm. Hai ngày sau anh mới tình dậy, 
toàn thân băng bó, nằm trong nhà thương 
Chợ Quán. Tiêp sau là nhũng ngày anh phải 
trãi qua ưa tân, đánh đập dã man. Bọn địch 
dã dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ 
chiêu hồi cũng không làm anh nao núng. Từ 
tháng 7 năm 1969 chúng giam anh ở Biên 
Hoà rôi đây anh ra giam giữ ở nhà tù đào 
Phú Quốc. Tháng 10 năm 1973 được phía 
Mỹ frao ưả tù binh, anh vê nhận công tác ở 
Bộ Tư lệnh Đặc công cho đến ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quỗc.

Ngọc Minh 
Nguồn: cand.com

Di tích lịch sử quốc gia:
287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, 
Quận 3  TP.HCM là cơ sở giấu vũ khí của 
Biệt động thành đánh Dinh Độc Lập, năm 
1968.
Ảnh: Tư liệu

NHỮNG ĐỊA CHỈ Đỏ BÍ MẬT TRONG SÀI GÒN  TRẬN MẬU THÂN 1968

Ông Năm Lai củng các con đứng 
trước căn nhà mình trong những 
này sau khi Sài Gòn được giải 
phóng.
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Ảnh: Tư liệu

Gần 2 tấn vũ khí 
được cất giấu trong 
căn hầm phía sau 
nhà ông Năm Lai, 
để góp phần tấn 
công vào Dinh Độc 
Lập.

“Phở Bình" ngày nay  Tết Mậu Thân 1968 là Sở Chỉ huy tiển phương 
cũa Biệt động Sài Gòn.
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Máy bay trực thăng CH 47 của Mỹ bị quân giải phóng bắn rơi tại Sài Gòn. Ảnh: AP
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Ảnh: Tư liệu

Các nữ chiến sĩBiệt động thành ở Huế, trận Mậu Thân, 1968. 
Ảnh: Tư liệu
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Chân dung những chiến sĩ Giải phóng trong trận Mậu Thân 1968

Ảnh: Tư liệu 146
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Ảnh: Tư liệu

Một mũi tấn công của biệt động thành Đà Nắng năm 1968. Ảnh: Tư liệu
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Ồng Năm Dừa Anh hùng Biệt 
động thành Đà Nẵng, 1968.

Tên trên giấy tờ của anh là Nguyễn 
Thanh Năm. Nhiều người biết anh từ tên 
gọi Năm Dừa.

Thực hiện chỉ đạo của Khu ủy V và Đặc 
khu ủy Quảng Đà xây dựng và phục hồi 
phong trào đấu tranh của trí thức và sinh 
viên, học sinh các đô thị, Năm Dừa, với 
cương vị Bí thư Quận ủy, thường “xuất quỷ 
nhập thần”, đột nhập vào nội thành để chỉ 
đạo, thành lập các tổ chức công khai hợp 
pháp như “Tổng đoàn học sinh”, "Đoàn 
Thanh niên Nhất Chi Mai”, “Hội đồng đại 
diện học sinh liên trường Đà Nắng”, xây 
dựng các cơ sở Đảng, Đoàn bí mật trong 
các trường làm nòng cốt cho phong trào 
đấu tranh chính trị của quần chúng.

Tại Đại hội Đảng bộ Đặc khu ủy Quảng 
Đà lần thứ IX, tháng 81971, Năm Dừa 
được bầu vào Ban Thường vụ Đặc khu ủy, 
cử làm Bí thư Quận ủy quận Nhất (Hải 
Châu).

Khi ra đời tổ chức công khai mang tên 
Tổng Đoàn Học sinh Đà Nắng, thì ngôi nhà

CHUYÊN VỂ ANH ị 
• HÙNG BIỆT ĐỘNG ■ 
; THẢNH ĐÀ NẤNG: ị 
! ÔNG NĂM DỪA !

trong khu vườn rộng, nhiều cây của ông 
Ngô Minh Cậnh trở thành trụ sờ bí mật của 
trụ sở công khai, như tên gọi của nó, tại 
Tinh xá Ngọc Cơ trên kiệt 8, đường Hoàng 
Diệu. Nói trụ sở bí mật là vì, tại ngôi nhà 
này, các bạn trai trẻ đã ngồi lại bàn bạc chủ 
trương của Đặc khu ủy Đà Nắng xúc tiến 
các công việc để thành lập nên Tổng Đoàn 
Học sinh, từ cơ cấu nhân sự, nhất là nhân 
sự chủ chốt, lên kế hoạch đấu tranh công 
khai hợp pháp và triển khai nhiệm vụ. Ngôi 
nhà từng mang số 1, tổ 39, Trung Hòa A, 
phường Vĩnh Trung, được thành phố Đà 
Nẵng gắn một tấm biển di tích lịch sử, với 
những dòng chữ khắc trên nền đá như sau:

Từ sau Hiệp định Genève 1954, ngôi 
nhà ông Ngô Minh Cảnh là nơi nuôi giấu, 
bảo vệ cán bộ của Đảng về bí mật hoạt 
động ở nội thành liên tục cho đến ngày giâi 
phóng Đà Nắng. Đây cũng là nơi công tác 
của bộ phận chỉ đạo của Thành ủy trong 
cao trào 76 ngày nhân dân nổi dậy làm chủ 
thành phố (1131966 đến 2551966).

Trong thời gian của chiến dịch chống 
ThiệuKỳCó, bất ngờ, đéúi 3101971, 
Tấn Kháng đưa Năm Dừa đến gõ cửa vào 
nhà ông Ngô Minh Cành giao thêm nhiệm 
vụ cho cô Minh Nguyệt  một đối tượng 
Đàng. Năm Dừa chứng kiến, tại chiếc bàn 
chữ u, bên cái giường nhỏ, một lễ kết nạp 
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Đàng được tổ chức trang nghiêm, theo 
quyết định của ông Hồ Nghinh, Bí thư 
Đặc khu ủy Đà Nắng, kết nạp ba đoàn 
viên thanh niên ưu tú vào Đảng (sau này 
là Đàng Cộng sản Việt Nam) là:

Đặng Thanh Tịnh, Ngô Minh Nguyệt 
và Ngô Minh Hài. Đặng Thanh Tịnh lúc 
bấy giờ là Chủ tịch Tổng Đoàn Học sinh, 
sau này là Phó Tổng biên tập Báo Thanh 
Niên; Ngô Minh Hải, người em thứ năm 
cùa Minh Nguyệt, từng là trưởng đại diện 
một công ty liên doanh lớn của Việt Nam; 
Minh Hà trờ thành một bác sĩ, Bí thư chi 
bộ...

Khi giặc Mỹ thực hiện chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ", Đà Nắng trờ thành 
căn cứ liên hợp hài lục không quân khổng 
lồ cùa Mỹ tại miền Nam Việt Nam, thì Năm 
Dừa xâm nhập, tiếp cận với thợ máy, bà 
con tiểu thương ờ các chợ ờ nội thành, gặp 
và trao đổi công việc với các công thương, 
trí thức yêu nước vận động bà con tham gia 
chống Mỹ, cứu nước.

Trong một lần bị vây nhà cơ sờ trên kiệt 
Tiến Thành, Năm Dừa vọt được lên gác, 
rúc vào trong khóm thờ. Bọn chúng đuổi 
theo, vây nhà, trèo lên cầu thang gác, phát 
hiện anh đanp ở trong khóm thờ, gọi anh ra 
đầu hàng. Biet bọn nay muốn bắt sống anh 
để lấy thường, anh lên đạn, cầm khẩu K54 
trên tay, cố câu giờ cho chiều xuống nhanh, 
rồi bát ngờ tung liền hai quà lựu đặn nồ xé 
cả tai. Khi bọn chúng đang tóa hỏa tam tinh, 
Năm Dừa tụt xuống đất tuôn chạy, không 
chạy lên, ma chạy xuống hướng phố, vừă 
chạy vừa la: Việt Cộng! Việt Cộng.

Bà con nhanh lên xóm trên bat tên Việt 
Cộng. Năm Dừa tuôn chạy, trời đã chập 
choạng, bí đường, anh tấp vào một cái nhà 
mái tôn, phên ván sơ sài, rúc vào ngồi trong 
cầu tiêu. Thấy chủ nhà ra hỏi, Nãm Dừa noi 
thật anh là Việt Cộng đang bị công an và 
dân vệ truy đuổi, hết đèn sáng sẽ đi ngay... 
Không cách nào khác, chủ nhà sợ run

Ông Năm Dừa (phải) bắt tay với D/c Ba Phụng 
sau khi giải phóng Đà Năng, 1975.

nhưng phải đưa Năm Dừa vào trong 
buồng, khi bọn truy lùng bỏ cuộc, chủ nha 
mới nờ được nụ cười.

Năm Dừa là một trong những người 
thực hiện thành công và có công lớn “phục 
hồi” phong trào trí thức, sinh viên, học sinh 
ờ một thời điểm lịch sử có tính quyết định 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹngụy ở các 
đô thị miền Nam Việt Nam. Năm Dừa và 
những chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, mưu trí 
và đầy sức trẻ đã nuôi dưỡng, phát huy 
hiệu quà phong trào đến những ngày Tổng 
tiến công nổi dậy, trong tháng Ba cùa mùa 
xuân 1975, giải phóng Đà Nảng, góp phằn 
quan trọng giải phóng hoàn toàn miền Nam 
ngày 3041975.

Nhiều thề hệ trí thức trẻ, thanh niên, 
sinh viên, học sinh thành phố Đà Nắng 
những năm 6070 của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ nghĩ về Năm Dừa như một 
huyền thoại, ngưỡng mộ anh như một 
người anh, một người lãnh đạo gần gũi, 
chân tình, dũng cảm, mưu trí, vì nghĩa 
lớn suốt những năm gian khổ không thể 
tả được.
Ghi chép của Hồ DUY LẸ
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Ảnh: Tư liệu Nữ chiến sĩ Biệt động thành ở căn cứ trước 
lúc lên đường làm nhiệm vụ.

TỔ chiến sĩ Biệt động Đà Nẵng, xông lên 
trong trận tiến công Huế  Mậu Thân 1968.

Ảnh: Đoàn Công Tính 150
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Sơ đồ trận phản kích của 7 Dũng sĩ Thanh Khê, gồm có: Huề, Năm, Chi, Trung, 
Phương, Tám, Mười, trận Huế  Mậu Thân 1968.

Chiếc máy bay Caribou bị quân ta phá hủy trong sân bay Đà Nẫng, trận tiến công Huế 
 Mậu Thân 1968.
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Chiến sĩ trinh sát giải 
phóng đang theo dõi 
hướng di chuyển của địch. 
Ảnh:TưliệuTTXVN

Trận phản kích trước 
thành cổ Quảng Trị 
1972.
Ảnh: Đoàn Công 
Tỉnh
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Các chiến sĩ Phân đội 1,2 quân Giải phóng Trị Thiên Huế nghiên cứu sa bàn chuẩn bị 
đánh trung đoàn thiết giáp lính Sài Gòn ở Tam Thái Huế. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Đội tự vệ Ban tuyên 
huấn Trung ương Cục 
miền Nam tham gia 
chống càn Johnson 
City (Táy Ninh, 
3/1967). Ảnh: Nguyễn 
Đức Chính
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Chị Võ Thị Thẳng là chiến sĩ tự vệ Sài Gòn trong phong trào 
sinh viên học sinh đấu tranh bị địch bắt trong trận Tổng tiến 
công Mậu Thân, là người được xem có nụ cười chiến thắng 
trước tòa án quân sự Sài Gòn năm 1968.

"NỤ CƯỞI 
CHIẾN 

THẮNG”: VÕ 
THỊ THẮNG

Nhà thơ  chiến sĩ Trần Quang Long hi sinh cuối năm 1968 khi anh mới 27 tuổi, tài năng 
đang nở rộ. Trong lai cảo thơ Trần Quang Long có bài thơ Nụ cười chiến thắng viết tặng nữ 
sinh Võ Thị Thắng với nụ cười chiến thắng trước tòa án quân sự chính quyền Sài Gòn: “Rất 
tự nhiên người con gái đó/Đã đem nụ cười vào lịch sừ ngàn năm...".

TTX  Đài thơ Nụ cười chiến thắng dài 60 câu, Trần Quang Long xúc động viết ngay sau 
khi chứng kiến phiên tòa xừ chị Võ Thị Thắng, nữ sinh Trường Gia Long Sài Gòn, tham gia tự 
vệ thành, bị bắt trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, bị tòa án quân sự 
chính quyền Sài Gòn xử 20 năm tủ khẻ sai.

Trần Quang Long lúc đó đang dạy học ờ cần Thơ, là ủy viên Mặt trận Liên minh các lực 
lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Sài Gòn, chủ tịch Hội sinh viên sáng tác thuộc Tổng hội 
Sinh viên Sài Gòn nằm trong ủy ban Mặt trận liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa 
bình miền Nam Việt Nam. Anh thường lên Sài Gòn tham gia phong trào tranh đấu.

Đầu năm 1968, Long ở Sài Gòn tham gia Mậu Thân, sau đó anh lên chiến khu Tây Ninh. 
Một số anh em bạn bè của nhà thơ kể rằng bài thơ vừa viết xong được anh em ở Nhà xuất 
bản Trình Bày in ronéo typo, anh em trong Tổng hội Sinh viên bí mật mang đi phân phát cho 
sinh viên học sinh.

Trần Quang Long đã lấy tên chị Võ Thị Thắng, ngày sinh của chị vào mùa thu năm 1945, 
và số tuổi 23 của chị, cùng với tuổi của nước Việt Nam mới, tạo nên một hình tượng thơ đẹp 
về người nữ sinh  chiến sĩ: “Chị là con người mang tên Chiến Thắng/Đã sinh ra và lớn lên từ 
mùa thu cách mạng/ Hai ba năm rực rỡ chiến công/Đã nở nụ cười tươi như một đóa hồng..."

Ngô Minh
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NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG

Cũng như chị Thắng trong nội thành, 
người nữ chiến sĩ giao liên vẫn có nụ 
cười lạc quan.

Vác nòng pháo ĐBK 
trên vai, người nữ 
chiến sĩ vận tải vẫn có 
nụ cười tin tưởng vào 
ngày mai hòa binh.

Ảnh: Đoàn Cõng Tính
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Ảnh: AP

Quân Mỹ phản công trong trận Mậu Thân  Huế 1968.

Ảnh: AP

Quân Mỹ trong cổ thành Huế  trận Mậu Thân 1968.
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Nữ dân quân Hà Tĩnh bảo vệ bờ biển (1967)  ,
Ảnh: Mai Nam

Khẩu đội cối 82mm của C3/K3 quân Giải phóng Quảng Trị, 1968. 
Ảnh: TTXVN
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Ảnh: Đoàn Công Tỉnh

Quân giải phóng chiếm lĩnh căn cứ Tân Lâmđiểm cao 241.

Ảnh: Đoàn Công Tính

vượt cửa mở, tiến vào cứ điểm Đầu Mầu (trưa ngày 31/3/1972)
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Đại phá xe tăng M41 ở Bản Đông, chiến dịch Đường 9 
Nam Lào, 1972.

Chiến sĩ trinh sát Nguyễn Thanh Bình 
dũng cảm, có nhiều thành tích trong 
chiến đấu  mặt trận Quảng Trị, 1972.

Ảnh: Đoàn Công Tính
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CHÂN DUNG ANH HÙNG CHIẾN sĩ BIỆT ĐỘNG THÀNH

NGUYỄN THỊ ĐlỂM

Trong khuôn khổ giới hạn 
này, chúng tôi chỉ sưu tập 
được một số tư liệu quý giá 
về những nữ Anh hùng biệt 
động thành vào thời điểm 
chiến tranh ác liệt trước năm 
1975, dẫu biết rằng đó là 
một thiếu sót, không thể mô 
tả toàn diện hết biết bao 
gưdng dũng cảm, kiẽn 
cường khác của chiến sĩ, 
đồng bào lúc ấy.

Chị Nguyễn Thị Điểm (tức Nguyễn Thanh Tùng) 
chào đời năm 1941 ở xã Phú Thọ Hoà, tỉnh Gia Định 
(nay là phường Phú Thọ Hoà quận Tân Phú, 
TP.HCM).

Năm 1957, khi vừa ở tuổi trăng tròn, do sớm hun 
đúc trong tâm hồn một ý chí cách mạng quật cường, 
chị Điểm đã quyết tâm theo các chú, các anh chiến 
đấu trong đội 69 của lực lượng biệt động Sài Gòn  
Gia Định.

Khi thẩm lặng, lúc công khai với nhiều nhiệm vụ 
khác nhau từ năm 1957 đến 30/4/1975, chiến công 
của chị đã dày lên theo năm tháng. Chị đã cùng 
đồng đội tổ chức nhiều trận đánh đầy mưu trí, tiêu 
diệt 26 địch, thu 25 súng, phá huỷ xe quân sự, tầu 
tuần giang, gầy dựng 16 đầu mối gĩao thông từ vùng 
ven vào nội đô Sài Gòn, 11 cơ sở nuôi dấu cán bộ, 5 
cơ sở cất giấu vũ khí, vận động 76 người tham gia lực 
lượng biệt động thành. Chị đã trực tiếp chỉ huy đổng 
đội đánh địch nhiều trận giữa nội đô Sài Gòn. Chị 
cùng đồng đội mưu trí vượt qua sự theo dõi vô cùng 
gắt gao của địch để tuyên truyền vận động nhân dân 
đồng loạt nổi dậy giành chính quyển vào mùa xuân 
năm 1975.
Thiếu uý Nguyễn Thị Điểm, một đảng viên cộng 

sản trung kiên đã được tặng thưởng 4 huân chương 
chiến công cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Ngày 06/11/1978 đồng chí được Đảng và Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân.
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LÊ THỊ HỒNG

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bến Tre 
không chỉ được biết đến bởi ánh lửa của đuốc lá dừa 
trong những ngày Đồng khởi  mở đầu cho đấu tranh 
vũ trang của cách mạng Miền Nam, mà còn được 
nhiều người ngưỡng mộ là mảnh đất sinh ra những 
người con gái Việt Nam, dịu hiền nhưng trung kiên, 
bất khuất.

Chị Lê Thị Hồng (tức Minh Thắng) ra đời và 
trưởng thành dưới bóng dừa quê hương cẩm Sơn, 
huyện Mỏ Cày. Từ năm 1950, chị đã hiểu được cách 
mạng và sớm xác định lý tưởng phục vụ trọn đời cho 
cách mạng.

Với nhiệm vụ của người đảng viên hoạt động 
trong lòng địch, chị Hồng luôn thể hiện quyết tâm 
chiến đấu cao, bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm, sáng 
tạo tiếp cận mục tiêu để đánh chắc thắng. Với 8 trận 
đánh trực tiếp vào thị xã Bến Tre, chị tiêu diệt 65 
địch, phá huỷ 6 tấn đạn cùng 20 tên bị thương. Sở chỉ 
huy biệt kích nằm sâu trong thị xã đã được chị trinh 
sát, lên phương án chính xác và đánh thắng đã làm 
hoang mang hàng ngũ địch khiến nhiều tên bỏ ngũ. 
Chị đã điểu nghiên phương án và trực tiếp chỉ huy 
đánh Ty chiêu hồi (1/12/1969) tiêu diệt tên Trưởng ty 
cùng 11 lính và sỹ quan.

Qua thành tích chiến đấu yêu nước, Lê Thị Hổng 
 người chính trị viên phân đội 3 biệt động Bến Tre 
được tặng thưởng huân chương giải phóng hạng 
Nhất, hạng Nhì, 12 bằng khen cùng các danh hiệu. 
Năm 1978, đồng chí được Nhà nước tặng thưởng 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
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CHÂN DUNG ANH HÙNG CHIẾN sĩ BIỆT ĐỘNG THÀNH

NGUYỄN THỊ MAI

Địa bàn quận Tân Bình khi xưa (nay gồm Tân 
Bình và Tân Phú) là cửa ngõ phía Tây của Sài Gòn 
giáp ranh với Hóc Môn (nay gồm quận 12 và quận 
Hóc Môn). Địa danh Củ Chi ở hướng Tây Bắc, Bình 
Chánh (nay gồm quận Bình Tân và huyện Bình 
Chánh) ở hướng Tây Nam tạo nên nhiều đường 
huyết mạch nối liền căn cứ cách mạng Tây Ninh, 
Long An với Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ, 
xã Tân Sơn Nhì nằm ở cuối sân bay Tân Sơn Nhất 
luôn luôn được các sắc lính Mỹnguỵ và chư hầu 
chăm sóc kỹ lưỡng hàng ngày với những cuộc tuần 
tra kiểm soát, phục kích khắp nơi.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Bình luôn ngột ngạt trong vòng kiềm toả 
của địch, Nguyễn Thị Mai tham gia hoạt động cách 
mạng từ năm 1964 ở tuổi 16, với nhiệm vụ đưa đón 
cán bộ chị đã xây dựng được 8 cơ sở nuôi dấu cán 
bộ, cất dấu vũ khí, là tổ trưởng biệt động thuộc đội 
N10 Sài Gòn, Nguyễn Thị Mai luôn mưu trí, dũng 
cảm trinh sát để nắm chắc mục tiêu, tìm thời cơ đánh 
hiệu quả nhất, tiêu diệt địch và bảo vệ được an toàn 
cho nhân dân.

Chiến công của Nguyễn Thị Mai cứ tăng dần dài 
theo năm tháng. Để đánh thẳng vào lòng địch, chị đã 
nhiều lần trực tiếp mang mìn, lựu đạn vao cư xá, vào 
khách sạn đầy quân Mỹnguỵ trú đóng. Dự định như 
thế nhưng chị lại bị địch bắt 2 lần và chị cũng đã nghị 
lực vượt qua những đòn tra tấn vô cùng dã man, tàn 
bạo của quân thù bằng ý chí kiên trung của người 
đảng viên cộng sản.

Đồng đội, nhân dân cùng Tổ quốc ghi cồng 
Nguyễn Thị Mai bằng những tấm huân chương chiến 
công giải phóng hạng Nhất, hạng Nhi.

Tháng 11 năm 1978, đồng chí được Nhà nước 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân.
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TRÀN THỊ NGA

Trần Thị Nga sinh năm 1949 ở xã Gia Quỳnh, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh trong một gia đình 
nông dân nghèo. Lớn lên trong xã hội đầy bất công 
với nhiều tội ác do Mỹnguỵ gây ratrên vùng đất Tây 
Ninh, chị Nga chọn con đường cách mạng cho mình. 
Năm 18 tuổi là đoàn viên thanh niên cách mạng, chị 
tham gia lực lượng tự vệ ở địa phương, rồi từ đó trở 
thành một nữ chỉ huy tự vệ mật, chị luôn tỏ rõ sự 
dũng cảm, mưu trí trong các trận đánh địch, trong đó 
chị trực tiếp tham gia đánh thắng ba trận trong địa 
bàn tỉnh nhà. Tết Mậu Thân 1968, Trần Thị Nga 
chiến đấu trong đội hình biệt động Trảng Bàng, trực 
tiếp dẫn đường bộ đội chủ lực tấn công chi khu 
Trảng Bàng.

Sau trận tổng tiến công đó, vì bị lộ, cấp trên rút 
chị về căn cứ để sau đó được bố trí trở lại tiếp tục chỉ 
huy lực lượng tự vệ mật với những trận đánh diệt ác 
trừ gian ở thị xã Tây Ninh, năm 1970 trong một trận 
càn vào căn cứ, chị Nga bị địch bắt, chúng đưa chị về 
Biên Hoà cùng nhiều trận đòn tra tấn của thời trung 
cổ, nhưng Trần Thị Nga luôn kiên trung bất khuất 
trước quan thù. Trong lao tù đế quốc do luôn phải 
chịu những trận đòn tra rất hiểm độc của quân giặc, 
chị Nga đã hy sinh vào cuối năm 1970 khi bước vào 
tuổi 21.

Năm 1998, Nhà nước truy tặng liệt sỹ Trần Thị 
Nga danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân.
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HÓ THỊ KỶ

Mùa mưa năm 1970, bầu trời Cà Mau trĩu nặng 
bởi những đám mây đen từ vịnh Thái Lan trôi dạt. 
Trên các con đường qua lại của thị xã không lúc nào 
được bình yên bởi xe nhà binh, xe cảnh sát chở đầy 
lính liên tục hoạt động ngày đêm, sông nước Cà Mau 
luồn bị rạch nát bởi giang thuyền, tiếng động cơ 
cùng tiếng súng nổ luôn đe dọa cuộc sống người 
dân vùng Đất Mũi.

Ty cảnh sát Cà Mau là một trong những nơi 
thường xuyên tổ chức các cuộc hành quân gây 
nhiều tội ác chất chồng, là mục tiêu mà bộ đội địa 
phương giao nhiệm vụ cho đơn vị biệt động lên 
phương án tiêu diệt. Tổ chiến đấu do đồng chí Hồ Thị 
Kỷ làm tổ trưởng đã khéo léo cải trang để nhiều lần 
ra vào thăm dò mục tiêu và hoàn chỉnh phương án 
đánh bằng cách cho mìn nổ tức thì. Sáng ngày 3 
tháng 4 năm 1970, Hồ Thị Kỷ dẫn tổ vào mục tiêu 
đúng lúc lực lượng cảnh sát tập trung hành quân trái 
với quy luật thông thường. Trước tình huống đột xuất 
này, Hồ Thị Kỷ quyết định cho đồng đội lui lại phía 
sau và một mình đồng chí ôm mìn lao thẳng vào đội 
hình địch. Mìn nổ, 27 tên cảnh sát khét tiếng gian ác 
bị tiêu diệt cùng các phương tiện quân sự khác.

Hồ Thị Kỷ ra đời năm 1949 tại xã Tân Lợi, huyện 
Thơi Bình, tỉnh Cà Mau, là đảng viên Đảng cộng sản. 
Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 12 tuổi, được 
giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, với 7 trận cùng 
đồng đội trực tiếp đánh địch, được tặng thưởng huân 
chương chiến công giải phóng hạng Nhl và Nhà 
nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân.
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NGUYỄN THI PHÚC

Với 3 lần bị thương, đơn vị quyết định điều đồng 
chí về tuyến sau công tác nhưng đồng chí kiên quyết 
thiết tha xin ở lại trực tiếp chiến đấu. Đó là Nguyễn 
Thị Phúc, người con gái xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định.

Năm 1967, chị Phúc tham gia du kích ở tuổi 15, bị 
địch bắt với nhiều đòn tra tấn thâm độc nhưng Phúc 
đã cùng các chị em khác đấu tranh quyết liệt buộc 
địch phải thả sau 6 tháng giam cầm.

Ra tù, chị quyết định nhập lại hàng ngũ, cùng 
đồng đội đánh 58 trận. Là đảng viên được giao 
nhiệm vụ chính trị viên phó đại đội đặc công bộ đội 
địa phương Phù Mỹ, chị đã làm nên chiến công 
không phải người con gái nào cũng làm được: diệt và 
làm bị thương 127 tên địch, thu 16 súng, phá 1 xe 
quân sự, phá sập 3 lô cốt, cùng đơn vị xoá sổ 2 trung 
đội bảo an có nhiều tội ác với đổng bào. Trận Phù 
Mỹ ngày 2 tháng 9 năm 1969 sau khi đánh vào mục 
tiêu được phân công, Nguyễn Thị Phúc liền cướp 
khẩu trung liên bắn mạnh, tiêu diệt ổ đề kháng cuối 
cùng của địch. Năm 1971 chị đổi tên họ, để vào 
sống hợp pháp trong quận lỵ Phù Mỹ. Tại đây, chị 
Phúc làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình địch, và 
cùng đơn vị diệt gọn một trung đội ác ôn.

Chiến công của người con gái Bình Định đã góp 
phần cùng binh chủng đặc công tô thắm sắc quân 
kỳ quyết thắng. Nguyễn Thị Phúc được tặng thưởng 
huân chương chiến công giải phóng hạng Ba và 
được nhà nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, vào năm 1973.
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ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT

Cuộc kháng chiến chống xâm lược của đế quốc 
Mỹ từ năm 1954  1975 đã xuất hiện nhiều tấm 
gương kiên trinh dũng cảm của phụ nữ Việt Nam, 
các chị đã nối chí Triệu Thị Trinh khi Bà từng nói 
“Tôi muốn cưỡi gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém 
cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân xâm lược, 
giành lại giang sơn gấm vóc này”. Chị Đoàn Thị Ánh 
Tuyết, sinh năm 1951 ở xã Đức Thắng, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam  trung đội trưởng biệt động Sài Gòn là một 
trong số những người con gái ấy.

Sau tết Mậu Thân 1968, Mỹ nguy tăng cường 
khủng bố, vây ráp, bắt bớ khắp nơi. Mọi hoạt động 
của cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn, 
với nhiệm vụ được giao, chị Ánh Tuyết phải thường 
xuyên ra vào giữa Sài Gòn và căn cứ với nhiều tài 
liệu cần thiết để lập phương án tác chiến cho từng 
mục tiêu, đồng thời vận chuyển vũ khí vào nội đô Sài 
Gòn. Chị đã mưu trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
với 6 trận đánh nhằm vào các cơ quan đầu não của 
địch, phá huỷ nhiều tài liệu cùng phương tiện chiến 
tranh của chúng.

Ngày 14/9/1970 chị bị địch bắt và tra tấn vô cùng 
dã man mà vẫn một lòng trung kiên.

Đồng chí Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho 
đất nước những tháng năm đẹp nhất của người con 
gái Việt Nam với những tấm huân chương chiến 
công giải phóng hạng nhì, hạng ba. Ngày 16/7/1978 
Tổ quốc ghi công chị với danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân.
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NGUYỄN THỊ VÂN

Gương mặt tròn với đôi mắt sáng luồn ánh lên nét 
cương nghị bẩm sinh đã nói lên nhiều điều về người 
con gái của xứ “gạo trắng nước trong”. Chị Nguyễn 
Thị Vân (tức Nguyễn Thị Hồng) chào đời năm 1950 
tại xã An Bình, Quận 2, thành phố cần Thơ. Năm 15 
tuổi, chị tham gia công tác cách mạng với nhiệm vụ 
giao liên, vận chuyển vũ khí, tài liệu trinh sát và trực 
tiếp chiến đấu, với 800 lần liên tục vừa đi vừa vể an 
toàn giữa căn cứ với đơn vị biệt động trong thành 
phố, với 24 chuyến hàng chở bằng ghe bầu, Nguyễn 
Thị Vân cứ thầm lặng cống hiến tuổi thanh xuân cho 
cách mạng. Là một đảng viên cộng sản chịu trách 
nhiệm trung đội trưởng biệt động thành phố cần 
Thơ, chị đã trực tiếp tham gia hàng trăm trận đánh 
theo phương châm “đến trước điều tra để tổ chức 
phương án đánh địch, trực tiếp chỉ huy đồng đội 
chiến đấu và rút đi sau cùng để thấy rõ kết quả trận 
đánh". Ở miền Tây, căn cứ tình báo Mỹ nhiều lần gây 
tội ác với cách mạng, chị cùng đồng đội tổ chức trận 
đánh trực tiếp vào căn cứ, diệt 425 tên làm rúng 
động chính quyền Mỹnguỵ.

Trong khi một mình đưa đoàn cán bộ chỉ huy đi 
nghiên cứu địch tình trong nội đô thì bị địch phát 
hiện, chị Vân đã mưu trí, dũng cảm cản địch để bảo 
vệ an toàn cho cán bộ. Cùng nhiều chiến công khác, 
Nguyễn Thị Vân đã được thưởng 5 huân chương 
chiến cồng giải phóng từ hạng nhất đến hạng nhì, 
ba; 3 lần là dũng sỹ; 1 lần là chiến sĩthi đua.

Trong chiến cồng chung của biệt động Cần Thơ, 
Nguyễn Thị Vân là ngôi sao toả sáng. Đồng chí vinh 
dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân.
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NGUYỄN THỊ NGỌC OÁNH

Là con gái đồng chiêm ở Thái Thuỵ, tỉnh Thái 
Bình, Phạm Thị Mỹ (tức Nguyễn Thị Oánh) xung 
phong vào bộ đội năm 1965 ở tuổi 15 với nhiệm vụ 
giao liên, vậ'n chuyển tài liệu vũ khí và trực tiếp chiến 
đấu nhiều trận. Ổ bất cứ hoàn cảnh nào, chị đều tỏ 
rõ sự nhanh nhẹn, mưu trí, tháo vát với hàng ngàn 
lượt ra vào Sài Gòn, đưa đón hơn 200 lượt cán bộ mà 
vẫn bảo đảm an toàn cho cơ sở biệt động ở nội đô. 
Khi trực tiếp chiến đấu, Phạm Thị Mỹ luôn kịp thời nổ 
súng ở thế áp đảo đối phương với quyếttâm đánh 
trúng mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu để giành chiến 
thắng, diệt 25 tên địch, phá huỷ 2 điểm hoả lực 
mạnh của địch tạo điều kiện cho đồng đội xung 
phong. Tết Mậu Thân 1968, cùng đổng đội đánh vào 
Bộ tổng tham mưu nguy và bám trụ chiến đấu suốt 3 
ngày đêm, Phạm Thị Mỹ sử dụng thuần thục các loại 
vũ khí như AK, AR.15, B.40, B.41; dùng lối đánh áp 
đảo chi viện cho đơn vị. Chị còn leo lên cây để quan 
sát địch, phát hiện ổ đề kháng địch rồi báo cáo cho 
đồng đội mình tiêu diệt, đồng thời dũng cảm vượt 
qua lưới lửa của địch để kịp thời vận chuyển đạn, 
thuốc nổ để đồng đội tiếp tục chiến đấu. Tháng 5 
năm 1968, Phạm Thị Mỹ cùng đơn vị tổ chức chiến 
đấu chiếm quận 5, quận 6 Sài Gòn. Trong 7 ngày 
đêm bám trận địa trong mưa bom, mưa pháo, nhưng 
chị luôn nêu gương dũng cảm bền bỉ chiến đấu.

Chuẩn uý biệt động Phạm Thị Mỹ, đảng viên 
Đảng Cộng sản được tặng thưởng huân chương 
chiến cõng giải phóng hạng Nhất, hạng Ba, 3 lần là 
dũngsỹ.

Năm 1978, động chí được tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
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CHÂN DUNG ANH HÙNG CHIẾN sĩ BIỆT ĐỘNG THÀNH

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Nếu không có chiếc mũ “nylon” đặc chủng ôm 
gọn mái tóc con gái thì chẳng dễ gì nhận ra người 

thượng sỹ biệt động thành Sài Gòn năm xưa. Chị là 
Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1951 ở xã An Tịnh, 
huyện Trang Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trưởng thành từ quê hương Trảng Bàng, sau khi 
gây dựng được 4 cơ sở cách mạng, Thu Trang được 
điều về hoạt động ở Sài Gòn từ 1970, bằng lối đánh 
“xuất quỷ nhập thần”, chị Trang chỉ huy đánh 8 trận 
tiêu diệt 150 sỹ quan Mỹnguỵ. Gây được tiếng vang 
chiến công cho quân Giải phóng lúc bấy giờ.

Tháng 4 năm 1971, tại Sài Gòn. Sau khi vượt qua 
sự bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát nổi, mật vụ chìm, 
chị tổ chức trận đánh vào khách sạn Mỹ Phụng ở 
đường Bạch Đằng, tiêu diệt 40 tên xâm lược Mỹ.

Tháng 8 năm 1971, chị tham gia đánh Nha cảnh 
sát Sài Gòn diệt 11 tên. Ngày 5 tháng 9 năm 1971 
đánh vào khách sạn Tự Do diệt 90 tên Mỹ.

Với những thành tích trong chiến đấu, Nguyễn 
Thị Thu Trang sớm trở thành đảng viên, được tặng 
huân chương chiến công hạng Nhì, hạng Ba, 3 lần 
được công nhận danh hiệu dũng sỹ diệt Mỹ cùng 
nhiều bằng khen.

Tháng 6 năm 1976, đồng chí được Nhà nước 
tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân.

Trích: Chân dung nữ anh hùng Việt Nam các thời đại  Nhà xuất bản Lao Động  2009
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Lớp dào tạo và bổi dưỡng chính trị, nghiệp vụ tại rừng đước Năm Căn  Cà
Mau cho hơn 50 cán bộ hoạt động hợp pháp trong lòng địch (7/1972) 
Ảnh: Võ An Khánh
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Sau chiến dịch tổng tiến công 
và nổi dậy xuân Mậu Thân 
1968, Mỹngụy chưa kịp hoan hồn thì 

lực lượng biẹt động thành Đà Nang 
đã mờ hàng loạt cuọc tấn cônq trong 
nội thành, gây chõ địch nhiêu tổn 
thất Trong đó, trận đánh của 7 Dũng 
sĩ Thanh Khê là một trong những 
trận đánh xuất sắc tiêu biểu của biẹt 
đọng thành Đà Nằng. Trận đánh 
cũng ghi dấu sự hy sinh cao cả của 
Mẹ Nhu (Lê Thị Dãnh), một cơ sở 
cách mạng kiên trung.

Trong chiến dịch Đông 1968, đêm 
2312, đội biệt động quận Nhì tập kích 
đồn lính bảo an Phú Lộc. Đánh xong, 
các chiến sĩ biệt động rút về chia làm hai 
tổ trú ẩn trona hầm bí mật tại nhà mẹ 
Nhu và mẹ Hiên ở khu pho Thanh Khê. 
Tổ trú ẩn tại nhà mẹ Nhu gồm: Lữ Hùng, 
Quận đội phó; Trần Thanh Trung, 
Nguyễn Văn Huề, Nguyễn Thị Tám 
(Tuyết). Tổ khác gồm: Nguyễn Văn 
Phương, Trung đọi trưởng; Nguyễn 
Văn 'Mười, Trung đội phó, Trần Chi 
(Nguyễn Văn Chi) và Võ Văn Năm, Tiểu 
đội phó, cán bộ đặc công quận Nhì. Mờ 
sắng ngày 261219687 những chiếc 
GMC noi đuôi nhau lao trên các ngả 
đường vào Thanh Khê. Những tên 
cảnh sát áo trắng, cành sát dã chiến 
cùng với bọn bình định nông thôn, 
nghĩa quân rải dọc theo đường Trần 
Cao Vân vòng qua ngã tư Thanh Khê, 
làm thành ba mũi áp sát khu vực Thanh 
■Khê 4 và Thanh Khê 5, nhằm khống chế 
các lối ra vào nhà mẹ Nhu và nha mẹ 

Hiền. Trong khi bà con vẫn chưa thức 
giấc thì bọn cảnh sát dã chiến đã ập vào 
ngõ nhà mẹ Nhu. Từ phòng ngoài, mẹ 
Nhu quay vào hối hả giục các chiến sĩ 
biệt động xuống hầm. Các chiến sĩ biệt 
động nhanh chong lao xuống hầm. Lúc 
này chỉ có Trung? Huề, Tuyết còn Lữ 
Hùng đi từ đêm qua vẫn chưa về. Ba 
ngươi không hiểu tại sao địch lại biết 
ham nằm trong nhà mẹ Nhu, vì ngoài 
mẹ Nhu và Hai Long, con trai mẹ Nhu và 
anh em trong tổ ra, không còn ai biết 
hầm bí mật nay. Bấy giờ, mọi người vẫn 
chưa biết là Lữ Hùng đậ phản bội, chì 
điểm cho địch đến vây bắt đội biệt động. 
Tại nhà mẹ Nhu, bọn lính chia nhau số 
xộc thẳng vào sân, tay lăm lăm chĩa 
sung, đảo mắt sục tìm quanh nhà; số 
còn lại dàn thành hàng ngang canh giữ 
trước ngõ. Hai Long vừa bước ra sân 
đã bị chung chặn lại hỏi: “Hầm ở đâu? 
Chỉ mau!”. Hai Long bình thản trả lời: 
"Nhà tôi không cỏ ham chi cả. ông lầm 
rồi đỏ”. Tên chỉ huy vừa hỏi vừa đấm 
thẳng vào mặt Hai Long, quay sang ra 
lệnh cho bọn cảnh sát đanh anh đến bất 
tỉnh rồi máng anh đi. Tên chỉ huỴ đến 
trước mặt mẹ Nhu quát hỏi: “Ham ở 
đâu? Hay mụ cũng muốn nếm mùi như 
thằng con mụ”. Mẹ Nhu lớn tiếng: "Nhà 
tui ở giữa thành phố như ri làm chi có 
hầm hố. Tui không biết. Răng không 
đâu các ông lại đánh đập con tui rồi bat 
mang đi. Trời ơi, con tui có tội tình chi?”. 
“Mụ già ni cứng đầu thiệt. Hầm ờ đâu? 
Khai rai". Tên chỉ huy thẳng tay tát mẹ 
Nhu. Bà Nguyễn Thị Tám (Tuyết): Tôi 
và đồng độĩ luôn tri ân mẹ Nhu hy sinh
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để bào vệ chúng tôi, bào vệ cách mạng. 
Mẹ gượng đứng thẳnc) người. Bọn lính 
đánh mẹ tơi tấp? Mẹ van lạng thinh. Một 
lúc lâu, đến trước mặt tên chỉ huy, mẹ 
Nhu bình tĩnh nói lớn: “Đây, mấy ông có 
bắn tui thì bắn. Tui đã nói là không biết 
chi hết”. “Con mẹ già này gan thật. Dám 
thách hả?" Tên chỉ huy hằm hằm chĩa 
súng vào ngực mẹ Nhu, bóp cò. Mẹ ôm 
ngực ngã xuống, chết ngay trên sân.

Địch cho máy bay lượn quanh nóc 
nhà mẹ Nhu phát loa gọi hàng: “Hỡi các 
chiến sĩ biệt động! Chúng tôi đã bao vây 
khắp nơi. Các bạn không còn con 
đương nào khác để thoát than. Các bạn 
hãy buông súng quay về với chính 
nghĩa quốc gia. Chính phủ quốc gia sản 
sàng khoan hồng cho các bạn.... Đồng 
thời chúng ra lệnh cho bà con những 
nhà chung quanh: "Để an toàn tính 
mạng, yêu cấu đồng bào hãy tránh xa 
nơi đây. Hãy nhanh chóng di tản...”. 
Chờ mãi khống thấy các chiến sĩ biệt 
động ra hàng, tên chỉ huy ra lệnh cho 
bọn cảnh sát dùng dùi sắt xăm hầm...

Ngồi dưới hầm, các chiến sĩ biệt 
động xác định: Dẫu đang lâm vào thế bị 
đọng, nhưng không thể bó tay chờ chết. 
Co chết cũny phải đánh đến cùng để 
bảo vệ khí tiet và bào toàn uy thế của 
cách mạng. Bằng giá nào cũng phải ra 
khỏi hầm, vừa cầm cự vừa tìm cách 
phối hợp với nhóm ờ nhà mẹ Hiền để 
cùng chiến đấu. Ba người chuẩn bị 
súng AK và lựu đạn. Huề tung nắp hầm, 
hai tay cầm hai quả lựu đạn ném vào 
đám lính trước mặt. Trên miệng hầm, 
bọn địch nhốn nháo hỗn loạn. Tên chỉ 

huy khoát tay ra lệnh ném lựu đạn cay 
xuồng hầm hòng bắt sống các chiến sĩ 
biệt động. Trung lập tức lao theo, dùng 
AK quạt ra chung quanh hỗ trợ cho 
Huề. Tuyết cũng len khỏi hầm giưa làn 
lửa đạn đan lấy nhau. Huề va Trung 
dùng AK mờ đường, tìm cách dạt sang 
nhà bên cạnh. Bọn lính rùng rùng bắn 
đuổi. Chúng không dám xáp vào, chỉ 
men theo bờ rào nổ súng. Dưới lận 
mưa đạn của địch, ba người vừa bắn 
yểm trợ cho nhau vừa tìm cách luồn 
qua nhà chú Tư sau nhà mẹ Nhu. Từ 
chỗ ẩn nấp mới, các chiến sĩ biệt động 
lại tiếp tục phản công.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, 
họ đã chặn đứng được năm đợt tấn 
công của địch, diệt hàng chục tên lính. 
Tình thế bỗng chốc thay đổi. Bọn địch bị 
dồn vào thế bị động. Nghe tiếng súng 
mỗi lúc một dồn dạp, những ten lính 
phục đầu con dốc vào nhà mẹ Nhu hối 
hả chạy đến hỗ trợ. Các chiến sĩ biệt 
động ở nhà mẹ Nhu lần lượt chuyển 
đến khu vực nhà mẹ Hiền để phối hợp 
chiến đấu. Đang đi, gặp tên Kiểm 
Tương là ấp trưởng làm iay sai cho địch 
nổi tiếng ác ôn, Tuyết bắn chết hắn tại 
chỗ, đoạt lấy khẩu cácbin. Lúc này, 
địch đã huy động thêm một tiều đoàn 
thủy quân lục chiến và gần một đại đội 
lính Mỹ từ hai hướnci biển Thanh Khê 
lên và quốc lộ lAxuong chi viện. Cùng 
với lực lượng trụ sẵn, chúng đong giữa 
các trục giao thong và án ngữ mạt biển 
thuộc khu vực này. Mọi nga đường ra 
vào đều bịt kín. Tình thế đã trở nên 
nghiêm trọng và quy mô tác chiến đã
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CHUYỆN KỂ VỀ MẸ NHU VÀ 7 ANH HÙNG CHIẾN sĩ BIỆT 
ĐỘNG THÀNH THANH KHÊ  ĐÀ NANG

vượt quá dự kiến ban đầu của địch. Để 
đối phó với đội biệt động có bảy người 
trên một địa bàn hẹp, chúng đã phải huy 
động một số quân thiện chiến của quân 
ngụy, có cả cổ vấn Mỹ và lính Mỹ tham 
giá chống đỡ một mũi tấn công của biệt 
động thành Đà Nằng năm 1968. Chúng 
vẫn cho máy bay gọi hàng. Tuyết, 
Trung, Huề lén giưa các nha tiến về 
phía biển. Từ xa, ba người đã thấy bóng 
những tên Mỹ và thúy quân lục chiến 
phục dày ven bờ. Họ nhanh chóng 
chuyển len hướng Hà Khê, tránh vòng 
vây của địch. Trên đường đi, Huề bị 
thương. Trung xốc nách Huề lôi ra sau 
bức tường ngôi nhà gần đó. Tuyết đi 
theo bắn ỹểrn trợ. Nhìn đồng đội. Huề 
nói giọng khẩn thiết: “Đừng VI tôi mà hy 
sinh cả to. Các đồng chí hay đi ngay đi”. 
Anh quay sang trao khẩu AR15 cho 
Tuyết, dặn dò: "Cầm lấy để tiếp tục 
chiến đấu. Đưa cho tôi qúả lựu đan, tôi 
sẽ sống chết với bọn chúng". Tuyết đặt 
quả lựu đạn vào tay Huề, cam lấy súng 
roi cùng Trung sang nhà bên canh 
chừng cho Hue. Bọn địch bắt dân vào 
thăm chừng xem Huề đã chết chưa. 
Huề bảo mọi người quay ra, nằm yên 
chờ bọn lính đến. Không thấy động tĩnh 
gì, bọn chúng kéo vào. Chờ chúng đến 
gần, Huề rươn người, tung lựu đạn vào 
đám lính. Huề hy sinh và nhiều tên lính 
bỏ mạng. Nghe tiếng nổ, bọn lính sửng 
sốt. Vậy là để đánh đổi một sinh mạng 
của đối phương, bọn chúng đã phải trà 
một giá đắt. Sau cái chết của bọn lính 
vào lấy xác Huề, tên chỉ huy tức tối hạ 
lệnh bằng mọi cách phải băt sống các 

chiến sĩ biệt động còn lại. Nấp trong nhà 
nhìn ra, Tuyết và Trung thay bọn lính 
tiến vào. Hai người bình tĩnh nhằm từng 
tên bóp cò. Những tên đi sau vội chạy 
tháo lui. Đợt tấn công bị đẩy lùi. Nhìn 
thấy con dao trong goc nhà, chợt nhớ 
đến mái tóc dài đã gay vướng trong lúc 
vượt rào ban sáng, Tuyết buộc lòng 
nhờ Trung cắt hộ trước khi tiếp tục 
chiến đấu. Một hồi lâu dừng lại nghe 
ngóng, những tên lính đùn đẩy nhau 
chĩa súng vào ngôi nhà Tuyết va Trung 
đang ần nấp nhưng cả hái người đa 
chuyển sang nhà khác. Cứ vậy, những 
ngôi nhà ẩn mình sau các lùm cây, lượn 
vong ôm lấy các con hẻm đã tạo thành 
vành đai kiến cố chở che cho hai chiến 
sĩ...

p.v 
(Theo tài liệu tuyên truyền 40 năm chiến 
cõng của Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê, 
do Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Khê 
cung cấp)

Ảnh: Tư liệu

Ấp chiốn lược thời Ngô Đình Diệm
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Địch dùng xe tăng M48 và thiết vận xa M113 phản công tại phi trường Biên Hòa, 
Tết Mậu Thân 1968.
Ảnh:AP

Bộ đội ta tấn công và chiếm sân bay Biên Hòa, 1975. 
Ảnh: Tư liệu
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HÌNH ẢNH CHIẾN ĐẤU KIÊN CƯỜNG 
CỦA CHIẾN Sĩ GIẢI PHÓNG QUÂN

Xung phong!

Chân trần 
xung trận (du 
kích xã Trung 
Giangđơn vị 

anh hùng, 
Gio Linh, 

Quảng Trị, 
1970).

Ảnh: Đoàn Cõng Tính
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Cán bộ hoạt động nội thành khi ra vùng giải phóng (Củ Chi 1964). 
Ảnh: Dương Thanh Phong
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Đã 42 năm trôi qua (19682010), ký ức về cuộc
Tổng tiến công và nồi dậy Tết Mậu Thân năm 

1968 vẫn còn in đậm trong lòng người dân Sài Gòn  
TPHCM. Trong các lực lượng đánh chiếm Sài Gòn, biệt 
động thành và các lực lượng vũ trang nhân dân đóng vai 
trò rất quan trọng.

Nước Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũ không thể nào 
ngờ Việt cộng “như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đắt Chui 
lên" và nhiều tấn vũ khí các loại đã được đưa vào nội 
thành cất giấu chờ ngày tổng tiến công. Trong số chiến sỹ 
biệt động thành, có những con người đặc biệt...

Thành lập Sư đoàn 9 Quân giải phóng, lễ đón nhận quân kỳ Quyết chiến 
Quyết thắng (Bình Phước, 10/1965).
Ảnh: Nguyễn Đức Chính
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Cảnh sát dã chiến ngụy trên sân thượng nả súng vào đơn vị biệt động thành, khu vực
Quận 10 nội đô, Tết 1968.
Ảnh:AP

Liên đoàn biệt động quân 
ngụy núp sau chiếc xe taxi 
bắn trả về phía quân ta, 1968. 
Ảnh:AP
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Biệt động quân ngụy 
vội' vã xốc tên bị 
thương tháo chạy. 
Ầnh:AP

Chiến sự sôi bỏng khu vực ngã tư Hàng Xanh, Mậu Thânl 968. 
Ảnh:AP

179

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIẾN CÕNG ORNH LIỆT

Ảnh: Tư liệu

Xe tăng M41 quân đội Sài Gòn án ngữ ở xã Thông Tây Hội  Gò vấp trong trận Mậu 
Thân, 1968.

Trận kịch chiến 
trong nội đô Sài 
Gòn, 1968.
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Những cuộc đọ súng nẩy lửa giữa quân ta và địch trong nội đô Sài Gòn, trận Mậu 
Thân, 1968.
Ảnh:AP
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Hoà thượng Thích Viên Hảo thờ tại chùa 
Thiện Hạnh

NHÀ Sư “BIỆT ĐỌNG THÀNH”

Ngay tại nội thành Sài Gòn, Cơ quan 
tình báo CIAcủa Mỹ và Đặc uỷ Trung 
ương tình báo chính quyền Sài Gòn từng 

kinh hồn bạt vía bởi những trận đánh "xuất 
quỷ, nhập thần” của lực lượng biệt động 
thành Sài Gòn. Chúng không thể ngờ trong 
lực lượng ấy có cả một hoà thượng...

Hoà thượng Thích Viên Hảo tên thật là Tô 
Thế Bình, sinh năm 1932 tại TX Sa Đéc 
(Đồng Tháp). Từ nhỏ cậu bé Bình ở với ông 
nội, cho đến năm 11 tuổi, ông npi mất, gia 
đình gửi bài vị lên chùa thờ cúng. Hàng ngày, 
cậu bé Bình lên chùa thắp nhang cho ông rồi 
một thời gian sau cậu xuất gia đi tu theo 
Phật.

Năm 21 tuổi, Bình lên học kinh Phật ờ 
chùa Ắn Quang, Sài Gòn. Năm 30 tuổi, nhà 
sư Thích Viên Hảo trụ trì tại một ngôi chùa 
nhỏ có tên Tam Bảo ờ đường Dương Công

Trường, quận 10. Cũng từ ngôi chùa này, nhà sư Thích Viên Hảo đã trở thành một 
chiến sĩ biệt động thành thuộc Phân khu 6 và đào hầm bí mật dưới nền chùa để chứa 
vũ khí.

Nhiều đêm thức trắng, một mình nhà sư cặm cụi đào và khuân từng thúng đất để 
có một căn hầm rộng rãi cho anh em biệt động trú ẩn an toàn. Nhà sư Th ích Viên Hảo 
còn có hai người em trai là Tô Chi Lư và Tô Ngọc Sừ cũng tham gia biệt động thành.

Nhà chùa khi ấy mới chì có 2 dãy nhà chạy xuôi tạm bợ và gian chính để thờ Phật 
đang trong giai đoạn xây dựng. Lợi dụng vận chuyển vật liệu, xe cộ ra vào thường 
xuyên nên hoà thượng đào hầm trong chùa để giấu cán bộ và chứa vũ khí, thuốc nồ. 
Sau này ông còn mở rộng hầm để hội họp, có thể tạm lánh lâu dài.

Với bề ngoài là người tu hành, nên hoạt động cùa sư Thích Viên Hảo khá thuận 
tiện trong việc thu thập tin tức, liên lạc với cơ sở mật. Hoà thượng được tổ chức giao 
nhiệm vụ đảm bảo cơ sở an toàn, hướng dẫn đường đi, vẽ sơ đồ, trinh sát các địá 
điểm mà người thưởng rất khó tiến hành được. Nhiều lần nhà sư Thích Viên Hào 
dùng xe gắn máy đi Cù Chi chờ thuốc nổ, súng B.40, K54, cối 81 ly về nơi tập kết an

Cuối năm 1967, ta chủ trương vận chuyển nhiều thuốc nổ để gây nhiều tiếng nổ 
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trong nội thành Sài Gòn. Tình thế rất bức bách, khẩn trương, bằng mọi cách phải 
vận chuyển thuốc nổ, súng đạn về nơi tập kết.

Thấy vậy, hoà thượng xung phong đi Củ Chi vận chuyển vũ khí, thuốc nổ... về nội 
thành. Đẻ vận chuyển an toàn súng cối 81 ly, ông phải dùng xe ba gác chở những 
ống cống xi măng và giấu súng cối vào trong đó. Gặp lính kiểm soát, ông nói vận 
chuyển về xây dựng chùa... và bằng cách này ông lọt qua vòng kiểm soát. Ban ngày, 
hoà thượng đi thực địa, vận chuyển vũ khí, tối lên sơ đồ các trận đánh cho đơn vị.

Chùa Tam Bảo đã trở thành nơi xuất phát của các chiến sĩ biệt động thành Sài 
Gòn khiến địch khiếp vía, mất ăn mất ngủ. Chiến sĩ biệt động Tô Thế Bình đã cùng 
đồng đội đánh hàng chục trận như trận cầu treo bến xe Sài Gòn, trận trạm điện ở 
Trường đua Phú Thọ, cabin điện Chợ Thiếc, đánh mìn nhà Quốc hội khu vực bến 
Chương Dương...

Nhưng vào những ngày cuối năm 1967, khi chuẩn bị tổng tấn công và nổi dậy Tết 
Mậu Thân, hoà thượng bị một kẻ phản bội chỉ điểm. Địch kéo đến bao vây toàn bộ 
khu vực chùa Tam Bảo. Hoà thượng bị bắt tại chùa và bị kết án tù, sau đó bị đày ra 
nhà tù Phú Quốc.

Bọn địch tức tối điên cuồng cho xe ủi tung cả khu chùa Tam Bảo lên đề tìm vũ khí,, 
đạn dược. Nhưng chúng chỉ thấy hầm bí mật chứ không tìm thấy được gì. Chưa hả 
giận, chúng còn chia nhỏ nhà chùa ra để cho binh lính tới ờ. Chùa Tam Bảo đã bị xoá 
tên từ đó.

Trong nhà tù Phú Quốc, hoà thượng nhất quyết không khai tổ chức, đồng chí, 
đồng đội, không chào cờ địch. Mọi cực hình tra tấn tàn bạo nhất nơi tù ngục Phú 
Quốc vẫn không làm lung lay tinh thần cách mạng của nhà sư  chiến sỹ biệt động.
ở tù, hoà thượng chỉ an cơm rau và muối trắng nhưng lòhg vẫn dào dạt niềm tin 

ngày chiến thắng. Năm 1973, hoà thượng Thích Viên Hảo được trao trả tù binh theo 
Hiệp.định Paris. Một sáng đẹp trời bên bờ sông Thạch Hãn, ranh giới chia cắt đất 
nước ở Vĩ tuyến 17, Hoà thượng được trở về với cách mạng.

Hoà thượng Thích Viên Hảo được đưa về an dưỡng tại khu nghỉ mát biền sầm 
Sơn (Thanh Hoá). Ngày 30/4/1975, tin truyền đến khiến hoà thượng mừng khôn tả: 
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất. Sau đó, hoà thượng xin về 
nghỉ an dưỡng tại TPHCM, tham gia công tác ở UBMTTQ thành phố.

Trong quá trình công tác, chiến đấu, chiến sỹ biệt động thành Tô Thế Bình  Hoà 
thượng Thích Viên Hảo được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến 
hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất cùng nhiều huy chương, bằng 
khen... Hoà thượng Thích Viên Hảo viên tịch cuối năm 2005 tại chùa Thiện Hạnh, 
quậnl.TPHCM.

(Theo Tiền Phong )
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TRẬN ! 
! PHÚ THỌ HÒA ; 
ị TÍT MẬU THÂN: J 
i NHUNG ị 
ị HY SINH LÚN

Tấm bia nhắc về một thời những sân vận 
động, khu du lịch, thương mại này con là nghĩa 
địa bên cạnh trường đua ngựa, khu dân cư 
bên cạnh đồn bót giạc, bên cạnh ruộng lúa và 
ao rau muống. Đồng đội của 12 chiến sĩ được 
ghi tên trên bia đã kiên nhẫn tìm kiếm từng 
nhân chứng, chắp nối từng mẩu chuyện để tai 
hiệrítrận đanh hào hùng.

Ngày ấy, một phân đội của T4 gồm 12 người 
được giao nhiệm vụ mở đường và bảo vệ một 
nhánh của Bộ tư lệnh tiền phương vào Sài 
Gòn. Đêm 27 tết, 11 anh em đã được làm lễ kết 
nạp Đảng trước khi vào trận (trừ trung đội 
trưởng Phạm Minh Trung đã là đàng viên). Bộ 
tư lệnh tiền phương 2 vào đóng an toàn ở khu 
vực trường đua Phú Thọ. Tiêng sủng Mậu 

Thân làm rúng động Sài Gòn. Sau một ngày choáng váng, quan đội Sài Gòn phản 
công ồ ạt. Bộ tư lệnh tiền phương 2 đưực lệnh rút về cầu Tre, 12 anh em của đội 
bầo VỘT4 ở lại trận địa cầm chân địch.

Mỗi người có một súng AK và 300 viên đạn, một súng B40 với sáu quả đạn, phân 
tán đội hĩnh ẩn nấp trong những góc đường, sau các bưc tường nhà. Phía bên kia, 
quân đối phương đông đến hàng trăm, có cả xe tăng yểm trợ. Suốt đêm mồng 2 cả 
khu vực ràn rạt tiếng sung, Chico 12 người ở 12 vị trí nhưng đối phương lại tưởng 
như có đến 12 đơn vị bộ đọi. Rạng sáng mồng 3, "12 đơn vỊ" của tã vẫn con nguyên, 
trọng khi đối phương tổn thất nặng: 50 tên bị hạ, bốn xe cơ giới và một xe tăng bị 
bắn cháy. Bà con phan khởi vượt qua khói lửa tiếp tế cơm, bánh mì, súng đạn bang 
được.

Đêm mồng 3 tết, trên đường truy kích đối phương, Nguyễn Minh Hoànp chạy lạc 
sang khu vực chợ Thiếc và gạp một đơn vị bạn. Chị Đoan Lê Phong ke lại: "Anh 
Hoàng lạc vào, chỉ nói vài cau với chỉ huy rồi cùng chúng tôi tiếp tục bắn, tiếp tục 
chạy, tini đường đến mục tiêu đã định. Gan sáng, lính Sài Gòn tạp trung quá đông, 
đội chúng tôi phải dừng lại ở một con hẻm trên đường Tân Phước, đào công sự. 
Đến khoảng 8g sáng thì anh Hoàng hi sinh, là ngưới đầu tiên. Anh ern chỉ gặp nhau 
vài giờ trong đêm, trong đạn lửa, chưa kịp quen mặt".'Đơn vị của chị Phong tiếp tục 
đi, tiếp tục chiến đấu và mang theo thi the anh Hoàng. Mang cho đến khi không thể 
mang được nữa, mọi người chôn vội anh bên một mương nước trên đường Lê Đại 
Hành.
ở chỗ ấy, chỉ mấy nqày sau người dân địa phương đã lập nên mót cái miếu, khói 

nhang át khói súng đe viếng hương hồn anh. Saụ giải phóng, tam bia đầu tiên 
tưởng niệm 12 liệt sĩ đội T4 được đặt ờ đây, xưởng in của ngành công an nằm bên 
cạnh cũng lấy tên Nguyễn Minh Hoàng. Xuân 1968, anh vừa tròn 23 tuổi.

184

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH UỄT

Cuộc giao chiến càng thêm khốc liệt. Xung quanh khu vực Phú Thọ Hòa, lính Sài 
Gòn tập trung càng lúc càng đông, vong vây siết chặt. Đây đó ở góc phố thêm một 
chiến sĩ hi sinh; sau gốc cây ở đường bên kia lại thêm một ngươi nưa... Mấy bác 
công nhân vệ sinh xung phong đi chôn xác. Gặp đồng đội của các anh sau này, các 
bác kẻ: "Mấy anh em mình thấy thương lắm. Mình mẩy đầy máu, đầy vết đạn 
nhưng em nao cũng chết lúc đang ôm ba bốn khẩu súng, bắn đến không còn một 
viên...".

Roi nước mắt
Phạm Minh Trung và Lê Văn Tăng, trung đội trường và trung đội phó, là hai 

người còn sống đến phút cuối cùng. Sáng mồng 7, hai anh rút vào co thủ trong 
nghĩa địa Phú Thọ Hòa. vốn là nài ngựa ở trường đua Phú Thọ nên Tăng rất thuộc 
địa hình. Đạn cày không sót một chỗ trốnci nào trên nghĩa địa, Trung và Tang đều bị 
thương nặng. Luc lính dàn quân tiến đen, hai anh vẫn còn kịp ban cháy một xe 
tăng.

Hết đạn, Trung và Tăng bẩt tỉnh, chùng quăng các anh lên xe chở về tổng nha 
cảnh sát Sau khi cấp cứu~hai anh bị đưa ngay vao phòng tra tấn. Một số chiến sĩ ở 
các đơn vị khác bị bất về đây kể lại: Trung cung như Tăng đã không hé răng nửa lời. 
Chúng đánh, đá liên tục vào hai con ngươi măng đầy thương tích, vốn đã trút tất cạ 
sức song vào cuộc chiến đấu kéo dài cả một tuân trước đó? Khi được đưa ra khỏi 
phòng khai thác, cả hai đều đã hi sinh.

Năm ấy Phạm Minh Trung 25 tuổi và Lê Văn Tăng 22 tuổi. Cả hai là những người 
bảo vệ được ổng Sáu Dân (tức nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt) bí thư Khố ủy Sài 
Gòn  Gia Định bấy giờ tin cậy va thương nhất. Câu nói cửa miệng của Tăng là: 
"Bảo vệ hi sinh có ngay người thay thế, chứ cán bộ chuyên môn không ai thay 
được".

Khi giao liên báo về kết quả trận chiến đấu, toàn đội hi sinh, đ/c Võ Văn Kiệt chày 
nước mắt. Toàn lực lượng an ninhvũ trang T4 được tuyên dương đơn vị anh hùng. 
Saưgiải phóng, lệnh của đ/c Võ Văn Kiệt cho đơn vị cũ là phải tìm bằng được gia 
đình của các anh. Đồng đội lại một lần nữa rơi nước mắt vì thấy gia đình ai cũng 
neo đơn. Nhà anh Tăng có năm con trai thì bốn người là liệt sĩ, bà mẹ VN anh hùng 
cũng đã khuất bóng; nhà anh Trung hai người con trai đều hi sinh; anh Thinh không 
cha mẹ... Chỉ một mình Trần Hoàng Ân quê ở Gò Công, Tiền Giang là đã kịp có vợ 
và con gái. Ngày nay, nếu còn, anh An đã lên chức ông ngoại.

Đã 42 năm (19682010), dấu tích chiến trường xưa chằng còn nhưng 12 cái tên 
Phạm Minh Trung, Lê Văn Tăng, Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Văn Oanh, Bùi Văn 
Đức, Ngô Văn Bạch, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyên Văn Chụp, Nguyễn Văn Lợi, Lê 
Vãn Thinh, Bùi Văn Tâm, Lê Văn Ngọc vẫn hiện diện mỗi ngày trên con đường mà 
các anh đã góp một phần bằng chính bàn thân minh vào sự thay da đổi thịt.

PHẠM VŨ
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Một trong những điềm 
của nguy quyền bị biệt 
động tấn công

Dựa vào xác xe tăng Mỹ 
bị phá hủy trước đó, cậc 
chiến sĩ du kích Quảng T rị 
dũng cảm đánh trả máy 
bay địch, giành thắng lợi 
lớn, 6/1970.
Ảnh: Đoàn Công Tỉnh

Đội du kích xã 
Trung Giang, 
đơn vị anh hùng 
lực lượng vũ 
trang. Họ đã 
biến xe thiết 
g I á p M 1 1 3 
thánh ụ để' 
kháng trên bãi 
cát quê hương.
Ảnh: Đoàn 
Công Tính
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ĐẠI TÁ NGUYỄN NGỌC PHỈ, ANH HÙNG BIỆT ĐỘNG THÀNH ĐÀ NANG

Lực lượng biệt động Đà Nắng, trong đó có những người 
chì huy như ong Nguyễn Ngọc Phi với nhiệm vụ Quận 
Đội trưởng Quận Nhứt, Quận Ba đã hoàn thành xuất sac 
nhiệm vụ tạo lập một vành đai diệt Mỹ ngay trong hang ồ 
cùa bọn địch, thúc đẩy nhanh qua trình giai phóng thành 
phố mà không đổ nhiều xương máu nhân dân trong 
chiến dịch 2931975. Dấu chân người chỉ huy chiến SI 
biệt động năm xưa in hằn các địa chì đỏ như khu phé bàu 
Thạc Gián, Khu căn cứ K.20 Đa MặnMỹ Thị, những con 
đương chợ cồn, Hoàng Diệu, những con đương dẫn đến 
tận đồn bốt địch.

Đại tá Nguyễn Ngọc Phỉ sinh năm 1925, quê ở tỉnh
Quảng Bình, ông tham gia cách mạng từ năm 1945 khi vừa tròn 20 tuổi và toàn bộ 
cuộc đời ông chu yếu hoạtđộng cách mạng tại chiến trường KHU 5Quảng Đà. 
Mọi người không chỉ biết đến ông Phỉ vì nhưng chức vụ cao nhất từng nắm giữ 
trong quân đội (Quận đội trưởng Quận Nhứt, Quận Ba, Trưởng ban 12) chỉ huy 
nhiều cánh quân biệt động hoạt động trong lòng Đà Nằng trước cjiai phóng với 
những chiến công vang dọi mà còn biết đến ông như là cuon từ điên sổng ve lực 
lượng cách mạng nội thành, về những số phận các gia đình có công cách mạng 
chìm khuất trong chiến tranh ác liệt.

Ông đã để lại những cuốn sách một thời hào hùng "Biệt động thành Đà Nắng, 
những chiến cong vang dội", "Đà Naiig tuyến đầu đanh Mỹ" và tham gia chủ lực 
trong tập sách "Một thời để nhớ" với tâm nguyện: "Đề cho thế hệ trẻ hieu thêm về 
một thời máu lửa trên quê hương mình". Nguyễn Ngọc Phỉ luôn ở trong trái tim 
không chỉ đồng đội, mà còn là một điểm tựa tĩnh thần VO cùng quý giá của gia đình 
họ khi hòa bình trở lại. Chiến tranh, chiến công, sự hy sinh, that lạc, những trang 
sử hào hùng của đồng đội vô danh đều hiện lên trong từng trang sách. Để kiên tn 
đòi^danh dự cho một đồng đội năm xưa, ông đã dành trọn những năm tháng tuổi 
già minh oan cho đồng đội người đã cùng với ông, với bao lớp trẻ ngày ấy "Thề 
quyết tử cho Tồ quốc quyết sinh".

Nguyễn Ngọc Phỉ, hay được đồng đội cũ gọi với tên trìu mến "Đại táNgười 
đương thời" gắn với những concj việc nghĩa tình mà ông thực hiện lúc đương 
chức hay đã ve hưu. Khi đã 80 tuoi, bạn bè đồng đội sửng sốt khi thấy ông vẫn đi 
hàng trăm cây số, đến hàng chục địa phương, tìm lại các khu căn cứ cũ để thăm 
hỏi người dân đã từng nuôi giấu cách mạng, xác minh chiến công cho đồng đội và 
gia đình cơ sở từng giúp đỡ cách mạng... để vinh danh những người đã nằm 
xuống hàng chục năm trong yên lặng.

(Cadn.com.vn)
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Tiểu đoàn Quyết Thắng, đơn vị vũ trang Quân khu Sài Gòn  Gia Định, 1963. 
Ảnh: Dương Thanh Phong

Dương Thị cẩm Vân  kiện tướng 
chiến hào, (Cà Mau, 1969).
Ảnh: Võ An Khánh

188

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG ORNH LIỆT

Đội du kích xã Nhuận Đức bên xác máy bay Mỹ (Củ Chi, 5/1965). 
Ảnh: Dương Thanh Phong

Giương cao ngọn 
cờ giải phóng 
Thù Dầu Một 
(Bình Dương, 
2/1968)
Ảnh: Nguyễn Đức 
Chỉnh

f 189

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIẾN CÕNG OHNH LIỆT

MẶT TRẬN PHÍA BẮC t hành phố  huế , 1968
Những ngày cuối tháng 11968, các 
chiến sỹ trinh sát vũ trăng thuộc Đội 
66E và Đội Biệt động thành  những 
người trực tiếp chiến đấu ờ mặt trận 
phía Bắc thành phố Huế được nhận 
nhiệm vụ mới: Huấn luyện cấp tốc và 
chuẩn bị mọi mặt để vào chiến đấu dài 
ngày trong nội thành Huế.

Nhiệm vụ đặc biệt
Ban đầu họ được quy tụ về một điểm 

mới thuộc cửa rừng Hương Trà (phía 
Tây thành phố Huế). Sau đó họ được tập 
luyện kỹ thuật đột nhập vào đồn địch; 
vượt chướng ngại vật; chiến thuật hành 
quân; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu 
trong thành phố; được học tập nghiệp vụ 
công tác dân vận, địch vận v.v... Huấn 
luyện xong, mỗi người phải chuẩn bị 2 
vong ngụy trang, một so thuốc nổ, bộc 
phá, 3 cơ số đạn, lương khô từ 35 ngày, 
bông băng cứu thương cá nhân, dây 
thừng leo nhà cao tầng, vượt tường rào, 
áo quần chiến đấu và áo quần thường 
dân... chờ lệnh.

Trưa 3011968 (ngày 30 Tết), đội 
được lệnh tập kết về khu vực ngã ba 
đường mòn giao liên tại vùng rừng núi 
Hương Trà đe nghe phát lệnh chiến đấu 
của Quân khu ủy. ở khu vực tập kết, 
hàng nghìn người của nhiều đơn vị, 
nhiều lực lượng tham gia chiến dịch 
cùng có mặt.

Sau khi được quán triệt nhiệm vụ 
chung, lực lượng trinh sát vũ trang 
(thuộc lực lượng An ninh vũ trang Thừa 
Thiên Huế) và lực lượng biệt động được 
chuyển đến một địa điểm khác, với 
nhiệm vụ cụ thể hơn:“...tại Tộ Thiên, từ 
đêm nay trờ đi sẽ đồng loạt tấn công 

địch. Cùng tiến vào thành phố trong đêm 
nay với lực lượng vũ trang là lực lượng 
chủ lực của Quân khu ủy và các đội công 
tác của các đơn vị khác.

Lực lượng vũ trang gồm Đội trinh sát 
vũ trang cơ động 66E, Đội trinh sát vũ 
trang 66D, Đội biệt động thành cánh tả sẽ 
theo Đoàn 6 Anh hùng thuộc lực lượng 
bộ binh chủ lực tiến vào nội thành Huế. 
Sau khi vào cửa Chánh Tây, phân đội 
66D sẽ vào đánh chiếm khu vực Đại nội 
và bốt Tây Lộc, cùng các đơn vị bạn làm 
chủ vùng này.

Phân đội 66E trinh sát vũ trang cùng 
với biệt động sẽ tiến vào chiếrn cổng 
Thượng Tứ và chiếm giữ từ Thương Bạc 
về cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, phố 
Trần Hưng Đạo, Huỳnh Thúc Kháng, 
Phan Bội Châu, bốt cảnh sát Đông Ba và 
phía ngoài cửa Đông Ba, bắt liên lạc với 
sở chỉ huy và lực lượng bạn ở phía trong 
cửa Đông Ba..."

Đón Tết trong chảo lửa
16h30 nọày 3111968 (tức chiều 

mùng Một Tet), lực lượng vũ trang được 
lệnh hành quan tiến ra đọng Hòn Vượn. 
Khi đến cửa rừng thì trời sam tối. Đoàn 
quân lúc này không đi một hàng dọc nữa 
mà là đội hình chữ A, bí mật vượt qua 
đồng ruộng An Lưu, Trúc Lâm, An Ninh, 
nhằm cửa Chánh Tây tiến vào. Khi đến 
sông Đào, các đơn vị lặng lẽ thực hiện 
lệnh vượt sông.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh hỏa 
châu, trong tiếng nổ uỳnh oàng của pháo 
tết là tiếng súng của cac mũi tiên công từ 
các hướng đánh vào Huế. Theo ám hiệu 
đã quy định, đội 66D tiến vào khu hành 
chính quận Thành Nội, đội 66E tiến 
hướng cửa Chánh Tây và Đội Biệt động
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cánh tả tiến xuống cửa Thượng Tứ.
Tại đây địch đang chốt giữ cửa thành, 

chỉ huy đội cho gọi hàng, song chúng 
ngọan cố chống trả quyet liệt, buộc ta 
phái dùng B40 va lực lượng cảm tử xông 
lên đánh úp. Khoảng 3h sáng 121968, 
cửa Thượng Tứ được mở, đội cành sát 
vũ trang chia lực lượng tiếp tục chuyển 
về phía trong cửa Done) Ba đóng sở chỉ 
huy và tiến ra đánh chiêm cả khu vực từ 
Thượng Tứ về cửa Đông Ba.

Tại đây đội đã tiếp tục tiêu diệt và bắt 
sống được một số tên cảnh sát đi tuần và 
khai thác thêm được nhiều thông tin mới 
về địch, bí mật tiếp cận được các mục 
tiêu để tiêu diệt, tiến đánh và chiếm 
được bốt cảnh sát Đông Ba, chặn đánh 
một xe quân sự và đánh lủi các đợt phàn 
kích của lực lượng địch có 2 xe bọc thép 
M38 yểm trợ trên đườnt] Trần Hưng 
Đạo. Đến 9 giờ sáng thì tat cả các mục 
tiêu đã hoàn tất.

Trưa 121968 (mùng Hai Tết), với sự 
tham gia của nhiều lực lượng, toàn bộ 
khu vực phường Phú Hòa được giải 
phóng. Tuy nhiên do chưa có đơn vị nào 
đến tiep quản nên các chiến sĩ trinh sát 
vũ trang và biệt động phải chốt lại để giữ 
vững trận địa.
về phía nam Huế, do không thuận lợi 

trong tiến quân như phía bắc Huế, nên 
từ Đạp Đá đến cầu Trường Tiền địch vẫn 
khống chế, chúng đổ quân xuống và đưa 
tàu chiến từ Thuận Anlên phối hợp đánh 
phản kích sang bờ Bắc liên tục cho đến 
ngày thứ 23 của chiến dịch.

Địch dùng đại liên bắn từ bờ Nam 
sang, dùng .pháo hạm bắn từ Thuận An 
lên và dùng máy bay ném bom, thả hơi 
ngạt vào nhà dân rồi cho bộ binh, xe tăng 

bắn phá dữ dội. Các chiến sĩ trinh sát vũ 
trang và biệt động vừa chiến đấu, vừa 
vận động nhân dân di chuyển vào gần 
cửa Đông Ba.

Trong 26 ngày đêm của chiến dịch, có 
những ngày địch bị thiệt hại nặng không 
thể phản kích, lực lượng vũ trang ta đã 
trahh thủ thời gian đó chuẩn bị mọi mặt 
cho cuộc chiến đấu tiếp theo và tích cực 
làm công tác dân vận để tranh thủ sự 
ủng hộ, giúp đỡ của nhãn dân, đập tan 
âm mưu, luận điệu chiến tranh tâm lý 
cùa địch.

Nhờ làm tốt công tác dân vận và thực 
hiện nghiêm quy định "một cái kim, sợi 
chỉ của nhân dân cũng không được lấy” 
nên dân hiểu, dân tin và tiếp tế hỗ trợ rất 
nhiều cho lực lượng vũ trang và lực 
lượng quân giải phóng vào tiếp quàn 
HŨế.

Có thể nói đây là một chiến thắng thứ 
2 trong chiến dịch Xuân.68, đó là chiến 
thắng trên mặt trận tư tưởng, làm nền 
tảng cho sự phát động nhân dân nổi dậy 
trong chiến dịch này và là tiền đề cực ky 
thuận lợi cho các trận đánh giải phộng 
Huế trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

Ngày thứ 26 của chiến dịch tổng tấn 
công, nổi dậy chiếm giữ thành phố Huế 
xuân Mậu Thân 1968 đã kết thúc. Những 
chiến sỹ trinh sát vũ trang thuộc lực 
lượng An ninh vũ trang Thừa Thiên  Huế 
là những người rút ra cuối cùng từ trong 
chảo lửa của cuộc chiến.

Và họ đã góp phần to lớn cùng quân  
dân Thừa Thiên  Huế trong chiến dịch 
này, vinh dự đón nhận tám chữ vàng 
“Tấn công, Nổi dậy, Anh dũng, Kiên 
cường” mà Đảng và Bác Hồ phong tặng.

Minh Khôi  Theo báoANTĐ
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ĐÁNH CHIÉM ĐÀI PHẨT THANH SÀI GÒN, 1968

Nhằm đưa lực lượng và vũ khí vào tận hang ồ của kẻ thù, nhiều cơ sở trong 
nhân dân ở nội đô và các vùng ven đã dùng nhà mình làm kho. Chị Nguyễn 
Thị Hào (đồng đội gọi theo cách thân mật là chị Sáu rau muống) đã dùng căn nhà ở 

hẻm 436 đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách mạng Tháng Tám) vừa trồng 
rau muống che mắt địch vừa cất giấu vũ khí. Chị Sáu đã đào căn hầm dài 2,20m, 
rộng 1,20m, sâu 1 m ngay trong nền nhà mình và cất giấu một lượng vũ khí, thuốc 
nổ khá lớn suốt từ năm 1965 đến năm 1968.

Chị Nguyễn Thị út là vợ của chiến sĩ biệt động thuộc Đội 4  Biệt động 345 Trần 
Phú Cương (Năm Mộc) có một tiệm may đã được sửa lại cho phù hợp với yêu cầu 
của một kho vũ khí. Nhưng để tiếp cận mục tiêu, gia đình anh Năm Mộc đã rời nhà 
về số 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm cách Đài Phát thanh Sài Gòn chừng 100m để xây 
kho cất giấu vũ khí với bảng hiệu "Tiệm may Quốc Anh”.

“Nở hoa trong lòng địch”
Đêm mùng Một Tết, 12 thành viên của Đội biệt động 4 tập trung tại Tiệm may 

Quốc Anh. Các anh họp bàn kế hoạch và chia nhau vũ khí. 110kg thuốc nổ, 12 
súng, 3.500 viên đạn các loại, 80 lựu đạn đã được đưa ra sử dụng, ngoài ra còn có 
thêm một xe tải hạng nhẹ và 4 xe gắn máy.

Với chiến thuật chọc thẳng  bung ra trong lòng địch, toàn đội dùng xe tải và 2 xe 
gắn máy đi tốc độ rất lớn lao thẳng đến trước cổng Đài Phát thanh khiến địch 
không kịp phản ứng. Đồng chí đội trường xả súng tiêu diệt 2 tên lính gác cổng.

Nghe tiếng súng của ta, trên lô cốt địch bắn trà lại. Chiến sỹ Phạm Vãn Hùng đã 
nhanh chóng dùng thủ pháo diệt địch ờ lô cốt cổng chính sau đó tiến đánh lô cốt ở 
ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm  Phan Đình Phùng. Mặc dù đã được tăng cường thêm 
một trung đội cảnh sát dã chiến nhưng do quá bất ngờ, nên kẻ địch không kịp trở 
tay, toàn đội biệt động đã tràn vào Đài Phát thanh Sài Gòn lúc 2h57 mùng Hai Tết 
Mậu Thân.

Làm chủ Đài Phát thanh Sài Gòn
Như những mũi tên, các chiến sỹ biệt động nhanh chóng từ tầng trệt lao lên lầu 

xả súng vào bọn lính dù và lính bảo an chiếm phòng phát thanh. Theo kế hoạch, 
các chiến sỹ biệt động chỉ cần chiếm phòng phát thanh mười lăm phút sẽ có lực 
lượng khác và chuyên viên kỹ thuật đến tiếp quàn. Nhưng mọi ngả đường lúc này 
đã bị địch bít kín. Khắp nơi xe cơ giới với nhiều sắc lính: an ninh quân đội, bào an, 
lính dù bao vây nên bên ta không thể đến tiếp quản, các chiến sỹ biệt động phải 
tiếp tục chiến đấu ờ thế bị bao vây.

Bốn chiếc máy bay lên thẳng bay lượn xung quanh khu vực Đại Phát thanh kêu
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Du kích Gio Linh chiêm ngưỡng ảnh Bác Hồ trước 
khlratrận.
Ảnh: Đoàn Công Tính

gọi các chiến sỹ Biệt động đầu hàng. 
Không thu được kết quà, chúng điên 
cuồng thả xuống hàng trăm trái ngạt. 
Bốn chiến sỹ trong đội đã hy sinh, đạn 
cũng sắp cạn kiệt nhưng những người 
còn lại luôn động viên nhau quyết đứng 
vững ở vị trí chiến đấu. Vũ khí lấy được 
của địch được mang ra sử dụng. Khẩu 
đại liên Mã Lai đã kiềm chân rất hiệu quả 
cánh quân thủy quân lục chiến, lính dù và 
đoàn xe thiết giáp từ phía Đa Kao theo 
trục lộ Phan Đình Phùng kéo đến.

Lại thêm một số chiến sỹ nữa hy sinh, 
cà đội lúc này còn lại 5 người. Đạn AK đã 
hết, đạn đại liên chỉ còn 30 viên. Trời

đang sáng dần. Cả đội hội ý, sẽ dùng chất nổ phá hệ thống Đài Phát thanh Sài 
Gòn. Ba chiến sỹ xung phong ở lại nhận nhiệm vụ đó và bắn yểm trợ cho 2 chiến sỹ 
rút rá ngoài.

Một tiếng nổ long trời từ khối bộc phá 20kg, Đài Phát thanh Sài Gòn bị sập tầng 
trệt và một mảng lớn trên lầu, toàn bộ máy móc hư hỏng. Ba chiến sỹ ở lại đã anh 
dũng hy sinh. Mặc dù lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch nhưng với tinh thần 
quả cảm của các chiến sỹ biệt động, tính đến thời điểm bị phá hủy, Đội biệt động 4 
đã chiếm được Đài PhátthanhSàiGòn3giờ31 phút.

Cùng thời điểm này tòa nhà Đại sứ quán Mỹ cũng bị tấn công đã giáng một đòn 
rất mạnh vào các cơ quan đầu não địch. Cả Mỹ và Ngụy đều choáng váng, hoảng 
sợ. Thượng nghị sĩ Mỹ Robert Kennodi phải kinh ngạc thột lên: “Tại sao hơn nửa 
triệu lính Mỹ và 70 vạn lính Nam Việt Nam có ưu thế hoàn toàn trên không và ngoài 
biển, được cung cấp quá đầy đủ và được trang bị vũ khí hiện đại nhất lại không có 
khả năng bào vệ được một thành phố khỏi bị đối phương tiến công?".
Tết Mậu Thân 1968, tiếng pháo Tết hòa lẫn tiếng bom đạn làm cả miền Nam dậy 

lừa, khiến cho đế quốc Mỹ và chính quyền Ngụy Sài Gòn hoáng sợ kinh hồn. Ta đã 
buộc chúng phải xuống thang chiến tranh ngồi vào đàm phán với ta tại Hội nghi 
Paris, thừa nhận sự thất bại của chiến lược: “Chiến tranh cục bộ”. Ngày 135 
1968, phái đoàn đàm phán Mỹ và Việt Nam dân chủ cộng hòa gặp nhau lần đầu 
tiên tại Pháp, mở đầu một cuộc chiến dài hơi đầy mưu lược để giành phần thắng về 
phía mình.

Minh Khôi  Theo báo ANTĐ
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Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu 
Thân 1968 lùi vào quá khứ đắ tròn 42 năm

(19682010). Thế nhưng y nghĩa chiến lược của 8 
các trân đánh Tết Mậu Thân cực kỳ lớn lão, tạo g 
tiền đe cho những thắng lợi tiềp theo, buộc Mỹ^ 
phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định g 
Paris. Giờ đây, mỗi khi nhắc lại, trong tâm khảm 
của những người từng tham gia cuọc tổng tiến
công Xuân Mạu Thân 1968 ờ Ca Mau vẫn nhớ về bản hùng ca này...

GẶP LẠI 
CHIÊN SĨBIẬ ĐỘNG 
CÀMAUNÀMXUA

Ể
I
I
I
I
3

ông NGUYỄN VĂN HIÊP (Tư Thanh), nguyên Chính trị viên, Phó Tỉnh đội Cà 
Mau1968: TINH THẰN ĐÁU TRANH CAO Độ

Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, thể hiện một tinh'thần chiến đấu 
cao độ của quân và dan Cà Mau lúc bấy giờ. Nêu cao tính chấp hành mệnh lệnh 
của Trung ương, Quân khu và Tỉnh ủy. óuọc tổng tiến công Tết Mậu Thân còn thể 
hiện sự phối hợp, vận dụng khéo léo giữa các mũi tiến cônq binh vận, chính trị, lực 
lượng vũ trang. Chúng ta thực hiện chủ trương tiến công rat tốt, tạo được tình thế 
hăngI háj, động viên anh em tiến lên. Bên cạnh đó, lực lượng cách mạnp quần 
chúng kế thừa cũng đang sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh. Điên hình 
là vai trò đóng góp tích cực của các đoàn thể quần chúng như thanh niên, phụ nữ, 
nông dân. Tất cả đều thể hiện tinh thần chiến đau dũng cam, ngoan cường.

^Điều đó chứng minh rằnci cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân đã thật sự làm thay 
đổi cục diện của Mỹ tại Chien trường miền Nam Việt Nam. Làm lung lay ý chí xâm 
lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phai xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm 
phán với chúng ta. Bồn mươi nam trôi qua, nhưng giá trị của cuộc tổng tiến công và 
nổi dậy Tết Mạu Thân 1968 vẫn còn nguyên vẹn. Đó là cuộc chiến dựa vào long 
dân, phát huv sức mạnh tổng hợp, chuẩn bị tiến đến cuộc chiến đấu toàn diện, 
mang tính khan trương và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới của cách mạng 
giải phóng miền Nam.

Ông ĐINH TĂN Lực (Sáu Cao), nguyên Đại đội phó Đại đôi 7 Tiểu đoàn 3: 
CUỘC CHIẾN ĐÂ Làm THAYĐÔI CHIẾN Lược CUA ĐẾ QUÓC MỸ

Chuẩn bị cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân năm 1968 ở thị xã Cà Mau, Tiểu đoàn 
3 là đơn vị được thành lập nhanh nhất và nhiệm vụ cũng nặng nề nhất. Với lực 
lượng nòng cốt là C7, Tiểu đoàn 3 rút thêm Tiểu đoàn u Minh 2,1 đại đội; 1 đại đội 
C6; 1 đại đội bộ binh và 2 trung đội C8. Được thành lập có 6 ngày, Tiểu đoàn 3 
được lệnh điều về thị xã, nhưng vẫn chưa biết mình thực hiện lệnh tổng tiến công. 
Mãi đến khoảng 7 giờ tối 30 tết, cà Tiểu đoàn mới biết đêm nay đơn vị có lệnh tổng 
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tiến concj vào thị xã Cà Mau. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ của Tiểu đoàn 3 là đánh thọc 
sâu, chiêm Bệnh viện, Tòa hành chính, Trung đoàn 32 của Mỹngụy và Khám lớn. 
Và ngay trong đêm đó, Tiểu đoàn 3 đã đánh chiếm được Bệnh viện, một phần của 
tòa Hành chinh. Tuy chúng ta tổn thất quá lớn trong cuộc tổng tiến công đợt 1, 
nhưng chúng ta đã thắng lợi về mặt chiến lược, đồng thời cũng làm thất bại chiến 
lược của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.

Điều đáng nói ở đây là chúng ta giữ bí mật chiến trường, sự phỗi hợp, kết hợp và 
hiệp đồng tac chiến gần như đồng loạt ở cả miền Nam. Sự chấp hành mệnh lệnh 
của Trung ương, Quân khu, Tỉnh ủy, Tỉnh đội là cao độ, tuyệt đối, giáng cho đế 
quốc Mỹ và ngụy quân ngụy quyền một đòn bất ngờ, choáng váng ngay giữa đô 
thị.

Ông LẤM ANH LỮ, nguyên Chiến sĩ biệt động thị xã Cà Mau: THÀ CHÉT 
KHÔNG LÙI BƯỚC

Sau cuộc tổng tiến công đợt 1, tôi được đồng chí Mai Thanh Ân (Bày Khế) đưa 
về tăng cường cho Tiểu đoàn 3. Đi cùng với tôi còn có hai đồng chí, nhiệm vụ của 
chúng tôi là ve sa bàn bằng đất và dẫn đường đơn vị vào thị xã. Do lúc này, tôi đang 
hoạt động ở thị đoàn Cà Mau nên rất rành đường. Đợt 2, hướng tiến công từ Rạch 
Rập đanh vào Ty cảnh sát thị xã. Tuy nhiên, đợt 2 cũng như đợt 1, chúng ta vẫn 
khổng làm chủ được tình thế. Cả hai đợt tiến công địch ơ thị xã Cà Mau, cung như 
ở các địa phương khác đã làm cho đế quốc Mỹ,ở chiến trường miền Nam phài lung 
lay. Tổng tiến công Mậu Thân 1968 còn thể hiện được lòng dũng cảm, tinh thần 
chấp hành mệnh lệnh, thà chết không lùi bước'của quân và dân Cà Mau. Sau đó 
làm chuyển hướng cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới, tiến đến giành thắng 
lợi toàn vẹn hơn. Đợt tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân còn là cuộc tổng diễn 
tập chiến lược, tạo tiền đề cho trận cao điểm quyết chiến mùa xuân lịch sử năm 
1975 sau này.

Ông TÓNG LÊ THÁNG, nguyên chiến sĩ Đội vũ trang tuyên truyền: DĂUẮN 
KHÔNG PHAI

Cuối năm 1967, lúc đó tôi đang học tại trường đặc công thì được đơn vị chọn là 
một trong mười hai chiến sĩ đưa về đội vũ trang tuyên truyền của thj xã. Để chuẩn 
bị cho cuộc tổng tiến công Mậu Thân 1968, quả thật lúc đó đội vũ trang tuyên 
truyền chúng tôi cũng không được biết trước. Cận tết khoảng 2627, đơn vị mới 
được lệnh hành quân về hướng Cà Mau, anh em nghĩ chắc sẽ đánh đâu đó. Khi 
hành quân, lại ngay dịp tết nên tôi được các má cho đôi dép mới và may một bộ đồ 
mới, roi bánh mứt đem theo với lời nhắn nhủ "đánh lớn, thắng lớn và ăn tết lởn”. 
Mãi đến chiều 30 tết, chúng tôi mới được trang bị lại vũ khí, lúc này cấp trên chỉ nói 
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là chuẩn bị đánh lớn, nhưng vẫn chưa biết là đánh ở đâu. Vào khoảng 7 giờ tối mới 
biết là có lệnh tổng tiên công vào thị xã Cà Mau. Đơn vị của chúng tôi lúc đó có 34 
chiến sĩ với nhiệm vụ đánh chiếm đài phát thanh của Mỹ  ngụy tại ngã 5 Phường 2 
bây giờ. Hướng tiến công là từ cầu chùa Phường 4 vào. Tuy nhiển, đội vũ trang chì 
tiến công được tới cầu quay cũ thì lực lượng bị tổn thất qua lớn, cả đơn vị chỉ còn 
tôi và một đồng chí nữa. Lúc đó, sáng Mùng Một tết, tình hình càng trở nên phức 
tạp, chúng tôi phải ém lại chờ tối đến mới rút ra khỏi thị xã.

Phải công nhận rằng, trọng cuộc đời đi làm cách mạng của tôi, tổng tiến công 
Mậu Thân sẽ mãi là một dấu ấn khó phai, một cuộc chiến "quyết tử cho Tổ quốc 
quvết sinh”, không hề lùi bước. Cuộc tổng tiến công Mậu Thân cũng làm cho đế 
quốc Mỹ thay đổi cục diện chiến trường tư chiến tranh cục bộ sang Việt Nam hóa 
chiến tranh, đưa cách mạng miền Nam vào giai đoạn mới, chuẩn bị cho những 
thắng lợi sau này.

Bà ỌNG THỊ HÒNG THƠ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tinh Cà Mau: MẠU 
THÂN 1968, BẢN HÙNG CA CỦA DÂN Tộc

Cái tết lịch sử mở đầu cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân Mâu Thân 1968, 
cách đây đã tròn 40 năm. Khi đó, tôi là thư ký xã ủy xã Bảy Tắc (giờ là Tắc Vân), đã 
4 thập niên trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in những trận đánh oai hùng của bọ đội 
ta lúc đó. Nhớ lại, tôi khâm phục vô cùng sự mưu trí, bình tĩnh, của quân dân ta. 
Đây là một hình thức tiến công đồng loạt mang tầm vóc chiến lược, tạo ra hiệu lực 
cộng hưởng đánh mạnh vào y chí đối phương, là hình thức tiến corig chiến lược 
chưa từng xuất hiện trong lịch sử chiến tranh thế giới. Ngày nay, sau 40 năm, thời 
gian củng cố thêm ý nghĩa thắng lợi cùa Mậu Thân khi chung ta có thêm nhiều điều 
kiện và tư liệu để bình tĩnh và khách quan đánh giá về cuộc Tổng tiến công Mậu 
Thân. Phẩm chất người chiến sĩ giải phóng, ngươi dân yêũ nước bộc lộ đến điểm 
cao nhất... tất cả VI thắng lợi của sự nghiẹp cưu nước. Là hàng nghìn, hàng vạn 
tấm gương để đời là cống hiến không thể quên, không ai không nghiêng mình bái 
phục. Cách mạng vào một cơ hội nhât định mang sức lôi cuốn dữ dội, Mậu Thân là 
điển hình của tình huống như vậy. Không ít người trong vùng địch tạm chiếm, 
người thành thị, bấy lâu sống giữa vòng phong toa của kẻ thù, chợt bùng lên nhiệt 
tình khi dòng thác Mậu Thân soi sục, bang một hành động nào đó tự xếp hàng vào 
đội ngũ cứu nước, nhiều người đã ngã xuống... Tất ca vao trận ma không vướng 
bận một tính toán nào. Họ bình thản hy sinh mà riêng việc quy tập hài cốt của họ 
đến nay còn cật vấn chúng ta. Bàn thân tôi cũng thế, tham gia vận chuyển vũ khí 
(phục vụ cho trận đánh Mậu Thân ờ Bày Tắc) với tâm trạng bình thân không hề có 
chút run sợ nào, chỉ sợ địch phát hiện, quân ta mất vũ khí mà thôi. Và cho đến tận 
hôm nay, ký ức hào hùng của Mậu Thân vẫn không phai trong tôi.

Thực hiện: BlNH ĐẰNG  HỒNG ĐIỆP 
www.baoanhdatmui.vn
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“THIENNGA”.

__ . _ ______ _  Ngày 06102009, Chủ tịch 
0 NGƯỜI PHỤ Nữ BIỆT nước đã ký quyết định số 
" ĐỘNG ANH HÙNG VÀ tặng danih hiêu AHLLVT*  cho

L k.riA..  một SỐ tập thể, cá nhân thuộc
CHUYÊN ÁN TIÊU DIỆT lực lượng CAND. Trong so 

~  những tarn gương đặc biệt
xuâ't sắc đó có đông chí nữ 
thượng tá Lê Thị Minh Hãnh, 
nguyên Phó Trưởng phòng To 
chức cán bộ, Công an tỉnh 

Khánh Hòa. Trong căn nhà’giản dị, ấm cúng giữã một khu phố du 
lịch ồn ã của thành phố biển Nha Trang, nữ anh hùng Lê Thị Minh 
Hãnh đã kể với chúng tôi về những trận đánh đáng nhớ nhât trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng của bà.
ĐÁNH GIẶC TỪ KHI TÓC CÒN ĐỂ c h ỏ m

inh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng, ở một vùng quê giàu 
truyền thống yêu nước xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, 

ngay từ khi tóc còn thắt bím, Lê Thị Minh Hãnh (hay còn gọi là Mười Hãnh) đã 

nung nấu ý định giết giặc bảo vệ quê hương. Với sự lanh lợi, thông minh, Mười 
Hãnh được lãnh đạo ban an ninh tỉnh và huyện đội Phú Hòa giao nhiệm vụ 
nắm tình hình địch ở khu vực núi sầm, núi Miếu. 16 tuổi trở thành người đoàn 
viên cộng sản, cũng là lúc Mười Hãnh nhận nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng tiểu 

đội du kích thôn Ngọc Sơn kiêm xã đội phó xã Hòa Quang. Tháng 31965, một 
tiểu đoàn bảo an của địch mở một cuộc càn quét lớn ở Ngọc Sơn. Được giao 
nhiệm vụ chặt đức đợt càn quét này của địch. Mười Hãnh vừa mừng vừa lo bởi 
đây là trận đánh đầu tiên của cô du kích trẻ. Nắm địa bàn như trong lòng bàn 

tay, Mười Hãnh đã chỉ huy đội du kích đánh theo cách “hai chân, ba mũi giáp 
công”. Địch lọt vào ổ phục kích, Mười Hãnh và đồng đội đã tiêu diệt được 23 
tên, làm bị thương 6 tên khác. Riêng người nữ tiểu đội trưởng dã tiêu diệt 13 

tên, sau đó còn dùng biện pháp binh vận, vận động 11 tên khác đảo ngũ, giao 
vũ khí cho cách mạng. Chưa đầy 4 tháng sau, địch lại mở một trận càn quét với 
quy mô lớn hơn với sự yểm trợ của không quân và pháo binh, vẫn với cách
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Đại tướng Lê Hồng Anh, uv Bộ Chính trị, BI 
thư Đảng ủy công an TW, Bộ trường Bộ 
Công an trao danh hiệu Anh hùng LLVT cho 
thượng tá Lê Thị Minh Hãnh

đánh linh hoạt, phối hợp với hai 

trung đội thuộc đại đội 85, Tỉnh đội 
Phú Yên, người nữ tiểu đội trưởng 
trẻ tuổi đã cùng với đồng đội chiến 

đấu suốt 3 ngày đêm tiêu diệt hơn 

100 tên địch, làm bị thương 62 tên. 
Trong trận đánh này, dù trúng đạn 
và bị thương khá nặng ở ngực, 
nhưng Mười Hãnh vẫn chiến đấu 

ngoan cường tiêu diệt 12 tên và làm 
bị thương 6 tên khác. Vùng Ngọc 
Sơn, Hòa Quang đã trở thành nỗi 

ám ảnh của quân địch. Cũng sau 
trận đánh này, Lê Thị Minh Hãnh đã 
chính thức được đứng vào hàng ngũ 
của Đảng khi vừa tròn 17 tuổi.

TIÊU DIỆT “THIÊN NGA”
Tháng 21968, Tỉnh ủy Phú Yên điều động Lê Thị Minh Hãnh về Ban an 

ninh Tỉnh. Tại đây, Mười Hãnh được giao nhiệm vụ làm chính trị viên, bíthưcho 
bộ Đội nữ biệt động (thuộc Ban điệp báo và An ninh đồ thị). Đội nữ biệt động 
này gồm 16 cô gái tuổi còn rất trẻ, nhưng tất cả đều có tinh thần quả cảm 
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách 

mạng. Nhiệm vụ của Đội là diệt ác, tiêu diệt bọn tề ngụy, bọn cảnh sát ác ôn.
Cuối năm 1968 đầu năm 1969, phong trào cách mạng ở Tuy Hòa, Phú Hòa 

nhất là vùng Ngọc Thanh, Minh Đức, ấp Thanh, Phước Hậu bị địch đàn áp, 
khủng bố dã man. Trước tình hình này, Ban an ninh tỉnh và Thị ủy Tuy Hòa đã 
chỉ đạo tập trung sử dụng các lực lượng như an ninh vũ trang, biệt động thành 
điều tra, bám dân, nắm tình hình địch. Ngay thời điểm cuối năm 1968, Ban an 
ninh thị xã Tuy Hòa đã tổ chức bắt đưa ra vùng căn cứ hơn 40 đối tượng có 
hành vi chống đối cách mạng. Trong số những đối tượng này, có tên Nguyễn 
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Thị H. (có biệt danh là “Thiên Nga”, được CIA trực tiếp huấn luyện). Ở Ngọc 

Phong, là một nữ thanh niên tiêu biểu nhiều lần được biểu dương, khen 

thưởng. Dưới vỏ bọc như vậy, H đã cung cấp cho địch rất nhiều thông tin có giá 
trị gây tổn thất rất lớn về người và tài sản cho cách mạng. Cảnh sát ngụy 

phong hàm thượng sĩcho H., đổng thời giao cho H. làm trưởng mạng lưới gián 
điệp mang biệt danh “Thiên Nga”. Đây cũng là tổ chức gián điệp đầu tiên do 
Mỹ, ngụy phối hợp thực hiện điểm kể từ sau chiến dịch Mậu Thân.

Ban an ninh tỉnh và Thường vụ thị ủy Tuy Hòa đã chỉ thị bằng mọi giá phải 
tiêu diệt Nguyễn Thị H. Do “Thiên Nga” luôn biết “đẻ trứng vàng” nên địch tổ 
chức bảo vệ rất chặt chẽ. Mọi hoạt động, sinh hoạt của H. đều được bọn lính 
bảo an theo sát bảo vệ. Nhiệm vụ tiêu diệt “Thiên Nga” được giao cho đội nữ 
biệt động thành dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Trần Bình, Trưởng ban 
an ninh thị xã và người được giao nhiệm vụ trực tiếp “thi hành bản án” là Mười 
Hãnh. Khi nhận nhiệm vụ, cứ vào những buổi tối, Mười Hãnh luyện tập vài 
chiêu võ hiểm. Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng này, tổ chức đã làm lễ tuyên 

thệ cho Mười Hãnh: “Dù phải hy sinh cũng phải tiêu diệt cho được “Thiên Nga”.
Sau ba ngày về vùng Thanh Minh  Ngọc, trong một vai cô gái thành thị 

chưng diện sang trọng, Mười Hãnh đã nghiên cứu kỹ quy luật sinh hoạt, đi lại 
của Nguyễn Thị H. cũng như hoạt động của bọn lính bảo an. Một kế hoạch tiêu 
diệt “Thiên Nga” đã được xây dựng sức chi tiết. Một buổi sáng cuối tháng 3 

1969, toàn bộ thành viên của đội nữ biệt động được phân công đều có mặt tại 
các vị trí trên lưng chừng núi Chóp Chài. Dưới mé xóm, bọn lính bảo an sau hơn 
hai giờ lùng sục cũng đã kéo về tụ tập ăn sáng và chơi bài. Mười Hãnh diện 
trên mình ba chiếc áo trắng, xanh, hổng, giấu súng và lựu đạn trong người có 
mặt tại điểm đã định trên cánh đồng Cây Da. Gần 10 giờ như thường lệ, H. lại 

vội vã từ đường lớn băng theo bờ mương ra đám ruộng của em gái thị đang thu 
hoạch. Gần 12 giờ chĩ còn mình thị H. ở lại trông coi lúa, từ xa ba phụ nữ trên 
vai là đôi quang gánh ung dung tiến ra đám ruộng. Khi thấy hai người phụ nữ 
áo nâu là người cùng xóm, H. khẽ gật đầu chào. Tuy nhiên, bản năng của kẻ 
gián điệp cho thị biết có điều gì đó bất thường ở phụ nữ mặc áo trắng. Nhận 
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thấy khuôn mặt biến sắc của H., Mười Hãnh bước nhanh đến và bằng thế võ 
đã học quậtthị H. ngã xuống ruộng. Sau khi nhanh chóng tuyên bố bản án của 
cách mạng đối với kẻ gián điệp, Mười Hãnh rút nhanh khẩu valter bắn hai phát, 
toàn thân của ả “Thiên Nga” đổ gục xuống ruộng. Nghe tiếng súng nổ, bọn 

địch xung quanh la hét inh ỏi. Hàng chục tên lính tay lăm lăm vũ khí chạy về 
phía thị H. Do ta đã bố trí trước nên ngay sau khi hạ được thị H., bà con kéo đến 
rất đông nhằm tạo đường thoát cho Mười Hãnh.

Năm 1970 trong một chuyến công tác, Mười Hãnh và đồng đội lọt vào ổ 
phục kích của địch. Cứ ngỡ rằng mình sẽ hy sinh chị đã nhai và hủy hết tài liệu. 
Cổ chân, bắp chân dập nát vì trúng đạn, Mười Hãnh vẫn cố bò vào chân núi, 
tay nắm chặt quả lựu đạn. Lúc ấy chị nghĩ thà chết chứ không thể rơi vào tay 
giặc. Ý chí quả cảm của người nữ chiến sĩbiệt động đã chiến thắng. Chị được 

đồng đội đưa đến bệnh xá, sau đó chị được chữa trị. Trở về quê hương khi đất 

nước đã hoàn toàn độc lập, chị tiếp tục công tác trong ngành công an cho đến 
lúc nghỉ hưu năm 2004. Với rất nhiều thành tích, Lê Thị Minh Hãnh đã được 
Đảng, Nhà nước, ngành công an tặng thưởng nhiều huân huy chương các loại. 
Về với đời thường, người nữ chiến sĩ biệt động anh hùng năm xưa đang sống 
những ngày bình dị, hạnh phúc cùng người chồng cũng là một đại tá công an 
về hưu. Hai người con của bà cũng tiếp bước truyền thống của gia đình đang là 

những sĩ quan công tác trong lực lượng Công an Khánh Hòa. “Quyết đánh và 
đánh đến thắng lợi cuối cùng để xứng đáng là đội quân tóc dài”, lời dạy đó của 

Bác kính yêu đã theo bà trong suốt những năm tháng đi làm cách mạng.

Minh Nhật 
Báo CA TPHCM, 7/2010

MƯU TRÍ, KIÊN CƯỜNG ĐẢNH THÂNG ĐỊCH
Bằng nhiều chiến thuật táo bạo, khi thì tập kích bất ngờ, lúc thì bám sát lưng địch 

để đánh rồi đào hầm chông, cài mìn giăng bẫy những toán lính tuần càn, đội du kích 
thôn Ngọc Sơn đã gây cho địch nỗi hoang mang lo sợ. Chị Hãnh tâm sự: "Khi biết 
người chỉ huy đội du kích là một cô gái tuổi 17, bọn địch đã tung thám báo dò tìm để 
bắt sống, hoặc sát hại tôi. Nhở thông thạo địa hình và nắm bắt kịp thời mưu tính của
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Chia sẻ niềm vui với thượng tá Lê Thị 
Minh Hãnh

địch, nên tôi thoát khỏi nhiều cuộc vây 
chặn” Hơn hai tháng đi bộ vượt rừng, lội 
suối và chống chọi những cơn sốt rét, chị 
Hãnh đến với Đại hội Chiến sĩ thi đua Quân 
khu 5 tổ chức ở Quảng Nam hồi tháng 
4/1966 với tư cách đại biểu điển hình trẻ tuổi 
nhất và vinh dự đón nhận Huân chương 
Chiến công hạng nhì. Thấy cô gái có gương 
mặt đẹp như trăng rằm, lại dũng cảm trong 
chiến đấu, nhiều cô chú ở quân khu đã đặt 
thêm cho Hãnh cái tên Thanh Hiền. Và cũng 
từ đó, Lê Thị Minh Hãnh đảm trách nhiệm vụ 

xã đội trường xã Hòa Quang.
Khi cuộc "chiến tranh cục bộ” diễn ra ác liệt ở chiến trường Phú Yên từ đầu năm 

1967, với âm mưu đốt sạch, giết sạch, Mỹ  ngụy đã tung ra nhiều lực lượng binh 
lính càn quét vùng nông thôn Phú Yên và những địa bàn ta và địch đang tranh 
chấp, thậm chí lấn sâu vào vành đai căn cứ cách mạng. Nắm được nguồn tin một 
đại đội biệt kích Mỹ tiếp cận Hòa Quang, xã đội trưởng Lê Thị Minh Hãnh chủ động 
đề xuất phương án phối hợp bộ đội huyện Tuy Hòa 2 đánh địch bằng chiến thuật du 
kích. Gần bốn ngày đêm chiến đấu bền bỉ, 18 binh lính địch bị tiêu diệt, 12 tên bị 
thương, trong đó có 5 tên bị hạ gục bởi tay súng bắn tỉa thiện xạ của Hãnh, nên tại 
Đại hội chiến sĩ thi đua tỉnh Phú Ỵên năm đó, cô xã đội trường vinh dự được trao 
tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Không phải cuộc chiến đấu nào cũng chiến thắng trọn vẹn, mà lắm lúc chị Hãnh 
cùng đồng đội phải đối mặt với cái chết trong gang tấc, nhưng với tinh thần gan dạ, 
điềm tĩnh... Chị kể: “Một đêm cuối năm 1967,2 trung đội biệt kích Mỹ và 1 đại đội 
địch ập vào thôn Phú Thạnh khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ bào vệ một cuộc họp. 
Bất ngờ, nên tôi chỉ đạo chia tách một mũi du kích đưa cán bộ cấp trên rút nhanh lên 
núi, còn tôi chỉ huy mũi thứ hai chặn địch để đánh. Dù chùn bước sau nhiều loạt đạn 
của du kích, nhưng bọn địch vẫn nổ súng loạn xạ, khiến tôi bị thương ở cánh tay 
phải. Máu ra nhiều, nhưng tôi vẫn ôm súng vượt qua đám ruộng lúa rồi chạy xuống 
con suối gần đó để thu hút địch, bào vệ đồng đội. Một toán lính vội vã đuổi theo, 
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NHỮNG CHlếN CÕNG OANH LIỆT

nhưng tôi đã bò lên bụi cây dứa dại để nấp. Có lẽ do sợ sập bẫy chông hay lọt vào 
điềm phục kích, nên toán lính chỉ lia đèn pin một đoạn suối rồi rút lui. Gần nửa đêm, 
anh em du kích dò tìm, đưa tôi về điều trị vết thương ở bệnh xá huyện đội Tuy Hòa 
2".
“PHÀI SÓNG ĐẸP, SỐNG CÓ Ý NGHĨA”
Gần 42 năm trôi qua, nhưng trận đánh chiếm sân bay Khu Chiến và một số tiêu 

điểm quân sự, hảnh chính của địch ở thị xã Tuy Hòa vào một đêm giữa tháng 
8/1970 luôn sống mãi trong ký ức cùa nữ anh hùng Lê Thị Minh Hãnh. Trong lúc 
truy bám địch, chị Hãnh cùng một số đồng đội rơi vảo điểm phục kích của đại đội 
lính Nam Triều Tiên. Sau trận đánh không cân sức, đồng chí bốn Toàn, Thường vụ 
thị ủy Tuy Hòa và Phạm Cách, cán bộ an ninh vũ trang đã hy sinh anh dũng. Bàn 
chân chị Hãnh trúng đạn bị dập nát, nhưng chị vẫn gượng sức cầm súng chống trả 
cho tới khi trời tối, trận đánh kết thúc. May mắn mỉm cười với chị Hãnh khi được 
đồng đội tiếp cứu, đưa về điều trị vết thương gần một năm trời ở Bệnh xá Sông Ba 
trước khi vượt Trường Sơn ra miền Bắc, rồi sang Trung Quốc, 4 năm sau mới về 
Hà Nội học bổ túc văn hóa.

Sau khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, người nữ thương binh hạng 
ba trở về công tác ở Công an tỉnh Phú Khánh, đến năm 1991, thượng tá Lê Thị 
Minh Hãnh được bổ nhiệm Phó phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa. 
Từng là nữ biệt động dũng cảm, lập nhiều chiến công huyền thoại trong kháng 
chiến chống Mỹ, đến thời bình chị Hãnh luôn là người đảng viên, sĩ quan công an 
mẫu mực trong một gia đình công an. Ngoài người chồng đại tá công an Lương 
Tấn Sanh đã nghỉ hưu và hai đứa con là thượng úy Lương Tấn Vinh và trung úy 
Lương Lê Vân đang công tác tại Phòng An ninh kinh tế và Phòng CSĐT tội phạm về 
trật tự quản lý kinh tế  chức vụ, chị Hãnh còn có người em trai là thượng tá Lê Văn 
Minh  Phó trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa. Trước khi 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, thượng tá Hãnh đã được 
Nhà nước và Bộ Công an tặng thưởng hàng chục huân chương, huy chương.

Mỗi khi nhắc đến kỷ niệm về những năm tháng lịch sử hào hùng, thượng tá 
Lê Thj Minh Hãnh bùi ngùi nghĩ tới những đồng đội của mình đã hy sinh trong 
kháng chiến. Chị tâm sự: "Mỗi lần về quê, tôi luôn dành thời gian thăm viếng 
mộ đồng đội. Họ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc để những người như 
tôi hôm nay được sống trong cuộc sống thanh’ bình. Chính vì vậy tôi luôn tự nhủ 
lòng mình phải sống đẹp và có ý nghĩa”.

PHAN THÉ Hữu TOÀN
(baophuyen.com.vn)  .
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Nữ dũng sĩ diệt Mỹ: Võ Thị 
Mô, du kích xã Nhuận Đức 
(Củ Chi, 1966).

Ảnh: Dương Thanh Phong

Tiếng kèn đồng thúc quân trong trận Nhà ĐỏBông Trang, trận đầu tiên ở Đông Nam 
Bộ, quân giải phóng tiếp chiến với quân Mỹ (sư đoàn I Anh cả đỏ), Binh Phước, 
20/2/1966.

Ảnh: Nguyễn Đức Chính
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Khẩu đội súng cối 82mm của đội du kích xã Trung Giang (Gio Linh, Quảng Trị) luôn 
làm cho địch khiếp sợ ngày đêm ở cồn Tiên, Dốc Miếu, 1972.
Ảnh: Đoàn Công Tỉnh

Xác xe bọc thép M1 
của địch trên cánh đé 
Cò Tuất  Giồng Rier* 
Kiên Giang, 5/1966. 
Ảnh: Châu Ngọc Tiếp
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Dũngsĩcấp ưu tú Trần Thị Gừng trên trận địa Trảng Lắm (Củ Chi, 1966) 
Ảnh: Dương Thanh Phong
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TỔ trưởng mũi nhọn 
Lê Văn Đáp, dũng 
sĩdiệtMỹcấp Ưu tú, 
2/1968.
Ảnh: Nguyễn Đức 
Chính

Tiến quân vào “vòng cung” thành phố cần Thơ, Mậu Thân 1968. 
Ảnh: Châu Ngọc Tiếp
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Quân dân Bến Đìa, 
Phú Mỹ đào đất 
sâu hơn 5m tái sử 
dụng bom lép của 
quân Mỹ thành mìn 
tự tạo dánh địch, 
Cà Mau, 1968. 
Ảnh: Võ An Khánh

Lực lượng khu Tây Nam Bộ và Quân khu 9 tấp nập đưa quân căn cứ u Minh về trọng 
điểm Cần Thơ, chuẩn bị cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.
Ảnh: Châu Ngọc Tiếp
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CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHIỀN CÔNG Huvềri THOẠI

í BIỆT ĐỘNGjAtng là Nguyễn Long, từng tham gia Đội biệt 
v^động Sài Gòn với bí danh “Tư Ân”, hiện đã 

nghỉ hưu. ít ai biết ông Nguyễn Long còn là cháu ruột 
của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Trò chuyện, ông Nguyễn Long tỏ ra rất xúc động 
khi nghe chúng tôi gọi là Tư Ân. “Bí danh thời hoạt 
động trong Đội biệt động Sài Gòn này gắn với thật 
nhiều kỷ niệm”  ông tâm sự.

Giỏ hàng của mẹ
Ông Tư Ản sinh năm1942, tại huyện Điện Bàn  

Quảng Nam. Từ nhỏ, ông đã theo cha mẹ vào Nam. 
Ông nhở lại: "Hồi ấy, cả nhà tôi đều theo cách mạng. 
Ba tôi là một trong những chiến sĩ Đội quyết tử của 
biệt động thành, mẹ cũng là một chiến sĩ biệt động 
dưới vỏ bọc người làm nghề buôn bán nhỏ.

Chú Nguyen Văn Trỗi chỉ hơn tôi 2 tuổi. Mới lên 6 
tuổi, tôi đã được mẹ giao đi liên lạc. Khi bắt đầu đi 
học, sáng nào cũng vậy, tôi thường được mẹ sai đi 
giao “hàng” cho khách, khi thì giỏ trầu cau, lúc vài cái 
bánh. Lớn lên, tôi mới biết trong những giỏ hàng mà 
mẹ thường nhờ mình chuyển cho khách có chứa tài 
liệu gửi về hậu cứ”.

Có lẽ trong gia đình ông Tư Ân có một dòng máu 
cách mạng chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
Trong một lần gặp các đồng chí của cha về nhà, cậu bé Long đã đánh bạo xin các 
chú gia nhập Đội quyết tử biệt động thành.
“Lúc đó, ba tôi va các chiến sĩ trong Đội cảm tử chỉ cười, bảo: “Cứ ở nhà chịu 

khó giúp mẹ, lớn lên chút nữa các chú sẽ tính. Nhỏ xíu như Long không ôm nổi bộc 
phá đâu”. Nghe các chú nói thế, tôi buồn lắm nhưng cũng chằng biết làm sao”  
ông Tư Ắn hồi tưởng.

Lên 12 tuổi, Long được một cán bộ trong Đội biệt động Sài Gòn giao cho công 
tác liên lạc của đội. Việc giao liên bí mật trong lòng Sài Gòn được ông đảm trách 
đến năm 1962. Thấy Long nhanh trí, hoạt bát nhưng rất cẩn trọng trong công việc, 
Đội biệt động Sài Gòn quyết định chính thức kết nạp anh vào Đội B2 với các bí 
danh Tư Ẩn, Long Nhật...

Để hoàn thành trọng trách được phân công, Tư Ân đã nếm trải, đương đầu với

“Tư ÂN

Ông Nguyễn Long (Tư Ắn) trong 
một lằn họp mặt nhân ngày giải 
phóng miền Nam (3041975)
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rất nhiều hiểm nguy, vất vả, khó khăn luôn hằng 
ngày, hằng giờ rình rập, đe dọa đến tính mạng.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tư Ẳn cũng dũng 
cảm, linh hoạt, nhạy bén, thận trọng và bình tĩnh 
xử lý các tình huống một cách nhuần nhuyễn, tạo 
một vỏ bọc an toàn trong lòng địch. Trong thời 
gian hoạt động, để tránh bị địch phát hiện, ông đã 
sử dụng nhiều bí danh với nhiều căn cước khác 
nhau, nhưng lâu nhất vẫn là Tư An.

12 cây thuốc và tấm bản đồ
Ông Tư Ần thổ lộ: “Làm chiến sĩ biệt độpg, 

chủng tôi phải chấp nhận hiểm nguy, mất mát, ly 
tán, hy sinh”, ông còn nhớ như in đêm 951964, 
người chú ruột của mình  chiến sĩ biệt động

Nguyễn Văn Trỗi  bị địch bắt vì thực hiện kế hoạch mưu sát bộ trưởng quốc phòng 
Mỹ McNamara trên cầu Công Lý.

Nghe tin chú bị bắt, ruột gan Tư Ằn cứ quặn thắt, ông cho biết: “Vậy là chẳng 
bao lâu sau ngày ba tôi hy sinh, lại đến lượt người chú ruột rơi vào tay địch. Lúc đó, 
bọn lính ở Nha Cành sát Đô thành điên cuồng ập vào nhà tôi và gia đình chủ Trỗi 
lục soát, bắt bớ. Để bảo đàm an toàn, cả gia đìhh tôi phải ly tán mỗi người một nơi. 
Hồi ấy tôi đang là sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn”.
Dù vậy, với bản chất của một người lính biệt động, Tư Ằn vẫn bình tĩnh và liên 
tiếp thực hiện các kế hoạch phản chiến trong giới sinh viên. Ngoài giờ học ở 
trường, đêm đến, Tư Ẩn lại mày mò tự in hàng ngàn tờ truyền đơn phàn chiến 
bằng tay với chiếc bàn in đơn giản bằng một miếng ván và miếng lụa. “Vì đây 
là công việc rất bí mật nên cứ gần sáng là tôi phải hủy bàn in rồi mang tập 
truyền đơn giao cho đồng chí liên lạc trong vai người bán xôi để gửi đi"  ông 
TưẲnkể.

Năm 1966, sau thời gian tham gia phong trào sinh viên, Tư Ằn được cấp 
trên giao nhiệm vụ mới: Trinh sát, vẽ bản đồ chi tiết thành Tuy Hạ (nay thuộc 
Đồng Nai), một trong những kho đạn lớn nhất của quân ngụy lúc bấy giờ, để 
quân ta tấn công. Nhiệm vụ mới này đầy hiểm nguy, cam go.

Để bao quát những chi tiết trong thành Tuy Hạ được kỹ càng, chiến sĩ biệt động 
Tư Ẳn đã thực hiện kế hoạch thâm nhập lòng địch một cách khéo léo với quyết tâm 
không để xày ra bất kỳ một sơ hở nào, dù rất nhỏ. Đóng vai một người bán hàng 
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rong, Tư Ẳn đã rong ruổi nhiều lần qua 12 bót địch trong thành Tuy Hạ.
Dần dần, Tư Ân hiểu được cơ bản những tính cách, sờ thích của từng tên lính 

gác. "Hầu hết những tên này đều hung hãn, có thề xả súng vào bất cứ ai khi thấy 
nghi ngờ. Đối với những tên lính như thế mà phải nấn ná làm quen rồi chiếm được 
cảm tình của chúng thì quả là một thử thách lớn. Tôi mua thuốc Ruby, một loại 
thuốc lá ngon hồi đó, đến từng bót gác, mời từng tên lính để tiếp cận làm quen và 
không quên quan sát kỹ đường đi lối lại của thành Tuy Hạ. Để tránh bị nghi ngờ, tôi 
không dám lân la mời thuốc thường xuyên mà phải kéo dài đến 3 tháng. Khi tốn hết 
12 cây thuốc Ruby, tôi cũng đã hoàn thành đầy đủ chi tiết tấm bản đồ thành Tuy Hạ 
rồi nhanh chóng gửi về hậu cứ. 2 giờ sáng vào một ngày tháng 101966, một trận 
đánh của bộ đội ta đã hạ gọn được thành này. Được tin thắng trận, tôi mừng nhảy 
cỡn lên”  ông Tư Ần bộc bạch.

Theo NLĐ 
http://dailyinfo.vn

Du kích Củ Chi đội nón rơm ngụy trang tiếp cân địch, 1966. 
Ảnh: Dương Thanh Phong
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CHAN DUNG NŨ 
CHIÊN Si Alậ 
DỘNG THÀNH

Sinh ra trong một*gia  đình nông dân nghèo 
nhưng giàu lòng yêu nước, ngay từ nhỏ, 
Nguyễn Thị Hòa đã là cánh tay đắc lực của cơ 

sở cách mạng. Trải qua bao cam go gian khổ, bị 
địch tra tấn tù đày, người nữ chiến sĩ cách mạng 
ấy vẫn một lòng kiên trung...

Chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1952 tại thôn 
Tứ Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn. Kháng 
chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, cha mẹ chị đều 
là cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ nằm vùng 
hoạt động. Dưới thời Ngô Đình Diệm, với luật 
10/59, địch lê máy chém khắp nơi giết hại cán bộ 
và những người yêu nước. Bọn chúng bắt toàn 
dân võ trang bằng cây gậy, đèn gió, trống mõ 
thanh la, hàng đêm nổi lửa truy bắt chiến sĩ cách 
mạng. Bọn tay sai biết gia đình chị Hòa có liên 
quan đến kháng chiến nên ngày đêm rình rập hù 
dọa, liệt cha mẹ chị vào diện tình nghi. Lúc bấy 
giờ, chị Hòa có người anh trai tên Đán và chị gái 
là Nguyễn Thị Xứng bí mật thoát ly theo cách 
mạng. Anh Hai Đán gia nhập bộ đội giải phóng 
quân rồi giữ chức Huyện đội phó Điện Bàn.'Và 
trong một trận chiến không cân sức, khi bất ngờ 
đụng độ với quân địch, anh Đán đã hy sinh, đó là 
vào đầu tháng 11969. Chỉ một tháng sau, 
người chị gái của chị Hòa (đơn vị bộ đội R20) 
cũng hy sinh trong trận chiến chống địch càn 
quét tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên. Nén nỗi đau, chị Hòa biến cãm thù thành 
sức mạnh chiến đấu. Năm 1967, mới 15 tuổi, chị Hòa làm giao liên cho đội biệt 
động thành TP. Đà Nang. Lợi dụng tuổi nhỏ, dáng người thấp bé, chị đã dễ dàng 
vượt qua mắt địch và nhiều lần chuyển công văn, giấy tờ, tài liệu từ vùng ta ra vùng 
địch và ngược lại.

Theo thời gian tham gia hoạt động, mỗi ngày chi Hòa càng được giao trọng 
trách nặng nề hơn như chuyển chất nồ, vũ khí, mìn hẹn giờ, lựu đạn đưa vào nội 
thành hoạt động vũ trang. Tuy công việc được giao đầy khó khăn và nguy hiểm 
nhưng không làm chị nhụt chí. Bầu máu nóng tuổi thanh xuân thêm căng tràn sức 
sống vì được đứng vào hàng ngũ chiến sĩ dũng cảm làm nhiệm vụ giữa Đà Thành. 

Chị Nguyễn Thị Hòa
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Với quyết tâm của mình, chị đã đưa nhiều chuyến hàng quan trọng vào thành phố 
an toàn.

Vào đầu tháng 51971, trong một lần chuyển chất nổ vào nội thành, do có người 
phản bội, chị Hòa rơi vào tay giặc. Chúng đưa chị về giam tại nhà lao Hội An. với đủ 
mọi ngón đòn tra tấn dã man bằng điện, nước xà phòng... hay dụ dỗ mua chuộc, 
trong suốt gần mười ngày, địch vẫn không thẻ khuất phục tinh thần sắt son của 
người con gái kiên cường. Không lấy được lời khai, không đủ chứng cứ buộc tội, 
bọn chúng chuyền sang gán ghép chị Hòa tội tiếp tay với Việt cộng, phá rối trị an. 
Với "tội trạng” đó, chị Hòa chịu án một năm tù giam tại nhà lao Hội An.

Năm 1972, khi vừa ra tù, chị Hòa nhận ngay nhiệm vụ phối hợp tiêu diệt tên 
Đặng Biên, khét tiếng gian ác. Nắm quân trong tay, tên Biên đã đánh phá rất nhiều 
cơ sở, giết hàng chục cán bộ cốt cán của ta khiến nhiều lúc phong trào cách mạng 
ở địa phương phải điêu đứng. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chị Hòa và nhóm hành 
động quyết định triển khai kế hoạch theo phương án: chờ đêm tối chôn sẵn dây 
mìn kéo đến địa điểm Đặng Biên thường tập trung nơi đầu làng thôn Tứ Câu. Tuy 
nhiên, sáng hôm sau quân địch phát hiện đường dây điện của chị Hòa và 2 người 
trong nhóm là anh Cường và anh Minh bị giặc bắt. Lần này, bọn tay sai tra tấn chết 
đi sống lại nhiều lần bắt buộc khai ra người cầm đầu, nhưng tất cả đều không khai. 
Các anh Cường và Minh còn nhận hết trách nhiệm trong vụ bố trí tiêu diệt Đặng 
Biên và khai rằng Hòa không liên quan đến việc này. Dù không ký vào bản hỏi cung 
do bọn chúng tự lập, nhưng chúng vẫn bắt chị giam vào tù và hành hạ đủ trò. Hằng 
ngày chúng cho chị đói ăn, nhịn khát, sống trong dơ bẩn hôi thối. Chúng hành hạ 
đến nỗi chị nhiều lần co giật, chết đi sống lại triền miên, ở được một năm tù tại nhà 
lao Hội An, giặc đưa chị Hòa ra tòa Mặt trận quân sự vùng 1 tại Sơn Trà  Đà Nang 
để xử án và ghép tội phá rối trị an. Đến cuối năm 1973 chị Hòa mới được thà. Lần 
này trở về quê nhà với thân hình đầy thương tích, nhưng chị vẫn tích cực tham gia 
vào công tác giành dân chống địch lấh đất, giai đoạn sau ký kết Hiệp định 73. Lúc 
bấy giờ kè thù ngoan cố không thực hiện hiệp định đã ký nên ta phải tổ chức đánh 
địch quyết liệt, buộc chúng không được kéo đi phá phách giành cờ, hô hào vùng 
quốc gia chiếm đóng. Cũng trong thời gian này, chị Hòa nhận quyết định của cấp 
trên chuyển về công tác trong ngành binh vận Đặc khu Quảng Đà. ở nhiệm vụ mới, 
chị tiếp tục chuyển vũ khí, tài liệu cho cơ sở phục vụ ngành tại Đà Nắng đến ngày 
giải phóng quê hương.

Nguyễn Thành Nhơn 
http://baoquangnam. com. vn
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CHICN CÔNG CỦA 
ĐỘI BlệT DỘNG 
LONG KHÁNH 
ANH HÙNG: MÃI 
MÃI LÃ NKM Tự 

HÀO

Cánh cửa thép đông bắc Sài Gòn của chế 
độ ngụy quyền Sài Gòn bị phá vỡ làm 
quân giặc kinh hồn bạt vía và là “nốt nhấn” cuối 

cùng đề làm nên Đại thắng mùa Xuân lịch sử 
1975. Trong chiến thắng vĩ đại này, trên mặt trận 
đông bắc Sài Gòn (thị xã Long Khánh cũ), phải kể 
đến đóng góp to lớn của đội biệt động Long 
Khánh  một đội vũ trang cách mạng đặc biệt với 
lối đánh táo bạo, bất ngờ, diệt địch ngay trong 
lòng địch. Chỉ trong vòng 9 năm thành lập (1966 
1975), đội đã đánh 292 trận lớn nhỏ khác nhau 
trên địa bàn Long Khánh (chưa kể các trận hợp 

đồng với bộ đội chủ lực), tiêu diệt và làm bị thương 4.401 tên giặc trong đó diệt gọn 
một đại đội pháo, 4 trung đội bộ binh, 2 trung đội dân vệ, 1 trung đội bảo an, 1 trung 
đội thám sát tiểu khu, bắn rơi 3 máy bay trực thăng, làm cháy 3 máy bay L.19 và 
một đầu máy xe lửa... Để có được những chiến công oanh liệt trên, những chiến sĩ 
biệt động Long Khánh đã trải qua nhiều ngày đêm máu lửa. Đội được thành lập 
tháng 71966, với quân số chỉ 13 đồng chí nhưng ra quân những trận đầu thật 
"ngon!". Đó là trận đánh Tòa hành chính tỉnh Long Khánh. Ba trái mìn tự chế nặng 
tổng cộng 24 kg đã san bằng tòa hành chính trong chốc lát. Trận tập kích vào khu 
pháo ngụy ngày 11111970, đánh thí điểm bằng hỏa lực mạnh B40, đã xóa sổ hai 
đại đội pháo ngụy. Trận đánh vào bộ chỉ huy hành quân Việt  Mỹ đã chứng tỏ “đặc 
công Việt cộng Long Khánh” có thể đánh ở bất cứ nơi nào các anh để mắt đến. 
Trận đánh vào khu tình báo 33 ngụy ngày 1651971 diệt toàn bộ bọn đầu não 
“chống cộng” ở Long Khánh... Bao nhiêu trận đánh hào hùng đã diễn ra, tạo nên 
những huyền thoại về đơn vị “anh hùng lực lượng vũ trang” này. Đó là chuyện các 
anh thoắt ẩn thoắt hiện giữa các căn cứ giặc đầy sắc lính; là chuyện vượt qua 6 lớp 
rào kẽm gai dày đặc mìn, lựu đạn.... Tuy nhiên, những chiến công oanh liệt của Đội 
đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của nhiều anh em. Đã có 23/48 cán bộ, chiến sĩ 
quà cảm của đội biệt động Long Khánh anh hùng ra đi mãi mãi. Đó là đội trưởng 
Năm Được kiên trì, gan dạ; là chính trị viên Trần Văn Tích mưu lược, sắc sào; là 
chính trị viên Phạm Xuân Hồng có cái nhìn chiến lược chính xác... Hầu hết đều ở 
tuồi mười tám, đôi mươi.

Trong số những cán bộ, chiến sĩ của đội còn trụ lại trên mảnh đất Long Khánh 
anh hùng hôm nay, nhiều anh đã có cuộc sống ổn định và mãn nguyện với tuổi trẻ 
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Cống hiến một thời. Đó là đội trưởng Phạm Thanh Mừng (hiện là Trưởng ban thi 
đua của UBND huyện Long Khánh) nổi tiếng gan góc với tài chỉ huy trong trận san 
bằng khu tình báo 33 ngụy. Anh là người con của vùng quê lúa Thái Bình đã quyết 
định chọn Đồng Nai làm quê hương thứ hai sau ngày đất nước hòa bình, thống 
nhất. Chính trị viên Nguyễn Hồng Nở (hiện là cán bộ thi đua của UBND huyện), 
người con của đất anh hùng Mộ Đức (Quảng Ngãi) cũng đã chọn Long Khánh anh 
hùng làm quê mới từ năm 1960. Anh Hai Nở nhớ mãi trận "đại náo” sân bay Long 
Khánh ngày 17111967. Chỉ diễn ra trohg vòng 15 phút, đội 17 người của anh đã 
thiêu hủy một máy bay và 20 tên địch. Chiến sĩ Nguyễn Quang Vũ (hiện là Chủ tịch 
UBND xã Bảo Quang) lại không thể nào quên trận dẫn đường quân chủ lực tiến 
đánh căn cứ sư đoàn 18 ngụy trong chiến dịch “12 ngày đêm đập tan cánh cửa 
thép Xuân Lộc” năm 1975. Anh Vũ đã cùng đội xe tăng 4 chiếc của quân chủ lực 
"dùng xe làm công sự” chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm. Cũng có nhiều người trong số 
họ, trong cuộc sống đời thường hiện nay còn gặp những khó khăn do hoàn cảnh 
nghèo hoặc bệnh tật, thương tích cũ... như anh Võ Văn Lời ở Quảng Ngãi, anh 
Nguyễn Văn Sơn ở Đồng Xoài (Bình Phước), anh Trương Văn Bảy ở Núi Le (Xuân 
Lộc)... Nhưng khi nhắc về cuộc sống và chiến đấu của đơn vị mình trong những 
năm tháng gian khổ, hào hùng của dân tộc, trong họ đều dấy lên mạnh mẽ một 
niềm tự hào.

thuviendongnai.gov. vn

Du kích Củ Chi: “Một tấc không đi, một ly không dời"  là phương châm 
xuất phát (1966). Ảnh: Nguyễn Đức Chính 214 "I
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Công binh làm cầu vượtTrường Sơn.
Ảnh: Trần Ngọc

Nhân dân ấp Rạch Lùm, xã Khánh Bình Tây xây dựng bãi chiến đấu tại 
kinh Chủ Mía, 8/1970.

Ảnh: Võ An Khánh

215

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÕNG HUVẻN THOẠI

Nữ CHICN Sỉ 

Blậ ĐỘNG 

CÁT LÂM

Ang Tư Chu, Tư lệnh biệt động Sài 
UGon, có biệt tài nhơ dai. Ngồi mọt lúc 

ông có thể lôi từ trong trí nhớ hàng trăm câu 
chuyện của hàng trăm chiến sĩ biẹt động ra 
để kể.

Nhưng mới đây, ônp kể cho tôi nghe một 
câu chuyện chẳng he có bóng dang con 
sông. Chuyện về một chiến SI biệt động 
người Hoa... Tôi hết sức bất ngờ, thú thật, 
từ lâu rồi, tôi chẳng bao giờ nghĩ trong lực 
lượng biệt động Sài Gòn lại có đông người 
Hoa như vậy.

Chuyện răng, vào đợt hai (Mậu Thân 1968) ở hướng TâyNam (phân khu 2), Bộ 
Tư lệnh Miền tang cường mọt trung đoàn chu lực, tấn công khu vực Minh Phụng, 
chợ Thiếc, sân vặn động Cộng Hoa, đường Lạc Long Quan, cầu Câý Gõ... Phoi 
hợp với trung đoàn, chịu trách nhiệm dẫn đường là các chiến sĩ biệt động trong đội 
VU trang Hoa vận.

Vào giữa đợt hai, cuộc chiến đang hết sức ác liệt, các mũi tấn công đều bị phản 
kích dữ dội, các đơn vị vốn chiến đau tập trung, bây giờ phải xé lẻ? Hướng chợ 
Thiếc, một tiểu đội được một chiến sĩ biẹt động dẫn đường là một chiến sĩ người 
Hoa, cô Cát Lâm.

Cát Lâm còn rất trẻ, hai bím tóc ngắn, da trắng, mắt tròn, mặt rất xinh. Cô thoăn 
thoăt vượt qua từng dãy nhà dẫn đường cho bộ đội đến chợ Thiếc. Vượt qua con 
phố nhỏ, gặp địch, một đơn vị biệt động quân nguy có xe bọc thép dẫn đầu bắn xối 
xả vào đội hình, cắt đứt phần lớn tiểu đội ờ lại bên kia đường. Cát Lâm và một chiến 
sĩ vượt qua được bên phải đường, lách vào dãy nhà đổ, đi sâu vào bên trong, họ 
leo lên được một căn phòng trơ trọi bên tầng lầu thứ hai của dãy phố xung quanh 
đã bị bom đánh sập. ở đây có thể quan sát được diễn biến trận chiến đấu của tiểu 
đội và những đơn vị ở phía sau. Trận phản kích của một tiểu đoàn quân nguy có xe 
tăng và xe bọc thép diễn ra rất ác liệt. Cát Lâm và người chiến sĩ vẫn ở trên tầng 
hai, bọn nguy không phát hiện hai chiến sĩ của ta, bọn chúng tập trung phía bên kia 
đương...

Trời tối dần, tiếng súng thưa rồi chấm dứt, bọn nguy rút ra phía sau con đường, 
nơi Cát Lâm đang dưng, co cụm, triển khai đội hình phòng ngự. Cát Lâm biết bọn 
chúng sẽ đóng quân qua đêm tại đây.

Đêm xuống, mệt, đói và khát. Cát Lâm dặn anh bộ đội: “ở lại đây, không được đi 
đâu, lạc là Chet”. Cô lẫn vào bóng tối đến những nhà bỏ đi sơ tán, lát sau bê về một 
nồi cơm nguội đã có mùi và vài ổ bánh mì, nước uống... Nhưng, về đến nơi cô 
không thấy anh ta, Cát Lâm sực nhớ, có chiến sĩ gọi tên anh bộ đội lúc chuẩn bị 
xuất phát, bèn cất tiếng rất nhỏ “anh Sinh, anh Sinh”. Cô hốt hoảng, nhưng không 
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thể gọi to, Cát Lâm đi tìm...
Đến một hẻm, gặp anh bộ đội trẻ đang rút 

vào một khe, đề phong. Họ lại dắt nhau lên 
gác, ăn hết số lương thực và nước uống kiếm 
được, người khoẻ ra, môi tươi trở lại. Sinh 
muốn nói chuyện, Cát Lâm vội vã lấy tay bịt 
miệng anh bộ đội. Tự nhiên, bàn tay cô gái có 
mùi gì đó rất đặc biệt làm cho Sinh thổn thức, 
anh không muốn cô co tay về. Cát Lâm nhìn 
anh. Sinh xoay người ghé môi vào vành tai 
Cát Lâm thì thầm giọng miền Bắc nhè nhẹ: 
"Giờ này, tôi nhớ mẹ và em gái tôi quá...”. Môi 
của Sinh khẽ chạm vào vành tai Cát Lâm, tự 
nhiên một cảm giác bừng lên như có một 
luồng điên mạnh, êm, truyen sang vành tai rồi 
lan ra khắp cơ thể cô.

Ngô Tú Anh (tức út Phương), 
công nhân dệt Vimytex, cán bộ 
biệt động Hoa vận, người trực 
tiếp lãnh đạo Cát Lâm

Suốt ngày hôm sau họ ở bên nhau, Sinh 
quan tâm hơn tới Cát Lâm. Còn Cát Lâm, cô 
biết rõ, có một cái gì đó đang chảy trong huyết 
quản...

Sáng ngày thứ ba, cuộc tấn công của bọn 
biệt động quân “cọp đen" có máy bay và xe
tăng Mỹ yểm trợ, đánh ác liệt vào các O phòng ngự của quân ta. Đến gần trưa, bon 
“cọp đen" không chọc thủng được tuyến phòng thủ của quân ta, bọn^Mỹ bắt đầu 
ném bom vào khu dân cư. Quân ta đánh trả quyễt liệt, từ trưa cho đến xế chiều.

Quân nguy thu xác đưa lên xe tải hàng chục tên lính mặc áo rằn ri. Hết sức bất 
ngờ, Cát Lâm nhận ra bọn nguy kéo xác một chiến sĩ Quân Giải phóng, trên người 
co vương chiếc khăn của Cát Lâm tặng cho Sinh đêm hôm kia. Cát Lâm chạy vội 
đến cùng với những người dân tò mò, cô nhận ra nét mặt của Sinh! Hổn hển chạy 
theo hai tên lính đang kéo xác Sinh đến chiếc xe tải đã mở ở phía sau, Cát Lâm xây 
xẩm ngất lả xuống lề đường...

Thành phố giải phóng, Cát Lâm trở lại nơi chiến đấu ngày xưa, ngôi nhà cũ nơi 
cô và chàng trai ẩn khi xưa, bây giờ là ngôi nhà nhiều tang, đường phố sạch và 
đẹp, không còn dấu vết của chiến tranh. Cát Lâm bước dài trên con đường dưới 
ánh nắng nhạt buổi chiều, nơi đây chiếc xe GMC đã chờ xác Sinh, chẳng biết bọn 
chúng vùi xác anh ở đâu?

Nỗi nhớ thương Sinh tràn ngập, Cát Lâm quyết định tìm út Phương, người chỉ 
huy năm xưa. Cô kể hết ẩn tình với người con trai miền Băc mà cô chỉ loáng 
thoáng biết quê anh ở đâu đó có chữ "Băc". út Phương không biết gì hơn, bèn chở 
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Cát Lâm đến Sư đoàn 9, nhưng vị chỉ huy cũng chỉ cung cấp: “ở miền Bắc có hai 
tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang có hai chiến sĩ hy sinh trong Tết Mạu Thân có tên là Sinh. 
Còn... Bắc Cạn, không có". Cát Lâm quyết định đi Bac Ninh, cô vất và lắm mới đến 
được nhà anh Sinh.

Nhưng trên bàn thờ, ảnh anh bộ đội không có nét mặt của Sinh mà Cát Lâm đã 
biết. Cát Lâm lại đến Bắc Giang, ở đây Sờ Lao độngThương binh chỉ cho cô đến 
nhà Trần Văn Sinh. Ngôi nhà tranh, vách đất xiêu vẹo, một bà cụ già mắt đã mờ tiếp 
Cát Lâm. Cô dõi mắt, bàn thờ là một tấm ván thô được treo bằng hai sợi dây thép, 
vách dán tờ báo đã úa vàng treo bắng Tồ quốc ghi cổng, không có ảnh, lâu Íắm roi 
dường như không có ai thắp nhang...

Cô con gậi lấy chồng xóm trên nghe tin chạy về. Vừa thoáng thấy mặt cô gái, Cát 
Lâm biết chắc chắn đây là nhà của người mà cô đã vượt trên ngàn cây số để đi và 
tìm. Không còn nghi ngờ, Cát Lâm đến bàn thờ tìm nhang, cô muốn đốt một cây 
nhang cho anh. Nhưng tìm mãi cũng không thấy, bà mẹ nói: “Mẹ không có tiền mua 
nhang, nó về ở với mẹ mà lạnh lẽo, tội nghiệp cón tôi...”. Cát Lâm không còn tự chù 
được mình, cô nhào tới ôm bà mẹ, nước mắt chảy tràn...

Đêm hôm đó và cả ngày hôm sau trên bàn thờ Sinh, khói nhang nghi ngút, bà 
mẹ có dịp kẻ về đứa con trai vừa tốt nghiệp lớp 10 xung phong vào bộ đội, bà còn 
kể con trai bà hiền lành, ngoan ngoãn/Rồi bà mẹ dường như chỉ chờ có dịp để thổ 
lộ điều mong ước, mẹ không đòi hỏi điều gì cao xa, không một lời buồn phiền, có lẽ 
mẹ đã quen sự chịu đựng như hàng trăm bà mẹ của xã này có con hy sinh cho 
nước, mẹ chỉ ao ước: "Mẹ mọng có ngày nào đó, mẹ được ôm vào lòng hài cốt con 
trai mẹ, đưa nó về nằm bên bố nó, ở trên một gò đất cao, sau nhà...”

LÊ THÀNH CHƠN
http://tintuc.xalo.vn

Tiếng sáo chiến dịch 
(Dầu tiếng, 4/1974). 
Ảnh: Nguyễn Đức Chỉnh
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Đơn vị trợ chiến Quân khu 9 nhận kê hoạch Đông Xuân 19721973. 
Ảnh: Châu Ngọc Tiếp

Tuần tra (Trà Vinh, 1974).
Ảnh: Châu Ngọc Tiếp
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CHlêN CÔNG 
củn NGƯỜI 

ị CHICN Sỉ BIỆT 
ì ĐỘNG

Sinh nãm 1943 ờ Điện Bàn, Điện Hồng, 
Quảng Nam, nhưng Trần Tiên Quang 
vào Sài Gòn học tại Trường Trần Quốc Tuấn va 

tham gia phong trào bí mật (thuộc Thị ủy Gia 
Định) trong thành phố năm 1958. Chỉ một năm 
sau (1959), Quang đã tham gia cánh 159 (thuộc 
Đội vũ tráng tuyến truyền Sài GònGia Định 
Chợ Lớn). Quang.chinh thức trở thành chiến sĩ 
biệt động vào năm 1960 khi cánh 159 và cánh 

>158 sáp nhập công khai lấy tên là Đội biệt động 
•: 59 (thuộc Lực lượng Biệt động Sài Gòn  Gia 
Định).

Những năm 19621965, lực lượng biệt động đánh tưng bừng trong thành phố 
và lập được nhiều chiến công. Quang được chĩbộ đội biệt động 59 (Đọi trường là 
Ba Đen, Đội phó hậu cần là Tư Ngọc Anh) phân công đánh tan âm mưu chính trị 
của chế độ miền Nam cộng hòa tại Triển lam quân sự ngụy quyền ngày 2610 
1962. Đây là một sự kiện quan trọng của chúng vì ngày 2610 íà ngay íễ mừng 
quốc khánh của chính quyền Ngô.Đìiĩh Diệm. Vì thế, tieng vang của trận đánh này 
sẽ rất lớn. Đẻ chuẩn bị chó trận đánh, nữ giao liên của đội là Lê Thị Thu Nguyệt, biệt 
danh "Con chim sắt” đã chuyên chở một số vũ khí giao cho Quang.

Sáng ngày 25101962, Quang và đồng đội đã đánh “dằn mặt” đoàn xe bọn 
ngụy khi chúng đi tuần tiễu trên đường phố, tiêu diệt và sát thương 7 tên lính. Thế 
nhưng bọn chung vẫn không từ bỏ ý định triển lãm quân sự trươc Tòa đô chính 
(nay la UBND Thành phố Ho Chí Minh) để huênh hoang với dân chúng và các 
nươc trong khu vực ve "sức mạnh” qua những vũ khí hiẹn đạị trưng bày tại triển 
lãm. Cấp trên giao cho Quang phải đanh ngay đầu buổi lễ lúc cắt băng khái trương 
triền lãm. Theo kế hoạch, thơi gian triển lam của chúng kéo dài từ 3 đến 7 ngày. 
Trong triển lãm chúng chia thành hai khu vực, một bên? trưng bày vũ khí hiện đại 
của địch, bên kia là những vũ khí thô sơ của ta. Mục đích của chúng là để mọi 
người so sánh "tương quăn vũ khí” sẽ thấy được bên nào mạnh hơn at sẽ chiến 
thắng. Từ đó, gây sự hoàng mang trong dân chúng, làm giảm lòng tin của đồng bào 
đối vơi bộ đội ta...

Khi chúng vừa cắt băng khai trương triển lãm xong thì Quang xuất hiện gần 
chiếc trực thang UH1A. Có thể nói, trực thăng UH1 Ađuỹc coi là thư vũ khí trang bị 
hiện đại nhất đang trưng bày tại đó. Trong khi tên chuẩn úy ngụy Phan Bội Ngọc 
thao thao giới thiệu về tính năng tác dụng của chiếc trực thăng, Quang giả bộ như 
một người dân “hiếu kì” tiến lại gần để coi cho kĩ. Anh tấm tắc khen: “Trời, máy bay 
hiện đại quá. Cho coi chút...”. Thấy có người thanh niên trầm trồ khen chiếc máy 
bay, tên Ngọc rất phấn khởi nên không he cành giác, càng huênh hoang giới thiệu 
về tính năng kĩ chiến thuật của chiếc máy bay.
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Đúng lúc ấy, Quang nhoài người ném trái thủ pháo vào trong chiếc trực thăng. 
Một tiếng nổ chát chua vang len vào lúc 9 giờ sang ngày quốc khánh của chính 
quyền Diệm.

Kết quả trận đánh tuy chỉ tiêu diệt được tên chuẩn úy ngụy Phan Bội Ngọc và 
một tên công an "chìm" nhưng đã gây được tiếng vang lớn. Đồng bào miền Nam 
Việt Nam khi ấy càng được cung co thêm lòng tin vào sức mạnh chiến thắng của 
Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, chiến sĩ biệt động Trần Tiên Quang (thương binh hạng 2/4) đang soncj 
cùng vợ va các con tại phường 1, quận Phú Nhuận, Thanh phố Hồ Chí Minh. Biet 
tôi viết bài đăng Báo Quân đội nhân dân, ông rất phấn khởi và cho biết: "Đây là lần 
đầu tiên chú kể lại trận đánh này đấy"

BĂNG PHƯƠNG 
quandoinhandan.org.vn

Trận chiến tại rừng An 
Nhơn Tây (Củ Chi, 
1967).
Ảnh: Dương Thanh 
Phong
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Không có con đường nào khác! (Cà Mau, 1967).
Ảnh: Võ An Khánh
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Anh hùng Phạm
Văn Cội xã đội
trưởng xã Nhuận
Đức, CƯ Chi
(1966).
Ảnh: Dương Thanh
Phong

Sinh hoạt dưới địa đạo Củ Chi (1966).
Ảnh: Dương Thanh Phong
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^inh ra
Nữ SINH Blậ Ouong

động t huỳvAn
 CHUYỂN sây Vãn nố, b^c 

—X UÂI  theo chavlw MƠI Kc tham gia hoạt 
động kháng 
chiến khi còn 

ở tuổi thiếu niên. Chị được B.1000 (Ty Giáo dục 
Bến Tre) đào tạo thành giáo viên tiểu học, giảng 
dạy ở Tân Hào, rồi chuyển vào hoạt động nọi 
thành trong phong trào thanh niên học sinh, trở 
thành nữ sinh biệt động, lập nhiều chiến công xuất 
sắc.

Thùy Vân dựĐại hội thi đua khu 8

Thuỳ Vân còn có bí danh Thu Hiền (ghép tên 
người yêu Minh Thu). Thời gian hoạt động nội 
thành, chị đóng vai nữ sinh đệ tam trương Bồ Đề  
ngôi trường của hệ Phật giáo nằm phía sau chùa 
Viên Minh. Thuở ấy chị học giỏi, xinh đẹp, thông 
minh, sắc sâo, yêu văn thơ, biết làm thơ, ca hay, 
múa đẹp, khéo tay, giỏi nữ công gia chánh. Nhiều bạn học con của thương gia giàu 
có nơi thị thành và con quan chưc cỡ bự của đối phương mến mộ tài hoa và sắc 
đẹp của một kiều nữ miệt vườn quẽ lụa Tân Xuân. Kết thân với Thùy Vân trong 
nhom "Thi văn đoàn" có trên mười bạn nam nữ, trong đó có cà bạn học Trần Thanh 
Thúy (con gái của Trần Thanh Nhiên  Tình trưởng Kiến Hòa). Sự kết thân ấy là 
điều kiện cực tốt để Thùy Vân mờ rộng giao lưu, cảm hoá bạn bè, xây dựng cơ sờ 
rễ chuỗi, có điều kiện phát hiện sớm âm mưu hành động củã đối phương, tiếp cận 
mục tiêu và thực hiện những trận đánh ngay tận sào huyệt của địch, đạt hiệu suất 
chiến đấu cao và gây tiếng vang trong lòng thị xã.
Trong những trận đánh hiểm, đánh hay, đánh táo bạo cách nay bốn mươi năm 
được tái hiện sinh động qua lời kể của chị, tôi thích thú nhất là trận đánh diễn ra vào 
cuối tháng 41969. Đây là trận đánh chẳng những thể hiện sự mưu trí, sáng tao, 
dũng cảm của người con gái mà còn nói lên tài năng công tác binh vận, sử dụng 
người và vũ khí của địch để đánh địch, lập chiến công xuất sắc. Nhân dịp mưng 
Xuân Kỷ Dậu 1969, nhóm “Thi văn đoàn" của trường trung học tư thục Bồ Đề phoi 
hợp với trường trung học công lập Kiến Hòa tổ chức liên hoan vãn nghệ. Đêm ấy 
Khắc Tâm đệm đàn để Thúy Van hát bài “Trăng soi duyên lành”. Kết thúc bài hát là 
tràng pháo tay tán thưởng của những người hâm mộ. Bất chợt sau cánh gà sân
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Thùy Vân (trái) và Thanh Lệ sau trận đánh hội 
trường cõng chức năm 1969

khấu xuất hiện Võ Hồng Thạnh  
Cảnh sát đặc biệt của Sài Gòn 
đến làm quen với Thùy Vân: 
“Chúc mừng cô thể hiện rất 
thành công bài hát. Cô rất giống 
một người mà tôi đã quen. Nếu 
được phép, xin làm quen, kết 
bạn với cô". Thùy Vân lịch sự 
đáp Ịễ, sẵn sàng làm quen vì đây 
là cơ hội tốt để tiếp cận với người 
thuộc “phía bên kia”. Những lần 
gặp gỡ sau đó, Hồng Thạnh tâm 
sự: Người gốc Huế/không hiểu 
gì về “Việt Cộng”, đến Sài Gòn 
học tập, đầu quân vào ngành 
cành sát. Trước đây, Hồng 
Thạnh có tình cảm sâu đậm với 
người con gái của bà Ưng Thi 
(chủ rạp REX ở Sài Gòn)7 Hai
người yêu nhau, hứa hẹn đi đến hôn nhân. Hoàn cành đẩy đưa, cồ gái bỏ rơi Hồng 
Thạnh đi lấy một sĩ quan khác. Hận đời vì bị người yêu “sang ngang phụ tình”, 
Hồng Thạnh quyết định xa đô thành, xin về Kiến Hòa phục vụ trong ngành cẩnh sát 
đặc biệt. Hiểu được hoàn cảnh của người sĩ quan cảnh sát, ThùỹVan cùng nhóm 
bạn trong cơ sở rễ chuỗi “tấn công” câm hóa tình cảm, hướng đến tình yeu quê 
hương đẫt nước, nhận rõ cuộc Chien tranh huynh đệ tương tàn, lòng yêu nước của 
những người kháng chiến, căm ghét bọn bán nước, ngoại bang xâm lược và xã hội 
tạo ra con người cướp cà tình yêu. Sự “tác động” đó làm cho cảm xúc tình cảm của 
Võ Hồng Thạnh thật sự bị kích động. “Tôi muon làm một cái gì đó để trả mối hận 
mất người yeu và chứng tỏ có cảm tình với kháng chiến. Tôi san sàng hành động 
có ý nghĩa cho quê hương. Tôi muốn đặt vấn đề tình cảm và trao nhan cho Thúy 
Vân vì em là hình bóng cùa người yêu cũ". Thúy Vân động viên, khuyến khích: 
“Nhất định anh sẽ thực hiện được ý muốn với điều kiện anh phải có vị trí tin tường 
trong tổ chức cành sát đặc biệt và phải có thời cơ. Còn về tình cảm xin anh đừng 
nôn nóng, đừng đốt giai đoạn, hy vọng sau này chúng ta cùng chí hướng, cùng 
chung hành động có ý nghĩa cho qùê hương và chung một bóng cờ! Hãy đợi ngàv 
tàn cuộc chiến roi tính chuyện trao nhẫn neu cả hai còn sống”. Đó là lời từ choi 
khéo léo, vì tình yêu nồng ấm từ lâu Thùy Vân đã dành trọn cho Minh Thu  một học 
sinh xuất sắc khối đệ nhị và là trinh sát dũng cảm của tiểu đoàn  đồng đội cùng 
chung binh chủng đặc công biệt động. Hồng Thạnh cảm nhận được Thụy Vân thân 
với kháng chiến, những vẫn ủng hộ chí hướng và có trách nhiệm bảo vệThùy Vân.

***
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Thời gian sau, Hồng Thạnh cung cấp cho Thùy Vân một tin đặc biệt: “Sắp tới ở 
Kiến Hòa sẽ có một cuọc tập huấn dành cho số cốt cán của khối An ninh, khối Cảnh 
sát đặc biệt và Bình định nông thôn, do quan chức cao cấp ở Sài Gòn đến giáo 
huấn. Thùy Vân xem đây cỏ phải là thời cơ không và hành động như thế nao?" 
Thùy Vân mừng thầm và điềm tĩnh: “Có lẽ đây là thơi cơ tốt, anh can nắm chắc thời 
gian, địa điểm diễn ra và anh đang có điều kiện gì?” Hồng Thạnh tiếp tục tiết lộ “Anh 
nằm trong diện tham dự cuộc họp và cỏ chìa khóa mở cửa nơi diên ra cuộc họp” 
Thùy Vân động viên “Anh cứ bình tĩnh, chúng ta còn gặp nhau rồi sẽ có kế hoạch 
hành động”.

Thúy Vân nhanh chóng bị mật ra cặn cứ, báo cáo nguồn tin, luận bàn kế hoạch 
trực tiếp với cấp chì huy (gồm các đồng chí Trịnh Văn Nở, Hoàng Quốc Thanh, 
Huỳnh Hà Sang). Tất ca thong nhất cần tận dụng thời cơ, cương quyết đánh vào 
thời điểm hội nghị, chủ động~phá kế hoạch bình định cấp tốc của đối phương. 
Nhưng cái khó là mang trái nổ từ căn cứ vào nội thành và tiếp cận mục tiêu là rat 
nguy hiểm. Nếu đóng vai người bán hàng rong, đặt trái nổ trong gánh rau xanh 
hoặc thùng cà rem ơ bên cong hội trường thì cách xa mục tiêu, không gây sát 
thương lớn cho đối phương, ngược lại sẽ anh hường nguy hiểm cho người dan đi 
trên đại lộ Phan Thanh Giản ngang qua hội trường cong chức. Cuối cùng, phương 
án dùng “cơ sở” bên trong và vũ khí của địch để diệt địch được thống nhat thông 
qua.

Kế hoạch trận đánh được Thùy Vân vạch ra và bàn thào rất kỹ với Võ Hồng 
Thạnh. Thùy Vân điều khiển nhóm hành động và trực tiếp tham gia. Trước ngày 
diễn ra trận đánh, Hồng Thạnh bí mật vào họi trường cong chức lấy hai quyển 
“Chống chiến tranh nhân dân du kích miền Nam” và “Bình định miền Nam trong 
vòng 18 tháng” để trong tủ đầy các loại sách (tài liệu dùng cho các lớp tập huấn, hpi 
nghị của ngụy quân ngụy quyên ở Kiến Hòa). Hai quyền sách cùng hai quả lựu đạn 
dă láng được Hồng Thạnh cấp tốc chuyển đến Thúy Vân. Thùy Vân va Thánh Lệ 
(Đặng Thị Thủ) mướn nhà trọ của một viên cảnh sát ờ cù lao Dê (nay là cù lao Bình 
Dương). Hai chị em khoét lỗ để lọt hai lựu đạn da láng vào sách, cẩn thận ràng 
sách bang dây thung, bỏ vào cặp học sinh, mặc áo dài trắng, mang sách ra điểm 
hẹn. Trên đường đi phát hiện bên kia cầu cù lao Dê có nhiêu cảnh sát dã chiến. 
Xuống dốc cầu, Thanh Lệ lúng túng làm ngã xe đạp, Thùy Vân ngồi sau bị ngã lọi 
tav đau điếng, nhưng vẫn cố giữ chạt chiếc cặp, bao vệ sách có chứa lưu đạn. Khi 
đen điểm hẹn phía sau hội trường công chức (nay là rạp Lê Anh Xuân), Thùy Vân 
giao cặp sách cho Hồng Thạnh, yêu cầu đặt sách lại chỗ cũ trong tủ tài liệu và nhớ 
gỡ dây ràng ra khỏi sách. Công việc trót lọt, Hồnọ Thạnh rời khỏi hội trường, bên 
ngoài Thùy Vân bố trí cho “cơ sở” chạy xe đụng Hong Thạnh đủ gây trầy xước, nạn 
nhân giả bộ bất tỉnh để được đưa vào bệnh viện điều trị nhằm tránh sự nguy hiểm 
khi ngay mai Hồng Thạnh dự họp trong hội trường.

Đúng như dự đoán, tên quan chức cao cấp của Sài Gòn chủ trì giáo huấn đến tủ 
tài liẹũ, lay cuốn “Chong chiến tranh nhân dân du kích miền Narn” thì cuốn “Bình 
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định miền Nam trong vòng 18 tháng” bung ra, lựu đạn nổ làm cho nhiều tên gần đó 
lớp chết lớp bị thương Tiếp theo đó, lựu đạn trong quyển sách trên tay cua tên 
quan chức cao cấp lại nổ gây sát thương gấp đôi. Sau hái tiếng nổ bất thần, gần ba 
mươi tên bị thiệt mạng va nhiều tên bị thường trong hội trường công chức. Thùy 
Vân, Thanh Lệ, Hồng Thạnh và nhóm bạn “cơ sở” an toàn. Trạn đánh hay, đánh 
đẹp, đánh hiểm, đánh táo bạo, mưu trí dũng cảm của nữ sinh biệt động Thùy Vân 
cùng "cơ sở" nội thành và npười sĩ quan "Cảnh sát đặc biệt" phản chiến như một cú 
đấnĩngoạn mục làm cho đoi phương "choáng váng" Tin chiến thắng vang xa, nức 
lòng qũândân trong tỉnh.

Sau trận đánh, Võ Hồng Thạnh nằm trong diện “ưu tiên" quản lý, bị triệu hồi về 
Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia để sưu tra. Kể từ đó mất liên lạc giữa Hồng Thạnh và 
Thùy Vân, tình yêu đơn phương của Hồng Thạnh cũng kết thúc.

Chỉ riêng trong hai năm (19681969), ngoài trận đánh vào hội trường công chức, 
Thùy Vân còn trực tiếp đánh và vạch kế hoạch chỉ huy các trận đánh vào nlíững 
mục tiêu quân sự, hành chính, kho tàng, gây nhiều tổn thất cho địch. Đó là những 
trận đánh vào các mục tiêu: Đồn cảnh sát đạc biệt, hậu cứ trung đoàn 10 thuộc sư 
đoàn 7, khu An Hòa, trại Huỳnh Ngọc An (sau trở thành trại Quang Trung, hiện nay 
là trụ sở Công an Bến Tre), khu nhà nghỉ của công chức và sĩ quan cao cấp, dinh 
Tỉnh trưởng Kiến Hòa. Thúy Vân còn la người đề xuất phương an và trực tiếp điều 
nghiên, trinh sát mục tiêu chiến hạm 833 ơ Vàm Bến Tre. Nếu Hoàng Lam và tổ đặc 
công thủy chậm thời gian hạ gục hạm 833 thì có thể chiến công này gắn liền với tên 
tuổi nữ sinh biệt động Thùỹ Van. Với những chiến cônp xuất sắc, cuối năm 1969 
Thùy Vân được thủ trường Trịnh Văn Nờ trao tặng phàm (đồng hồ, bút máy, ảnh 
Bác Hồ) và các quyết định tặng thường huân chương chiền cọng (nhất, nhì, ba) 
được ky vào ba thơi điểm khác nhau cua ba trận đánh xuất sắc. Thùy Vân cùng 
đoan đại biểu thay mặt LLVT Bến Tre dự Đại hội chiến sĩ thi đua cấp Khu. Khi hài 
nhà báõ Xung Phóng và Hoài Thung của Cục chính trị Quancjiai phóng hỏi “Thùy 
Vân có nghĩ rang chiên đấu oanh liệt như vậy để trở thành chiến sĩ thi đua hoặc anh 
hùng quan đội hay không?” Thùy Van vô tư trả lời ngay “Em không hề có ý nghĩ như 
vậy. Xuất phát vì truyền thống cách mạng của gia đình và căm thù guan giặc mà 
dấn thân chiến đấu, dù nguy hiểm đến mấy cung phải vượt qua đe hoàn thành 
nhiệm vụ. Khi đã xác định mục tiêu và phương án trạn đánh, chuẩn bị xong trái nổ 
thì êm lập tức hành quân”. Phóng viên ngạc nhiên "Có trận đánh chỉ mỗi mình Thùy 
Vân vàõ chiến khu nhận nhiệm vụ rồi trơ ra nội thành để thực hiện trận đánh mà 
cũng gọi là “hành quân” nữa à!" Tất cả cùng cười vang.

Dự đại hội thi đua lần ấy, đoàn đại biểu Bến Tre tự hào có nhiều cá nhân và đơn 
vị lập công đặc biệt xuất sắc. Thùy Vân (trung đội trường đặc công biệt động nội 
thành) vinh dự cùng Võ Viết Thanh (đại đội phó xưởng sản xuất vũ khí), Nguyễn 
Thế Đoàn (đội trưởng đội phẫu thuật tiền phương) và tập thể Đội săn tàu của 
Trương Vũ Sơn được chọn vào diện đề nghj phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT 
nhân dân trong đại hội thi đua cấp Miền. Nhưng vì có chuyện riêng, Thùy Vân được 
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phép theo đường giao liên trờ lại Bến Tre sớm, từ giả người thân đề lên đường 
nhận nhiệm vụ mới. Không ngờ trên đường về, Thúy Vân lọt vào ổ phục kích của 
địch ở Long Định (Tiền Giang). Cuộc đời chiến đấu vẻ vang cùa Thúy Vân đột ngột 
rơi vào bi kịch, tù tội, và cũng không còn cơ hội được trao tặng danh hiệu “Anh hùng 
LLVT".
“Nữ sinh biệt động” Thùy Vân bốn mươi năm trước bây giờ là một doanh nhân 

thành đạt giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, đã lên chức bà và hạnh phúc bên gia 
đình con cháu. Bên cạnh niềm tự hào về những chiến công của quãng đời “nữ sinh 
biệt động”, Thùy Vân cũng mang nặng nỗi niềm bời những khúc quanh ngã rẽ của 
cuộc đời. Hình ảnh của bà luôn hiện hữu trong sự mến trọng của bạn bè và đồng 
đội.

Hoàng An
bentre.gov.vn

Thanh niên xung phong 
tải thương trong trận 
chống càn (Tây Ninh, 
3/1967).
Ảnh: Nguyễn Đức Chỉnh
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CHUYỂN VC CO 
GÁI MỒ CỔI

THAM GIA Blặ 
ĐÔNG SÀI

Cuộc đời bà Nga trải nhiều thăng trầm. 
Quê bà ở huyện Đức Phổ (Quảng 
Ngãi), mồ côi cha mẹ tư nhỏ, người anh ruột 

thi thất lạc, còn bà được một chiến sĩ bộ đội 
nhận làm con nuôi lúc 2 tuổi. Do cha nuôi tập 
kết ra Bẳc năm 1954 và chết 2 năm sau đó vì 
bệnh nặng, nên mọi gốc gác về người thân 
ruột thịt của bà đều mu mờ”

Bà nhớ mơ hồ mình sinh năm 1951 
nhưng không rõ ngày tháng sinh. Được 
những người thân của cha nuôi ở huyện Đức 
Phổ đùm bọc, nuôi dưỡng, cho đến năm 12 
tuổi bà vào Sài Gòn mưu sinh. Bà Nga sớm 
giác ngộ cách mạng, thoát ly tham gi’a vào 
lực lượng bộ đội năm 15 tuổi. Nhận thấy khả 

năng nhanh nhẹn, tháo vát của bà, tổ chức cử vào căn cứ ở Dầu Tiếng tham gia 
một khoá đào tạo pháo binh. Sau đó bà được phân công về hoạt động tại B8 Biệt 
động thành Sài Gon từ tháng 10/1966 nhằm thâm nhập vào nội thành tham gia 
chiến dịch pháo kích cuộc diễu binh của chính quyền Sài Gòn ngày 1/11/1966.

GÒN

Trong cuộc đời làm biệt động, bà Nga trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ và được 
tổ chức giao nhiệm vụ quân trọng là “xạ thủ” gan liền với khẩu cối 82 ly. Đến giờ, bả 
vẫn nhơ như in trận pháo kích Sở chỉ huy tướng Westmoreland (tướng chỉ huy 
quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam) tại Sài Gòn ngày 13/1 /1967.

"Đó là trận đánh đáng nhớ cả đời”, bà Nga bồi hồi nhớ lại. Mùa xuân 1967, quân 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn tung lực lượnặ càn quét, tàn phá tại vùng tam giác sắt 
(Bến Súc, Hố Bo, Củ Chi). Đẻ lật ngược the cờ, Biệt động Sài Gòn được Bộ chỉ huy 
quân khu chỉ đạo tổ chức pháo kích vào Sở chỉ huy của tướng Westmoreland. Ba 
Nga cùng đồng đội cấp tốc vào nội thành Sài Gòn chuẩn bị trận địa.

Để địch không nghi ngờ, bà cùng một đồng đội đóng vai cặp vợ chồng mới cựới 
(vợ là học sinh, chồng là sinh viên ngành y), thuê nhà ơ khu vực Vườn Chuối (nằm 
gần mục tiêu pháo kích), ngày đêm nghiên cứu địa hình, chuẩn bị trận đánh lớn. 
Sau thơi gian điều nghiên, công việc chuẩn bị vũ khí cất giấu trong căn nhà thuê đã 
hoàn tất.

Đến thời điểm chín muồi, 6h sáng 13/1/1967, từ căn nhà thuê, bà Nga (với vai 
trò xạ thủ số 2) cùng 3 đổng đội khác bắt đầu sử dụng pháo cối 82 ly pháo kích vào 
Sở chỉ huy tướng Westmoreland nằm trên đường Phan Đình Phùng cũ (nay là 
đường Nguyễn Đình Chiểu) với hàng loạt quả pháo liên tiếp rơi vào khuôn viên Sở 
chỉ huy đjch. Những tiếng nổ dữ dội của pháo kích khiến hàng chục tên lính Mỹ, 
ngụy thương vong, cả Sở chỉ huy hoàng loạn. Dự đoán bọn đjch sẽ truy tìm điểm 
đặt pháo kích, bà Nga cùng đồng đội nhanh trí cho đặt lại 5kg thuốc nổ vào nơi đặt 
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nòng pháo rồi tẩu thoát. Khi toán lính ngụy đến khám xét căn nhà trên thì khối thuốc 
phát nổ làm chết thêm một Phó Ty Cành sát ngụy ở quận 3 (cũ) cùng 2 thuỷ quân 
iục chiến và một số cảnh sát ngụy.

Sau trận đánh gây tổn thất lớn cho địch, bà Nga bị nhận diện và truy lùng gắt 
gao. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, bà Nga được tổ chưc tin tưởng phân cong 
vào nhóm xạ thủ để pháo kích vào Dinh Độc Lập; tuy nhiên, trên đườnp vào nội 
thành, bà bị địch bắt. Chúng biệt giam bà với những trận đòn tra tấn khoe liệt lần 
lượt từ Trại giam Thủ Đức cho đến Khám Chí Hoà, Trại giam Tân Hiệp. Trong thời 
gian này, bà ở chung phòng giam với các nữ tù chính tri nồi tiếng như bà Trương 
Mỹ Hoa (nguyên Pho Chủ tịch nước), bà Võ Thị Thắng (nguyên Tổng cục trưởng 
Tống cục Du lịch). Sau các trận đòn tra tấn dã man, Chung đày bà ra biẹt giam trong 
chuonq cọp ở Con Đảo cho đến ngày giải phóng mới được trở về Sài Gon với sức 
khỏe gan như suy sụp.

Sau giải phóng, dần dần phục hồi sức khỏe, bà được bố trí làm viêc ờ UBND 
quận 1, Công ty xăng dầu TPHCM sau đó chuyển về công tác tại Công ty Vật tư 
tồng hợp TP Hồ Chí Minh cho đến khi nghỉ hứu sớm vì sức khoẻ yếu vào năm 
1993. Tuy nhiên, nỗi khoắc khoải về nguỗn cội luôn thúc giục bà lặn lội tìm kiếm 
người than suốt từ năm 1975 đến nay. Bà chỉ biết cha đẻ tên là Thòng An, không 
biet họ, thời trước dạy chữ nho, chết sớm do bệnh dường như được chôn cất ơ 
thôn Lâm Bình, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Còn người mẹ đẻ 
cũng chết sớm vì bệnh hiểm nghèo, không rõ họ tên, nơi chôn cất. Bà chỉ còn một 
người anh ruột.

Bà Nga nhớ lại: “Khoảng năm 1962, sau thời gian dò la tung tích thì người anh 
ruột có đến nhà tìm gặp nhưng tôi không hỏi địa chỉ và không nhớ tên, sau đó do 
chiến tranh loạn lạc nên không còn gặp nữa”. Từ ngày giải phóng đến nay, bà Nga 
đã nhiều lần lặn lội trở về miền quê ở Quảng Ngãi đe tìm tung tích người anh trai 
nhưng trước những thông tin mơ hồ khiến việc tìm kiếm không thành làm cho bà 
luôn đau đáu. Bà chia sẻ: “Đến giờ tôi vẫn không biết anh trai đang ở đâu, cả gốc 
gác của mình tôi cũng không rõ”.

Mỗi khi xem chương trình “Như chưa từng có cuộc chia ly” phát sóng trên Đài 
Truyền hình Việt Nam là bà Ncja lại ngậm ngùi khi chứng kiến một gia đình thất lạc 
đước đoàn tụ. Bà mơ ước đen ngày nào đó mình cũng sẽ được như họ. Vì thế, 
nhiều lần bà liên lạc với Tổng đài của chương trình này nhờ giúp đỡ để tìm kiếm 
người anh bị thất lạc 57 năm nay. Thậm chí bà cũng nhờ chính quyền địa phương ở 
Quảng Ngãi dò la tung tích và đã nhiều lần đăng báo tìm người anh bị thất lạc. 
Nhưng mọi cố gắng, no lực tìm kiếm của bà đều không thành. Bà Nga nghẹn ngào 
nói: "Tôi chỉ mong gan đến cuối đời mình biết được gốc gác người thân thì mới yên 
lòng!”.

Thế Vinh  TTXVN 
http://dantri.com.vn
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________________________________  Anh Hai Sang sửa thế ngồi chuẩn bị vào 
chuyện với tôi ve một chiến sĩ biệt động Sài
Gòn  Gia Định, bỗng vỗ vỗ lên cái trán hoi rồi 
nói: "Thôi để tôi chỉ cho chú tự tìm... Vậy là 
với sự chỉ dẫn của anh, ngày 631995, tôi 
đến Phú Mỹ Hưng, Củ Chi. Chiến trường 
xưa bom cày đạn xới mà từng tấc đất mặt 

_____ bằng trống trơn cũng hừng hực hơi nóng của 
đạn bom. Hai mươi năm qua đi, mặt đat đã 

được phủ xanh bởi một rừng cây cơm nguội cao vút. vẫn còn ẩn mình dưới đó là 
240 cay số địa đạo của lực lượng vũ trang Sài Gòn  Gia Định. Trong lòng đất mẹ, 
họ đã sống va chiến đấu góp phần làrn nên kỳ tíchpiải phóng miền Nam thống nhất 
đẩt nước. Tất thảy giờ đây đã thành điểm du lịch hap dan của thời bình xây dựng, là 
chứng tích anh hùng, sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Mấy năm nay, thăm chiến 
trường xưa đã trở thành nhu cầu du lịch số một của khách nước ngoài, đặc biệt là 
của cựu chiến binh. Một ngày đầu tuần giữa trưa nắng chói chang như hôm nay mà 
những chuyến xe du lịch cơ lớn chở đầy khách nươc ngoài van tấp nập ngựợc 
xuôi. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những "đầm ba lô" ngồi xe ôm 150 cây số đi về...

Nhắc đến ngày 63 bời cách nay tròn 22 năm, giám đốc khu du lịch địa đạo Cù 
Chi, trung tá Tran Đình Dũng  cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn  Gia Định  bị địch bắt 
1969 được trao trả tại Lộc Ninh đợt cuối cùng theo hiệp định Paris. Chuyến đi này 
tôi dành riêng để gặp anh vậy mà cũng chỉ được hơn nưa giờ trò chuyện bởi anh rat 
bận. "Tôi vừa tiep một người khách hết sức đặc biệt, chú Tám thợ hồ ở Bình 
Chánh...". Anh giải thích khi biết chúng tôi chờ đã lâu.

Tham vọng của tôi là sẽ được nghe nhiều chuyện kỳ thú về những năm tháng 
anh là biệt động phân khu 2 Sài Gòn  Gia Định, cuộc chiến không cân sức chốn lao 
tù và những tình tiết hấp dẫn lúc làm quản lý khu du lịch này... Còn anh, mắt còn 
rớm lệ như chưa hết xúc động sau lúc tiếp người khách đặc biệt kia, anh nói: "Từ 
sau giải phóng lu bu với quá nhiều công chuyện, đối mặt xử lý với trăm nghìn sự 
kiện cùa đời thường và thời gian cứ vùn vụt trôi qua... những kỷ niệm chiến thắng 
cháy bỏng cứ lằn hoi bị khỏa lap... tôi thấy hình như có lỗi, lỗi lơn lắm...". Tôi lặng im 
đồng cảm với anh và quên luôn chức trách nhà báo... đẻ đắm mình trong những hồi 
ức mà người khách đặc biệt kia đã thắp sáng lại trong anh.

★**

Tết Mậu Thân. Sau gần 10 ngày chiến đấu, đơn vị Dũng trụ lại một xóm nhỏ ven 
đường Nguyễn Tất Thành (nay là Bình Tiên  quận 6). Địch bao vây tứ bề, phóng 
rốckét hòng đốt trụi cà khu vực. Anh em lớp bi thương, lớp lành thì quá mệt mỏi bởi 
đói, mất ngủ liên tục... Nhóm Dũng có 1 nữ và 3 nam đều bi thương, Dũng nhẹ còn 
2 bạn đều nặng: gãy tay, đạn xuyên ngực... vũ khí thì chỉ còn một cây súng ngắn 
của Dũng, ở lại là chắc chắn chết cháy mà chạy ra thì bị bắt liền. Tiến thoái lưỡng 
nan, phải tìm con đường sống mà nếu có chết cũng phải chiến đấu rồi mới chết.
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Du kích Củ Chi trên xác xe thiết giáp M113, sau trận Crimp, 1966. 
Ảnh: Dương Thanh Phong

Vậy là anh em dắt dìu nhau thoát ra. Chỉ mấy bước, một người đàn ông khoảng 40 
tuổi chạy đến chặn lại: "Ngoài đường lính đông nghẹt! Ra là chết liền!...", ông chỉ 
huy mọi người cởi bỏ quần áo dính đầy máu thay đồ mới, dắt súng vào bụng, giao 
cho môi người một ôm mùng mền quân áo đi lẫn trong đám dân cứu đồ đạc khỏi 
hỏa hoạn... Ngoài đường đông nghẹt các sắc lính, chỉ cần dừng lại một chút là địch 
phát hiện ngay bọn Dũng bởi bộ mặt gần 10 ngày thiếu ăn, thiêu ngủ liên tục chiến 
đấu... Người đàn ông đưa cà nhóm ra khỏi đám lính, ngoắc một chiếc Honda chạy 
qua ghé sát tai nói nhỏ với người chủ xe, ông ta vui vẻ giao chiếc xe để Dũng chở 
hai người bạn bị thương nặncỊ chạy khỏi khu vực bị vây rồi lao nhanh đến trạm cấp 
cứu tiền phương mà anh biet. Trong hoàn cảnh chiến đấu cực kỳ cam go lúc ấy 
buộc Dũng phài bỏ lại chiếc Honda ờ đâu đó và cũng chẳng biết được tên tuổi địa 
chi của người dân đã cứu sống mình... Trần Đình Dũng nhìn ra xa, nói trong tiếc 
nuối: "Hai người bạn tôi đã hy sinh, sau này gap lại cô gái, cộ cho biết: người đàn 
ông đã dắt cô đến gửi một nhà không quen biết, được hai bữa thấy yên là cô "lặn" 
về cứ liền. Còn tôi, sau 304, lui tới vùng đó nhiều lần để tìm tung tích những người 
đã cứu sống mình mà mãi đến hôm nay vẫn chưa tìm ra...".

Để dòng hồi ức của anh truyền sang tôi tạm lắng đọng, tôi nhỏ nhẹ: "Vậy còn 
người khách đặc biệt hôm nay của anh?", "à, anh Tám thợ hồ...".
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Sau chiến dịch Mậu Thân, một số anh em bị thương thuộc cánh quân của tiểu 
đoàn 6 đã ở trong nhà anh Tám  người khách đặc biệt mà ta vừa nói. Anh chị đã tận 
tình chăm sóc cho mọi người lành lặn khỏe mạnh lại rồi mới cho rút về cứ. Sau một 
đợt củng cố, học tập chỉnh huấn, quân ta lại triển khai vào thành phố tiếp tục hoạt 
động, lúc đó là năm 1969. Nhà anh Tám trở thành một điểm liên lạc của Trần Đinh 
Dũng. Anh đã sử dụng chiếc xe Honda duy nhất của nhà anh Tám làm phương tiện 
đi lại hoạt động chuẩn bị cho những trận đanh tới. Tháng 81969, trong một chuyến 
công tác, Trần Đình Dũng bị lộ và bị bắt, anh bị tù còn chiếc Honda thì địch cướp 
luôn. Khi được trao trả ở Lộc Ninh, Trần Đình Dũng lạHao vào hoạt động... Sau giai 
phóng, tuy lu bu với quá nhiều công việc, Dũng vẫn để ý đến việc tìm kiem cjia đình 
anh chị Tám nhưng chưa gặp được thì may sao có ngày hôm nay... Tran Đình 
Dũng say sưa: "Ra là thế nay, một người quen chung cua hai chúng tôi nhân xem 
truyen hình thấy tôi và biết chỗ tôi làm đã đem xe rước anh Tám đến thăm tôi. Phút 
trông đợi đến quá bất ngờ làm tôi mừng hết chỗ nói. Anh em tụi tôi ôm nhau một hồi 
cho đã rồi vừa hàn huỹa cùng nhau lam mấy ly đế... Anh Tam vỗ vai tôi: Thằng 
Dũng bây biết đó, tao thì đâu co trình độ khỉ mốc gì, chỉ biết thương cách mạng nên 
nuôi tụi bây thôi. Hòa bình lập lại cho tao làm cái gì tao cũng đâu có làm được nên 
gần 70 tuổi rồi vẫn chỉ lậ Tám thợ hồ, chị bây vẫn lam ruộng mà lóng rày bịnh quá... 
Gặp nhau anh toàn nhắc những kỷ niệm xưa, chẳng có chut than van hay đòi hỏi gì 
nơi tôi, đặc biệt anh không hề nhắc đến chiếc Honda của mình. Lúc chia tay, tôi bỏ ít 
tiền vô bì thơ gởi anh để chị uống thuốc, vậy mà năn nỉ đến gãy lưỡi anh mới chịu 
nhận".

Chia tay chúng tôi, Trần Đình Dũng (*)  trầm ngâm: "Gặp được anh Tám rồi, tôi 
đã có cách để gưi lại anh chị chiếc xe, sóng ân tình mà anh chị đã nuôi nấnc) đùm 
bọc chủng tôi trong thời gian hoạt động ở trong nhà ảnh thì lấy gì đền đáp noi đây. 
vằ còn những người dân thầm lạng ơ Bình Tiên, quận 6, những người đã cứu sống 
tôi thì làm sao đe gặp được chứ nói gì đến đền ơn đáp nghĩa...". Vâng! Trong cuộc 
kháng chiến thần thánh của cả dân tộc để có ngày hôm nay thì bắt nguồn là từ 
những người dân còn tạm khuyết danh ở Bình TÌeốquận 6 ấy, là những anh Tám 
thợ ho ở Bình Chánh, là những bà mẹ trên khắp đất nước nay, là lớp lớp những 
người dân bình thường thầm lang hy sinh tất thảy... Làm sao kể hết nhưng công 
trạng ấy và ơn kia lấy gì để có thể đền đáp trong muôn một?

(*) Nay là thượng tá Giám đốc trung tâm TDTT Quốc phòng II

http://www.binhthuan.gov.vn
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_ 2L _  2.  Được tôi luyện trong gian khổ, thử thách và
ĐỌI AICT ĐỌNG trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, Đội Biệt

động vũ trang thành phố Cần Thơ đã hình thành
ANH HÙNG vủ ị lối đanh "xuất quỷ nhập thần”, thông minh, cực kỳ 

táo bạo, dũng cảm và linh hoạt, sáng tạo trươc ke
TRANfi £ẦM THO ' thù Đội đã lập nên nhiều chiến công vang dội innHU U1R mu f khiến quân thù hoang mang, khiếp sợ..., góp 

1^7.'.' .7..Tâĩ. .71 _  phần hận chế nhiều cuộc hành (^uân bình định,
càng quét đẫm máu của chúng đổi với nhân dân 

trên khắp các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ...
Theo các cán bộ lão thành cách mạng, tiền thân của Đội Biệt động vũ trang 

thành phố cần Thơ (gọi tắt là Đội Biệt đọng) là đội Sát Gian Đàng, Xung Phong 
Đội, Vệ Thám Phòng, Tình báo Đội, Tình báo Xung phong và Biệt Động Đội trong 
thời kỳ kháng chiến chống Pháp; đến năm 1960, đơn vị mơi chính thức được mang 
tên là Đội Biệt động vũ trang thành phố cần Thơ. Ban đầu, hoạt động của các đội 
tiền thân của Đội Biệt động được thực hiện trên khắp các địa bàn cua tỉnh cần Thơ 
(cũ), về sau, Đội hoạt động chủ yếu là địa bàn nội ô thị xã cần Thơ với nhiệm vụ 
chủ yếu là tập trung đánh vào các cơ quan đầu não của địch như: Cư xá, khu vực 
đóng C|uân, sân bay, kho tàng của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và Bộ tư lệnh Vùng 
IV chiến thuật Mỹ  ngụy, đồng thời cùng với lực lượng quần chúng nhan dân to 
chức xây dựng cơ sở nối tuyến, bảo vệ các cơ sở và can bộ nòng cot của Đảng ở 
địa phương đe chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng.
Kiên cường đánh Pháp
Trong 9 năm chổng thực dân Pháp, các đội tiền thân của Đội Biệt động đã tham 

gia 185 trận, diệt và làm bị thương 1.894 tên, thu 163 súng các loại, phá hủy và làm 
hư hại 18 xe quân sự, 2 cầu, 14 kho vũ khí, xăng dầu của địch. Trong đó, có nhiều 
trận đánh gây được tiếng vang lớn, như: Tháng 71946, Đội do đồng chí Hoàng Hà 
và đồng chí Tống Hoàng chỉ huy dùng lựu đạn ném vàọ Nhà hàng Bar Dancing La 
Gaité, diệt và làm bị thương trên 20 SI quan Pháp. Tháng 51947? đồng chí Hoang 
Thám tiếp tục ném lựu đạn ơ chợ Hàng Dừa (nay là nhà lồng chợ cận Thơ) để diẹt 
một nhóm lính Pháp, nhưng địch phát hiện, vay bắt đồng chí. Đồng chí Hoàng 
Thám liền rút chốt lựu đạn đang giữ trong người, diệt 2 tên, làm 4 tên khác bị 
thương và đồng chí Thám đã anh dũng hy sinh. Tiếp đến, vào tháng 61947 đồng 
chí Hoàng Thanh liên tiếp ném lựu đạn vào Phòng văn hóa thông tin của địch. 
Tháng 121947, đồng chí Hoàng Thanh cùng anh em trong Đội Biệt Động tổ chức 
tập kích (bằng lựu đạn) một nhóm lính tại Chợ Cao Đài, diệt nhiều tên sĩ quan và 
binh lính Pháp. Trong trận này, đồng chí Hoàng Thanh đã anh dũng hy sinh. Ngày 
1821951, đong chí Huynh Văn Ngọc tổ chức bắn chết tên Henry Gibbs, Cảnh sat 
Trường cấn Thơ trước cửa Dinh Xã Tây (nay là Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều). 
Trong trận này, đồng chí Huỳnh Văn Ngọc bị địch bắn trọng thương. Chúng đưa 
dong chi về nha thương lớn để điều tri, hòng khai thác. Trước sự tra hỏi của kẻ thù, 
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đồng chí mắng chửi, vạch mặt quân thù rồi tự mở băng, kéo ruột mình ra, anh dũng 
hy sinh...

Anh dũng diệt Mỹ  ngụy
Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1960), Đội 

biệt đông được Thành ủy chỉ đạo xay dựng và phát triển lực lượng, cùng VỚI nhân 
dân đầy mạnh phong trào đấu tranh chính trị. Mặc dù bị địch kềm kẹp đanh phá ác 
liệt, Đội biệt động vân kiên cường bám dân, bám đất xây dựng các căn cứ vững 
chắc trong lòng dân, dựa vào dân mà chiến đấu, cùng nhân dan đấu tranh chống 
địch đòi dan sinh, dân chủ, chống khủng bố thảm sát, chống chế độ độc tài phát xit 
của Ngô Đình Diệm, đòi Mỹ cút khỏi miền Nam... Năm 1961, phong trào "Tìm Mỹ 
để diệt” ở nội ô TP Cần Thơ không ngừng dâng cao, Đội Biệt động đã kề vai sát 
cánh cùng với lực lượng cách mạng ờ địa phương liên tục chủ động tấn công Ợịch. 
Từ trận đanh “mờ màn” của người thiếu niên Trần Hoàng Na dùng lựu đạn diệt 4 
tên cố vấn Mỹ tại căn lầu Vĩnh Phước Thành, đơn vị đã tổ chức hàng loạttrạn đanh 
tiêu diệt kẻ thù, như: Tiêu diệt đồn Cái Da, Cây Me và tổ chức cướp súng địch ở 
Vàm Cái Sơn, diệt hàng chục tên địch, bắn rơi 1 máy bay vận tải ở ngọn rạch Đầu 
Sấu thuộc xã An Bình, giải tan 2 Tề ầp xã Long Tuyền (năm 1961). Trạn chặn đánh, 
phá hủy 6 xe GMC của địch đang trên đường vận chuyền vật liệu xây dựng đến sân 
bay Tra Nóc, diệt và làm bị thương 10 tên (1962). Trạn đánh mìn hẹn giờ gần cầu 
Đôi  Cái Khế, đánh vào Ty Chiêu hồi Phong Dinh. Trận đánh vào Phi trường 31 và 
kết hợp với dân quân xã An Bình đánh và dot cháy 300.000 lít xăng dầu ở kho xăng 
ESSO  Cái Răng (năm 1964)... Giai đoạn 19661968, là thời kỳ Đội biệt động vũ 
trang cần Thơ phat triển mạnh nhất. Đơn vị đã tham gia 205 trận, diệt và làm bị 
thương 2.082 tên, thu 190 súng, phá hủy và làm hư hại 228 xe quân sự, 382 máy 
bay, 8 cầu, 29 kho vũ khí và xăng dầu; cùng với guần chúng nhân dân tham gia 149 
cuọc biểu tình đấu tranh trong nội ô thành pho. Bà Thiều Ngọc Diệp (Hai Thu), 
chiến SĨĐỘI biệt động trong giai đoạn này, nhơ lại: “Mặc dù tình hình tác chiến trong 
lòng địch cực kỳ kho khăn, nguy hiểm, nhưng Đội Biệt động vũ trang TP cần Thơ 
luôn hõàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao?đánh nhiều trận đánh 
lớn tiêu hao sinh lực địch”. Trong các trậnI đánh của Đội Biệt động mà bà Hai Thu đã 
trực tiếp tham gia, bà nhớ nhất là trận Tổng Tiến công và nổi dạy Xuân Mậu Thân 
nẳm 1968. Bà kể: ‘Trong trận đánh đó, tôi cung một số cán bộ hợp pháp được phân 
vận chuyển vũ khí, bố trí lực lượng và trực tiếp hướng dẫn Đội Biệt động đánh vào 
Sở Chỉ huy vùng 4 chiến thuật. Đây cũng là cánh quân đầu tiên nổ súng đề mở màn 
cho đợt tấn công của ta vào sào huyệt của địch trong nội ô thành pho. Sau gần 2 
giờ bj tê liệt, địch phản kích dữ dội, lực lượng ta rút ve đển Nhà nghỉ Nam Phương 
(đoạn gần cầu Hưng Lợi hiện naý) thì đơn v[bị bao vây. Dù không cân sức, nhưng 
các chiến sĩ vẫn dũng cảm bám trụ chiến đấu. Nhiều đồng chí khi đã băn tới viên 
đạn sau cùng còn dùng tay không đánh nhau với địch”. Mặc dù không đạt được kết 
quà như mong đợi, nhưng những thành quả của Đội Biệt động đã góp phần vào 
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thành tựu chung cùa cả lực lượng vũ trang TP cần Thơ, quân và dân miền Nam, 
làm thất bại chiến tranh cục bộ của Mỹ...

Sau cuộc Tổng tiến công và nồi dậy Xuân Mậu Thân, lực lượng Biệt động cần 
Thơ bị tồn thất nạng nề. Mạc dù vậy, các chiến sĩ biệt động thành vẫn kiên cường 
bám trụ, giữ vững đĩa bàn, bám đất, bám dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, V 
chí cách mạng, dựa vào nhân dân để vừa củng cố, vừa xây dựng lực lượng, vừa to 
chức đánh trả, giáng vào kẻ địch nhiều đòn sấm sét hơn, dũng nĩãnh hơn để trả thù 
cho các đồng đọi đa ngã xuống hy sinh. Chú Dương Văn Diên, Đại đội trường Đại 
đội 823 (phiến hiệu của Đội Biẹt động vũ trang TP cần Thơ khi đo), kể: “Sinh hoạt 
của chiến sĩ đơn vị biệt động khi ấy là “đi không dấu, nấu không khói, nói không 
tiếng", phương án chiến đấu là đánh nhanh, thắng nhanh, không để kẻ địch nhận 
biết được đơn vị nào tổ chức đánh. Với cách thức này, đơn vị đã tham gia 248 trận 
đánh lớn nhô, diệt và làm bị thương 12.683 tên, thu 205 súng, phá hủy và làm hư 
hại 277 xe quân sự, 517 máy bay, 34 kho xăng dầu; cùng với nhân dân biểu tình 
253 cuộc đấu tranh. Tiêu biểu là trận phòng ngự 6 ngày đem giữ vững căn cứ lõm 
Vườn Mận năm 1970. Trận đánh vào Câu lạc bộ sĩ quan Mỹ ở đường Quang Trung 
làm chết và bị thương 86 tên Mỹngụy vào năm 1971. Chỉ trong mọt đêm 
27/1/1973, Đội Biệt động cùng bộ đọi địa phương đã tổ chức đánh chiếm 6 đồn bót 
địch ờ khu vực ven đô. Ta diệt và làm bị thương trên 296 tên địch, thu hàng trăm 
súng, đánh chiếm đến đâu lực lượng ta cắm băng cờ, khẩu hiệu đến đó, phát động 
quần chúng đấu tranh và nói lên ý nghĩa ngày ky kết hiệp định Paris. Trong Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đơn vị Biẹt động vũ trang TP cần Thơ đã dẫn đường, 
cùng với LLVT nhân dân giải phónp cần Thơ, góp phần cùng cả nước giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đat nước”.
Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu
Trò chuyện với chủng tôi, Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh cần Thơ, cho biết: Đẻ co những chiến thắng, chiến conp 
vang dpi ấy, Đội Biệt động cần Thơ đã được nhân dân cac xã vùng ven và nội ô het 
lòng đùm bọc, cưu mang, cất giấu vữkhí, làm hầm bí mật nuôi chưa cán bộ, chiến 
sĩ biệt động'ngay trong long đỊch. Nhiều gia đình mang hết của cải trong nhà cung 
cấp cho chiến sĩ ta đảm bảo đánh giặc, vao ra căn cứ an toàn”. Nhiều cán bộ, chiến 
sĩ Đội Biệt động khônc) thể nào quên cônc] ơn của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng 
Tạ Thị Phi (má Hai Tiễu), mộtpia đình het lòng nuôi chứa cách mạng trong chiến 
tranh. Để chuẩn bi cho cuộc Tong tiến công và nồi dậy Xuân Mậu Thân, khu vườn 
mận của gia đình má được chọn xây dựng Căn cứ chỉ huy, là nơi chuyền tải, chữa 
trị thương binh. Sau cuộc Tổng Tấn công, phát hiện địch tổ chức càn quét vào căn 
cứ, má đã hô to báo động, chấp nhận hy sinh để bảo vệ các đồng chí lãnh đạo căn 
cứ an toàn. Chồng và con của má cũng anh dũng hy sinh trong chiến đấu. ở 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng có má Võ Thị Hai (Hai Sủng), nhà ở cặp mé 
sông Can Thơ, giưa 2 bót địch, phía dưới sông tàu thương xuyên tuần tra. Bat cứ 
lúc nào địch cũng có thể phẩt hiẹn, giết cà gia đình, nhưng má và các con vẫn đào
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Quân ta đánh vận động chiến ở Tây Ninh, trong cuộc chống càn 
lớn nhất của Mỹ (chiến dịch Johnson City, 1967).
Ảnh: Nguyễn Đức Chỉnh

hầm nuôi chứa chỉ 
huy Thành đội và 
Đội Biệt động... 
Nhiều C]ia đình còn 
hiến het tài sản để 
lực lượng cách 
mạng sử dụng làm 
phương tiện chiến 
đấu, hiên dâng cho 
quê hương, đất 
nước những người 
con ưu tú nhất của 
gia đình...

Sau giải phóng, 
đơn vị được sáp 
nhập vào đơn vị địa 
phương quấn của 
quận I, Thành đội 
Cần Thơ, nay là 
LLVT nhân dân 
quận Ninh Kiều  Bộ
Chỉ huy Quân sự 

thành phố cần Thơ. Trong suốt hai cuộc kháng chiến đã qua, ĐộiBiệt động vũ 
trang TP cần Thơ đã tham gia đánh 625 trận lớn nhỏ, diệt va làm bị thương 8481 
tên địch, có 192 tên Mỹ; thu 546 súng các loại, hủy và làm thiệt hại trên 157 xe quân 
sự, 97 máy bay, đánh sập 13 cầu, bắn cháy và pha hủy 76 lượt kho vũ khíxăng dầu 
vẩ hàng ngàn phương tiện chiến tranh củá địch; phá hủỵ hàng chục ngàn tấn bom 
đạn. Ngoai ra, Đội Biẹt động vũ trang thành phổ còn hỗ trợ cho phong trào quần 
chúng nhân dân xây dựng trên 650 cơ sở và 712 hầm bí mật, 520 hầm chứa vũ khí 
trong nội và ngoài ô vùng ven thị xã cần Thơ... Nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã 
anh dũng hy sinh, trong đó, có các đồng chí: Trần Hoàng Na.^Nguyễn Việt Dũng, 
Nguyễn Việt Hồng, Tran Vĩnh Kiết, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Ngọc Trai được 
Đang, Nhà nước tuyên dương danh hiẹu Anh hung LLVT nhân dân. Với những 
thành tích trong chiến đấu, năm 2009, đơn vị vinh dự được Chù tịch nước tuyên
dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân...

Chiến tranh đã lùi xa, Đội Biệt động vũ trang cần Thơ đã hoàn thành sứ mạng 
thiêng liêng, nhưng những chiến công hiển hách, những hy sinh và đóng góp to lớn 
của đơn vị Biệt động TP cần Thơ trọng công cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương, 
giải phóng đất nước vẫn mãi mãi khắc ghi trong lòng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, 
nhân dân thành phố.  ___

HOÀNG THANH 
baocantho.com.vn
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Phục kích (du kích vùng ven Sài Gòn  Gia Định, 1972). 
Ảnh: Dương Thanh Phong
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Bệnh viện Vĩnh LinhQuảng Trị ở xã Vĩnh Kim (1967). 
Ảnh: Văn Bảo
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Một đơn vị quân giải phóng đang khẩn trương tiến vào thành phố Huế, trong đợt 
Tổng tiến công đầu Xuân 1968.

“Đơn vị Anh 
hùng diệt Mỹ" 
của quân giải 
phóng Trị.Thiên 
Huế đã từng làm 
quân viễn chinh 
Mỹ đóng ở La 
VangQuảng Trị 
khiếp sợ.
Ảnh: TTXVN

240

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHIẾN Sĩ ĐẶC CÔNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG CHlếN CÔNG HUvễN THOẠI

Ảnh: TTXVN

Một khẩu đội DKZ của quân giải phóng Trị Thiên Huế, chuẩn bị nhả đạn vào 
căn cứ địch, trong đợt Tổng tiến công đầu Xuân 1968.

Pháo thủ B40 
Nguyễn Văn 
Thắng vđi 3 
phát đạn đã 
đánh sập 3 lô 
cốt địch, trong 
trận tấn công 
vào thị xã 
Quảng Trị, đêm 
30 rạng sáng 
ngày 31/1/1968? 

Ảnh: TTXVN
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CHUYỆN LÍNH 
BIỆT ĐỘNG 

HUE

Những người biết chuyện 
thường bảo Kiều Đa là đặc 

công biệt động thành. Thêm hai từ "đặc 
công" là bởi trước năm 1975 ờ Đà Nắng 

ị CÓ tới 4 loại đặc công: đặc công căn cứ 
ị; chuyên đánh cứ điểm lớn, đặc công 
;ị nước, đặc công cơ động thường đánh 
[ị địch đi càn, dã ngoại. Lính đặc công biệt 
|j động, như đội của Kiều Đa được huấn 

I  luyện như đặc công thường, nhưng lại
học thêm kỹ năng đánh trong thành phố.

Hồi ấy Đà Nắng có 3 đội đặc công biệt động thành, đều mang tên Anh hùng Lê 
Độ. Kiều Đa chỉ huy đội cánh đông quận Nhất  được coi là địa bàn quan trọng nhất 
bởi cơ quan đầu não hành chính  quân sự của địch đều nằm ờ đây.

Kiều Đa kề: "Bọn tôi hoạt động bất hợp pháp, hợp pháp đủ cả. Quan điểm là 
đánh lớn, lực lượng nhỏ, không đánh thì thôi, đã đánh là đánh sâu, hiểm, tưng 
bừng khói lửa nên địch sợ lắm. Như năm 1974, khi địch ném bom Thượng Đức giải 
vây cho Sư đoàn Thủy quân lục chiến, bọn tôi nhận lệnh đánh kho bom Đà Nằng để 
chi viện cho mặt trận Thượng Đức. Lính đội tôi chỉ có anh Minh, đang làm nhiệm vụ 
bảo trì trong hàng ngũ địch là có thể nhận nhiệm vụ này. Thế là một mình Minh làm 
nổ tung kho bom lớn. Nói vậy để thấy giá trị của một lính biệt động thành".

Cuối tháng 31975, cơ hội giải phóng Đà Nẵng đã đến rất gần. Ngày 253, Kiều 
Đa về Điện Hòa nhận nhiệm vụ, được trên giao đánh Tòa thị chính, Sở chỉ huy 
Quân đoàn 1 ngụy, Đài phát thanh và khu Quân vụ thị trấn. Lúc ấy, trên cơ sở tình 
hình mặt trận Tây Nguyên và Huế, Bộ Chỉ huy mặt trận Quảng Đà xác định thời 
điểm tổng tiến công có thể là ngày 30 hoặc .313. Tới chiều 283, qua giao liên từ 
Điện Bàn, Kiều Đa biết địch đã rệu rã lắm rồi. Lính biệt động quận Nhất thì đã vào vị 
trí tập kết cả, có cần chờ đợi nữa không?

Sớm 293, Kiều Đa cùng đồng đội tìm đường vào nội thành. Địch chốt đầy cầu 
Cẩm Lệ, cầu Đỏ, thủy quân lục chiến nêm cứng Đò Xu.Kiều Đa cùng Trần Phú 
quay về đường Trưng Nữ Vương, vào đến Tòa .thị chính thì đã 9 giờ sáng. Cả tòa 
nhả im ắng lạ thường. Họ xông vào, tầng 1 rồi tầng 2, tầng 3 la liệt súng ống, tài liệu. 
Những ly sữa vẫn còn ấm. Lính biệt động thành gỡ ảnh Nguyễn Văn Thiệu, cờ ba

que...
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Bà Phan Thị Hạnh, biệt danh hoạt động 
Mười “lì” ôn lại những hồi ức 35 năm 
trước.

Mũi đánh Sở chỉ huy Quân đoàn 1 không 
thuận lợi bằng mũi của Kiều Đa. Huỳnh Ngọc 
Châu, Khu trưởng biệt động Hòa Cường nói: 
"Lúc ấy, mũi của tôi có 15 người, được giao 
nhiệm vụ đánh từ cẩm Lệ xuống Sở chỉ huy 
Quân đoàn 1 và chốt lại ở cầu Đờlát (nay là 
cầu Trần Thị Lý) để ngăn không cho địch chạy 
sang khu vực quận Ba. Chiếm UBND xã Hòa 
Cường, để lại 1 tổ, 7 người tiến ra cầu Trịnh 
Minh Thế (nay là Nguyễn Văn Trỗi) thì chạm 
thủy quân lục chiến địch. Đánh rất ác. Nguyễn 
Văn Dự hy sinh, 2 người khác bị thương. Ngày 
cuối cùng không đơn giản như nhiều người 
nghĩđâu!".
Ai vào Tòa thị chính đầu tiên?

Đến bây giờ, đó dường như vẫn là câu hỏi mở, dù tấm bia trong khu vườn thuộc 
UBND TP Đà Nắng (Tòa thị chính cũ) ghi công biệt động thành Đà Nắng và các 
chiến sĩTrung đoàn 96 (mặt trận Quàng Đà) là những người đầu tiên làm chù Tòa 
thị chính.

Trong những ngày ở Đà Nang, chúng tôi đã được gặp nhiều lính biệt động 
thành, gặp Đại tá Hồ Viễn, phái viên Sư đoàn 2 (Quân khu V), người nhất quyết 
"chúng tôi (tức Sư đoàn 2  Quân khu V) là những người chiếm sân bay Đà Nang 
chứ.không phải xe tăng Quân đoàn 2 vào đầu tiên như mọi người nghĩ'.

Đại tá Hồ Viễn nói: "Sau khi chiếm sân bay Đà Nang, chúng tôi lên xe chạy đến 
những mục tiêu quan trọng khác. Vào đến Tòa thị chính thì lính Trung đoàn 1 của 
Sư đoàn 2 đã ờ đó rồi. Chuyện ai vào Tòa thị chính trước, thôi thì các anh muốn viết 
thế nào cũng được, vì có thể khu đó rộng, anh vào cửa trước, anh vào cửa sau, 
nhưng đó là những gì tôi chứng kiến".

Kiều Đa thì nói cụ thể hơn: "Lúc ấy, tôi giao cho 56 anh em ờ gần chia nhau đi 
cắm cờ quanh khu vực và trên nóc Tòa thị chính. Tôi còn nhớ lối lên nóc tòa nhà 
khó lắm, phải chui qua lỗ mới lên được. Đêm ấy, đèn vẫn sáng choang, nước chảy 
ầm ầm. Đấy là nhờ công của ủy ban khởi nghĩa đã vận động, giác ngộ quần chúng 
tham gia giữ gìn thành phố".
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Vậy thì ai đã vào Tòa thị chính đầu tiên?
Chuyện của Mười "lì"
Hôm vào Nha Trang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Nhị 

giới thiệu với tôi gần chục địa chỉ, trong đó có "cô Mười lì". Chẳng cần tra hồ sơ, 
Trưởng ban Tuyên giáo của Hội, Nguyễn Quang Triệu cũng đọc được cho tôi địa 
chỉ của cô Mười: tổ 13, đường Đệ  phường Vĩnh Hòa TP Nha Trang).

Cô Mười tên thật là Phan Thị Hạnh, sinh năm 1946, con gái duy nhất trong một 
gia đình có tới 10 anh em trai. Cũng như đa số lính biệt động, cô Mười gia nhập 
hàng ngũ những người "thoắt ẩn thoắt hiện" từ lúc 1415 tuổi, đơn giản là "cha mẹ 
tôi theo cách mạng, cha thì ở tù mút mùa, họ Phan bị địch nắm đầu; đi học, ác ôn chỉ 
vào mặt nói đây là nhà cộng sản nòi, tôi thề có chết cũng phải trà thù".

Lúc thoát ly, "mấy ảnh Tỉnh ủy nói con gái, cho học đánh máy, tôi tuyên bố cho 
đánh thì ở, chứ không ngồi một chỗ". Đánh được mấy trận, địch bố phòng đầu trên 
đầu dưới, Phan Thị Hạnh vẫn bám địa bàn, "uýnh" liên tục. Có lần, cô cùng cấp trên 
là Đặng Nhiên vào nhà cơ sờ, thế nào mà bị lộ. Địch quây kín, Phan Thị Hạnh cùng 
Đặng Nhiên rút lên lầu. Giữa lúc chín phần chết, Đặng Nhiên ghé tai: "Lộ rồi, sẵn 
sàng chết cho Tổ quốc nghe em". Cô Hạnh nói "Anh yên tâm!". Đặng Nhiên cầm tạc 
đạn chọi ngay giữa đội hình địch rồi cả hai lao xuống. "Tôi lao theo, K59 quất lia lịa 
rồi phóc qua bờ tường, đi suốt đêm về cơ sở ở Vĩnh Ngọc". Sau trận ấy, lính địch kể 
lại với nhau về "con mụ bay trên trời xuống" còn mấy chị trên Tỉnh ủy bảo "giờ phải 
gọi mày là Mười lì, vì mày lì quá thôi".

Mười "lì" có lối đánh rất bạo. Như người ta, đánh mìn thì rải dây cỡ dăm chục 
mét cho an toàn, Mười "lì" chỉ rải 20 mét, cho chắc ăn, mìn nổ là trào máu miệng vì 
sức ép. Đào hầm thì thích chọn ngay chỗ giáp địch. Những năm bám cơ sờ, cô 
Mười đào cả thảy hơn bốn chục hằm, được dân ủng hộ mà lộ cũng nhiều. Nằm 
hầm, địch vây ráp, có khi chục ngày "không còn nước tiểu mà uống". Những lần 
bung hàm chọi lựu đạn tự giải vây, cô Mười đúc kết "quan trọng là phải giữ được 
bình tĩnh, đối mặt với cái chết là được". Địch ớn lắm, dán tường khắp Nha Trang 
treo giải thưởng 1 triệu đồng và biệt thự cho ai bắt được Mười "lì". Cô Mười nghe 
chuyện, đêm đến ra đường dán thông điệp "giá đó còn quá rẻ!"...

Đức Huy 
hanoimoi.com.vn
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TÔNG KÉT

Quân và dân Thừa Thiên Huế mừng chiến thắng, 31/1/1968.

Biệt động 
thành xuất 
hiện trong các cuộc 

kháng chiến chống 
ngoại xâm, như một 
sự tất yếu của lịch sử: 
Cần phải có một đặc 
chủng tinh nhuệ, với 
lối đánh độc đáo xuất 
thần mới tiến công 
được những mục tiêu 
trung ương đầu não 
của địch nằm sâu 
trong hang ổ cuối 
củng của chúng, 
nhằm tiêu diệt sinh 
lực cao cấp, phá hủy 
phương tiện tối tân 

của địch và đặc biệt là gây tiếng vang chính trị, động viên tinh thần chiến đậu của quân và 
dân thành phố cũng như cả nước.

Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, nghệ thuật Biệt động phát triển đến đình cao, đã 
giáng những đòn sấm sét xuống đầu thủ, lập nên những chiến công vang dội làm chấn 
động trong nước và thế giới, nhất là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
1968, góp phần cùng cà nước đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, 
buộc chúng phải xuống thang chiến tranh... dẫn tới thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến 
chong Mỹ (3041975.)

Những chiến sĩ biệt động bình thường, được nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng, đã trở 
thành những thiên thần xung trận, gieo bao nỗi kinh hoàng cho bọn xâm lược và tay sai của 
chúng. Lịch sử sẽ mãi mãi nhắc tới những cái tên: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thanh Xuân 
(Bày Bê), Nguyễn Văn Tăng, Bành Văn Trân, Nguyễn Văn Kịp, Lâm Sơn Náo, Trần Phú 
Cương (Năm Mộc), Lê Văn Việt, Trằn Thị Mai, Đoàn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thu 
Trang... gắn liền với những chiến công: Majestic, tàu Card, Đại sứ quán Mỹ, Tổng nha 
cảnh sát, cư xá Brink, khách sạn Carallelle, Metropol, Victoria, nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, bar 
Kiện Liên...

Trích theo Thượng tá Hồ Sĩ Thành (nhà thơ Linh Giang Hội viên Hội nhà văn Việt Nam) 
Tác giả biên soạn cuốn "Lịch sử Biệt động Sài GònChợ LớnGia Định 19451975", 2007.
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CÔ Nguyễn Trung Kiên (Cao Thị Nhíp)  chiến sĩ biệt 
động, người dẫn xe tăng Quân giải phóng tiến đánh sân 
bay Tân Sơn Nhất (30/4/1975).
Ảnh: Tư liệu
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN
43 Lò Đúc  Hà Nội
ĐT: (84.04) 9716462

•«*

CHIỄN si ĐẶC CỐNG và BIỆT ĐỘNG THÀNH
NHỮNG (HIÍN (ÔNG HUVGN THOẠI

Ọhịu. ừádi nhiệni xuất bảtt: 
LÊ TIẾN DŨNG

QiìỀii tậfL: 
DOANH KHIÊM

bày. <s bìu: 
LÊ KHẮC TRUNG

In 1.000 cuốn, khổ: 19 X 27 cm
Giấy phép xuất bản: ĐKKHXB: 892010/CXB/07106 VHTT ngày 8/9/2010 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2010 
In tại công ty cổ phần In Việt Nam
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